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t° —* Truyện nầy nguyên lúc đầu tẩc-gỉậ, cụ Nguyễa- 
Đu, nhân truyện Thanh-tâm-tàĩ-nhân « * Y A của 

Tàu mà dịch ra Quổc-àm, đề nhan la aĐoạn trường- 
tân-thanh» gỆỹ J5Ur ẩf; sau nghe dâu nhiều nhà đoi tên 
là Kira-Vân-Kiều tân-truyện ^ !§:É1 Kim-Vàn- 

Kiều-quâng-tập-truyện, # i Ề ,1 ẳ f Kim-Vàn- 
Kiều-chủ-thỉch » ^ # m i£ I? V. V. Nay tôi ỵ theo 
truyện cũ mả chia ra từng đoạn, trước thởi ehẽp 
«truyện» $Ệ, thử thối «đẫn* ặỊ tích, sau thởĩ «gĩải» 
nghía, đề bạn thanh-niên xem đọc cho tiện, Nèn bản 
nầy đặt tên lả «Kiều-truyện đẫn-glảí» nu Ịậ Sj\ ỊỊệ. 

2° — Nguyên-văn 3.254 câụ, nay chia ra 238 đoạn; 
mỗi đoạn cỏ đề chữ sổ La-mã đoạn nào tôm lẩy đạl- 
ỷ đoạn ẩy mà lược thuật qua, lời văn giãn-dị, câu 
truyện thật-thà, đọc thòi hiểu ngay. 

3° — Những câu tám chữ có đề chữ sổ chẵn Ạ-rập, 
còn muổn tỉm những câu sáu chữ thòi cử theo sổ^đè của 
câu tám chữ lỉềh đỏ mả tỉm. Câu nào thuật truyện hay 
thuật lời, câu nảo tả tình hay tâ cãnh, hoặc cỏ cảu lời 
vốn tièp-ửng, hoặc cổ câu ỷ nghĩa sâu xa, cũng theo đại 
ỷ câu ấy mã chủ giải. Chẩm câu lại thèo đốu chăm chử 
Phảp. mà phân-biệt kỷ càng. ' 

4° — Nhõng cbữ trong câu, hoậc chữ một, hoặc chữ 
đôi, mà cằn pbải thlch nghía, thời về phân Quổe àm có 
đề chữ sổ A-rộp, hoặc mối tiêng một sổ hoặc hai ba tiêng 
trong một câu chung một sổ, cử theo sổ mà tra ngáy ở 
đưởi đoạn ẩy. cỏn về phẫn chử Hán thời in chữ xiên 
vã đảnh đâu hoa-thị mà sê tra về mây trương ở dưới 
quyền nằy. 


KIÊU TRUYỆN DAN 

« «' 3 1 m 

PHÀM LÊ 

4' H. m 





II 


5° — Cách gỉải nghĩa vê phẳn Quổc-âm: hoặc trích 
giải tĩêng một, hoặc híệpgiổi tiểng đòi, hoặc phiên-địch 
những tièng thơ-âm, hoặc truy-nguyên gổc ở Hán-tự, 
trước thời thích nghía chỉnh, sau tại thỉeh nghĩa bóng 
Còn chỗ nào xét cỏ điền thiệt, cũng dẫn mà phụ thêm 
vào. > 

6° — Cảchgiối nghĩa về phần Hảtt-tự : trích những 
chữ đ*ôĩ trô* lên, Vàp thứ-tự thởi không kề tự-diện chử 
nho. chĩ theo, tự mẫu Quổc-ngữ, như chữ «Ải'ân Jgỉ », 
chứ « Anh-hung ắi » thói tra về bộ A t chứ <Bao-dung 
Ế1 chq* « Bảo-đÁp $£ thời tra vê bộ B. V. V. 
Bong một bộ mì VĨ tiêng thứ* hai, nện chfr trước chữ sau 
cúng cở thử tự, nhưchử « PhongiToi%|t I) dửng trước 
chữ <r Phong-nguyệt B. H »>. chữ « Tài-mạo • ở sau 
chữ « Tài-danh g», v.v. Đong một nghĩa mà vỉ tiểng 
đãt trẻo, nên chữ trên chừ dirới xem làn vói nhau, như 
chữ « Maitrúc ịậ fj*» xem chữ Trủc-mai Yf chữ 

<r Liễu bỗ $ỊĨ 0»* xem chữ Bồ liễu iĩ V. v. Trước thời 
thích-giải chữ một, sau lại hiệp-giổi chữ đòi, câu sách 
nào cỏ quan hệ lâm mửi đem vào, điền-tích nào cỏ hửng 
vi lắm cũng dấn hèt. cỏn xuât xứ, xét chỏ cỏ cặn thcri 
củng chỉ nói qua tên sách mà thôi. 

7’_ Cách giối nghĩa vê lôi lảm vãn : A — Từnsehữ 

hoặc từng câu cỏ ý hô-ứng với nhau ; như chữ «ghét 
Iihâutt trong câu 2 vởi chữ (íđảnh ghen« trong câu 6, 
chư «so dùy» trong câu 471 với chữ «cuổn ậệý» trong 
câu 3,214; câìì 7 Ị 1 bô-ửng với cân 2.847, câu 3.094 taô- 
ưng vơi những câu 3.100, 3.123,3.124, y. V;-- B . — Từng 
câu hoặc từng đoạn có ỷ đi sóng với nhau: như hai 
câu <rn gưòi mà đến thê thời thôịj /, . • . •...» 

x&ỉ bai cửu nngười đâu lâiĩi chi, «,.**• Pi 

hai câu 473. 474 đi sổng với hai câu 475, 476; Bai câu 
477, 478 đi sông với hai câu 479, 480; cái đoạn từ câu 
1 039 đèn câu 1-042 đi sóng vởi đoạ 1 từ cáu 1.043, đèn 
câu 1 . 046 ; cải đoạn từ câu 2-237 đển câu 2.240 đĩ sóng 
VÓ! đoạn từ câu 2.241 đển câu 2.244; V. V. — c. - Chữ 
dùng đồng loại cỏ ỷ bàng-thẩn với nhau, như chử 
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« quít » và chữ « cam » bàng-thằn với chữ ir đào »trong 
câu 833 ; chứ « hoa » chữ « trăng » bàng-thần vỏri chữ 
« sường »chử K mây » trong câu 3.122; chử « cá » chữ 
5 chim », chữ « rổng » chữ « phượng » bàng-thân vởi chử 
«hùtn», chữ «ẻn», chú" «ngài», trong câu 2.16/; v.v.— D. 
Chữ có điền thiệt cũng mượn mà dùng, như^chữ 
« đừng tước» trong câu 156, vì cỏ chữ « hai-kiêu » 
ổ* cuoi câu, nên mượn đề nỏi nhà có hai gái đẹp; 
chử «Lam-kiẽu» trong câu 643, vì hiệp vẫn «dặt-dìu» 
cũa câu trển, nên mượn đề nói cho ệỏ bán ngọc 
lành; V. y - B. — Chử cỏ nghĩa chínl^mà dùng nói 
bóng, như chứ ftbướ*ni-ong», chữ «oanh-yển», chữ 
«boẳ-liễu,» chữ «mây-mưa», V. V. E, — Cung đong 
một chữ mà nghĩa dùng tùy chố khác nhau, như chữ 
í< tử-sinh » trong câu Ỉ099 khác vởi chữ « tữ-sỉnh » 
trong những cầu 2*517. 2.562, 2.608, 3.088; chữ «phong- 
trằn •> trong câu 2.445 khác vởi chữ «phong-tràn» 
trong nhưng câu 986, 1.078, 1 192; chữ «trũng» trong 
câu 449 khác với chử « trfíng» trong râu 3 124; chứ 
«nước-non» trong câu 464 khác vởi chữ < nước-non» 
trong những câu 157, 676, 1,055 và câu 1,330; chữ 
«gió táp mưa sa» trong câu 403 khác vỏri chữ “ gió 
táp mưa sa»> trong câu 2,443 và trong cau 3 , 099 , v.v. 

30 — Bân này làm ra còt đẽ cho các bạn thanb-niên 
tra cửu và thích dụng theo thời đại bây giờ. Nên 
những chỗ chu-thich vê phần quốc âm nguvên dịch điền 
chư Han , nhữ là « bán hùm buôn sói » ,« kèt cỏ ngậm 
vanh >> 7 V. V. hoặc về phân Hán-tự dùng lan với Quổc 
âm, nhưỹíâ nsắc nước hương giời». «mây Tần mưa Sỡt) 
V. v. ^thì danh từ vê tthửng điẽn chữ Hán đó tửc là 
<<mai lang mại hà» , «kiết thảo hàm hoìn» hoặc là 

quổc sắc thiên-hương» ,«Tần vàn Sở vữ» đều chỉ vièt 

bằng chử Quổc-ngử mà thôi. 

9 °1- Truyện Kiều lả một áng van-chương tuyệt diệu, 
xưa nay vân sĩ xuat bần đã nhiêu, chỉnh toi đa được 
đọc truyện ốỵ in ra hoặc bằng quôc-ngữ, hoặc bẳng chư 
nom, có hơn mưửi mầy bân. Nhưng vi nhiều tiếng nói 
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mỗi xử một khẩc, ỷ kỉển mỗi ngưửỉ raột khác, nên chẻp 
truyện có nhiều ỉỉẽng khác nhau, giãi nghĩa cừng có 
nhỉhnchỗ khác nhau. Nay tôi đem những tièng và những, 
chỗ giâi nghĩa trong bân nây mà xẻt ra có khác vởĩ 
mẩy bân gân đây, liệt kê sầp lại theo vần a, b, c, đãng 
vào sau phàm-tệ nay, trước là đề tồn nguy ôn-văn của 
mẩy bản kia, sau ỉà đề lồm bản đổi tra cho cảc^àộc- 
giả được tiện đưỏmg chẩt chính. Còn bản ụậị mới 
một lần đâu xqạl bãn, vì lủc gâp-gáp. có cho éai lâm, 
nên cũng phu dâng cải chỉnh vào đẩy luôn thề. 

10°— Nhỉrng chỗ vi nguyên bản chữ nộm in lầm. nên 
các bảa Qnổc-ngử dịch theo, như trong cầu 357, nỏi 
«quạt to&-quĩ» mới cổ điển thiệt, mà vi chữ «bố f3i»viểt 
rậm nẻt nên nhiều bản in làm chứ «ba 0»; trong câu 
845 và 109& ndi 'đóa đồ-my» mới cô tên cây, níà vì chử «đô 
thiểu nẻt ngang, nên nhiều bản đọc là chử ừtrk ;$>, 
v, V, Các chỗ ẩy chng đã tra- cửu ra mà đính chỉnh lại. 

11 ° — Tòi thường thây con châu trong nhà, xem 
truyện Kiêu, khi đọc truyện đã ỉẳm chố nghi-nan, khi 
làm vồn lại nhiêu điêu lâm-lộn, bên lòng canh-cÃnh 
đố bây lâu nay. May nhờ ở chốn Thẩn kinh nay gằn 
các bậc đại-phương, lại sắn sách tra cửu, trừ ra kỉnh, 
truyện, tử, sử, lại cỏ các sách như -c Thần-tiên truyện*, 
♦Dấư-đưomg-tạp-trcriù, «Phật-họctừ-điền», «Trung qitòc 
từ-nguyên* V. V . tra xẻt đích sác rõ ràng, mm 'dám 
đem vào trong ^^7 

■ Bân chầy iăm ra đã trải năm lần mưa hắng, 
tưởng đề nhả riêng cho con cháu, dáni đãu đán diẽn 
với anh em* Nhân VÌ liêu hứu bảo khuyên. Lại có báo 
phị giởi^iĩ| ư , tôi mới đem công bổ chợ đồng nhân xem. 
.Vậy trơhg bản «đẫn giải» nầy, chỏ thưa hử, lổi quê 
snủa, chẳc khống khỏi được, trước nhờ các bậc bảc 
nhã phủ chích cho đưực hoàn thiện, sau khuyên các 
bạn thanh niên đem lâm tài liệu mà dùng, cho quổe 
vàn được khoách-trượng tliém nửa. 

Huè, le 15 Novembre 1928 
HỒ-BẲp-HẢM 
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KIỂU TRUYỆN DẤN GlÀỉ 

- - Di h ĩ lí ri;: I 

1 .. K ũĩìdtỉầ 

Trăm năm (I) trong côi nga ỏi ta" 

2 Chữ tài chữ mạnh khẻo lá ghét nhau! ( 2 ) 
Trải qu% một cuộc bề-đâu (3) 

4 Những điều trông thấy mả đau-đởn lòng! 

Lạ gi *bỉ-sảc-tư-phong, vvỹ - 

6 Trời xanh quen thỏi mả hồng đảnh ghen. 

ỉ- Tù’ càu I đẽn càu 6, ỷ nói trải xem người 
dời được điệu náy thời mất điều kia, thấy ôny 
xanh đày đọa má hòng mà sình ra ngậm ngùi 
daiưdởn. 

(1) Hai chữ « trăm năm tt ỏ* đày nói bao quát cẵ đời người, cùng 
hư hai chữ « Đại-pbàm » hay là hai chữ a xưa-nay ». Vậy hai 

I-I, íi> T PO n rí m ỉ n r* nnn ^ M, A _ ^ A ..2 t.L L 





Bồi như thế cũng fà một nghĩa một ỷ,-nói bao quát mà thôi, CỈ 1 Ỏ’ 
khổng phải chí hạn định là trăm năm như mẩy chố khác. Như câu; 

182 T— — biết có duyên gỉ hay không. 

355 Rằng-cũng từ đày. 

452 — — tạc một chữ đong đến xương. 

510 Tiết — — nổ’ bồ đi một ngày. 

556 — — thè chang ỏm cầm thuyền ai 

880 — — đề một tẩm lòng từ đây. 

133t — — lính ''cuộc vuông tròn . 

1964 Chẳng ~ — cũng một ngày duyên ti 
3186 — — danh tiết cũng vì đêm nay. 

Mĩíy câu. trên này thời hai clũr « trăm năm » thiệt là hạn-đỊnh> 
thiệt là quan-hệ, muốn đôi ra làm hai chữ khác cũng không dược- 
như muôn đối là; «. Đụi-pỉtàin biết cỏ duyên gì hầy khống »; « Chẳng 
\trct nay cung một ngày duyên ta ® v.v, thế thỏâ trong câu không 
Cỏ nghĩa gỉ. 

















(2) Tải mạnh ghét nhau là tài với mạnh thường xung khắc nhau, 
it cĩi cặp-đôi VỚI nhau. Người ta ỏ' đời, có tài UitVi kém 
mạnh, cỏ mạnh thò'i kém tài, kliỏng aỉ có đít câ tài cẳ mạnh» 
Xem càu a Trời xanh quen thỏi má hồng đánh-glte 1 », cỏ chữ « ghen, 
đối-cbiểụ với «ghét» thò‘i rổ. 

(3) Be là thirơng-hãi; dâu là tang-điền; chữ lấy trong truyện 
Thần-tiên dịch ra. « Cuộc bè-dàu >J ỉà nói bè cấ hóa ra ruộng dâu. 
ruộng dậu hóa ra be cả, tửc là nói cuộc dời thay doi. 

# II ^ 

Cảo thơm (1) lần dở trước đèn, 

8 * Phong-tĩnh * cò-ỉục cỏn truyền sử xanh. 

Rẵng năm * Gỉa-tịnh triều Minh, 

10 Bổn phương phẳng-lặng, hai kinh ( 2 ) yửng- 
cỏ nhà * Viên-ngoại họ V ương, [vàng. 
12 *Gia-tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. 

Một trai con thử rổt lòng, 

14 * Vương-Quan là chứ, nổi dỏng *nho-gia. 

Đầu lỏng hai ả ‘ tổ-nga, 

16 * Thủy-Kiều lả chị em là * Thủy-Vân, 

Mai * cổt-cảch , tuyết *tinh-thãn , 

18 Một người một vẻ, mười phân vẹn mười. 

II. — Từ câu 7 đến câu 18, dại khái dẫn truyện 
cũ. mà tả tẫnh-tượng trừu Minh và nhà Vương 
viẻn-ngoại, tại ke qua con trai con gái họ Vương 
là ai vù thế. nào. 

(1) Cảo là bỗu-thảo ; (í cảo thơm » là bản sách hay, thường dc 
liếng thom về sau, 

(2) \ Hai kinh » là Nani-kinh ỏ' Giang-lõ và Bầc-kinh ỏ‘ Trực-lệ. 

III 

Vân xem “ trang-trọng khác vời, 

20 Khuồn trăng đầy đặn, nẻt ngài nở nang (ĩ) 
Hoa cưới (2) ngọc thốt, ( 3 ) * đoan-trang, 
22 Mây thua nưởc tỏc, tuỵểt nhường màu da. 
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III. — Từ cân Ỉ9 đến câu 22 nói tưởng ỉot 
. của nàng Vân . 

(1) Khuôn mặt như trăng tròn, nét lông mày IIhư con ngài tằm 
nẳm ngang. 

(2) Cưừi miệng như hoa nữ. 

(3) Nói tiếng trong như ngọc. 

-V Iv -Ạ 

Kiều càng sẳc-sảo mặn mả, 

24 So bè * tàUsẩc lại lả phằn hơn. 

Lân * ihu-thủy, nét * xiỉân-sơn, Ý- 
26 Hoa ghen thua thẳm, liễu hơn kẻm xanh. ^ 
Một hai nghiêng nước nghiêng thảnh (í), 

28 Sẳc đành đòi một, tài đảnh hỏa hai (2). 

* Thông-minh vốn sân tành trời, 

30 Pha nghề * thi-họa, đủ mủi * ca-ngâm ; 

* Cung-thương làu bậc * ngã-âm, 

32 Nghề riêng ăn đứt * hò-cưm một trương. 

Khủc nhà tay lựa nên chương, 

34 Một thiên *bạc-mạnh lại càng *não-nhứn. 

IV. — Từ cáu 23 iỉcn cậu 3Ạ, nủi sắc và 
lài của nàng KiP.il • 

(ỉ) « Nghiêng nưỏ’C ỉà ỈUniỵnh-quốc; « nghiêng thành » là khuynh 
thành* là nhưng chừ lấy trong bài ca của ỏng Lỷ-diÊn-Nìcn mà 
dịch ra. JNgó một làn nghiêng íiưỏ-c, ngó hai lần nghiêng thành, ý 
nói sẳc đẹp làm cho người ham mê đến nỗi nghiêng đ(ì eo* đò. 

(2) « Đỏi » vù mHòob là tiếng nói đưa, cũng như nói sác là một tài 
là hai. 

V '.Ạ/ịPs?' 

* Phong-lưu rất mực * hòng-quần, 

36 Xuân xanh, xáp-xỉ đến tuần * cập-ỉié. 

Yêm niềm trướng dủ màn che, 

38 Tường-đống ong bướm đi về mặc ai, <1> 

V. — Từ câu 35 đến 38 nói Iìàng Kiêu đã 
đến tuồi gả chông mù chưa đề-ãỉnỉi với aL 
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(1) (í Tưòng đỏng » là tưòng nhà phía (tông. « Ong bướm » là hai 
thử trùng cỏ cánh, hay đi tim hoa nút nhụy, dùng đe vỉ những ke 
trai điếm hay di ghẹo gái Cân nầy nói tuy ỏ’ Urò-ng đông cố kê muốn 
dòm ghẹo, mà nàng Kiều vần khùng vưưng vít gi với ai. 

VI 

Tiểt vừa con én đưa thoi, (1) 

40 *'ĩhi'éii-quang chín chục, đã ngoải sản 
Cỏ non xanh tận chân trời, (3) [rnưo i (2) 
42 Cảnb lê trẳng điềm một vài hòng hoa (4) 

VI. — Từ câu 39 đến cáu tả cảnh mùa 
xuân độ dầu tháng ba. 

(1) Tả câuh mùa xuân vừa tiết xuàn-phân cộ chim én bay đi 
liệng lại như ngirừi dệt cưỏi đưa cái thoi. 

(2) Ba thảng xuân là (í chín chục » ngày, « dà ngoài sáu mươi» 
là đà quả tháng hai. 

(3) « Xanh lạn chân trời » là nói cỏ tốt quá, xem ra một sẳc xanh 
với da trời, như tột đến tận chân trời. 

VII 

hanh-minh trong tiết thảng ba, 

44 Lễ là * Tảo-mộ , hỏi là * Đạp-thanh, ỹ 
Gần xa nò-nừc * yềh-oanỉĩ, 

46 Chị em sâm-sửa * bộ-hành choi xuân, 

Ị) áp-diu * tải-tử , * giai-nhàn, 

48 Ngựa xe nhử nưảc, áo quan như nen (1) 
Ngòn-ngang gò đổng (2) kẻo lẻn, 

50 Thoi vàng-bỏ rác, tro tiền-giấy bay (3/ 

VII. — Từ câu Ậ3 đến câu 50 nói chị em Kiên 
gặp tiết Thanh-minhJ di choi xuân cùng thiên-hạ 
và lam tễ tảo-mộ 

(1) « Nn.‘ó'c » là thủy, « oen » là xỉ, bửi câu « Xa mẵ như thủy, y 









1 hường như xỉ ỉ> mà dịch ra ; ý nói người đông đi luôn như nước 
chảy, cbật khít nhau như hàng răng, 

(2) «QÒ đổng » là còn gò nấm mả. 

(3) ff Vàng-bó » rắc từng thoi và «tiền-gỉấy » đốt tro bay lên, là 
nbỉrng đồ vàng mã íỉùng lúc đi tảo-mộ. 

> vin 4 ■ 

Tà tà bỏng ngả về tây, 

52 Chị em thơ thần dan tay ra về. 

Bước lần theo ngọn * tieu-khề, 

54 Nhìn xem * phong-cảnh cỏ bề thanh-thanh. 

Nao-nao dòng nước uốn quanh, 

56 Dịp cầu nho-nhỏ cuối gành bẳc ngang. 

Sè-sè nấm đắt bên đường, 

58 Dầu-dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 


VIII. — Từ cứu 51 đến câu 58, tả lúc chị em 
Kiền ra uầ thấy phong cảnh ngày xuẩn huui chiều. 

IX 

Rằng : « Sao trong tiết * Thanh-mỉnh, 
60 «Mà đây hường khỏi vẳng tanh thể mả?» 

* Vương-Quan mỏi dân gần xa : 

62 ((* Đạm-Tiên nàng ấy xưa là *ca-nhi; 

« Nồi danh * tàỉ-sđc một thi, 

64 « Xôrnxao ngoài cửa thiếu gỉ * yến-oanh . 

« Kiểp * hồng-nhan cỏ mong-manh, (í) 
66 « Nửa chửng xuân, thoát gãy cành * thiên - 

. [hương ĩ (2) 

« Cỏ người khách ở * viấn-p hương, 

68 «Xa nghe cũng nức tiểng nàng tìm chơi. 

« Thuyền tinh vừa ghẻ đến nơi, 

70 «Thì đà trâm gáy bình rơi (3J bao giòi 
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« Phòng không lạnh ngẳt như tờ, 

72 «Dẩu xe ngựa đá rêu lờ mờ xanh. 

(( Khỏe than khôn xiểt * sự-tình : 

74 ((Khẻo * vô-duyền bấy lả mình vởi ta! 

«Đã không duyên trước chăng mả, 
76 «Thl chi ehủt đỉnh (k) gọi lả duyên sau.» 

« sảm sanh nểp tử xe châu, (ĩỷ 
78 « Vùi nông (g) một nấm, mặc dạư cỏ hoa. 

G Trải bao thỏ lặn, ảc tà, (ĩ) 

80 d Ãy mồ *vô-ehủ ai mà viếng thăm I» 


IX, — Từ câu 59 đến cáu So ị chị em Kiều thấy 
mả Đạm-Tỉên, kề truyện lúc Đạm-ĩièn còn sống 
và ỉúc đã chết rồi. 

(1) «t Mong-manh» cũng nhir mỏDg-manh, kiếp-, ỳ nói bạc 

phận, phận mỏng. 

(2) Nói 1 -iạm-Tiẻn đương tuỗi trẻ mà dã chết. 

(3) « Trâm » « bình » là những chữ lấy í ro mĩ bài tho- ông cố* 

Huống mà dịch ra : Mài trâm trê 1 đá, mài chưa nên mà nữa chừng 
tràm gãy, kẻo bình trên giếng, bình chưa lên mù dày lữ đã đứt, 
dùng đê nói bỏng cỏ còng tìm người mà người dà mât đào bao 
giờ rồi. / „■> 

(4) «Cliủt đỉnh B tà một chút gọi là, không bao nhiêu. Chúi đĩnh 
tức là nếp tử xe châu. 

(5) « Nếp tử» là quan-tài bằng gô tử, ccxe châu X lả bàn linh-xa j 
là những đồ của người khách làm le táng cho Bạm-Tiên, vi lúc 
Đạm-TÌên chết, nhà thồ còn đê quản một chỗ chưa chôn. 

(6) « Vùi nông » là chôn so- sịa xong rồi bỏ đỏ. 

(7) * Thô » là ngọc-thổ, là, mặt trăng; a ác» là kim-ô, là mặt trời. 
Câu nầy ỷ nỏỉ từ lúc chổn Bạm-Tiên đến lúc nãũg Kiều lới thăm 
biết bao làn thỏ lặn ác tà, biểt bao lấ đêm là ngày. 

X 

Lòng đâu sắn món * thương-tấm, 

82 Thoảt nghe, Kiều đả đầm-đầm châu sa : (1) 





í< Đau-đớn thay, phận đản bả ĩ 
84 « Lời rằng * Bạc- mạnh cũng là lời chrmg; 

« Phụ-phàng chi bẩy * Hỏa-công ! 

86 « Ngày xanh mòn-môi (2) mả hồng phôi- 
« Sống lảm vợ khắp ngươi ta I [pha. (3) 
88 Khéo thay thạc xuống làm ma không chồng, 
«Nảo người phụng chạ loan chung? 
90 « Nào người tiếc lục tham hồng là ai (4)? 

« Bă không kẻ đoái người hoải, 

92 « Sán đây ta thắp một vài nẻn hương, 
í Gọi lá gặp-gớ giữa đường, 

94 « Họa lả người dưới suối vàng (5) biết 
Lâm dâm khán vải nhỏ to, [cho. » 
96 Sụp ngồi, vải gật trưỏc mồ, bưởc ra (6). 

Một vùng cỏ ảy, bỏng tả (7) 

98 Giỏ hiu-hiu thòi một vải bông lau. 

Rủt trâm sẵn giắt mải đầu, 

100 Vạch da cây, vịnh tám câu bổn vân. 

Lại càng mê mân * tàm-thần, 

102 Lại cảng đứng lặng tần-ngần chẳng ra : 

Lại càng ủ-dứt nổt hoa, 

104 Sầu tuôn đứt nổi, châu sa (&) vần dài. 

X. — 7ù’ câu Sí đến cáu íoịt hàng Kiêu 
thương xót Đạm-Tiên, khỏe ihan, khấn vàij vịnh 
.. y thơ. 

(1) Châu là nói vi nước mắt; ttchâu sa » là mró-c mẳl nhỏ 
giọt như bạt châu sa xuống. 

(2) « Mòn mõi » là tiốu hao lẫn lần. Đây nóỉ tuồi xanh càng làu 
càng già. 

(31 » Phôi pha» là phai lạt. Đày nói mả hồng càng làu càng kém. 
(4) « Phụng. » « Loan » là hai thử chim thường dùng de nòi ví VỌ’ 
chồng; trlụcs tthồng » là hai sắc đẹp của cỏ hoa mùa xuân 
thưòng dùng đề nói vi nhan sdc xu An thời của con gài. Đây nó* 
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những người tỏi lui ngày trước thường hay chung chạ như VỌ’ 
chồng hoặc hây ham-mê triu-trửọg nhan sắc, mà báy giò’ nào 
thấy ai thăm viếng' ,gì đến Đạm-Tiẻn. 

(5) « Suối vàng » là suối ỏ’ đuỏ’i đất sắc vàng. Bày nói đưỏá âm- «. 
phủ họa may Đậm-Tỉẻn biết cho. 

6) Trong hai càu nay nói nàng Kiều lậm bốn việc khác nhau : 
Trưó’c hết dứng khấn vải, thứ bai ngồi xuống, thử ba chấp tay 
mà gật đâu làm mấy xá trước mồ, sau bết đứng dậy đi ra. 

(7) « Cỗ áy» là cỏ vàng ủa; « bóng tà » là bóng mặt tnVi đa xế 
chiều. Đày nói phong-cảnh tiêu diều lẳni. 

(8) u Châu sa » xem thích Q' câu 82. 

XI ■ ậ 

Vân rằng : « Chị cũng nực cười, 

100 « Khéo dư nước mắt khỏe ngươi đời xưa ! » 
Rẳng: « Hòng-nhan tự ngàn xưa, 

108 « Cải đicú * Bạc-mạnh cỏ chửa ai đâu ĩ 
« Nối niềm tưởng đến mả đau ĩ 
110 « Thấy người nằm đỏ biết sau thể nảo! » (1) 
Quan rằng: « Chị nổi hay sao I 
112 (f Một lời lả một, vận vào khỏ nghe I 
« Ở đây * ấm-khỉ nặng-nề, 

114 «Bỏng chiều đã ngã, dặm vồ còn xa!» 

Kiều rẳng : « Những đứng * tài-hoừ, 

116 « Thác lả a thề-phảch, còn là * tỉnh-anh. (2) 

« Dễ ha}’ tinh lại gặp tinh, 

118 « Chở xem, ầt thẩy * hỉền-ỉinh bây giờ!)) 

Một lời nỏi chửa kịp thưa, 

120 Phủt đâu trận giỏ cuốn-cờ (3J đển ngay ; 

Ào-ào đô lộc (4) rung cây, 

122 ơ trong dưởng cỏ hương bay ít nhiều. 

Đề chừng ngọn giỏ lẳn theo, 

124 Dắu giày từng bước in rêu rảnh-rảnh; 

Mặt nhìn, ai nấy đều kinh ; 

126 N ảng rằng: « Này thiệt * tỉnh-thành chẳng 

xa! 




« *Hứu-tĩnh ta lại gặp ta, 

128 ((Chẳng nề *U-Jĩiễn mởi lả chị em.» 

Dã lòng * hiền-hìện cho xem, 

130 Tạ lỏng, nang lại nổi thêm vài lời, 
Lỏng thơ lai-lảng * bồi-hồi, 

132 Gốc cây lại vạch một bải* cò-thỉ. 


XI. — Từ càu 105 đến cân 132 1 chị em Kiều 
cũi ỉẽ nhon về mối tình quan hệ người cồn kẻ 
khuất đối-đẩỉ vời nhau là thế, nào ; Đạm-Tiên 
hỉền linh , nàng Kiều ngâm tho de ỉạ lùng ỉri-kg 
mà sấp sửa đường vầ' 

(1) Thấy Đạm-Tiên nằm (tó, bỉểt thân phậu Kiều ngày sau ra 
thế nào. 

(2) Phàm những đứng tài hoa thời tuy hình-thề đă chôn sau 
dưỏi đất mà linh bồn còn ỉ ưu ỏ' trên không. 

(3) «Trận gĩó cuốn cò’» là trận gió quần như cuốn lả củ* lại, lục 
thường gọi trận gió «ma cụt trốc » 

(4) «Lộc í là lả cây dương non; ttdồ lộc® là gió thồi.làni cho rụng 
lủ. 

XII 

Dùng dằng nửa ở nửa về, 

134 Lạc vảng đâu đã tiếng nghe gàmgằn. 

Trông chừng tháy một * văn-ĩìhân 
136 Lỏng buông tay khẩu bước làn dặm băng (1) 
*Đề-ầuề lưng tủi giỏ trăng, (2) 

138 Sau chân theo một vài thẳng con con. 

Tuyểt in sẳc ngựa câu giòn (3) 

140 Cỏ pha mùi ảo nhuốm non da trời ựi) 


XII. — Từ câu 133 đến câu uo, chị em Kiều 
sẳp sửa ra ve, bềng đâu trông thấy một người 
Ưốn-nhồn ở đường xa đi t&i, đem theo có những 
gì và an bận di đứng ra cách thế nào- 
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(ỉ) Thả dày cương cho ngựa đi bước mộl và đi băng qua những' 
chõ có mồ mả mà không theo đưÒTig cái, vi đẫ trông thấy ử 
chỏ ẩy dirỏrug cỏ ngirửi quen. 

(-2) aLưng » là nua, Đem theo nửa tủi gió trăng, nói ngưírỉ sĩ phong 
lưu tao nhã, gặp lúc trăng thanh gió mát thòi ngâm tho- mà đem 
đựng vào túi. 

(3) «Ngựa C1ÌL1 giòn * lậ.ngựa con giòn giã xinh đẹp và sắc trẳng 
in tuyết. 

(4) Sắc ao xanh xanh như tỉa trời và cỏ non mùa xuân cung sẳc 
xanh nên lãn lộn với nhau cùng một mau xanh. 

éỂ XIII 

Xẻo xa mới tỏ mặt ngưòi, 

142 Khách đà xuống ngựa, tỏi nơi * tự-tỉnh 
Iiải vãn (1) lần bưỏc dặm xanh (2) 
144 Một vùng như thề cây Quỳnh cành Giao ('?>) 
Chảng Vương, quen mặt ra chảo, 

146 Hai Kiều e-lệ (4) nẻp vảo dưởi hoa. 

Nguyên người quanh quát đàu xa, 

148 Họ Kim tên Trong, vổn nhà * trầm-anh. 

Nền * phủ hậu, bậc * tài-danh, 

150 * Văn-chương nểt đất, (5) * thông-minh 

\ tảnh trải. 

* Phong-tư f ‘ tàỉ-mạo tỏt vời, (6)*f 
152 Vảo trong * phóng ntiã ra ngoài * hào-hoa. 

Chung quanh vấn đất nước nhả, 

154 Vơi % Vương-Qnan, trước vấn lả * song - 

1 “ ; [ thần 

XIII .— Từ câu UI đền cảu Ỉ5Í, Vữơng-Quan 
ra chào khách, hai Kiều nép một bèn. KháchỉùaL 
ở đâu (ỉển, tiv-cách ra sao và quen biết thế nào. 

(1) « Hài vặn » là đòi giày có vần hoa, có thêu. 

.(•>) a dạm X nh » là dặm cỏ sắc xanh. 

(3) ot Cày Quỳnh cành Giao » là nhưng chữ lẩy trong Thế-thuyểt 
mà dịch ra. Đày nói đáng ngưòãxinh đẹp thanh-cao như những 
cày ngọc ỏ' non tiên mà khác với ngưòă phàm-trần. 
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(4) «E-]ệ» là hình-trạng chị em Kiều trỏng thấy Kim-Trọng mà 
làm bộ thẹn thúồng, ho ngươi. 

(5) « Nết đất » là mồ mẳ ồng bà hoặc là khí mặcii non'sòng. 
ĩ)àỵ nói văn bay nhỏ’ có đất tốt - 

(6) « Tót VỜI B là rí ỔI khùng ai sánh kịp 

XIV 

Trộm nghe thơm núc * hương-lán. 

156 Một nền * đồng-tưởc, khỏa xuân hai Kiều (T) 
Nuỏ-C non cảch mẩy buồng thêu, (2) 
158 Những là trộm dấu thầm yêu chốc mỏng(3) 
May thay 'giâi-cau * tii ơng-phừngĩ 

160 Gặp tuần đố lả, (k) thỏa lòng tím hoa. 

Bỏng hồng lảc thẩy nẻo xa (5) 

162 * Xuồĩi-Ỉaiỉy * thu cùc , mặn-màcả hai. 

Người * quổc-sẩc, kẻ* thiên-tài , 

164 Tinh trong như đá, mặt ngoải còn e (6) 
Chập-chòm cơn tĩnh cơn mê, 

166 Rổn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn (7) 
Bỏng chiều như giục cơn buồn 
168 Khách đả lên ngựa, người còn ngliẻ(8) theo. 

Dưỏi khe nước chảy trong veo, 

170 Bên cầu tơ liếu cỏ chiều thưởt tha, 

-—— ^ 

XIV Từ câu 155 đến câu 170, Kìni-Trọiig nghe 
tiếng hai Kiầa, nhân tiết Thanh-minh đi choi mà 
gặp ■ Mới gặp mặt mà hai hên đã có lòng yêu 
nhau, nên khỉ từ hiệt ra vầy ngỏ phong-cỏnh 
dưới khe trẽn cầu có chiều vầng vẻ. 

(I) Đày nói nghe tiế:rg bọ Vương có hai ngưởỉ con gái. 

(2J 8 Buồng thêu» là buồng có thỉu thùa, chỗ hại K’ều ỏ‘. Đây nối 
(V trong buồng kín, không đưọc gặp mặt mấy khi, rùng như là 
nước non cách trở. 

(3) « Chốc mòng » là đà lâu ngày. Đày nói đã lâu ngày trorg 
lòng yêu dấu mà không dám cho ai biết. 





- 12 -• 




(4) Nu ức Tàu cỏ hội «ĐỐ lá», trai gái tới hội rất vui. «Hoa«. 
thường dùng ví với con gái, lìm con gái thì gọi là «lìm hoa». 
Kim-Trọng nhàn llốt Thanh-miíìh gặp được chị em Kiêu thời thoa 
lỏng yêu đấa mấy lảu‘nay. 

(õ) « Bóng hồng® là bóng người hồng-nban, hai Kiều. « Lác ® 
là ngẫu nhiên liếc thấy ữ đường xa. 

(6) Hai bên trong ùng đẩ bợp nhau rồi ưa nhau ròi, nhưng 
ngoài mặt còn sượng sùng e-iệ. 

(7) Khỉ ắy trong lòng sửng sốt như tỉnh như mè, ngòi rốn thời 
trời dã chiều rồi, dứt vè thì tình còn giằng lạ. 

(8) * Nghé theo» là nom theo, bởi chữ « nghễ » mà dịch ra. 

XV 

. Kiều từ trở gỏt trưởng hoa, 

172 Mặt trời gác nủi, chiêng đà * thu-không. 

Gương Nga (1) chênh-chếch dòm song, ( 2) 
174 Vàng gieo ngán nước, cây rông bỏng 

sân (3) 

* Hảỉ-đường rả ngọn * đônạ-ỉán. (4) 

176 Giọt sương trìu nặng cành xuân lả-đả (5), 

XV — Từ câu 171 đền cáu 170 , tà phong cảnh lúc 
chị em Kiều đã về tới nhà ■ 

(1) «Gương Nga®, tức là mặt Jrăng, vì cung trăng cỏ chị Hằng-Nga 

ở trong. Â%'.- 

(2) aSonga là cửa so ; tdòm song® là chiếu vào cửa S0. 

(3) Tráng chiểu xuống thời mặt nưởc long-lanh như cỏ đợn sông 
vâng và giữa sàn ngang dọc đều thấy bóng cây. 

Bóng cây llíU-đưòng đã bồ ngọn vè Đông-lân, là nói dèm 
khuya, triiníĩ dã xế vc Tày chiếu vào ngọn cày mà bỏ bóng về Dòng. 

(5) Dèm càng khuya, sương sa nhiều, làm cho cảnh cây phải 
trìu nạn ìà-đà xuống. 

XVI 

Một mình lặng ngắm bỏng •ngà ị 
178 Dộn đường gần YỞi nối xa bời-bời: (1) 
« Người mà (2) đến thể thì thôi, 

180 « Đời * phòn-hoa cúng lả đời bỏ đi ĩ 
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« Người đâu (3) gặp gở làm chi ? 

182 « Trăm năm biểt cỏ duyên gì hay không?» 

■ Ngòn-ngang (4) trăm mối bên lòng. 

184 Nên câu * tuỵệt-diệu ngụ trong * tảnh-tình. 

XVI — Từ Cíìíỉ í77 đến càu 18h, nàng Kiều 
ngoi xem trăng, nghĩ vơ vẫn những sự trông 
thấy lúc hơn ngày, nhân trong tòng nhiêu nôi 
mả Iigám nên thơ . 

(1) «Dộn» là rộn, nhiều đường lám nỗỉ làm cho bò'i rối rộn rịt, 

(2) « Người ma,,.. » là chị Đạm-TLèn ; ý nòi nùng tài sạc dường 
ấy mà mang lẩy cái chữ hồog-nhan bạc-mạnh thế nãy, thò’i cải doi 
phồn-hoa cũng không ra gì cẫ. Ãy là nàng Kỉèu nghĩ đèn nòi xa. 

(3) “Ngươi đâu..... là chỉ Kim-Trọng; ỷ nói chẳng biết về sau có 
dưọc cùng chàng kết nghĩa trăm răm hay kliỏng, mà lại xui gạl* 
gò’ làm chỉ như thể ! Ay là oàng Kiều nghĩ đốn đưòiig sào. 

(ị) Nhàn có nghĩ đến đường gíìn nỗi xa, nên trong lòng trâm 
mối ngồn-ngang. 

XVII 

Chênh-chênh bỏng nguyệt xể mành, 
186 Tựa lan bên triện (1) một minh thiu-thiu ( 2 ) 
Thoắt đâu thấy một * tiễu-kiầu, 

188 Cỏ chiều * phong-vận cỏ chiều • thanh-tán 
Sương in mặt, tuỷểt pha thân, (3) 

190 Sen vảng (4) lửng thửng như gần như xa: 

XVII. — Từ cáu 185 đến câu 190 , nàng Kiều dựa 
ghế ngả thiu đii mộng thấy một tiềii-kieu, tư-cứch 
ra Sữỡ VÀ diện mạo thể nào. 

(ỉ) Ngồi (lựa mình vào bên ghể, 

(2) (, Tbiu thiu” là đuơng thức rồi ríu raắt lại ngủ lần làn mà ngủ 
chưa say . 

(3) nói mặt mũi và thân thề trắng trong nhu sươn? tuyết. 

(V) "Sen vàng'’ là do hai chữ “kim-liên” lấy trong truyện Phan- 
Phi mà dịch ra: Xưa Bông-hồn-Híìu đúc bòng sen bằng vãng lát trên 
mặt đất, bảo PhaII-Phi bước lèn mã đi, rồi khen nước bước của 
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nàng sinh ra bòng sen. Nliàn đó gọi bước chùn ngươi (iọp là sen 
vàng hay là gót sen. Đày nói gót chàn tiêu-líiẹu hước tới ngó bộ 
lưng thửng trước mặt như giln như XR. 

XVIII 

Chào mừng đỏn hỏi dò la : 

192 «* Đào-nguyên lạc lổi đâu mả đển đày?» 

Thưarầng:«* Thanh-khi xưa nay; 

194 « Mói cùng nhau lúc bạn ngày, đà quên ? 

« 1 Hàn-gia ở mẻ (ì) *tứy-thiền t 
196 « Dưỏi dòng nước chảy, bên trên cỏ cầu- 
« Mẩy lỏng * hạ-cổ đển nhau, 

198 « Mấy lòi * hạ-từ nẻm châu gieo vàng! (2) 
«Vâng trinh * hội-chủ xem tưởng, 

200 « Mà xem trong sô * đọạn-trường cỏ tên. 

«Au đảnh * quả-kỉểp-nhân-duỵên, 

202 « Cũng người một hội một thuyền (3) đâu 
òcNầy mười bải mới (4) mỏi ra. [xa! 
204 « Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời. » 
Kiều vâng * ỉânh-ỷ đề bài, 

206 Tay tiên một vầy đủ mười khúc ngầm 
Xem thơ nứt nả khen thầm ; 

208 erGiả đảnh * tù-khẫiỉ-cẵm-tcini kh ảc thường ĩ 
« Ví đem vào tập * đoạn-trường , 

210 « Thì treo giải nhứt, chi nhương cho ai ĩ » 

XVIII, — Từ câu 191 đen câa 210, nùng Kiều 
trong mộng chào hỏi Ịieu-kiềii* Đạm-Tiên tạ ơn 

nàng Kiều về sự ỉ ác han ngày thăm mộ ngâm thơ 
vả bảo cho biết trước trong sò đọan-tnrờng cỏ tên* 
nàng kiều lãnh ý Đạm-tièn đổ 10 khúc ngâm ; Bạm- 
Tièn xem tho' mà khen tài nàng Kiều không ai bàng • 
(í) «Mé»là ỏ- một bên. 






(2) Mẩy bài tbữ’ đồ nơi mẵ Đạm-Tièn lò*i lẽ quý hoá như đem 
vàng ngọc mà vẩí xuống. 

(3) số-phận hai người giống nhau, cũng như gặp nhau trong 
một hội," cùng nhau đi một thuyền, 

(4) Mười bài là: r Tiếc đa tài, 2’ Thương bạc mạnh, 3* Buồn 
đường nẽo, 4‘ Nhó* ngiròi quen, 5' Nghĩ mình hoa, 6* Tỉểc xuần 
xanh, 7* 'thương vận kiên, 8’ Khồ lênh đênh, 9* Nhó 1 vườn cũ. 
10* Khóc tưong-tư. 

XIX 

Thềm hoa khảch đã trở hài, 

212 Nàng cỏn cầm (1) lại một hai * tự-tình. 

Giỏ đâu sịch (2) bức mành mành, 

214 Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm-bao. 

Trông theo nào thảy đâu nào ĩ 
216 Hương thừa (3) dương hái ra vào đâu đây. 


XIX.— Từ câu 2il đến câu 2Í6, Đạm-tiên từ vê, 
nàng Kiều tính dậy, trông không ihắg người mới 
biẽt tà chiêm bao. 

(1) ‘‘Cằm lại” là lưu lại, mời ở lại; giừ lại chưa cho đi. 

(2) “Sịch’' là xè ra, xích ra, làm cho nghiêng ra một bên. 

(3) “Hương thừa” là người đi rồi mà mùi hirơng hãy côn phảng 
pliẩt. 

: XX 

Một minh lượng-lự canh chầy, 

218 Hướng xa nghĩ nỗi sau nầy mả kinh: 

0 i Hoa trôi bèo giạt (1 ) đã đành, 

220 1 Biết duyên mình, biết phận mình thể thôi ĩ» 
Nối riềng lởp lớp sóng giồi, (2) 

222 Ngh! đỏi cơn lại sụt sùi đòi cơn. 

Giọng Kiều rền rỉ trưởng loan (%) 

224 Nhà-huyên (4) chợt tỉnh hỏi: (cCancởgi? 

(( Cở sao trằn-trọc canh khuya? 

226 Màu hoadê Í5) hãi dâm-dề giọt mưa I» 
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Thưa rằng : «Chủt phận ngây thơ, 

228 «* Dưỡng-sinh đồi nợ tỏc-tơ chưa đền. 

« Buồi ngày chơi mả * Đạm-Tỉồn, 

230 « Nhẳp đi, phút thẩy ứng liền chiêm-bao ? 

«• Doạn-trường là số' thế nào ? 

232 a Bài ra thê ẩy , vịnh vảo the kia ĩ 

« Cử trong * mộng-triệu mà suy ! » 

234 « Phận cọn thôi cỏ ra gì mai sau !» 

Dạy rằng : * «Mộng~huyễn cử đâu ? 

236 « Bòng không (6) mua não chác sáu, nghĩ 

\ l nao 1 J) 

XX. — Từ câu 2ĩ7ị đến câu 236, nàng Kiều nghĩ 
mộng triệu mà than khóc ỉo buôn : bà Vìên-Ngoại 
nghe con kề chuyện thấy trong chiêm bao má khuyên 
giải đừng ỉo sầu . 

(1) Hoa rụng xuổng uirức mà trôi đi. bèo bị sóng đánh mà giạt 
lại. Đây là nàng Kiều tự nghĩ duyên phận mình sau nầv cũng trôi 
nồi như cây bèo cành hoa vậy. 

(2) Trong lòng đầy chất nhiều việc lo nghĩ như sóng giòi nhiều 
ló'p, càng lo nghĩ càng đau đón lại sụt sùi khỏe. 

(3) “Trướng loan" là bức màn vẽ hình chim loan. 

(4) «Huyên » là chí bà mẹ; xem chữ “xuân-huyên”. 

i5) Mặt nàng Kiều trắng đẹp như hoa lê mà khi khỏe nưỏ*c mát 
dầm dề ví như hoa thấm mưa xuân. 

(0,1 “BÔng không" lạ hỗng nhưng không có duyên cỏ: gỉ. 

XXI 

Vâng lời khuyên giải thẩp^cao, 

238 Chưa xong đều nghĩ, đá đảo mạch Tương lị) 
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng [2) 

240 Nảch tường bông liễn bay sang lảng- 

[diềng. í& 

Hiên tả (3) gảc bỏng nghiềng-nghiêng 
242 Nỗi riêng riêng chạnh 14) tấc riêng* một 

[minh. 
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XXI, — Tủ' càu 231 detì cáu 242, nùng Kiêu 
chiu nghe ỉời mẹ kỉmgên giải' nhưng đivtrng nghĩ 
-ỉhân phận chưa xong má nhân cỏ cảnh vật trêu 
Ậ ngươi, lại sình rũ iương-tir Kim-Trọng. 

(1) « Mạch Tương » líY mạch tiưcVc sòng Tương, lấy tích hà 
Nga-Hoàng và bà Nừ-Ằnh ngày xưa nhớ vua Thuấn mà khóc 
trủn bừ sông Tương, nèũ bây giờ thường đùng chữ (t XựOTig » 
mà vi nước mắt tivọng-tư. 

(2) Tiếng chim oanh báo năm mó'i, thưởng (lùng dc mừng 
ngưởù VỌ‘ chồtệg inứi kết (lôi ; bồng cày liễu ĨUT mùa xua 11, 
thưởng dùng đe nói chồ gái trai đi ngoạn cãnỊi. Day là nàng Kiều 
nghe chim oanh kêu, thấy bòng lictt bay mà nghĩ đến tỉnh dùyén 
trăm uupỊ ‘của minh. 

(3.) « Tà » là nghiêng. Đây nới khi nàog Kiều ngòi tựa ghế thỏá 
bỏng trăng đă. chiểu xiên vào liiỂn, ngủ như nghiêng vè một chiều* 
(4) « Chạuli » là cảm (lộng, a. chạnh lòng » là trong lòug cảm 
(tụng. 

XXII 

Cho hay lả giống * hứu-tình, 

244 Đổ ai ịịỳ dửt mổi tơ mảnh cho xong ỉ 
Chảng Kim từ lại * thơ-song, 

246 Nối nảng canh-cảnh bên lòng biếng khuây 
Sầu đong càng lẳc càng đầy, (3) f (2). 
248 Ba thu dồn tại một ngảy dải ghê ĩ (4)' 
Mây Tàn (5) khỏa kỉn song the, 

250 Bụi-hồng ìẻo-đẻo đi về chiêm bao. (6 
Tuần tráng khuyết, dĩa dầu háo, 

252. Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao-ngản lòng. - 
* Phòng vàn hơi giả như đồng. 

254 Trúc se ngọn thỏ, tơ dùng phiểm loan (7) 
Mành tương phắt-phất giỏ đản, (8) 

256 Hương gây mùi nhở, trả khan giọng tinh 
Vỉ chăng duyên nợ ba-sinh (10) I (9). 
258 Làm chi đem thỏi * khuynh-thành trêu 

[ngươi p" 
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XXII. — Tù' cáu 243 đen câu 258, Kim-Trọn (Ị 
hrơng-tư háng Kiêu, cảnh vật chung quanh đêu 
là gág Iìêiỉ những mối cảm tỉnh vỗ-hạn. 

(1 « Bố al » là cbỉ Kim-Trọng ; ỷ nói Kim-Trọng vứi nàng 

Kiều là cỏ tình ỷ vứi nhau, thời mòi lình ấy đã Tấn vương lấy 
từ kbi bòng liễu bay sang, đổ Kim-Trọng đứt mối tơ.mành 
cho đoạn được. 

(2) « Canh-cảnh # là ngàm ngậm luôn luôn. « Biếng khuây » 
là không the lâng quên. 

(3) ót Sầu đong» là bởi câu « lòng sầu muôn hộc. )) trong cồ-văn. 
ỷ nỏĩ sầu quá, nến đem mà đong thời lâc riiaỷ cũng không 
lưng, cử thấy đằy mãi. 

(4) « Ba thu » là « tam thu »; « một ngày » là « nhất nhật») 
là những chữ lấy trong kinh-thi mà địch ra. Đây nói trông 
nhớ cả ngày mà xem ra một ngày cìàỉ bang ba thu. 

(5) Núi Tần là chì chung lất cẵ mấy hòn nút phía Nam nước 
Tàu ; « mây Tần » là mây núi Tằn. lẩy những chữ trong bài thơ ông 
Hàn-Dũ nhó' nhà mà dịch ra. Đây nói Kim-Trọng nhỏ' Kiều, ngồi 
trong cửa sồ nhìn ra khùng thấy gi cả, bình như cỏ đám mày 
giăng cái màn cbe mất cái cửa sô. 

(6) <t Bụỉ-hòng » là <c hồng-trần lấy những chữ trong bài phủ ông 
Ban-CỔ mà dịch ra. Đây nói Kim-Trọng mo’ tưởng nàng Ki cu, 
cái chiêm bao cứ đeo đuôi mSi lấy cảnh pỉiồn-hoa náo nhiệt. 

(7) « Se » là nói bút trúc lông thỏ đe cho khô mực ; « dùng V 
là nói tơ đàn trên phiếm loan đề cho lo’ỉ dày. Bạỵ nói Kim- 
Trọng Urơng-tư đến nỗi phòng bỏ lạnh, bút nghiên đòn dịch 
đều bỏ cả. 

(8) « Mành lương J > là « tương liêm p, lấy những chữ irong bài 
thơ ôũg Tiêu-trọng-Khanh mà dịch ra. Bây nói cái mảnh ngoài 
đan tre mà trong kọp the màu vàng, gió đánh xát vào. 

(9; Nghe mùi hương mà không thẩv bạn thân. tliòá sinh ra 
lòng nhớ, nổng nưỏ‘c trà mà không có tình-nhan thcVi mất cả 
mùi ngon. 

(10) tt Ba sính » là kiếp người chuyên sinh bá lầ' 1 , lấy chừ (dam. 
sinh » trongsách rruyền-đãng-lục mà dịch ra. Đây nói chàng Kim 
vói nàng Kiều dưcrng như có duyên nợ từ kiếp nầy qua kiếp 
khác với nhau. 


XXIII 

Bâng-khuâng nhở cảnh nhỏ* người, 
260 Nhỏ’ nơi * kỳ-ngộ vội dời chân đi. 
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Một vùng cỏ mọc xanh ri, 

262 Nưởc ngâm (1) trong-vẳt, thấy gì nửa đâu ĩ 
■ Giỏ chiều như gợi (2) cơn sầu, 

264 Vĩ-lau (3) hiu hẳt như màu khơi-trêu (4). 


XXIII, — 'lừ cáu 259 đến cân 264, Kỉm-ĩrọng 
đến chỗ gặp nhau hôm trước ỉ ỉm hàng Kiều, 
chưa gập Kiều mà chỉ thấy nhừny phong cảnh 
tièu-ứìều. 

(1) « Nước ngâm » là nước đứng lặng mòl chỗ. 

(2) « Gọi » là khêu chọc ra, hay là dưa đen. 

(3) « vĩ-lau » lả cây lau, tức lù « vĩ‘lô » dịch ra. 

(4) « khoi-trèu » íà làm iròu ngươi đề khơi tliêni lỏng sầu. 


XXIV 


Nỗi riêng nhở ỉt tưởng nhiều, (1) 

266 Xăm xàm đè nẻo *Lam-Kỉều lân sang. 

* Thâm-nghiêm, kỉn cồng, cao tưởng, 
268 Cạn dòng lả thẳm (2) dứt đường chim 
Lơ-thơ tơ liỗu buông mành, [xanh. (3) 
270 Con oanh học nói trên cành mỉa-mai. 

Mấy lần cửa đỏng then gài, 

272 Đằv thềm hoa rụng, biết người ở đầu I 


/ 



XXIV. — Từ cáu 265 đến cảu 272, chàng 
Kim-Trọng theo lối cữ đi tỉm nhà nàng Kiều , 
thấy nhà cửa thâm nghiêm và cảnh vật trêụ 
ngươi. 

(!) Nhử việc lúc gặp nhau thời ít mà tưởng cái tình yéu nhau 
tiiờỉ nhiều. 

(2) « Lá thắm » là lá thẳm có đề bài thơ làm môi đề kết 
duyên vỡi nhau (xem chữ hồog-diệpì. Đây nỏí dòng nưỏ-c cận. 
lá thâm khó tròi vào là khôag thòng mối vào được. 












(3) « Chim xapii » là « thanh'điều », lấy chữ trong truyện bà 
Tày-vưomg-Mầu, mà dịch ra. tìòng-phưo’ng-Sỏc thấy liaỉ con chim 
xaiiU bay dển, mớĩ tàu với vua Hán-võ-Bế biết hai con chim là 
Tày-virtrng-Mổu sai đem tin dến. Bây nói K dírt d trừng chim 
Xanh » là khùng tiu tức gì được. 

XXV 

Tằn-ngằn đứng suốt giò’ lâu, 

274 Dạo quanh chạt thẩy mải sau cỏ nhả ; 

Lả nhả * Ngô-Việt * thương-gia, 

276 Buồng kliồng đề đỏ, người xá chưa vè. 

Lẩy (I) điều ‘ dn-học hỏi thuế, 

278 Tủi đản, cặp sách, * đ'è-hii'ẻ dọn sang. 

Cỏ cây, cỏ đả sẵn sảng, 

280 Cỏ hiên * Lãm-tỉĩủy nẻt vảng chưa phai. 

Mừng thầm chốn ấy chứ bải : 

282 « Ba sanh (2) âu hẳn duyên trời chi đày ! » 

Song hồ (4) nửa khép cảnh mây, <5> [Ợầ) 
284 Tưởng đông (6) ghẻ mát ngày ngày hẳng 

[trông. 

Tác gang (7) * động-tỏa nguyên-phong, 

286 Tỉt-tnù nảo tháv bỏng hồng vảo rạ. 
_ 

. XXV. Từ càu 273 đến cáu %%, chàng 

Kim thấy sau vườn Viền*ngoại cn rtAử đề 
không, 'ĩhiiề mà dọn đồ đến oS nhàn ử dô cỏ 
hiến Lãm-ihũy, nén sinh ra iỉvrừng ngày trông 
mong được gặp Thủg-Kicu, nhưng nấn trỏng 
mà chưa gập- 

<1) « Lấy » là mưtyn lấy đictt nảy mà dề làm việc khác. 

(iỉ) Xem chung chú-thích câu 257. 

(3) Kira-Trọng thay trèn hiên có dề hai chữ -í Lãiu-thũy » thừi 
mừũg mà nghĩ trong bụng : Miạh dương moug mỏi thày Thúy 
Kiều, mà đây hai chữ « Lãm Thủy » nghĩa hrợm Thúy, e điềm 
trời xui cho đó chăng ! » 

(4) « Song hò iậ cửa scì dán gỉ ẩy hò. 
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(ộ) II Cánh mày » lã cỏnli cửa kin như mày phủ. 

(6í « rường (.lòng » ỉà tưủ'Hg nhà Viên-ngoại. 

(7) « Tấc gang » là gằn gải như một gang một tấc. Bày nói 
chỗ gan gủi mà bị khóa chặt phong kín lihòng chữ trông thấy. 

XXVI 

Những từ quản khách lân-la, 

288 Tuàn trăng thám-thoảt. (1) nay đả thêm 

Cách tưởng phải buồi êm trời, Ị hai. 

290 Dưới đảo dường cỏ bỏng ngươi thướt-tha. 

Buỏng cầm, xỏc ảo vội ra, 

‘292 Hưong còn thơm-nửc, người đả vâng-tanh. 

Lần theo tường gẩm (2) dạo quanh, 

294 Trên đào lác (3) thấy một cảnh kim-thoa. 

Giơ tay cát lẫy về nhà : 

290 « Nầy trong * khuê-căc đâu mà đển đây? 

« Gảm âu (4) người ẩy bâu này, 

298 « Chảng duyên chưa dễ về tay ai cầm!» 

Liền tay ngảm-nghỉa, bicng nầm, (ă) 

300 Hãy còn thoang-thoâng hương tràm (0) 

[chưa phai. 

XXVI. — Từ cấu 28 ? đến cáu 300, ạàng 
Kiêu ra chơi sau ưirờn, trở ưào bỏ quen kim 
thoa trên cành cây dào ; chàng Kim ra tỉm 
không thấy người mà lại bất dược Ịdm-thoa, 
đem tìầ ngắm nghĩa nghi ngợi cà .dèĩn. 

(1) -« Thấin-thoat » là không mấy lâu. Đày nòi clnra bao làu mà 
trăng dà 'tròn hai lần rồi ; đã được hai tháng. 

(2) « Tưò-ng gấm » là bức tưỏ‘Dg đọp như sầc gấm. 

(3) « Lác thấy » là liếc thấy . 

(4) « Gầm âu B là nghĩ có lẽ lả. Bày nói người qui thế ấy, cua 
quí thể nầy, nghi có lẽ là nếu mình không có duyên tliời dè 
đàu cầm được vật nây vào tay ! 

(5) Biếng' nam » là khôog thề Dằm ngũ. Đảy nôi cứ câm chièc 
thoa luôn trong tay ngẳm-Dghía cẳ đêm ma không ngủ. 

(6) « Hương trầm D là tên mộl thir hương thơm nhất trong 
các thử hương. Bày aỏi chiếc thủa cóu cõ mìíi thơm tay nàng Rỉèu. 





XXVII 


Tan sương (1) đá thẩy bỏng người, 
302 Quanh tưởng ra ỷ tỉm-tỏi ngàn-ngơ. 

Sinh đả cỏ ỷ đợi chờ, 

304 Cảch tương lêntiểng, xa đưa ướm lòng (2): 

«Thoa nầy bẳt được * hư-không, 

306 «Biểt đâu " Hiệp-Phổ mà mong châu về ?v> (3) 
Tiếng (4) Kiều nghe lọt bên kia : 

308 « Ơ 1 X người *quân-tử sả gi của rơi, 

-X <t Chiếc thơa là của máy mươi, 

310 «Mà lòng *trọng-nghĩa-khinh-tài xiểt bao!» 


XXVII. — Từ càu 301 đến cáu 310 , bủối 
sáng hôm sau nùng Kiêu ra tìm kim-ihoa ; chàng 
Kim đứng đợi sẵn bổn kia ; cẫl tiếng tự xưng 
mình được kim-thoa mà chưa biết trả lại cho ai. 
hàng Kiầu nghe nổi, mới tạ 'ơn chàng Kim cỏ 
tòng khinh của trọng nghi ■ 

(1) c Tan sương » ỉà buồi vừa sảng, sương mới tan. 

(2) c Ướm lòng n là thủ* dỏ tẩm lồng người ta ra thế nào. 

í3) Hai câu này ý nói : « khi không tnà được cũa, chưa biểl 

trả cho ai, cìíng như biết chỗ Hợp-phố ổ- đâu mà mong đứa hạt 
chau về cho. v>r' 

4) <í Tiếng ». íỳ tiếng nói của chàng Kim. Đây nói oàng Kiều 
ỏ- bên kia nghe tiếng chàng Kim mà trâ lời lại.. 

XXVIII 

Sinh rằng: «* ỉân-lỵ ra vảo, 

312 « Gần đầy nào phải ngưởi nào xa-xôi! 

« Được rày nhở chút thơm rơi, (1 ) 

314 « Kề đà thiếu-não(2)lỏngngười(3ibắy nay T 

« Mẩy lâu mời được một ngày; 

316 Dửng chân gạn chút niềm tây (4) gọi-lả. » 





XXVIII. — Từ cáu 311 đen càu 310. ỉừi 
chạng Kìm ỉự xưng vời nàng Kiều là ngưừì 
- láng -dìêng ' ; mẩy láu ao ước, nay được gặp 
nhau, xin cho ngỏ mội đỗi lời ■ 

(t) « Thơm roi » là inùi thơm rơi rứt một (tòi chụt. Bày 
nói đưọ’c hôm nạy gặp nhau là nhờ chút mùi thơm kim-thoa 

(lảnh rơi hổm trước lâm mối cho. 

( 2 ) « Thiểu nảo » là trong lòng tbiếo-thốn pbìcn-nao 

những ước-ao nôn-nửc cho ctưọ'c như nguyện. 

(3) « Lòng người » là lòng của Kim-Trọng n.r nói lây. 

(4) « Nịem tây )) là lòng riêng, ý rièng của mình. 

XXIX 

Vội về tliêm lẩy của nhà, 

318 Xuyến vàng (l)đôi chiẽc, khăn là (2) một 

[vuông 

Thang mây dỏn bước ngọn tưởng, (3) 
320 Phải người hôm nọ ró ràng chang nhe (4)? 

Sượng-sùng giở ỷ rụt-rè, (5) 

322 Kẻ (6) nhìn tận mặt, người O) e củi đầu. 


XXIX. — Từ câu 31? đến cáu 322, chàng 
Kìm muốn đưa khăn, xuyến cho lìiìỉưnhứn, trèo 
tường íTè xcm có phải người gặp hôm kìa hay 
khổng . 

(1) ct Suyển vang » là xuyến (teo tay bằng vàng. 

(2) ẽ Khăn là » là khăn lụa mỏng. 

(3) « Thang mày » là thang dài bắc đề lên trên ngọn 
tường; cao như lên mây xanh, lấy hai chữ « van the 
trong sách Tâ-truyện mà dịch ra. 

(4) « Châng nhe » là cỏ phải thê không. 

(5) (ỉ Sượng sùng » là ỈIO thẹn, « rụt re » lậ sợ khiêp 
Đây nối dáng nàng Kiều lúc mới thấy chàng him. 

(6) « Kê » là chỉ chàng Kìm. 

(7) «£ Người » là chỉ nàng Kiều, 





Rằng ị «từ * ngàn-nhĩ gặp nhau, 

324 « Thầm trông trộm nhớ mẩy lâu đã chồn 
« Xương mai tỉnh đá dử mòn, (2) [(1). 
326 <( Lần lửa, ai biết háy còn hôm nay ! (3) 
« Nằm tròn như cuội cung mây, (4) 
328 « Trằn-trằn một phận ấp cây đã liều. (5) 
« Tiện đây xin một hai điều, 

330 « Đài gương (§) soi đến đấu-bèo cho chăng? 

XXX. — Từ cáu 323 đen mẩ 330, lời Kim - 
Trọng nói từ tiết Thanh-minh gụp nhau đèn 
hắg giờ , lòng chàng sinh ra tưởng nhớ, nén 
thán chàng sinh ra (ỉm yếu, ttrớm hỏi nàng 
Kĩềỉì có thương đến chàng . 

(1) « Chồn B là chồn mỏi. 

(2) « Xưíyng mai » là xương vóc gày mòn nlur cày »1 ai, lấy 
hai cliử « mai cốt » trong f>àng-lhi mà dịch ra. Đây nói vỉ 
lòng tưỏ*ng nhớ nên người sinh ra ốm yến đã làu. 

i3) « Lần lừa » !à hết ngày nỉiy qua ngày khác. Đây noi 
đa lâu mà ai ngò’ hòm nay lại đựợc gặp nhau. 

(4) « Cuội » là thằng Cuội ỏ' trong cung trăng, lấy tích 
chàng Ngỏ-Cươũg hứa làm cuội đốn cây quế trong sách 
Dậu-dttơữg-tạp-trnr. 

(5) • Ấp cây » là nằm đeo-queo ỏ’ dưới gốc cùy, lấy lich 

Cuội đốn quế mà đốn chừng nào thò'ì rủt búa ra da quế 

díp miệng lại chưng nấy, nôn cử nằm luôn Ở đưtVi gốc cầy. 
Đây KinvTrọng núi bấy lâu chàng vẫn nằm luôn 0' bên nhà 
thuê đề mong gặp đưọ’c nàng Kiều, cũng vi như Cuội cử 
nằm khoanh tròn mà trằn trằn một phạn ấp cây đế mong 
có ngày nga cây quế. V 

ị 6) « Đài‘gương » là giá to đề gương, cỏ đũ son pha n làm đồ 
trang-thức, lấy hai chữ « cẵnh-đài y> trong bai phú ỏng Dũ-Tín mà 
dịch ra. 

Ợ) « Dấu bèo » là dìíu cbủn cây bèo ô’ dirới nirỏc, lẩy hai chữ 

ít bỉnh tung » ơ trong bài thơ ỏng Vương-Xửng mà dịch ra. Bày 

chàng Kim lự nói khiêm mình là ngưòũ du-bọc cung như cây bèo 
bị gió đánh mà trôi noi ỏ' gi lìa be đông, mà cô Kiều thíVi lò người 
trong sáng ví như một tâm gương to, họa may soi thấu đến chăng. 
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XXXI 

Ngan-ngơ nàng mới thưa rằng í 

332 ĩ( Thổi nhà * băng-tuyểt, chẩt hằng * phĩ- 

« Dầu khi lả thảm (1) chỉ hồng, (2 ) [phong ; 

334 « Nên chăng thi cũng tại lỏng mẹ cha. 

« Nặng lòng xỏt liễu vi hoa, (3); 

336 « Trê tho đà biết đâu, mả dảm thưa. » 

^ ^ 

XXXI — Từ câu 331 dền càu 336, nùng 
Kiều chưa chịu nhận /07, ỉ ự noi khiêm nhà 
mình lủ thanh-bạch , thán mình 'là líìiìì-1 hường* 
việc trăm năm phải ỈÙỊỊ lỏng cha mẹ ; '‘dâu 
chàng Kim hồi đến mà nàng cũng chun dám 
thưa thế nào • 

(1) í Lá thẳm » là lả đỏ cỏ đề bài th<Y đề làm mối kết duyên cùng 
nhau, xem chữ t hồng-diệp ». 

(2) '< Chỉ hồng * là sợi cbỉ đo của ông Tơ huộc chùn nhfrng kẻ 
phải lẩy nhau. Xem chữ « xích thằng ». 

(3) Cây liễu xanh non thưởng dùng đe ví thân ngươi con gái 
thơ yếu, sắc hoatơơi-đẹp thường dùng dề ví sắc người con gải giòn- 
giil. Đay nói « xót liễu vì hoa » là nói chàng Kim đã hết lòng 
thương đển thân nàng Kiều non đẹp như liiu như hoa. 



Sanh rằng: t Rày giỏ mai mưa, (1) 
338 « Ngày xuân đa dế tinh cờ máy khi ? 

« Dẳu chăng xét tẩm ’ (ịnh-ằi, 

340 «f Thiệt đây (2) mà cỏ Ỉch gi đến ai? 

• « Chút chi (3) gần bỏ một hai, 

342 « Cho đành, rồi sê liệu bải mổi-manh. (4) 
« Khuôn-thiêng (5) dầu phụ tác thành, 
344 « Cúng liều bỏ quả xuân xanh một đỏi. 

« Lượng xuân ( 0 ) dầu quyết hẹp hòi, 
346 <r Công đeo-đuồi, chàng thiệt-thòi lầm ru !» 





XXXII. — Từ câu 337 đến câu 376 , lời 
Kim-Trọng nói người ta gặp nhau một lân 
cùng khó, hãy xin nàng Kiều định ước rồi 
sẽ kiếm người đến làm mối; nểu nàng không 
thương đen chàng, thời chàng cũng không kề 
cái thân chàng làm chỉ nữa. 

(1) a Rầy giỏ mai mưa » là nói hôm nay thời gió mà hỏtn sau lai 
mưa, không phải hôm nào cừng như hôm nào. Đây nói nay bị 
vỉêc này, mai mắc việc khác, dễ (tâu có CO'- bội tốt inà gặp nhau 
đưực luôn. 

(2) « Thiệt đày » ìà Kim-Trọng tự nói làm thiệt hại cho mình- 

(3) « Chút clii T> là một chút nhỏ mọn. Bây ỷ Kim-Trọng muốn 
đưa khăn, xuyến cho nàng Kiều đê ngỏ chút vi-tinh mà giữ lòng 
gắn bỏ với nhau* 

(4) * Mốĩ-monh >J là người đi làm mối. 

(5) « Khuôn thiêng » là khuôn đức thiêng liêng, là trời, đo nbững 
chữ « linh diệu » (ngôi thiêng) « Đào chú ĩ) (khuôn đúc) mà dịch ra. 

(6) « Lượng xuân » là nói lấm lòng vỉ như mùa xuân nuôi dưừng 
muôn vậ>, cỏ ý bao-đung người ta. 

XXXIII 

Lặng nghe lời nói như ru, 

348 Chiều xuân (1) dễ khiến nẻt thu (2) ngại 

Sỷ Jngủhg; 

Rằng : 8 Trong buồi mới lạ lủng,' 

350 « Nẹ lỏng, cỏ lẽ cầm lòng cho đang. 

« ĩ>ã lòng 'quán-từ *đct-mang, 

352 « Một lời vâng tạc đả vàng *muy-chung ». 

Được lởi như còi tám lòng, 

354 Giở *kim-thoa vỏi khàn hồng, trao tay. 

Rằng : « Trăm năm cũng từ đây, 

356 * Của tin, gọi mệt chút nầy làm ghi. » 
Sân tay bả quạt (3) 'bồ-qai, 

358 Vởi cảnh thoa ẩy ' tửc-thì dồi trao (4). 
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XXXIII. — Từ cáu m đến cảu 358, nàng 
Kiều nhận lời ; chảng Kim đưa kim-thoa vời 
-khan hòng dề làm của tin, nàng Kiều dừa bả’ 
quạt đề đáp lại • hai bên kết ước ƯỞỈ nhau- 

(1) « ohièu xuàn » là tình-tứ hoai-xuàn, tùy ha ì chữ « xuân tinh »■ 
trong bài thơ òng Tbừa-Tán mà dịch ra 

(ẫ) « Nét thua lã con ĩpẵt ; xem chữ« thu ba » 

(3) « Bả-quạt » là cái quạt, chiếc quạt : xem chừ ư bò-qui ». 

(4) « Đồi traoc là hai bên trao đối cho nhau. Đây nói chàng Kim 
dưa khàn hồng vớĩ Kim-thoa cho nàng Kiều, thòi Kiêu lại lặng 
chiếc quạt cbo Kim. 

Ạ4' XXXIV ỵ ^ 

Lời đương gản vỏ 'tẩt-giao, 

360 Mải sau (1) đưởng cỏ xôn-xaotiếng người. 

Vội-vảng lả rụng hoa rơi, (2) 

362 Chảng về 'thơ-viện, thiếp dởi lầu trang. Ị*ồ) 
Tử phen đả biểt tuồi vảng, (4) 

364 Tỉnh càng thẩm-thía dạ cảng ngằu-ngơ. 

Sông Tương một giải nông-sở, (5) 

366 Bên trông đằu nọ, bên chở cuổi kia. (6) 
Một tường tuyết trở sương che, 

368 Tin xuân (7) đâu dễ đi vè cho năng T 

XXXĨV. — Từ cáu 359 đến câu 3li8, him- 
'Trọng với nàng Kiều đương kết liơc cùng nhau-, 
nghe có tiểng người xồn-xao, phui giả nhau 
mà ai về nhà nấy. Từ líg về sau, hai bên 
càng yêu nhau càng nhờ nhau. 

(1) « Mái sau í là sau nhà Viên-Ngoại. 

(2) V Lả rụng hoa rơi !à ỷ nói lừ biệt nhau một cách ỉật-đật 
cũng ví như đôi chim trống mái đều đậu trên cây mà đến khi mỗi 
I'0n vụt bay mỗi ngẵ làm cho cây ẩy lá phải rụng, hoa phâi rơ! . 

(3) « Lầu trang » là chỗ người con gái ở, lấy bai chữ <1 trang lầu p 
trong bài thơ ỏng Lô-Sừ mã địch ra. 
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(4) Chàng Rỉm và nàng Kiều hài bèn đã ý hợp tàm đầu với nhau 
cũng ví ohư đetn đá thử vàng mà vàng mấy tuồi đã biết ròi. 

(5) « Nòng sỏ’ jy là cạn. Đây nỏi nếu d m nước sông Tương mà 
so với tình tưong-tư, tliỏri sòng còn cạn mả lòng nhỏ'hũ sâu hon. 

(6) Câu này lấy bài thơ của nàng Lương-ý tặng cho chàng Lỷ- 
siab ngày xưa mà dịch ra. Đày nói chàng Kim vỏ’i nàng Kiều, ai ỏ' 
nhà nấy, đều cỏ lỏng tương-tư mà không được tương-kiến. 

(7) (í Tin xuân » là tin-tức mùa xuân là tin vui ; lẩy hn 1 chừ 
« xuần tín » trọng bài tho- ông Lưu-khẳc-Trang mà dịch ra. Đày 
nói hai bên vì cảch trỏ' mà không được thòng tìn vôừ nhau, cùng 
vỉ như bức tượng bị tuyết trơ sương che mà tin xuân không đi 
về dược. .. ỵ' 

XXXV -c^’4- v 

Lằn làn ngày giỏ đêm tràng, (1) 

370 Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. (2) 
Ngảy vừa 'sinh-nhật *ngoại-gỉa> 

372 Trên hai đường, (3) dưới nửa là hai em. (4) 
Tưng-bửng sẳm-sửa’ ảo xiêm, 

374 Biện dâng mệt le xa đem tấc thảnh. (5) 


XXXV. — Từ câu 309 đến cảu 37hy Dừa 
tiết hết .màn: san Lị hạ, gặp ngày tề sinh-nhậl ừ 
bên họ ngoại, cả nhà \iên-hgoại đi mừnỷ mủ 
đề nàng /^iầu ở tại nhà . 

(1) « Ngây gló dèm ỉ răng » là ỷ nói ngày nào (têm nậọ, gặp khi 
giô mát Iríing trong' I ung thương nhau nhớ nhau, mà vẫn như thế 
ìnăi, ngày.ứầy qua ngày khác, lại tlêin nầy qua đèm khác. 

(2) 1 Thưa hòng rậm lục * là ý nùi mùa xuân gần hết hoa bong 
đă bót thưa đi mà lá xanh đã mọc rậm iẳm láy những chít <* lur 
ảm hồng hỳ » trodg bải cò-ván mã dịch ra. 

(3) « Hai dường » lầ hai thản; ông bấ Vỉèa*Ngoại. 

4) « Hai em » ỉà Vương-Quan và Thúỵ-Vân, đều ià em nàng 

Kiều. 

(5) a rấc thành y là chút tòng thành của con ở với cha mẹ, ỉấy 
hai chữ « thốD thành * mà địch ra 
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XXXVI 

Nhà lan (Ụ thanh-vảng một minh, 

376 Gầm cơ *hội-ỉiQrộ đã đảnh hôm nay ; 

*Thởi-trân thức thức sẵn bày, 

378 Gót sen (2) thoăn-thoẳt dạo ngay mẻ tường 
Cách hoa, sẽ rặng tiểng vàng, 3Ĩ: 

380 Dưởỉ hoa, đã tháy cỏ chàng đửng trồng : 

« Trách lỏng hờ-hửng với lỏng, (4) 

382 « Lửa hương (5> chổc đè lanhlủng bắy làu ĩ 
« Những lả đẳp nhớ đồi ‘Sầu. 

384 « % Tayét-sương nhuốm nửa mải đầu hoa 

[râm I » (6> 

Nàng rằng : « Gió bảt mưa. cầm, (7) 
386 « Bầ cam tệ vởf*tri-ám báy-chằy ĩ 
« Vẳng nhà được buòi hòm nay, 

388 « Lẩy lỏng, gọi chút sang đày tạ lòng. » 


XXXVI. — Từ câu 375 đến càu 388, được 
ngày người nhà đi uẵng, Kiêu lén sang chơi nhà 
Kim ỉ Kim trách Kiều thường khổng (Ịiưt choi, 
Kĩèu lựa ỉờì đáp lại . 

(1) « Nhà lan » là nhã cỏ mùi thơm hoa lan, lấy hai chữ « lan 
thất » trong sách Trang-tử mà dịch ra. tìdv nõ: nhã an ó’ lương 
thiện như trong nhà cỏ mùi hoa thơm. 

(2) « Gát SCSI * là gót chân đàn bà. lấy hai chữ «liên bộ » trong 
truyện bà Phan-Pbi mã đirh ra. \em chung chú thích chữ «sen 
vang * trong càu 190. 

(3ỉ « Tiếng vang B là tiếng quí báu. Cí Hặng tiếng vang » cùng như 
nói c< tằng hảng * : ■? se » lã đánh tiếng nhe obẹ ỡ bên kia vươn 
đề lam dấu cho Kim-Trọng biết. 

/4) Kím-Trọng trách lòng nàng Kiều hờ-hửng yớì lòng chàng. 

(5) c Lửa hương » ià những đồ đl nguyện-ưởc cùog uhau, xem 
chú thích chữ 4 hương hỏa 3. 


/ 
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(6) « Hoa râm » trẳug lổm dổin, nhuổni lấy tuyết sương mà trắũg 
hểt phiìn nửa Đày nói Urơng-tư đến nỗi đàu bạc ra. 

(7) « Gìỏ bắt mưa cầm » là nói ngày nào cũng bíviệcluôu kbòtig 
qua choi đưọ’0, dối-chiểu vỏ’i càu rày giỏ mai mưa ii. 

XXXVII 

Lan theo núi giả (1) đi vòng, 

390 Cuổi tưởng dường cỏ nẻo thông mời rào ; 

Sẳn tay mở khỏa động Đâo, (3) 1(2) 

392 Rẽ mây tròng tỏ lổi vảo *ĩhỉên~thai. 

Mặt nhìn mặt (4), càng thêm tưoi, 

394 Bền lời (5) ơạụ-phủc, bên ìờVhàn-huyên. 

Sảnh vai (6) về chổn *thơ-hiền f 
39h Góp lởi (7) phong-nguyệt, nặng nguyền 

* [non sông. 


XXX VII. — Từ câu 3S9 đến càu 396 , nàng 
kiêu kiếm đường đi sang nhà KimrTrọng ; hoi 
bèn gặp nhau ngoài vườn, chúc mừng nhau, 
Ỉ‘ÔĨ đem nhau vê thơ-hiên đe chuyện trỏ tĩử ưởC‘ 
(l‘ỉ « Núi già a là hỏn non-bộ đâp ra ỏ' sau vưò’n làm cảnh. 

(2) « Mới rào » là mới ngăn chấn lại mà có lối qua lại đưực. 

(3) cc Bông Bào » là động có cây đào, chỗ người tiên ở. Xem 
chứ-thích chữ « Bào-nguyên ». Đây chĩ vườn nhồ Viên-ngoại. 

(4) a Mặt nhìn mặt » lả nâng Kiều với chàng Kim nhỉu mặt nhau. 

(5) « Bên 10'i » là bên nầy lấy tời hôi thăm và bên kia cũng lấy 

lời đáp lại. ' 

'th « Sánh vaì B là di ngang nhau. 

U' « Góp lỏri t) là chung lòá nói bàn về inột việc gì. 

XXXVIII 

Trèn yên, *bủt-gỉả. ' thi-đòng, 

398 *&ạm-thanh một bửc tranh tùng treo lên:(l) 
« 'Phong-sương được vẻ * thiên -nhiên , 
400 Q Mặnmá nét bủt cảng nhìn càng tưoạ, » (2) 









Sinh râng.* « *Phảe~họa vừa rồi, 

402 « Phàm-đề , xin một vài lòi thêm hoa. (3i » 
Tay tiên giỏ táp mưa sa, (4) 

404 Khoảng trên dửng bủt thảo và bốn cảu. (ò) 
Khen : « Tài nhả ngọc phun châu. (6) 
406 cc Nảng Ban, ả Tạ. Ợ) cúng đâu thể nay ĩ 
« Kiểp tu xưa vỉ chẳng dày, 

408 (t Phủc nào đọ được giả này cho ngangĩ »(8) 


XXXVIII. — Từ cáu 397 đen cáu 4-08, nàng 
Kiền trông thấy hửc tranh vẽ cây tùng , khen nét 
uẽ của chàng Kìm. Chảng xỉn nàng đề thơ* Chàng 
xem thơ khen tài-hoa của nàng và tự mừng có phúc 
được gộp nàng. 

0) « Tranh tùng » là bửc tranh vẽ cày lùng. 

{2) Hat cân nỉtỹ là của nàng Kiều khen nét về của chảng him. 

3) n Thèm hoa » là nói làm đẹp thèm. 

(4) « Gió táp mưa sa » là tả cách làm tho* mau ; đây nói tay 
nàng Kiều thảo bài tho* như giỏ táp nura sa. 

(5) Khoang trên hức tranh đề một bài thơ tám câu. 

(6) « Nhã ngọc phun chẳu » là lời của Kim-Trọng khen thơ 
nàng Kiều quỉ như châu ngọc. 

(7) Nàng Ban-tiểp-Dư đời Fỉán làm hài thơ vịnh cái quạt : nàng 
Tạ-đạo-Uần đòi Tấn làm hài tho* vịnh hỏng lỉễu, đèu ỉà người cỏ 
tiếng hay tho*. Bây nổi nàng Ban, Ẩ-ĩạ cũng không hon gi nàng 
Kiều. 

(8, Hai câu lùìy ý chảng Kim nói nếu líiếp trưÓT chùng khùng 
lu-nhân tích-dức cho đày dặn, thời kiếp nỉìy phúc dân mà được 
dọ sánh vỏ'i một người đanh-giả như vầy. 

XXXIX 

Nảng rằng : « Trộm liếc *dung-quang, 
410« Chang sân 'ngọe-bội, cúng phường Ỉỉim- 

môn Ị 

« Nghĩ mình phận mỏng cảnh chuồn, (\) 
412 « Khuồn-xanh (2) biết cỏ vuông tròn mà hay? 










« Nhở tủ* năm hãy thớ-ngây, 

414 « Cỏ thầy *tưởng-ạĩ đoản ngay một lồi : 

« — * Anh-hoa phát-tiết ra ngoài, 

416 « Nghìn thu *bạc-mạnh một đỏi * tài-hoa. 

« — Trông ngưcVi (3) lại gằm đến ta, 

418 « Một dày một mỏng, biểt là có nen ? )) (4) 


XXXIX. — Từ câu ẬỠ9 đến cứu f tìH, lời nàng 
Kiều khen tưởng chàng Kim phủ quí phong lưu ; 
nghĩ phận nàng đơn bạc và nhấc lời tướng-sĩ đe 
làm chứng , lại e hơi bèn hgàỉỊ sau khó nỗi vằy 
duyên Tấn Tần. 

(1) « Phận mỏng cánh chuồn » là ví phận ngươi con gải mong 
như cánh con chuồn. 

(2 <r Khuôn xanh D là nòi ông tròi, lấy những cbữ « tliưo-ng 
thương » (xanh xanh) và « dào chú » (khuôn đúc) mà dịch ra. 

(3) <i Tròng người » lả trông chàng Kim. 

(4) Lời nàng Kiều nói chàng Kim là phúc lộc đày dặn, cỏn nàng 
thừi duyên phận mong-manh, chẳng biết ngàv sau có thảnh vơ 
khồng dược li hùng. 

òậ XL .vẲ . 

Sanh rằng : «*Giải-cẩn lả duyên, 

420 « Xưa nay % nhăn-định-thâng-thiên cúng 
« Vi dù - giải-kiẽt đến điều, [nhiều 
422 « Thỉ đem vàng đả mả liều vói thân . » (1) 

XL. — Từ cậu 4-19 đến câu 422, lời chàng Kim 
nói người ta cỏ thề vượt khỏi số trời ; nếu trời 
không cho f thời người cũng quyết một lòng với nhan. 

m Hai câu nằy ý nói nến rủi ro sinh ra sự gi, thời lời thỉ? 
cũng vẫn tạc đá ghi vàng cbo trọn một đời. 





XLI 


Đủ điều ' trung-khủc * ân-cấn. 

424 Lòng xuân phơi-phởì, chèn xuân tàng-tàng. 

Ngày vui ngắn chẳng đầy gang, (2) [(1) 
426 Trông ra ảc^đấ ngậm gương non đoài. (4) 
Vẳng nhà chẳng tiện ngồi dai, (h) 

428 Giả chảng, nàng mỏi kỉp dời song sa. (6) 


XLỈ, — Từ cán Ỏ23 đến càu Ì2S, chàng Kim và 
nằng kiêu tình-tự cùng nhau, từ sáng đến tối* nàng 
mói từ chàng trở ve đề xem-sóc trong nhà. 

(I í Càu nỉìy ý nói được trỏ chuyện cùng nhau cạn lời thời sinh 
ra lấm lùng vui-vẻ, chút tình say-mê. 

(2) « Ngắn chẳng đằy gang » là đo chẳng (lược một gang. Đây 
nói khi vui-vẻ những muốn cho ngày thèm (lài mà mảng chơi 
nên chẳng biết trò’ì tái đi lúc nào, lại tròng ra ngày ngán quá. 

(3) « Ác » là mặt trời. Xem chủ thích câu 79. 

(í) « Đoài » là phương Tây. Đây nói mặt tròi đã lặn xuống 
núi phương Tây. 

(5) ct pỉgồi đai » là ngòi lâu. 

(6) « Song sa » là cửa S(3 có treo màn bằng the. 

t '. XUI 

Đến nhà vừa thay tin nhà, 

430 Hai thân cỏn dở tiệc hoa (1) chưa ve. 

Cửa ngoài vội rủ rèm the, 

432 Xăm-xăm băng loi vườn khuya một minh, 
Nhặt thưa, gương dọi đầu cành, (3) [(2) 
434 Ngọn đẻn trông suốt, trưởng huỳnh (4) hẳt- 
Sinh vừa tựa ản thiu-thiu, (5) [hiu. 
436 Giở chiều như tỉnh, giở chiều như mê. 

Tiếng sen (6) sẽ động giẩc hòe, (7) 

384 Bổng tráng đá xể hoa lề lại gần. (8; 







Bâng-khuầng đỉnh Giáp non Thần, (9) 
440 Cỏn ngờ giẩc mộng đêm xuân mơ-màng. (ìồ) 
Nàng rầng :« Khoảng vẳng đêm trường, 
442 (C Vi hoa nên phải đảnh đường tìm hoa. (11) 

« Bây giở tỏ mặt đối ta, 

444 ÍT Riểt đâu rồĩ nửa chảng lả chiêm bao ? »(12) 


XLU. — 7 ừ câu 429 đến cáu 444, nùng Kiều về 
thăm tin nhà roi lại trở sang nhà KịnưTrọng. Vừa 
lủc chàng Kim ngả thiu đi, nàng sang đánh ihửc 
chàng dậgmà chàng vẫn chưa biết, nàng mới nổi 
rồ cho chàng biết ỉà nàng qua tham chàng . 

(í) "Tiệc hoa » là bữa lỉệc trọng-thề, lấy hai chữ cc hoa diên » 
trong bài văn ỏng Lỷ-Bạch mà dịch ra. Bày nói ông bà Vièn- 
Ngoại còn vui tiệc ỏ’ bên ngoại. 

(2) Hai cân nằy ỷ nói vội-vàng đong cửa lại, đi bang qua nhà 
Kim-Tiọng, lúc đẻm khuya. 

(3) « Gương » là mặt trăng. Bây nôi trăng dọi trẽn cành cây, 
vì cỏ cành quang cành rậm, nên sinh ra chỗ thưa cho dày. 

Ọ) « Iluỳnli » tà con đố 111 -đốm ; 4 trướng huỳnh » là chi phòng 
học, lây tích ông 1 rảc-Dàn bẳt đôm-đốm làm đèn tnâ đọc sách 
ban đêm, 

í< Thiu-thiu » là món nhấp mầt ngũ ; xem chú thích càu 186. 

(6) « liêng sen » là ticũg chàn bưtrc ; xem chủ thích chữ 
« sen vàng » câu 190. 

(7) Giac hoe » là « hòe mộng » ; lấy tích ông Thu<in-vu-ph'ân 
nam ngu dưoi gííc cây hòc mà thấy chiêm bao vua gả cho một 
ba Con.;-chúa, trong sách Nam-kha-kỷ. Đày nói Kitn-Trọng đương 
ngũ mo-màng mà nghe bước chân Thủy-kiều thời thư ữ dậy. 

< * 2 3 * * 6 7 8 ) * ™ ỉồ 9 ví mặt nàng Kiền. Đày nói trăng đa xế, nàng 
Kiều ỉại g'ân nơi Kim. trọng. 

* Đỉnỉ ‘ Giáp » là đĩnh núi Vu-Giáp, là chỗ Ở của nàng Thần- 
nừ ử-]g mộng cho vua sở Urơng-vưong. « Non Thần » là Cù- 
ỉao o I hỉin-Cliàu, là chỏ tiên ở. Đày nói Ivim-t rong mó*i ngu 
dậy còn ngo*-ngác, hòn vía như đương vơ-vần về chỗ Thần Tiên. 

0 ) Khi chàng Kim Ihửc dậy đương mơ-màng. dầu Ihấỵ nàng 
Kieu ơ mọt bên mà còn tưởng là người trong giấc mộng. 
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(lĩ) « Vi hoa » là vì chàng Kim. 

(ỉ2) ý nàng Kiều nói chẳng biết ngày san việc trăm năm của hai 
người có thành ra việc thật hay không. Cảu v'ủ\ thành ra cái điềm 
nàng Kiều với chàng Kim ly-biệt nhau. 


XLIII 

Vội mừng lảm le rước vào, 

445 Đàisen(l)nốisảp, song đảo (2} thêm hương. 

Tiện thề (3) cùng thảo một chương, 
448 Tỏc mây một món, dao vảng chia đôi; (4) 
Vửng trăng vầng-vặc giữa trời, 

450 ‘Đinh-nỉnh hai miệng, một lòi song-song, 
Tóc tơ (6) căn-vặn tác lỏng, [ (5) 
452 Trăm năm tạc một chứ đồng (1) đến xương. 

Chén hà (8) sảnh giọng *qiiịjnh-tương, 
454 Dải lả hương lộn (§), bình gương bỏng 
_ " ' [lồng. (10) 

XLIII. — Từ cảu 445 đến câu 454, Kim’-Trọng 
mời nàng Kiêu vào nhàt hai bèn thề ườc cùng nhau. 

(1) « Đài sen » là cải chân đèn chạm hình búp sen. 

(2) « Song đào » là cửa so cỏ tròng cày đào một bên. 

(3) tí Tiên thề » là tờ giấy thề ưỏ'c với nhau. 

(4) Lấy con dao vàng cắt mủn lóc ra làm hai mà giao (lốỉ 
cbo nhau. 

(5) Hai người đối mặt kết ước với nhau một lời. 

(6) « Tóc ÍO' » là cộỉ tó£ chân tơ, nói hết từng tí Không sót cãi gì t 

(7) tí Chữ đòng » là chữ « đòng-târa ». 

(8ì « Chén hà » là chén rượu bằng ngợc màu đỏ như sẳc 
ráng trên trời. 

(9^ « Oải là hương lộn » là nói khi hai bèn ngồi gằn nhau, dâi lưng 
bằng là bay lẫn mùi hương bèn nầy qua bên kỉa. 

(10) « Bình gương » Iâ cái bình-phong đỏng tấm gương dựng. 

4 Binh gương bóng lòng » là nỏ ỉ khi hai ngưòá ngồi liề nhau 
thời bỏng hai người đị?u ẹhìểu vào trong gương. 





XLIV 

Sinh rằng : « Giỏ mảt trăng trong, 

456 (( Bẩy lâu nay, một chút lỏng chưa cam. (1) 
« Chày sương chưa nện cầu Lam, (2) 
458 «Sợ làn-đân quả ra sờm-sở chàng. » (3) 
Nàng rẳng : « ' Hòng -điệp *xich-thẳng , 
460 « Một lời cũng đã tiếng rang * tương-tri. 

« Bửng điều nguyệt nọ hoa kia. 

462 « Ngoài ra ai lại tiếc gi Yỏ’i ai. » (4) 

Rằng : « Nghe nòi tiếng *căm-đài , 

464 tí Nước non luống những lẳng tai *Chung- 
Thưa rằng : « *Tiện-kỷ sả chi I [kỳ.» (5) 
466 (( Bã lỏng (6) dạy đển, dạy thì xin vâng. » 


XLIV. — lừ câu 455 đển càu 4664 Kim-Trọng 
ý muốn nghe dờn, Iìhưng chưa dám nỏì rở, mới 
lựa lời ướm thử nàng Kiêu, hàng Kiêu đáp lại ỷ 
nủỉ trừ việc hoa-ngụgệt ra, thời chàng muốn gì 
cùng được cả. Chàng mời nói rõ là muốn nghe đòn ; 
nàng váng /ò*í. 

(1) Trong mấy câu nay, Kim-Trọng muốn bảo nàng Kiều đảnh 
dờn cho mà nghe ; nhưng nghĩ rằng trong các nghề choi, nghề 
đảnh dờn là chỉ lúc gặp thiệt kẻ tri-âm thòi mỏ'i chơi. Bấy 
gìờ hai bẻn chưa Ihiệt là vợ chòng, e nàng chưa chịu đảnh đờn 
cho chàng nghe, cho nên chàng mới nói ấm-ũng lảm vậy, Xin 
độc-giả nhận lại đoạn nay cho kỹ ; kẻo cỏ nhiều người hieu lầm 
rằng đó là chàng muốn điều hoa-nguyệt gì với nàng, như thế thòi 
oan cho chàng lam. 

(2) « Chày » là chày ngọc, « sương » la tễ thuốc huyền-sương, 
« cầu Lam » là chỗ chàng Bùi-Hàng với nàng Vân-Anh gặp nhau 
« chưa nện » là chưa dùng chày ngọc dã thuốc huyền-sương, ỷ 
nói chưa thiệt kết duyên làm vợ chồng. Xem sự tích đã ch ũ 
thích ỏ’ chữ « Lam-kiều ». 

(3) Câu nầy nói sợ ép nài lâm thành ra sồ-sàng khó coi. 

(4) Hai câu nhỵ ý nàng Kiều nói trừ việc hoa-nguyệt ra, chàng 
bảo lâm việc gỉ thời nàng cũng không tiểc gì công-lao. 
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(5; « Nirỏc J> là lưu-thũy, tt non » là cao-sơn, đềũ nói về khúc 
dừn. Hai câu Dầy Kim-Trọng mói nói rõ là nghe nàng Kiều cỏ 
tiếng đàn hay, mẩy lâu nay chỉ ao-ước mà cbưa được nghe. 

(6) (C Dẩ lòng » là đã có lòng. Đày ỷ Iiàng Kiều nói chàng đ3 có 
lông dạy đến chút nghề mọn của tỏi, thời tỏi thế phải vâng lời. 

XLY ^ 

Hiên sau treo sân cẳm trăng, (1) 

468 Vội-vảng, sinh đã tay nâng ngang mảy. (2) 
Nảng rằng: « Nghề mọn riêng tay, 

470 « Làm chi cho bận lòng này lấm thán I» (3) 
So dần dây vũ dây văn, (4) 

472 Bổn dây to nhỏ theo vần *Cuỉig, Thương. 

Khủc đâu *Hán-SỞ-chỉẽn-trường, 

474 Nghe ra tiếng sẳt tiếng vàng (5) chen nhau. 

Khúc đằu 'Tư-mã-phượng-cấu, 

476 Nghe ra như oán như sầu (6) phải chăng, 
'Kể -khang này khúc * Qnảitg-ỉăng , 

478 Một rẳn g*Lưu-thửỵ, hai rẳng *Hành-vâii' 
*Quả-qiian nầy kliủc *Chlêu-quủn , [(7) 
480 Nửa phàn *ỉuỵển-chủa , nửa phần * tư-gia 
Trong như tiếng hạc bay qua, ’| (8) 
482 Đục như nưỏc suối mởi sa giữa vời. (9) 
Tiếng khoan như giỏ thoảng ngoài, 
484 Tiếng mau sầm-sập như trời dồ mưa. í 10) 

... — N ' ầ—, • ’ V y f í ị '. J . 

XLV. — Tịị câu 467 đến cấụ 4(54, Kim-ĩrọng 
đưa đòn cho nàng Kiều ĩ hàng Kiêu đánh đờn . 
Trước hết Ỉỉầ bốn khác đờn là những khúc gì, sau 
lại tả bốn tiếng đờn tà tiếng thế hao . 

(1) « câm trắng D là cái đờn nguyệt, bỏ-i chữ « nguyệt càm » 
mà dịch ra. 

(2) cc Ngang mày J> là nói nàng cày đờn lèn cao mà đưa cho 
nàng Kiều. 
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f3) « Lâm thân » lã lẳm thay, lâm ru, 

(4) « Dây vũ » là dây to, thườne gọi là dâỵ đài, 8 Dâv ván » 
là dày nỉiỏ, thưò‘Dg gọi là dây tiếu. 

(ÕJ « Tiếng sắt tiếng vàng » là tiếng ngựa sắt, tiếng gươm vàng. 
Bây nỏỉ khúc dờn nghe ra hùng-dũng như ỏ’ giữa trận Hán sỗ' 
xung đột cùng nhau. 

(6) «Như oán như sầu » là khúc đờn nghe ra buồn rầu thương 
nhỏ’, như lúc Tư-mã-Tương-như đờn với Trác-văn-Quân. 

(7) « Hai cầu Dầy ý nồi khúc đửn nghe ra Ihanb-táỡ hoạt-bát 
như lúc Kê-khang đòn khúc Quẵng-lăng. 

(8) Hai câu nẳỵ ỷ nói khúc dờn nghe ra mẽn nưỏc nhớ nhà 
như lúc nàũg Chỉêu-Quân qua cửa ải. 

(9) Hai câu nầy ý nói tiếng đÒTì trong thiệt là trong như chim 
hạc bay qua kêu một tiếng mà không lẫn với tiếng gì; mà đục vẫn 
lả đục như nưóx suối mới sa nửa vời nghe tiếng chảy vẫn-vẫn. 

(10) Ha ỉ câu nầv ỷ nói tiếng đờn khoan một cách thanh-nhẹ 
như gió thoáng ngoài, mà mau một cách sầmrsạp như mưa đỗ 
xuống. Bều là nỏi tiếng dờn tuyệt-diệu. 

XLVĨ 

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, 

486 Khiển người (1) ngồi đỏ mà ngơ-ngàn sầu* 
Khi tựa gối, lúc củi đầu, 

488 Khi vỏ chỉn khúc, khi châu đôi mảỵ, (2) 
Rẳng (3!) : « Hay thi thật là hay, 

490 « Nghe ra ngậm đẳng nuổt cay thể nảo I 
(( Lựa chi những khủc * tiều-tao, 

492 ((Thiệt lỏng minh, cũng nao-nâo lòng người.)) 
Rằng : (4) « quen mất nết đi rồi, 

494 « Tẻ (5) vui thôi cũng tỉnh trời biết sao ! 

« Lơi vàng vâng lĩnh ỷ cao, 

496 « Họa dần-đần bởt chủt nào đư*ợc không. » 


XLVI. — Từ càu 4Ố’Õ đỗ/ỉ câu 496, tiếng đờn 
nàng Kiều làm cho chòng Kim cởm-động. Chòng 
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khen điệu dờn hay mà hiềm vi sâu-nào, Iĩàng dáp 
lợi cho là thỏi quen, mà xin chừa hớt d'ân-dan. 

(t) « Khiến người » là khiếu cho chàng Kim sinh său. 

(2) Hai cân aầỵ ỷ nói chàng Kim nghe đừn sinh ra ngơ-ngẫn, 
khi thời kê vào gối dựa, khi thỏrỉ cúi guc đần xuong, khi thàri trong 
lòng rồi như chín khúc tO’ vò, khi thời ngỏ mặt buồn mà đôl 
mày châu lại. 

(3) Từ câu tiỉiy trỏ’ xuống là bổn câu ỷ chàng Kim nói khúc 
đò’n hay mà tiếng sằu thảm, tkò'ỉ trong lòng nàng Kiều đa tự bị 
thiệt hại mà người ta nghe đdm cũng sinh buồn bực theo. 

(4) Từ càu năy trỏ’ Xuống là bốn càu ỷ nàng Kỉcu nói khúc đờrt 
lẽ-buồn hay vuì-vẽ cũng bỏ’ỉ tinh trời sinh ra, bấy lâu đã quen nết 
như vạy. Nay nghe chàng nói thì xin chữa bớt đần-dần đi. 

(5) « Tẽ » nghĩa là hoi buồn, khùng dưọ‘c tươi. 

XLVII " 

Hoa hương cáng tỏ thức hồng, 

49B Đàu mày cư ổi mặt cảng nồng tấm yêu. 

sỏng tinh dường đã xiêu-xiêu, (1) 

500 Xem trong âu-yểm cỏ chiều lả-lơi. (2) 

Thưa rằng : (3) « Đừng lẩy làm chơi, 
502 « Rẻ cho thưa hểt một lời đã nao ! 

« Vẻ chi (4) một đỏa * yêư-đào. 

504 « Vườn hồng chi dám ngăn rảo chim xanh 
<1 Đã cho vào bậc *bổ-kinỉi, f (5) 

506 « Hạo * tùng-pha lẩy chữ trinh làm đàu. 

« Ra tuồng trên Bộc trong dâu, (6) 
508 « Thi con người ẩy ai càu làm chi. 

« Phái điều ăn xồi ơ thi, (7ì 
510 * Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày ĩ 
« Gàm duyên * kỳ-ngộ xưa nay, 

. 512 « Lửa đôi ai lại đẹp tày *Thôi 9 Trương? 
« Mây mưa đảnh đò đả vảng, (8) 

514 « Quá chiều nên đá chản-chường *ỵển-oanh; 
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« Trong khi chẳp cánh liền cành, (9) 
516 t< Mả lòng rẻ-rủng đã dành một bên I 

« Mải tây (10) đề lạnh hương-nguyền, 
518 « Cho duyên đẳm-thẳm, ra duyên bê-bảngl 
« Gieo thoi trước chẳng giử-giàng, [(11> 
520 « Đề sau nên thẹn cùng chảng bởi ai? (12) 
« Vội chi liễu ẻp hoa nài ? 

522 « Còn thân ẳt cũng đen-bồi cỏ khi ! » 

Thẩy lỏi * do an-chinh dễ nghe, 

524 Chàng cảng thêm ne thêm vi mười phàn. 


XLVI1. —- Từ cấu đền câu ỗ%t lửa ở gán 
rơm , Kim-Trọng động lồng ỉư-dục , Nùng Kiều 
lựa lờỉ phân giải ' trước hết trọng diêu trinh-clúnh 
mà ghét thỏi dám-bốn ; sau ỉại dẫn chuyện Thôi 
oanh-oanh /ồ’ duyên vói Trirong-quân-Thụy và 
chuyện người con gái cự lại 7ạ -Cồn đề làm chửng 
mà xin chàng hay đừng nài ép làm chì . Chàng 
nghe lời thêm lòng kỉnh trọng . 

(1) Đây nói sẳc đẹp không phẳl sóng gió mà dễ (lắm người, 
chảng Kim càng nhìn nàng Kiền lại càng say niỗ mà tỉnh-dục như bị 
sóng đánh xiêu bạt vào. 

(2) Đây nói xem trong lúc hai bển âu-yểm cùng nhau. thíVì chàng 
Kim có làm ra cách lâ-íơỉ. 

(3) Từ câu nay trỗ’ xuống cả thày 22 câu là ỉời nàng Kiều còng 
chàng Kim phân lẽ phải chảng, dẫn chuyện đò'j xưa mà xin chàng 
hãy cử thanh-tbâ đọ’i ngày ỉhành-hồn. 

(4) « vẽ chi » là kliồDg cỏ vẻ vang chi, khòng qui báu gì, không 
ra gi. 

(5) « Chim xanh » xem chú thích câu 268- Đây nói thần tho’ yếu 
nầy không dám ngăn cấm ai dòm ngó, cũng như vườn cỏ hoa 
hồng vẫn đề cho chim xanh đỉ lại đưa tin. 

(6) « Trên bộc trong dâu » 1Ì1 trên bãi cát và trong ruộng dâu, 
chỗ trai gải nước Trịnh nưỏx Vệ hẹn hò cùng nhau làm thói dâm- 
bôn*. 


r 






* 



( 7 ) ft Ăn xối ở thi » là nói ăn ở qua trong một lúc mà khổng nghĩ 
về sau. 

( 8 ) « Mây mưa » là nỏi bóng sự trai gái giao cấu;« đá vàng » là 
nói lời thề ghi tạc, Đây nói vì điều tư-dục dật dậy ái-tìnb, 

( 9 ) « Chắp cảnh liền cành » là nỏi thề nguvền cùng nhau trên 
trời thời làm chim chắp cảnh mà du ới đất thời làm cây liền cành, lấy 
những chữ « tị-đực ớieu e và « tiên-lý-chi » trong bài ca Trường- 
hận mà dịch ra. Bày nói trong khi kiết ước vói nhau. 

(10) « Mái tây » là bữi chữ « Tây sưtrng », chỗ nàng Thôi và chàng 
Trưo’iig gặp nhau ỏ' chùa Pho-cửu. 

( 11 ) Từ câu ph trỏ' xuống cả thảy 8 cẳu, nàng Kiều nói xưa nay 
đôi lửa khòng có ai bạng Thôi Oanh-Oanh và Trưo ng-quan-Thụy, mà 
Thôi khòúg biết giữ tiết, đã chán-chưừng vói lrưo‘ng ; nên trong khi 
ăn ở cùng nhau mà dã có lòng khinh bĩ rê-rúng nhau, đến sau hương 
nguyền bỏ lạnh, tình thân-lhiết thành ra duyên hững-hờ, ấy là tại 

’ nàng Thô ỉ sơ-suất không giũ mình. 

(12) Hai câu nằy nàng Kiều lại nói chuyện ngày xưa người con 
gái đẹp ỏ’ láng diène không chịu cho Tạ-Cổn trêu ghẹo mà trong 
khi dệt cửi cầm cái thoi gieo cho Tạ-Côn gãy mất hai cái răng. Đây 
là nói Oanh-Oanh không biết giữ-giàng trước như ngưỏ-i con gái ấy, 
đển sau phải hỗ-thẹn vỏù chàng Trương, thò’i cái lỗi ấy ỉà tại ai 

XLVIII 

Bỏng tàu vừa lạt vẻ Ngân (1), 

526 Tin đâu đả thấy cửa ngán (2) gọi vảo. 

Nàng thi vội trở buồng thêu (3), 

528 Sinh thì dạo bưôc sân đào (4) vội ra. 

XLVIII. — Từ cằu .5§5 đến cáu 528, dỏm đã gân 
sáng, bông đu ụ chàng Kim có người nhà dua tin- 
A àng Kiều trở gót vềt chàng Kim ra cửa dề đón 
người nhà . 

(1) « Bóng tàu » là hóng trên mái nhà / a vê ngân J> là vẻ bạc 
mặt tráng sáng như bạc. Đây nói trông lên máỉ nhà bóng trăng 
dã lạt dần dần đi. 

( 2 ) « cửa ngăn » ỉà cửa ngăn của nhà Kĩm-Trọng. 

(3) « Buồng thèu » xem chú thích câu 157. 

(4) « Sân đào » là ngoài sân có trồng cây đào. 






XLIX 

Cửa sài (1), vừa ngỏ then hoa, 

530 *Gia-đồncj vào gởi thơ nhà mới sang. 

Đem tin 'thúc-phụ, :i: từ-đường, 

532 Bơ-vơ (2) *ỉữ-tân * tha-hương ‘ đề-huầ. 

*Liêa-ditớng cảch trở (3) 'san-khê, 
534 *Xuân-đii’ờng kỉp gọi sinh về *hộ-tang. 

XLIX.— Từ câu. 529 đên cảuõSị, chàng Kim 
mở cửa , người nhà đem thơ vào , thấg trong thơ nói 
ông chủ mất , cỏn quàn ở dắt khách ; ông thán bảo 
chàng phải về đề đem quan-tai cỉuỉ về Liêu-dương. 

(1) « cửa-sài » là cửa lã 111 bằng nhánh nè, lấy hai chữ « sài-môn » 
mà.dịch ra. 

(2) « Bơ VO' 0 là nói ỏ’ đất lạ không biết cậy dự.i vào ai. Bây 
nói muốn đem quan-tài ở làng khác về đất nhà mà vi đất khách 
què người không có ai nương cậy. 

(3) « Cách trở » là chỗ nầy cách xa chỗ kia. Bây nói chỗ chàng 
Kim cảch chỗ nàng Kiền ỏ* là xa lắm. 

L 

Thầy tin xiểt nối * kinh-hoàng , 

530 Bàng mình ỉẻn trưởc đài trang (1) *tự-tình' 
Gỏt đầu (2) mọi nối * đì II h-nink, 

538 Nỗi nhả tang-tỏc, (3) nối minh xa-xòi : 

« Sự đâu chưa kịp đôi hồi ĩ 
540 « Duyên đâu chưa kịp một lởi trao tơ 1(4J 
« Trăng thề ^5) còn đỏ trơ-trơ, 

542 « Dảm xa-xôi mặt, mà thưa-thởt lòng. f6) 
4 Ngoải nghin dặm, chổc ba đồng, (7) 
544 « Mổi sầu khi gở cho xong cỏn chầy (S) 
« Gin vàng giứ ngọc (9) cho hay, 

546 « Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời! » 

[( 10 ) 
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Taí nghe ruột rối bởi-bời, 

548 Ngập-ngửng nàng mải giả lời truảc sau: 

« Ông tơ (11) ghẻt bỏ chi nhau? 

550 « Chưa vui sum-hợp, đã sầu chia-phôi ĩ 
<r Cùng nhau trỏt đã nặng lởi, 

552 « Dấu thay mải tỏc r dám rời lỏng tơ ĩ (12) 
« Quân bao thảng đợi năm ehờ, 

554 « Nghĩ ngưởi ăn giỏ, nằm mưa (13) xỏt thàmĩ 
« Dã nguyền hai chử *đòng-tâm, 

556 « Tràm hăm thề chẳng Ồm cầm thuyền ai. 

« Cỏn non cỏn nước cỏn dài, [(14) 
558 « Cỏn về còn nhở đến người hôm nay ! » 


L. — Từ câu 53 5 đến câu 55 8, chàng Kim được 
Un nhàt đi tim nàng Kiều trò-chuyện và dặn-dò đe 
từ biệt mà về* toàng nghe m&i thở than và quyết 
yiữ một lòng với chàng. 

(ì) « Bài trang » là chỗ người con gái ở, bơi hai chữ í trang 
đài » mà dịch ra. 

(2) « Gót đầu » là dướỉ gót và trêu đằu. Bày nói từ đầu đển cuối 
kề hết mọi việc. 

(3) * Tang tóc » là nói trẽn đầu cỏ tang-chế, 

(4) ct Trao tơ » là lấy tich trong sách Thiên-bảo ;,đời Bàng i 
Trương-gia-Trinh co năm con gái, cho mỗi người cầm. một SỢ ‘1 to' 
ngồi sau màn ; bẵo Nguyẻn-Cbẩn kẻo được sợi nào thời lấy người 
ay lảm vợ. Nguyen-Chan bắt được sợi chỉ đỏ của người con gái 
thứ ba. Đậy nôi VỌ' chồng chưa kịp thành bộn. 

(5) « Trăng thề » là nói lúc thề ước cùng nhau ló mặt trảng 
chửng-ráinh cho. 

(6) Câu này ý chàng Kim nói dầu xa cách mặt nàng mà lông 
chàng cũng không thay đoi. 

(7) Câu nay ỷ nói xa cách nhau ổ' ngoài nghìn dặm mà phải đến 
ha năm mới gặp nhau lại được. 

(8) Câạ nầy ỷ nói gỡ cho được mối sầu này cỏ lè đương còn lâu 

lầm. 

(9} (( Gỉn vàng giữ ngọc » là thân C]UÍ như vàng và giá trọng như 
ngọc, nên giữ gìn cho trọn vẹn. 
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(10) (í Kì’ » là chàng Kim lự nói lẫy. Đày nói cho dành lỏng 
chàng đương ỉúc đi sa, như ỏ’ dưới chân mày và cuối phương 
tròi. 

(H) a Ỏng to* « là ông lão cắin sợi tơ-hồng xe duyên cho hai *. 
hên vợ chòng lấy nhau. 

(12) Gâu n'ây ỷ nói dầu đển già tóc đối sắc líbác mà tắm lòng 
lơ kết ưó*c vớỉ nhau vẫn cung không chuyeo. 

(13) « Ấn gió nằm mua » là nói khách đi dường xa, xòng pha 

mưa gió, lẩy những chừ « phong xan lộ túc » trong Qtỉ-vari rnà 
dịch ra. • 

(14) « Ôm cầm thuyên ai » là ôin dờn dến thuyền người khảe mà 
gảy. Đây nói díìu đến khi nào cung không tha-thích vứi ai. 

LI 

Dủng-dằng (í) chưa nở rơi tay, 

560 Vừng đông (2) trồng đã đứng ngay nóc 
Ngại-ngùng một bu ức một xa, [nhà. 
562 Một lòi 'trăn-trọng, châu sa (3) mấy hàng, 
Buộc yên, quày gánh (4) vội-vàng, 

564 Mổi sầu sê nửa, bưửc đưtVng chia hai, (5) 

LI. —‘ Tìr câu 55 9 đến của 564, chàng Kìm và 
nàng Kiều còn đương chuyện trò, trời vừa sáng. 
Chảng ỉên (tưởng, nàng đưa chán, hai hên từ 
biệt nhau một cách bnòn thương vô ngằn ỉ 

(I) « Dùng-đằhg ». là nói hai bèn cầm lấy tay nhau đương còn 
đăn-díu chưa nọ đứt nhau mà ra đi. 

(2) « Vừng dòng » là vừng mặt trời mọc ỏ* phía dồng. Bây nỏi 
mặt trời đã chiếu trên nóc nhà. 

(3) « Cbàu sa » là nưó*c mẳt sa xuống. Xem chú thích cầu 82, 

(4) «, Yèn « ỉà yến ngựa ; « gánh » là gánh đì đưò’ng. 

(5) Càu rtầy ý nói chàng Kim lên dường mà nàng Kiều lại nhà, 
hai người chia ra liái ngả thời mối sầu mỗi ngưò’i sẻ lấy một nửa. 

LII 

Buồn (V) trông *phong-cậnh què người, 
566 Đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa. 

1 ( 2 ) 
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Náo người cử giỏ tuần, mưa, (3) 

568 Một ngày nặng gảnh Hương-tư một ngày. 

- ' [( 4 ) 


LII. — Từ càu .56.5 dén cậu 568, chàng Kim 
phần thời đi đường iĩhọc mệt, phần thời thương 
nhở nàng Ềihi. 

(1) « Buồn » là lẳ phong cảnh buồn cầu lúc chàng Kịm đi đường. 

(2) « Quyên nhặt » là tiểng con đỗ-quyên kêu mau ; « nhạn 
thưa » là con chím nhạn bay đương ít. Đày tâ cânh-vật cuổi mùa 
hạ sang đau mùa thu. 

(3) « Ngtrỏú 9 là chí Kim-Trọng; « cữ gió tuììn mưa » nói một cữ 
năm ngày thỏi giỏ và một tuần mười ngày thồã mưa. fìâỵ nój 
thương chàng Kiin đi dường bị phải mưa giỏ làu ngày nhọc mệt. 

(4) Đày nói càng ngày càng nhó’ nàng Kiều. 


LI II 

Nàng còn đứng tựa hiên tây, (1) 

570 Chỉn hồi ván-vít như vảy mối tơ. (2) 

Trồng chừng khỏi ngắt song thưa, (3) 
572 Hoa trồi giạt thẳm, liễu xơ-xảc vảng, (4) 
Tần-ngần dạo gỏt lầu trang, (5) 

574 Một đoàn mtrng thọ * ngoại-hương mới về.' 


L1II. Từ câu 569 dén cáu 57ậ, nàng Kiêu dửng 
trông chàng Kim, cảnh-Dật xem ra một sắc mùa 
thu 3 nàng trở* nào phỏng ỉhừi người nhà đi họ 
ngoại vìĩa vẽ' 

(t) (t Hiên tày » là mái hiẻu phía tày ở sau nhà. 

(2) Trong lòng bối rối như chỉn khúc tơ vò. 

(3) Trước cửa sỏ hông ra chỉ thấy khỏi lên mà không thấy người 

ở đầu. 

(4) Tả cảnh mùa thu hoa thẳm đà lạt, lá liễu đà vàng, trong lúc 
nàng Kiều nhớ chãug Kim thành ra cảnh-vật sinh buồn thêm. 

Í5) a Lầu trung » là chỗ người con gái ở. Xem chú thích câu 362. 








LI V 


*Hàn-huyên chưa kịp giẵi-giề, (i) 

576 * Sai-nha đá thấy bốn bề lao-xao. 

Ngưỏi nách thước, kẻ tay đao, (2) 

578 Đau trâu mặt ngựa, (3j ào-ảo như sôi. 

*(rià-giang một lão một trai, 

580 Một dây *'v'ô~ỉoại buộc hai Hhám-tình. (4 ) 
Đay nhả vang tiếng ruồi xanh, (5) 
582 Rụng-rời giạu liẻu, tan-tảnh cội mai ; (6) 
Đồ *tể-nhuỵển, của riêng tây, 

584 Sạch sảnh-sanh, vét cho đây túi tham. 

Điều đâu bay-buộc ai làm ? 

586 Này ai đan rập, giật giảm (7) bông-dưng? 

Hỏi ra sau mỏi biết rẳng : (8) 

588 Phải tên *xirng-xuẩt lả tháng bán tơ. 

Một nhả * ho ảng-hô t ngân-ngơ, 

590 Tiểng oan dậy đẩt, (9) ản ngờ lòa mây. (10) 
‘Hạ-từ van lạy trót ngày, 

592 Điểc tai *lãn-tiiẩt , phủ tay ‘tồi-tàn. (11) 
Rường cao (12) rút ngược dây oan, 
594 Dấu rằng đả cũng nát gan, lựa người! 

Mặt trông đau đớn rụng-rời, 

596 Oan này, chì một kêu tròi, nhung xa ĩ 
Một ngày lá thỏi *sai-nha, 

598 Liun cho *khổc-hại chảng qita vỉ tiền. 


LIY. - Từ cảu 385 đền càn 598, ntỊirờì nhà chim 
kịp trỏ chuyện cùng nhau, đã thấy một tã sai-nha áp 
tới, bất trói ông Viên-hyọcii và Vương-Qiian, láy 
hết của-củi trong nhà. Hỏi duyên cứ thời mới biết 
thăng bán tơ vu oan cho Virơny-ỏny; cả nhà kêu 








oan mà bọn sai-nha vân cừ ra lay độc-áỉc đp kiếm 
tiền. 

(1) « Giải-giồ » là kẽ hỏi qua ngưò’ỉ nôi lại. 

(2) ft Nách thước J) là cặp thước bên nách ; « tav đạo » là cam 
đao trong tay, đều ỉà dồ đạc của bọn saỉ-nha. 

(3) « Đau trâu mặt ngựa ‘à là tá bộ dạng độc ác của bọn sai-nha. 

(4) « Lăo » là chỉ Ỵươug-ông, « trai u chí Vương-Quan. Đày nôi 
bẳt trói và dỏng gông cha con nhà họ Vương. 

(■}) « Ruồi xanh » là vỉ bọn liêu-nhân hay dèm-pha, lẩy hai chữ 
* thương dăng » trong Kioh-Thi mà dịch ra. Đây nội tlếag bọn tieu 
nhân ồn-ào. 

(6) Giạu liễu » thiết tưởng là hảng rào cặm bằng nhánh liễu, 
lấy hai chữ ot-iiễu phàn » trong Kinh-Thi mà dịch ra. « Cội mai » 
thiết tưởng cử một cây mai đề nói chung iẵ mấy thử cây trong 
vườn. Đày nói phả hết rào giạu cây cối. 

(7) « Rập » là cái I1Ò đề bắt cá hoặc cái bầy đánh chim, Mgiàm » là 
vòng trặc hay là cải ugàni khớp vào nơi bay hoặc đỉìii lượi câu. 
Đây nói bày mưu kể mà dánh sập ngưcri tú. 

{&) « Bồng-dưng » là tự-nhiêú vô-cố mà sinh sự ra 

(9) « Dậy đẩt » là tiếng kêu vang òn ào làm cho đất dậy lẻn. 

(IU) « Lòa mây » là nói cái việc nghi-ngô' như có dám mây che 
lẩp không phân biệt được rõ-ràng. 

(11) Câu nầy ý nói tiểng kồu oan khóc lóc làm cho điếc tai 
long óc mắ bọn sai-nha cứ ra tay độc-ác. 

(12) « Rường cao » ỉả cái rường nhà, cải trểnh ỏ' trên cao. Dây 
nỏi bắt người không tội mà phâi chịu sự oan ức trói lại mà 
rút ngưọ*c lên trên rường nhà. 


Sao cho (1) *cổt-nhục vẹn-tttvền, 

600 Trong khi * nậộ-bỉển * tùng * quy en biết sao? 

Duyên *hội~nqộ , đửc * cù-ỉao , 

602 Chữ tinh chử hiếu (2) bên nào nặng hon. ? 

Đè lời (3) *thệ-hãi-mỉnh-sơn , 

604 Lảm con, trưoc phải đền ơn * sinh- thành. 

Quyết tình nàng mới * hạ-tình : 

606 « Ré cho đề thiểp bản minh chuộc cha ĩ» ịk) 
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LV. — Từ câu 599 đến cáu 600, gạp cơníaỉ biến , 
nàn ý Kiêu tự nghĩ kiếm cách đe thoát nạn cho 
Virơng-ông, phải đành gác chữ tinh mà làm theo * 
chữ hiểu > nên mới quyết bán mình (Tê chuộc cha . 

(1) « Sao clio » là ý nàng Kiều tự lìghĩ biết lâm sao cho vẹn linh 
cha con. 

(2) « Chữ tình * là tinh rièng đối với chàng Kim. « chữ biểu » 
là lòng thảo đối với Vương-ỏng. 

(3) « Đề lò'i » là gác đề lời thề lại đó. 

(4) Câu nay ý nàng Kiều đã quyết địuh rồi m.ợi tự nguyện vớj 
người nhà xin hán mình đề chuộc tội cho Vưong-ồng, 

• LVI 

Họ chung cỏ kẻ lại giả, 

608 Cũng trong • nha-dịch lại là *từ-tâm ; (í) 
Thẩy nàng ‘hỉểu-trọng * lình- thâm ( 2 ) 
610 Vì nàng nghĩ cũng thương tham xỏtvayĩ 
Tính bải lọt đỏ luồn đây, (3) 

612 Cỏ ba trăm lượng việc này mửi xuôi. 

Hãy về tạm phó giam ngoài, (4; 

614 Nhủ nảng *qũỉ-liệa trong đôi ba ngảy. 


LVI. — ì ừ câu 607 đến củuôPt, trong nha-lại 
có ông họ Chung thấy tình nàng Kiều mà thương, 
mới xin lĩnh cha con họ Vương ra ngoài vở bao 
nàng phẵỉ liệu 300 lạng vàng đê lo hộ việc ãg cho. 

(1) Càu niìy ý nói cũng irong bọn saỉ-nha đi dỏ mà lại là người 
hiền làuh. 

(2) Chữ tinh ỏ 1 đíày nói tình cha con. 

(3) Tính ngả nằy lo ngả nọ cho trọn vẹn cả mọi việc. 

(4) Cho tạm giam cha con họ Vương ở ngoài (tỉ? hậu cửu 

LVII 

« Thương ỉòng (1) con trẻ thơ-ngây; 
616 « Gặp con vạ giỏ tai bay (2) 'bất-kỳ. 

« Đau lòng (3) *tử-biệt-8inh~ĩỵ , 
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6Í8 « rhán cỏn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên ý 
ít Hạt mưa sả nghĩ phận hèn (4) 

020 -« Liều đem tấc cỏ, quyết đền ba xuân (5). » 


LVII. — Từ cáu 615 đen cáu 620, nùng Kiêu 
dương khi ngộ biến, lo việc tùng quyên, tội vá oan 
cám cảnh cha giở, nỗi ly-biệt thương tinh bon tre , 
mù nàng vẫn liều minh quyết chỉ, dề mong bdo đức 
đ ần 071. 

(lì a rhương lòng r> là nàng Kiều tự thương xót trong lỏng. 

(2) « Vạ gió tai bay B là nòi tai vạ thình-lình Xíìy đến nhir cái 
gì tbeo gió bay vào. 

(3) ít Đau lòng » là nàng Kiều tự đau (lớn trong lòng. 

(4) « Hạt mưa » là ví thản phận dàn bà. Như câu tục thường 
hát: « Tbân em như hạt mưa dào, hạt sa xuống giếng hạt vào 
vưộrậ hoa. » 

(5) ( Tấc cỏ » là tấm iỏog ngữò*i con như một tấc cỗ ; « ha 
xuàn * là công ƠII cha mọ như bóng sáng ba tháng xuân 
trong bài tho- ùng Mạnh-Giao mà dịch ra. 

LVIII 

8ự 1 ỏng ngỏ Vỏ*i 'băng-nhân , 

(>22 Tin sương (1) đỏn-đại xa gần xôn-xao. 

Gần miền cỏ một mụ nào, 

* * " 

624 Ehra người 'vỉẻn-khảch tim vào *vdn-daiìh, 
Hỏi tên rằng 'Mủ-giám-Sinh, 

626 Hỏi quê rằng huyện *Lâm-thanh cũng gan. 

*Quả-nién trạc ngoại 'tử-tiiẵn, 

628 Mày râu nhân-nhụi, áo quần bảnh-bao ; 

Trước thầy sau tở xôn-xao, 

630 Nhà băng (2) đưa mối rước vào lầu tráng. 

Ghế trên ngòi tót sồ-sảng, (3) 

632 Buồng trong mối đá giục nàng kỉp ra. 
Nối minh thêm tửc nỗi nhà. 
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634 Thèm hoa một bước, lệ hoa máy hàng ỉ 
Ngại-ngùng giợn giỏ e sưong, ựt) 

636 Xem hoa bóng thẹn, trỏng gương mặt dày, ‘ 
Mổi càng vẻn tỏc, bắt tay, 

638 Nét buồn như cúc, mình gầy như mai Ị (5) 


LVIIỊ. — Từ càu 621 đến câu 638t năng Kiều 
quyết.bận mình, liếng đồn khấp gần xa- Ngươi mối 
dưa Mă-giám-Sinh đến ; bảo nàng ra chào , nàng 
lìừa bực mình vừa hò ngươi J nỏ tì mặt mùi sinh ra 
buôn râu . 

(1) « Tin sương » bởi chừ « sưo*ng-tín » ỉà trời sẳp làm sương 
thời có chim nhạn báo tin tnrcVC; nên thiên-hạ đều biết. Bây nól 
tin nàng' Kiều bán mình (ỉồn khắp mọi nơi. 

(í) <x Nhà băng 0 là người mối. Xem chữ « báng nhân ». 

(3) « S(3-sàng B là không then-thuồng Đây nòi Giám-Sinh 
ngồi lẻn ghế cao một cách (Tưò*ng-(ĨỘL 

(4) « GÌỌ '11 gió e sương » ỉà nói khi ỏ* trong buồng đi ra ngó 
bộ nbút-nkát ví uhư cành hoa c-lệ ngọn giỏ và giọt sươụg. 

5) Hai câu nầy ý nói người mối muốn trang đièm cho nàng 
Kiều, mà nàng thời nét mặt buòn-bã như cày cúc mùa thu và 
mình vóc gày mòn như cành mai gặp tuyết. 

LIX 

Đẳn-đọ (1) cân sảc, cân tài, 

640 Ẻp cung cam-nguyệt (2), thử bài quạt thơ. 

Mặn nồng một vẻ một ưa, 

642 Rẳữg lòng, khách {&) mới *tàiị~cơ dặt-diu. 

Rằng : « Mua ngọc (4) đến *Lam-ữieu, 
644 « *Sinh-nghÌTL in dạy bao nhiêu cho tường?)) 

Mổi rằng : « Đảng giả nghìn vảng, 

646 <4 Gặp nhà, (5) nhở lượng người thương, 
Cò-kè (6) bởt một thêm hai, [dám nài!» 
648 Giờ lâu ngá giả, vâng ngoài bổn trâm.(7) 
Một lởi thuyền đã èm giằm (8) 
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650 Hãy đưa *canh-thiểp , trưởc câm làm ghi. 

Bịnh ngày * nạp-thải *ưu-quì, 

652 Tiền lưng đá cỏ việc gì chẳng xong I 


LIX. — Từ cán 639 đế/ĩ cáu 652, Giám-Sinh xem 
sắc thủ’ tài nàng Kiều, m&i đinh lời num bùn vời 
người moi Ỹ định giá xong rô ì, mới chọn ngày đưa 
tỉen đến làm lề rước dãn- 

(í) « Đẳn đo » la cần nhắc. Bày nói Giá in-Sinh xcin thủ' sắc tài 
nàng Kiều tlảng giá bao nhiêu. 

(2) « Cầm nguyệt » xem ch ũ* vx cầm ti'ang #Ị càu 467. 

(3) tc ÌỸÍiầch » chỉ Mă-glám-Sinh 

(4) «Mua ngọc» là ỷ Giátn-Sitĩh hoi muốn mua ngươi (tọp thời phẳi 
đến tận nhà cung vì như muốn ra I) ngọc thời phải (icn Lam kịềq. 

(5) « Gặp nhà » là gặp lúc trong nhà lúng rối. 

(6) « Cò kè » là không chịu nòi cho (lứt Icri, ý nói trước thời 
trả hạ xuống, sau lại trẳ thổm lèn, chưa định hẵn gì 

(7) Giám-Sinh mua Kiều hơn 400 lạng, 

(8) « Ẻm giằm B là đà yên chỗ, không cỉòú đi chỏ khác nữa. Bây 
nói việc đa xong đàu vào đấy, như thuyền đậu đạ ỏra gỉằm rồi 

LX 

Một lời cậy vỏi * Chung-Cống f 
654 ■ Khắt-tử *tgm~lánh *Vương-ông về nhà, 
Thương tinh COI 1 trẻ cha già, 

656 Nhìn nảng ông những mảu sa ruột dầu : 

« Nuôi con những ước về sau, (1) 

658 « Trao tơ (2) phải lửa, gieo cáu (3) đảng 
« Trời làm chi cực bay tròi ! [nơi I 

660 « Nầy ai *ưu-thảc, cho người hiệp tan! 

« *Phủ-càn bao quản thân tàn, (4) 

662 « Nở đảy-đọa trẻ, càng *oan-khổc giả ! 

tt Một lần sau trước cúng là, (5) 

664 « Thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đauĩ » 
Theo lời càng chảy dỏng châu, (6) 
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666 Liều mình ông đá gieo đàu tường vôi. 


LX . — Tù' câu 653 đến cáu 666, Chung-ồng gỉủp 
lời, Vương-ông được tạm tha Ưầ nhà' ỏng thấy 
nàng Kiêu sấp đi bán mình, thương con mà đau 
đừn khóc than, nghĩ chểt đi còn hơn đề cho con 
chịu IIhục• ỏng gieo vào tưìmg đề liều chet. 

U) Từ câu này trỏ- xuống cả thãỵ là 8 câu* >ừi Vương-ông rên- 
rĩ than khóc. 

(2) « Trao to 1 xem chủ thích câu 540. 

(3) « Gieo càn » là lấy tích trong sách íam-hựp-bẵo-kiểm, Bò’i 
Hán, vua Vũ-Đế kén Phò-mã cho Còng-chúa ; CÔQg-chúa ngòi 
trên lầu gieo quâ cầu xuống, ai cưó’p đirợc thời cho làm Phò-mã. 

(í) « Thân tàn » là thân ngiròi đẵ đến tuồi già sắp chết. 

(5) Câu nầy ý nói chẳng iriró ’0 thòi sau cũng một lằn chết. 

(6) « Dòng châu B là nưức -mắt, chảy dòng châu cũng nghĩa 
như chữ châu sa câu 82. 


LXI 

Vội-vảng kẻ giử người coi, 

668 Nhỏ to nàng lại tim lời khuyên can : 

« Vẻ chi (\) một đỏa (2) 'hỗng-nhan ! 
670 « Tỏc tơ chưa ehủt đền án ’ sinh’thảnh ĩ 
« Dâng tho đá thẹn nàng Oanh ĩ (3) 

672 « Lại thua ả Lý (ị) bản mình hay sao? 

« Cội xuân (ẫ) tuồi hạc (6j càng cao, 
674 « Một cây gánh vác biết bao nhiêu cảnh; 

« Lỏng tơ dầu chẳng dừt tình, [0) 
676 « Gió mưa âu hẳn tan-tẩnh nước non! (8) 
« Thả rằng liêu một thân con ĩ 
678 «r Hoa dâu rã cảnh, lả còn xanh cây. (9) 
cc Phận sao đảnh vậy cúng vầy, 

680 « Cầm nhu chẳng đố nhứng ngày còn xanh. 

• - [( 10 ) 
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« Cũng đừng tính quằn toan quanh, (11) 
682 « Tan nhả là một, thiệt minh lả hai.» 

Phải lòi ống cũng êm tai, 

684 Nhìn nhau giọt ngẳn, giọt dài ngốn-ngang. 


LXI . — — Từ cáu 067 đến cáu 684, Virong-òUịỊ liêu 
minh, cá nhà lo sợ, nùng Kiêu mói liệu lời khuyển 
can: gặp lúc gia-biắn, con phải bân minh chuộc 
cha ; thà Là nàng Kiều đi mà Vương-ông được tha, 
còn hon Vương-ôny mất mà người nhá chịu khố. 
ỏng nghe lời, mới đành lòng chịu thôi. 

(1) « vẻ chi » (Xem cbú thích câu 503). 

(2) * Đóa » ỉà cành hay là nhánh. tìây nói mả hồng cùng vi như 
một nhánh hoa. 

(3) Bời Hán, cha nàng Bè-Oanti bị tội đủng chết, nàng áy dàng 
bức tho' xin vua Văn-Đế đề thể chết cho cha ; vua thấy nàng 
có hiểu mới tha tội cho cba nàng. 

(í) Bời Bàng, nàng Lỷ-Kỷ nhà nghèo, rnỏri bản mình cho người 
làng đê đem củng cho than rắn, lắy tiền về nuôi cha mẹ. Sau 
nàng vào miếu chém than rẳn rồi lấy vua Việt-Vương. 

(5) « Cội xuân » ví với che. Xem chú thích chữ « xuân-đưỏ-ng ». 

(6) ạ Tuồi bạc » là nói tuối thọ nghìn năm như tuồi chim hạc, 
lấy hai chữ ebạc-toản» mà dịch ra. 

(7) Càu nầỵ ỷ nói một cha mà phải bẵo-dưỡag nhiều con. 

(8) Hai càu này ý nói nếu lòng cha mà không chịu dè cho con 
đi, thời cửa nhà lan nát chẳng còn gì hết. 

(9) « Hoa » ví nàng Kiệu, « lá » ví người nhà, « cây » ví òng bà 
Víên-Ngoại. Bậy nói một minh Kiều (ti mà cả nhà được sum 
họp. 

(10) Câu uăy ý nói cũng như lúc mới sinh ra inà nuô không được. 

(11) Câu năy ý nói đừng lo gì nhưng việc vô-ich mà làm liÉu 
như thể. 


LXII 

Mải ngoài họ Má vừa sang. 

686 Tờ hoa đã kỷ, cân vảng mới trao, (1) 
Trăng già (2) độe-địa làm sao ? 

688 Cầm dây chẳng lựa, buộc vảo *tự-nỉiiểiỊ.(3) 
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Trong tay đã sẵn đồng tiền, 

690 Dầu lòng đồi trảng thay đen khỏ gì! (4) 
Họ Chung ra sức giủp vi, 

692 'Lể-1cun đá đạt *tụng-hỳ cúng xong. (5) 
Việc nhả đâ tạm 'thung-dnng, 

694 *Tinh-kỳ gỉục-giá đã mong độ vc ( 3), 


LXỈI. — 'Lừ cáu 6*85 đến cáu ệẩị. Mă-gidni- 
Sinh đến nạp tiên civdi ; Vivơnqrọng dem tiên đè 
cỉìũọc tội . Việc nhà lo xong, sấỊ) sira diva nàng Kiêư 
ừè chỗ Ghíni-Sinỉì' 

(1) Vương-ông kỷ lò* bản Kiều xong, Giám-Sioh đưa vàng trả- 

(2) « Tráng già » tà bì 11 guyệt-lão. Xem cbnng chú thích chữ 
« xích-thằng ». 

(3j Trách bà nguyệt độc ác sao lại buộc chần Kiều vửỉ chAu 
Giảm-Sinh, 

(4) Hai câu nầy ý nôi ỏ' đời hễ cỏ tiền thời [ihải làm ra trái 
mà tiỏ* nói ra hay cũng được. 

(5) Cỏ Chung-ôug nói giùm, đem lễ cho quan, nèn việc kiện cũng 
xong, 

(tìi Việc nhà đã hnũ thir-thái, bấy giờ sắp việc đưa Kièu 
về cho họ Mã. 

S£. LXIII ■ 

Một mình nàng, ngọn đèn khuya, 

696 Ảo dầm giọt lệ, tỏc xe mải sầu. 

« Phận đầu, đàu vậy cũng dầu ; (1) 

698 « Xót lòng đeo-đẳng bẩy lâu một lời I 
«*Công-trình kề biểt mẩy mươi! 

700 « Vì Ta khảng-khỉt (2) cho người dở-giang ! 

« The hoa chưa rảo chén vảng, 

702 « Lối thề thôi đá phụ-phảng với hoa 1(3^ 
<< Trời Liêu (4) non nước bao xạ I 
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704 « Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhả từ tôi! 

« Biết bao duyên nợ thề bồi ! 

706 "« Kiếp nẳy thôi thể thi thôi còn gì ? 

c< 'Tđi-sinh chưa dửt hương-thè, 

708 « Lâm thân trâu ngựa(5) đền nghi 'trủc-iụaì ! 

« Nạ tinh chưa trả cho ai, 6) 

710 « khái tình m ang X ụ ổng * ta ỊỊ 'ổn -đá i chưa 

tan. » (7) 

Nỗi riêng, riêng những ‘bàn-hoàn, 

712 Dầu chong trảng dĩa, (Q) lệ tràn thẩm khăn. 


LXIII. — Từ cảu 695 đẽn cáu 7/2, đèm khuya 
nàng Kiều ngài một mình, thấy việc ỉhùnh hôn sắp 
tới nơi, nhờ đến ỉời thề với chảng Kim ngày í nước, 
nghĩ kiếp này đã đành lỗi hẹn , thời kỉểp sau xin sè 
đền nghỉ, bàn-hoàn tấm dợ chirayên, sùi sụt suốt 
đêm không ngủ . 

(I) Câu nầy ỷ aỏi gặp bạc-phặn như ttiế thời pbâi chịu vậy 
khổng tránh khỏi đitợc. 

(2> « Khãn-khit V là xoâo-vó. Đày Hỏi vì nàng xoắn-vó lấy chàng 
mà làm cho chàng duyên phận thành dơ-g a Ig. 

( 3 ) « Hoa » là chỉ chàng Kim. Cung như chữ « hoa 0 tcoog càu 442, 
Cùn « thề hoa » là 10*1 thề viết trong giấy hoa-tiên, tức là tiên thề 
trong cầu 447. 

(4) « Liên » ià Liêu-Dưưng quê của Kim-Trọng,- 

•( 5 ) Theo sách Luân-hồi; hễ ai cỏ nọ* kiếp này chưa tra được thời 
sau chết phải lìỏa kiếp làm con tràn con ngựa ổ* nhà chủ tiợ 
mà làm công trả lại. 

(£) « Ai I lả chỉ chàng Kim. 

7 ) Ngảỳ xưa, tục truyền, có người con gái phải lòng một 
ngivò ‘1 lái-buôn ; sau vì người lái-buôn đi xa, không gặp mặt 
□hau, người coa gái đau bệnh Iirơdg-tư mà chết. Sau dừi mả 
đi tảng chỗ khác, thấy trong hòm cỏ một lỉhối cứng mà trong 
nhu* thủy-tinh, đánh mãi khùng vỡ. Đến sau người lái-buôn 
trỗ* về, cầm lấy khối ấy mà kliỏc, nước mắt nhỏ xuống thòi 
tự-nhiồn khối ấy tán ra thành huyết. Khối ấy lức là «khối 
tỉnh » của người con gái. 

Ợl) Chong đèn suốt đèm thời dầu cạn thấy lòng dĩa trắng. 
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LXIV 

*Thủy-Vân chọt tỉnh giấc xuân, (i) 
714 Dưởỉ đèn ghẻ đến ' âh-căn hỏi-han : 

« Cơ trửi dâu-bề (1) *đa-đoan, 

716 « Một nhà đe chị riêng oan một mình I 
« Cở chi ngoi nhấn (3) tàn canh, 

718 « Nỗi riêng còn mẳc mỗi tinh chi đáy?)) 


LXĨV. — lừ cảu 713 đến cáu 7í8, nàn Ị Ị Văn 
thừc dậy, lại gần hỏi thăm nàng Kiêu ; tnrớc là 
than thở vẽ việc nhà mà đề chị riêng chịu điầỉt oơn , 
sau là hỏi thừ nồi riêng gì mà chị vần suốt đêm 
không ngủ . 

(1) (C Giấc xuân » là giấc ngủ êm-đềm sung-sưcrng như cánh 
mùa xuân, lấy chữ ÍÍ xuân-nviên » mà dịch ra. 

(2) « Dâu-bẽ » là nói thay đoi như ruộng dâu bè xanh. 
Xem chủ-lhích câu thử 3. 

(3) « Ngồi nhẫn » là ngồi luôn không nam. 

LXV 

Rằng : (( Lỏng đương thỗn-thửc đầy, (1) 
720 «Tơ duyên cỏn vướng (2) mối nầy chưa 
« Hỏ' mồi ra cũng thẹn-thủng, [xong. 

722 « Đề lỏng thi phụ tẩm lòng vời ai ĩ (3) 

« Cậy em, em cỏ chịu lời, 

724 « Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thừa. 

« Giữa đưởng đứt ganh * tương-tu , 

726 « Giaò-loan chắp mổi tơ thừa mặc em (4). 

« Kè tử khi gặp chàng Kim, 

728 « Khi ngây quạt ưởc, khi đêm chén the. 

« Sự đâu sổng gió (5) *bđt-kỳ ! 

730 « Hiểu, tình cỏ lê (6) hai bề vẹn hai I 
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« Ngày xuân em hãy còn dài, 

732 « Xót tinh mảu mủ, thay lỏi nước non ; (7) 
« Chị dầu thịt nảt xương mòn, 

734 « Ngậm cười chỉn suổi(8)hăy còn thơm lâyi 
« Chiểc vảng (9) vởi bửc tò mây, (10> 
736 « Duyên này thi giử vật nầy của chung; 

« Dầu em nên vạ nên chồng, 

738 « xỏt người mạnh bạc, ẳt lòng chẳng quên. 

4 Mát người còn chút của tin, 

740 « Phiếm đàn với mảnh hương nguyền ngày 
' « Mai sau, dầu cỏ bao giờ, (11) [xưa. 

742 « Bổt lò hương ẩy, so tơ phiếm này ; 

« Trông ra ngọn cỏ lả cây, 

744 « Thấy hiu-hiu giỏ ) thỉ hay chị về. 

« Iiọn còn mang nặng lởi thề, 

746 « Nảt thân *hÒ-lỉẻu, đền nghi *trửc-mai (12) 
« Dạ-đài cách mặt khu át lời, 

748 « Rảy xin chẻn nước cho người thảc oan. 

« Bây giở trâm gáy gương tan, (14) [(13) 
750 « Kề làm sao xiết muốn vàn *ảỉ-ân ! 

« Trăm nghin gởi lạy *tình-quân, 

752 « Tơ duyên ngần-ngủi cỏ ngần ấv thôi; 

« Phặn sao phận bạc như vôi, 

7ò4 « Dã đảnh nước chả\ T hoa trôi (15) lỡ-làng. 

« Ôi *Kim-ỉang I hởi * Kim-lang I 
756 « Thòi thỏi thiếp đã phụ chảng tử đây I» 


LXV. — Từ câu 719 đen câu 756, lời nàng Kiều 
nổi vời nàng Vãn ; Ẳỷ? chuyện ngáy trước thê ưởc 
vỏ'i chàng Kim , giao những đô tặng của chàng lại 
cho em, đề cậy em thay lời. Sau lại hẹn lúc chết rồi 
còn hien-linh chiêii'CÔ đèn em và hóa kiếp trả nghĩa 
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cho chàng. Cuối cùng trách dugèn tủi phận, mà 
than khóc tình-nhân. 

{1 « Thon thức đầy » là trong lòng nhièu điều lo nghĩ. 

( 2 ) « Vướng » là bị mốc cái gl ngăn trô* lấy . 

(3) Hai câu n’ày ỷ nỏi bâỵ giò* nói ra thỏri sợ trẻn cùng em 
mà giấu đi thời phụ lòng với chàng Kim, 

( 4 ) « Giao loan » lù thử giao nấu bằng tủy xươtig chim loan, bởi 
chữ (tloan giaoo trống truyện vua Ỉ-Ián-vo-Bế đùiíg đề chắp mối dày 
đửt cho liền lại vó*i nhau ; a Chắp mối tơ thừa » là I 1 ÓĨ thay nàng 
mà xe duyên VỊốd chàng Kim. 

(5) « Sóng giỏ » là oỏi việc tự-nhiên xjìý đến, như đất 
bằng mà có sóng giỏ. 

( 6 ) « Cỏ lẽ » íà nói cỏ lẽ đâu mà . . ..không ỈS. 

(7) « Tình máu mủ » lả tình chị em, (( lời nưỏc non » là lòi thề ước. 
(S) « Ngậm cưòri chín suối » là nỏỉ ciiểt chôn xuống đất mà 

cũng được vui lòng. 

(9) '« Chiếc vàng » ]à hai chiếc « xuyến vàng D của chàng 
Kim tặng ngày trước. Xem câu 318. 
flO) « Tờ mây » là tò* giấy vẽ mây, tức là «tiên thề » trong câu 447. 

( 11 ) Cầu này ý nổi mai sau như chết đi mà đến ngày kỵ 

thời ... 

(12) Câu nầy ỷ nói thân yểu ớt nầy dầu chết đi nữa cũng 
mong trả nghĩa cho chàng Kim. 

(13 Khi chết rồi không thấy mặt, không nghe lời* nhưng hễ thấy 
hiu-bíu giỏ thời hay chị về, xin hãy rẵy cho chén nưó*c de tỏ 
lòng cỏ biết nhau. 

(lị) « Trâm » và « gưong V là đồ trang-sức của đàn bà; c trâm 
gẩy, gương lan » là nói duyên phận đa sinh ra lỡ-làng. 

(15) tt Nưó*c chây hoa trôi » là nói người con gái đạ bị số pbận 
làm cho 15-làng ví như cái hoa bị nước chảy tròi đi bơ-vơ 
giữa dòng. 

' :ỉ Ị LXVI 

Cạn lời* hồn ngẩt mảu say, 

758 Một hơi lặng-ngẳt, đôi tay giả-đồng. (1) 
* Xuân-huyên chọt tỉnh giẩc nòng, 

760 Một nhà tập-nập kẻ trong người ngoài. 

Kẻ thang, người thuốc bời-bời, 

762 Mới tan cơn vựng, chưa phai giọt hồng. 

[( 2 ) 
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Hỏi : (3) « sao ra sự lạ-lùng ? » 

764 Kiều càng nửc-nở (4) nỏi không ra lời. 


LXVI. — Từ cáu 757 đền cáu 76 ậ, nùng RỈ'êu 
than khóc rôi tụ-nhiên ngất mả mè đi* ỏng bà Viên- 
Ngoại thức dậy, cả nhà ỉo chạy thuốc thang cho 
Kiền tĩnh tại. ỏng bù hỏi sự cớ làm sao, thời nàng 
cử khóc mù nồi không được. 

{\) « Giá-đòng » là lạnh như ho*i giá hoi đồng. 

(•>) « Cơn vựng » là co‘n mê * « giọt hồng » Và giọt nước ìnât 
chảy trên mả hồng Đây nói mới hểt cơn mê nhưng mà chưa rảo 
nưỏ‘C mật. 

(3) « Hỏi » là lời ông bà Viên-Ngoại hỏi 

(4) « Nửc-nở J> là khóc nghẹn đi nói khồng được rõ. 

LXVII 

Nối nảng, Vân mới rỉ tai : (1) 

766 « Chiểc vảng nầy với tờ-bồi ở đây T » 

« — Vỉ cha nên lỗi duyên mầy, (2) 

768 « Thôi thời việc ẩy sau nầy đả em. (3^ 

« Vi ai rụng cải rơi kim? (4) 

770 « Hề con bèo nồi, mây chim (5) vì ai? (6) 
« Lời con dặn lại một hai, 

772 « Dấu mòn bia đả, dám sai tấc vàng ] » (7) 
Lạy rồi nàng mởi thưa tường: 

774 « Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuối. 

« Sả chi thân phận tôi-đỏi ĩ (8) . 

776 « Dấu rằng xương trảng quê người quản 

đâu I» 


LXVII. — 7’ừ câu 7 65 đến câu 776, trước hết 
nàng Vân thỉ-thầm vơi \ ương-ồng vê việc nàng 
Kiều thầ-thôt với chàng Kim ĩ thử hai Vương- 
ông ịhan thở, vì mình đè thán Cớ/Ì ĩưu-ỉạc, mà dặn 
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nàng em chẳp mối tơ hòng : thứ ba nàng Kiều 
cảm tạ, nhờ cha mà nghĩa chàng trả xuôi, thời 
dẫu quê người quẫn đáu xương trắng. 

(1) « Rí tai » là nỏi nhỏ ư bên lai. 

(2) Từ câu nầy trô* xuống cả thãy là 6 câu lời Vương-ông nỏỉ. 

(3) « Đã em » ià đă có em. Đày nỏỉ đã có em Vân đề thay cho 
chị mà kết duyên vó'i chàng Kim. 

(i) Sách Bảt-vật-chí cỏ nói : « Hồ phách hút được hột/cải. đả 
nam-châm bẳt được cải kỉtn ; vi trong hS-phảch có điện, hễ đem 
xát cọ hồi lâu mã đặt hột cải vào thời hút ngay, cỏn đá nam- 
chảm (lục gọi ỉâm-châtn) hay ưa hơi sẳt, hễ đề cỉú kim gằn thờ* 
bắt ngav. Bàv noi <t rụng cẵi rơi kim B tà nót làm clio haỉ bên 
pbâu-ly nhau. 

(5í « Rẻo nỗi mây chìm » là nó! đề cho ỉưu-lạc quẽ người vi 
như cánh bèo bơ- VO’ giữa bề và đảm mày xần-vần trên không, 
mà không nhất định ỏ' chỗ nào. 

(6) Mấy chữ « vì ai » «• hai càu nay là Vương-ÔDg tự hỏi tư 
trách lấy mình. 

(7) « Tấc vàng D là tẩc lòng ghi tạc như vàng. 

(8) « Tôi-đòi » là phận lôi tó* hèn-hạ. 

LXVIII 

Xiết bao kề nối * thảm-său Ị. 

778 Khâc canh đã giục *nam-ỉâu mẩy hồi, (1) 
Kiệu hoa đâu đã đến ngoải, 

780 ' Qiỉản-Ỉiuyèn đần đá giục người (2) *sinh- 
Đau lòng kẻ ỏr người đi, [ly ! 

782 Lệ rơi thấm đả, (3) tơ chia rủ tằm. (4; 
Trời hôm mây kẻo tủi-giằm, 

784 Dầu-đàu ngọn cỏ, dầm-dầm cảnh sương. 


LXVIII. — Từ câu 777 đến cáu 784, người 
đương cáu chuyện , trời đã sáng ngủy f kiệu hoa 
vừa tới vườn hồng t nàng Kiều về nhà họ Mã- 
Chia đôi ngả người đi kẻ ỏ’ĩ ke xiết bao cảnh 
ấy tình nầy ĩ 

(1) Càu nầy ý nói trống inồ trèn làu đă giục mấy hồi đê tau 

canh. 
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(2) « Người » là chỉ nàng Kiều. 

(3) « Lộ rơi thấm đá »> là nói khóc đển nỗi nước mắt dầm-dc * 
dầu đá cứng cũng thấm ướt đi được. 

(4; ÍC Tơ chia rủ tằm » là nól buồn đến nỗi trong lòng đau 
đớn như con tằm bị rút ruột mà lẩy tơ ra cho hết, Ihời đau 
khòng biết lả dường nào ! 

LXIX s -rỆ 

Rước nảng về đến *trủ-phưởng r 
786 Bổn bế xacin-tỏa một nàng ở trong. 

Ngập-ngừng thẹn lục, e hồng, (1) 

788 Nghĩ lòng lại xỏt-xa lỏng đòi phen : 

« Phàm tiên rơi đến tay hèn, (2) 

790 « Hoài cống nảng gi ử mưa gìn vời ai! 

« Biểt thân đển bước lạc loài, 

792 « Nhị đào thà bẻ cho người *tình~chang ; (4) 

(C Vỉ ai ngàn đỏn giỏ đông, 

794 « Thiệt lồng khi ở, đau lòng khi đi. (5) 

(('Trùng-phừng dầu họa cỏ khi. 

796 « Thân này thối cỏ cỏn gi mả mong. 

« Đá sinh ra sổ long-đong, 

798 « Còn mang lấy kiểp mả hòng được sao ?» 


LXIX. — Từ cáu 78Ò đến câu 1mỹGiám-sinh 
nvờc vè nhà trọ, nàng Kiên vào ở phòng trong, 
mặt dạn mày dày, lòng thương phận tủi , biết 
thán hầy phải về họ. Mãy thà ngáy ẽira lẫy quách 
chàng Kim; ấy ỉù vỉ mình hèn đề cho chàng lức 
ỏr dã chịu thiệị-thòi, khi đi lại thêm đcuvđớn, 
củng liều một thác , cho khỏi trần-duyên, 

( 1 ) «Lục» và «hồng» là màu hoa sãc o ỏ mùa xuàn dùng đề ví nhan 
sắc đàn bà. <ĩ Thẹn lục e hồng 9 là nói sắc mặt ngỏ ra thẹn-thuồng 
(2 íí Phẳm bên » là phlìm vật của tiên ãn ; (I tay hèn » là tay 
người hèn-hạ. Đày nàng Kiều tự nghĩ mình là vật quỉ-hỏa mà 
lại rơi .vào tay Giảm-sinh là tên hèn hạ kia. ' , 
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(3j cc Hoài còng » là uồng công. Câu này ỷ nói uồng công bẩy 
lâu giữ gìn (rinh tiết đề chò’ mà lấy Kìm-Trọng. 

(4) tt Lạc loài » là nói đi vói ngưòi khác loại với mình, « nhị 
đào » là hoa đào, « người tình-chụng » là chỉ Kim-Trọng Hai câu * 
nầy ỷ nói nếu biết trước là đến ngày này mình phải đi cùng 
phường bỉ-tiện, thời thà là ngày kia quyết định mau cho chàng 
Kim thành thất gia ngay lúc cây đào mới nỏ’ hoa. 

(5) « Giỏ đông » là ngọn giỏ mùa xuân, vi như việc gì được 
thuận tiện, do hai chữ « đỏng phong » trong cảu thơ ông Đỗ-Mục 
vịnh việc Chu-ctu mà dịch ra ; « ngău đón gió dông » là uỏi làm 
cho trở ngại mất điền thuận tiện. Hai câu này ỷ nàng Kiều 
nói tạỉ minh dùng dằng không chịu nói thiệt với cha mẹ đè cho 
chàng Kim tiện vỉộc thành hôn ngay lúc trước đi, nên bấy lâu 
đê cho chồng khi ỗ’ đã chịu thiệt-lỉiòi mà ngày ra đi lại sinb dau- 
đớn. ' 

(6) <c Kiếp má hồng » là nói hòng-nhan bạề-mạnh. Hai câu này 

ỷ nàng Kiều DÓÍ đã sinh ra cái số xẩu như thể tbỏ‘i chịu giữ cải 
kiểp hồng-nhan mà ồ’ đời mãi được đâu, thà là hóa kiếp đi thời 
hơn. Thế là nàng Kiều nói câu ấy ý muốn liều chết, xem đoạn 
dưó’i cỏ câu : « Trên án sẵn có con dao.... thò’i rõ. 

LXX 

Trên ản sắn cỏ con dao, 

800 Giấu (1) cầm nàng đá gỏi vào chéo khăn : 

Phòng khi nước đá đển chân, (2) 

802 Dao này thi liệu vởi thân sau nầy. 

Dêm thâu một khẳc một clTâỵ, (3) 

804 Bâng-khuâng như tỉnh như say một minh. 


LXX. — Từ câu 7 99 đến cáư 804 , nàng Kiều 
tinh việc liều chết, thấy trên án có con dao , dem 
gỏi vào chéo khăn mà đe sẵn đó gặp cơ thời 
tính. Đèm dài dằng-dặc, say tỉnh một minh. 

(1) a Giấu » là thu giấu không cho Mã-giám-Sinh biết. 

(2) ot Nưó*c dã đến chân »,bởi câu tục-ngữ « nước đã đến chân 
thời nhảy í ý nói gặp lúc gấp thỉ phải tính. 

(3) « Đêm thâu » là suốt đèm ; a một kliẳc một chày I là đêm 
dài. Đày nói suổt đèm cứ trông cho đêm mau sáng thành ra càng 
kbâc càng trông thời đêm lạỉ càng dài thêm. 












LXXI 

Chẳng ngờ (1) gầ*Mã-giảm-Sinỉi, 

806 vẫn lả một đửa * phong-tình đá quen. 

Quả chơi lại gặp hồi đen, (2) 

808 Quen mủi lại kiếm ăn mièn*nguyệt-hoạ.($) 

Lầu xanh (4) cỏ mụ *Tủ-báj 
810 Làng chơi (5) đá trở về giàhểt duyên. 

Tìnlì-cở chẳng hẹn mả nên, 

812 Mặt cira, rnưỏp đảng (6) đôi bên một phường. 

Chung lưng mở một ngôi hàng, 

814 Quanh năm buôn phẩn bản hương (7) đã lề. 

Dạo tỉm khắp chợ thi quê, (8) 

816 Giả danh hẳu-hạ, dạy nghề ăn-chơi (9). 


LXXI. — Từ Cáu 805 đến cáu 816, kế chuyện 
Giám-Sinh ỉà tên đĩ trai và Tú-Bà ỉà con đì già 
chung tiền ỉirng Iìĩở một nhà thề đe kiếm ổn. 

(1) « Chẳng ngờ » là nói nàng Kiều không biết việc như thế. 

(2) Càu này ỷ nói Giảm-Sính ăn choi quá độ lại gặp trong lúc 
đen rủi mà phá hết tiền của. 

(3) Câu này ỷ nói nghe chơi hoa-ngoỵệt đà quen thạo rồi nên 
nhàn nghề đỏ mà kiếm cách làm ăn. 

(4) & Lầu xanh » là íẳù các con đĩ ở. Xem chữ « thanh làu », 

(5) « Làng choi » là bọn gái tiếp khách trong nhà thố, hay ià bọn 

trai điếm hav tởỉ lui choi nơi nhà thồ. t 

(6) « Mặt cưa » là răng cưa. Trẽn mặt cưa có rang lồi ra ; mướp 

đẳng cỏ da lỏm vào, nếu dem răng cưa mà đặt vào da mướp* 
tiùri chỗ lồi chỗ lóm vừa bám khít nhau. Đày nói Giám-Sinh là 

tên đĩ trai, Tủ-Rà là con đĩ già, hai bôn cững một phường nhà 

tho vói nhau. 

(7) Phấn » trâng, « hương » thom, là đồ trang sức eũa con gảỉ. 
« Buôn phấn bản hương » là lniòn bản hoa con gái. 

(8) « Khẳp chợ tiiì quê » là lìm khắp thành phố thi đến nhà quê. 

(9) Câu nay ý nói mượn tiếng mua người đê bằo-hạ mà kỳ- 
thiệt mua người đem về đ‘ế dạy nghề tiếp khách trong lầu xanh. 








LXXII 


Rủi may âu*(l) cúng sự trời, 

818 *£hoạn-trirờng lại chọn mặt người *vố’ 

[duyên I 

xỏt nàng chút phận * thu yền-q uyển ĩ 
820 Cành hoa đem bản vảo thuyền lải buôn. (2) 
Mẹo lừa (3) đả mẳc vào khuôn; (4ỷ 
822 * Sinh-nghỉ rẻ giả * nghinh-hôn sân ngày. 

LXXII. — Từ câu 817 dế lì cáu 82 2, cơ trời 
xui khiển, người vô~duyên ỉậì mấc số đoạn-tnrờny', 
chua XÓI thay nàng Kiêu chút thân thơ yểu, mắc 
tay bợm già, tiền cưới chẳng được bao nhiêu, 
ngày di tại thêm vội-uẫ ! 

(1) « Ằu )) là có lẽ, Bây nói người ta ỏ* đời mắc điều rủi hay là 
điều may, có lẽ cững vi trời xui khiển cả. 

(2) « Cành hoa » là nói thân người con gái tươi đẹp như hoa; 
« lái buôn » là nói bọn nhờ nghề buôn bản ktếm‘ăn. Đày nói 
nàng Kiều bị bản cho Gỉám-Sỉnh. 

(3) « Mẹo lừa » là mưu kế của Giátn-Sinh đề lứa nàng Kiều tửc 
là (C giậ danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi, » 

(4) € Khuôn f> ỏ' đây cũng nghĩa như tiếng « vòng 9. 

xỆlxxiii ,0 

Mừng thầm cờ đã đển tay, (Ị) 

824^ Càng nhìn vẻ ngọc, càng say khúc vảng:(2) 
« Ị>ã nên quổc-sẩc * thiên-hương, 

826 « Một cườ i nầy, hẳn nghin vảng chẳng ngoa. 

« Về đây, nưởc trước bẻ hoa, (4) [(8) 

828 « 'Vivơng-tôĩi, *quỉ-khảch ẳt là đua nhau, 
« Hản ba trám lượng kẻm đâu, ' 

830 « Cúng lả vừa vốn, cỏn sau thi lởi. (5) 
tí Miếng ngon kề đển tận nơi, 

832 « Vốn nhà cũng tiếp, của trời cũng tham.(6) 
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« Đảo tiên đã bẻn tay phảm, 

834 « Thì vin cảnh quít cho cam sự đời, (7) 

« Dươi trần mẩy mặt lảng chơi, 

836 « Chơi hoa đâ dễ mấy người biết hoa, 

« Nước vỏ lựu, mảu mồng gà, (8) 

838 (í Mưcm-mảu *chiêu-tập lại lả cỏn nguyên. 

« Mập-mờ đảnh lấn con đen, (9) 

840 « Bao nhiêu cũng bẩy nhiêu tiền, mát chi! 

«Mụ giả hoặc cỏ điều gì, [(10) 

842 « Liều công mẩt một buồi qui mả thôi. (11) 
« Vả đây đưởng-sả xa-xuôỉ, 

844 « Mà ta *bổt-động nữa người *sinh-nghỉ ». 

' ( 12 ) 


LXXIII. — Từ câu S23 đến cáu 844, trong 
lòng Giám-Sinh tự nghĩ : nàng Kiêu nhan-sẳc như 
thể, ử đời này dễ cô ai bẵng ĩ về đây chắc nhĩêu 
kẻ yêu vi, mối hàng mới, là đắt khách ■ bthưny 
nàng Kỉều đã về tay mình, cùa trời đưa đến, 
không chơi cũng thiệt. Dầu hương phấn cỏ phai 
lạt đi nữa thời đã có cách tu-bo, nào cỏ ngại 
gì. Làng-chơì mấy kẻ biết hoa , ì ổi mập-mờ thời 
con đen phải lẫn. Tú-Bà cỏ biết chăng nữa thời 
liều mất công một bnối là xong, li uống chi đường 
vê côn xa, minh không choi , ai tin mình là 
ngưòi thản-ải. 

(1) Bỡi câu iục-ngữ : <E Cờ về tay ai nấy phắt », đay ý Giảtn-Siuh 
tự nghĩ mà mìrng là nàng Kiều đã ve tav mình rồi. 

(2) « Vẻ ngọc » ià ntaan-sắc trong sáng như ngọc ; rr khúc vảng » 

. là tấm lòng qui-Lóa như vàng. Đây nói càng nhắm nàng Kiều 

thò’ỉ lòng Giảtn-Sinh càũg thêm say mê. 

(3) ct Chẳng ngoa » là chang nói sai, Đây khen dáng đẹp nàng 
Kiều cũng như sách Tàu có chữ nhất tiểu thỉên kim » thật là 
chẳng r.óỉ sai. 

(4) « Niĩơc » là nước bước; a hoa .» là hoa con gáí. Bây nói ai 
cũng đua nhau đến trưỏ‘C đe choi cùng nàng Kiều. 
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(5Ì Hai câu nầy ỷ nói bọ’m đưa tiền đển chơi líĩn trước hết, 
cỏ kém ít đi nữa chầc cũng được 300 lượng, mà số tiền đỏ cũng 
là gằn vừa vốn rồ!, còn mấy lằn sau thời là có lơi. Vỉ khi 
(Ìĩám-Sinh mua nàng Kỉẻu chí hơn 400 mà thôi. 

(6) Hai câu này ý Giám-Sinh tự nghĩ nàng Kiều về ỏ* cùng mình 
một phòng cũng như miếng ngon kề bèn miệng mình, bây giò 1 
nghĩ đến số tiền xuất mua hôm kìa cũng sọ- làm càn thời mất 
vốn, mà xem người ở bên mình thiệt là của tròà đưa đến cho» 
như khòng chơi thời cũng uông. 

(7) « Quít » là cụp xuổng ; « cam » là thỏa thích Hai cỏu nầy 
Giáiĩi-Sỉnh lại nghĩ quả đào quỉ hóa của tiên ần mà (lấ vào tay 
mình lả người trun-phàm, thòá minh vin cho cành đấo quít xuống 
cho thỏa thích sự đời của mình. Vậy thời tiểng ạ quít » vả tiếng 
" cam » không phiu là hai thứ cây ; nhưng inưọ-n tiến? mà đùng 
trong câu nầy đễ di sóng với tiếng « đào » cho vui tai dễ nghe, thổ 
cùng là một lối làm văn gọí là: (í bàng-thấn ». 

(8) Khi gái đẩ có khách chơi, lấy vỏ cày lựu nau nước mà 1 ’ừa 
thời cữa minh sán lại, sau tại lấy huyết trong mồng con gà bỏi 
vào giả làm nguyên-sương. 

(9j lí Con den » là dàn den đầu, bỡi chữ « Lè-dàn » dịch ra. 
Bây cũng nghĩa như tiếng « thiên hạ » hay là « bọ*m cho-i ». 

(10) ÍC Mất chi í là khòng thiệt-hại gì. Đày nổi mình đòi bao nhiêu 
thòi khách choi cùng trẳ bấy nhiêu, nào minh cỏ thiệt-hại gì. 

(U) Hai càu này ỷ Giám-Sỉnh lại nghĩ nếu Tú-Rà có biết sự ấy 
mà có nói điều gì, 'thời mình mất công quì một buoi là xong. 

(12) Hai câu nãy Giám-Sinh lại ngbĩ thêm một lè nữa, ở đó về 
tỉếa nhà thố đưỏ-ng đi còn xa, nếu mình không dộng gỉ đến nâng, 
thời cỏ lẽ nàng nghi mình là khòng pbiìi chòng nàng đó chăng ? 

^ : LXXIV 

Tiếc thay một đỏa *đô-mi, 

846 Con ong đá mả đường đi lối về ; [13 
Một cơn mưa giỏ nặng-nề, 

848 Thương gì đến ngọc, tiềc gi đến hương!* 
Đêm xuân một giẩc mơ-màng, 

850 Buổc hoa (2) đề đỏ, mặc nàng nằm trơ. (3) 


LXXIV. Từ càn 845 đến căn 850, thương tiếc 
thay cho nàng Kiều tấm thán dày dọa dển nỗi ỉ 
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Gớm ghè thay cho Giám-Sình mật tay ăn chơi 
quá độ ỉ Vầy-vùng mưa gió Ị dày vò phấn hương* 
- chơi hoa ròi tại phụ hoa, thiệt là bạc tình công-tử- 

(1) « Đóa đo- 1111 » là nói ví nàng Kiều, « con ong » iù nỏ! ví Giám 
Sinh. Đày nói tiếc cho nàng Kiều con gái (Urơag xuân mà bị lìĩo 
Giám-Sinh mở đường hoa-nguyệt. 

(2) « Đuốc hoa » là cây đuốc tháp đêm vợ chồng vào phòng 
Hin thứ nhứt, lấy hai chữ <£ hoa chúc » mà dịch ra. 

(3) « Nằtn trơ » là nói đê Kiều nằm trơ ra đỏ một mình, raà 
Giám-Siuh thời đi thẳng, bỏ (ĩ nốc hoa suốt đêm không tắt vã 
cũng không thòm ngó lại đển nữa. 

, Ệ' : LXXV ' . ' 

Nỗi riêng tầm-tả tuôn mưa, (1) 

852 Phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi minh : 

((Tuồng chi (2) là giống hôi-tanh ? 

854 « Thân nghìn vàng đề 'ô-danh mả hồng T 
« Thồi cỏn chi nữa mà mong ĩ 
856 « Đòi người đến thế lả xong một đời ĩ» 
Giận duyên tủi phận bởi-bởi, 

858 Cầm dao, nâng đá toan bài *quyên-sinh. 

Nghĩ đi nghĩ lại một mình : 

860 « Một minh thi chờ, hai tỉnh (3) thì sao ? 

« Sau dầu *sỉnh-sự thể nào, 

862 <k *Trạứ’ngữyên ,chẳng kẻo (4) lụv vảo ‘song 
« Nỗi minh âu cũng giãn dần, (5) ị thân. 
864 « Kíp chầy, thôi cũng một làn mà thôi! » (6^ 
Nhửng là đo*đản ngược xuôi, 

866 Tiếng gà nghe đã gảy sôi (7) mái tưởng. 


L XXV. — Từ câu 851 đển câu 866, nàng Kiều 
nằm mù than khóc, phân thời tức mình, phần 
thời giận Giám-Sinh , nghĩ má hông đự vương 
ỉấy hôi-tanh, toan liều chết cho rỏi một kiếp . 
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Nhưng suy đi nghĩ ỉạỉ, sợ chết ngay thời lụy 
đến ông bà Viên-ngoại. Âu là hãy đành chịu 
vậy, đợi lúc đi đẽn nơi sẽ tỉnh cũng chặng hề t 
gì. Đo-đắn thiệt hơn, thâu đêm không ngủ * 

(ỉ) « Tuòn mira » là nói nirớc mắt chảy như mưa tuôn. 

(2) * Tuồng chi » là nói không ra dáng chỉ, khổng ra bọ chi. 
Từ câu này trở xuống cẫ thảy bôn câu, lời nàng Kie 1 tự nghĩ : 
Giátn-Sinh không phải là người đồng-líhí raầ thân nàng đến thế 
lả gái thất-trinh. 

(3) « Hai tinh » là hoi'hai người tỉnh-thân, tức là hai cha mẹ. 

Từ câu nầy trổ xuống cả thây là nàm câu, nàog Kieu lại tự nghĩ ; 
bày giờ nếu chí một mình thời chết đi cũng đưọ’c, nhưng còn 
cỏ cha mẹ thời sự lụy đến đỏ chăng. 

(4) « Chung kẻo » là nói chang như thế ấy, kẻo phải thế kia, 
cũng nghĩa lihư liếng « c phải ». 

(5) « Giãn đần » ỉà nói bỏ’t lĩ ân, nguôi dần. 

(6) Càu này ỷ nói thỏi ímy chừ đỏ đẽ xem thế nào ; trước sau 
cũng một lần chểt. 

(7) « Gáy sôi u là gây dộ: lèn, nhiều con gà đồng gáy một lần. 

LXXVI 

Lằu mai vừa rúc cỏi sương, (1) 

868 * Mã- sình giục-giâ vội-vàng ra đi. 

*Đoạn-trữởng thay lúc *phận-kỳ ỉ 
870 Vỏ câu (2)khắp-khềnh, bảnh xe gập-ghềnh 

■ y ■' 1(3) 

—- • ■ / v"" -T" ĩ * • ■: / ... • 

1 1 "^ 7 ^ - - — -- 

LXXVI. — Từ câu 867 đến câu 87 0, trời tang 
tảng sáng , Mă-Sinh gì ục-giã ra đi ; lìa nhà bỏ 
cữa , 'đổ bắt đau lòng, len dốc xuống đèo, lại 
thêm nhọc mệt . 

(t) <c Lầu mai » là lầu canh lúc ban mai, lúc gần sảng. « Rúc 
còi » là thồỉ còi, 3 sương » là nói lúc chưa thiệt sáng còn có hơi 
sương. 

(2) « Vó câu » là chân ngựa. 

(3) a Gạp-ghềnh » và « khấp-khênh B đều nổi đường đi không đưọ‘c 
bằng-phẳog, nhưng cùng cỏ ý tả đến bước chân lưu-lạc của người 
vô-duyên. 
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LXXYIỊ 

Be ngoải mưởi dặm 'trường-đình, 

872 *v ương-ông mả tiệc (1) *tiễn-hành đưátheo. 

Ngoài thỉ chủ khảch dập-diu, 

874 Một nhà huyên (2) với một Kiều ở trong. 

Nhìn càng lá-chá giọt hồng, 

876 Rỉ tai nảng mới giải lỏng thấp cao : 

« Hồ sinh ra phận thơ đào, v3) 

878 « Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong ? 

« Lở-lảng ntrởc đục bụi trong, (4) 

880 « Trăm năm đề một tẩm lỏng từ đây. (5) 
« Xem gương (6) trong bẩy nhiêu ngày, 
882 « Thân con chảng kẻo (ĩ) mẳc tay bợm già; 

« Khi về bô vẳng trong nhà, (8) 

884 « Khi vào đung-dẳng, khi ra vội-vảng, ("9) 
« Khi ăn khi nỏi lở-lảng, (10,) 

886 « Khi thầy khi tờ xem thưởng xem khinh, 
« Khác màu kẻ quỉ người thanh, [(11) 
888 « Gầm ra cho kỷ như hinh con buôn. (12) 
« Thôi con còn nỏi chi con, 

890 « Sổng nhở đất khảch,thảc chôn quê người» i 
*Vư<ệtg~bà nghe bẩy nhiêu lời, 

892 Tiểng oan đá muốn vạch trời kêu len. 

Vải tuần chưa cạn chén khuyên, (13) 
894 Mải ngoài nghe đã giục liền ruồi xe. 


LXXVII. — Từ cầu 871 đến câu 8ỳị, Vương - 
ông mở tiệc đưa chân ; ở trong thời nùng Kiều 
ngồi vời Vương-bà, kề hết chuyện trú-phường 
hôm trước : xem Mã-Sinh ra bộ bợm già buôn 
bún mà hồ cái thân thơ trẻ mắc lừa, Vưong-bủ 
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thương con mủ khóc . Ớ ngoài thời chã khách 
dập-dìu cuộc rượu, Mã-Sinh giục-gici xe di . 

(1) Nguyên truyện nói là Chuug-ổng mở tiệc, mà nhiều bản dịch *■ 
là Vương-ổng cũng cỏ một nghĩa. Vì theo lối văn ỗ’ đây thừi 
rành là nói câu chuyện của ngưòi nhà Viên-ngoại, như Vương' 
bà khúc vởỉ nàng Kiều, Vuong-ông nói vcrỉ Mã-Sinh thời cho 
Vương-ông mỏ* tiệc cũng phải nghĩa, 

(2) « Nhà huyên » là Vương-bà, mẹ nàng Kiều. Xem chủ thích 
câu 224. 

(3) a Tho- đào » là nói thân phận con gải tho* yểu nhừ cây đào. 
Từ câu nay trỗ* xuóng cả thấy 14 câu là lời nàng Kiều nói. 

(i) Nước trong mã hóa ra đục, bụi đục mà hỏa ra trong, ỷ 
nói thận nghìn vàng chịu bán cho giống hôi-tanh, thế là danh 
phận đã hỗo-hào, khó phân biệt ra đirọc trong đục nữa. 

(5) « Tấm lòng » lả tấm lòng hối-hận. Bây nói tbân-phận đã hỗn 
hào rồi thời tự rày trở đĩ, cái thân cũng chẳng làm gi, nên 
điều giận nay đề mãi trong lòog bao giờ cũng không quên, dầu 
đến trăm năm cũng vậy, như câu tục-ngữ thường nói : « sống đẽ 
dạ, chết đem đi . » 

(6) c< Xem gương » là xem bộ dạng Ma-Sinh. 

(7) (( Chẳng kẻo » là e phải. Xem chú thích câu 862. 

(8) Khi MS-Sinh đem nàng Kiều về thời bỏ nàng ỏ* lại một minh 

trong nhà. , 

(g) Khi Mã-Siub toan vào phùng, tbò*i ngó bộ tbùi-thụt không quã 
quyết, còn khi xong việc thời nhảy phóc ra một cách vội-vàng lấm. 

(10; Khi ăn khi nói không được đửng-đắn, iộ ra bồn-tướng một 
(ỊỚa phong-tinh. 

(11) Thằy tớ đèu khinh bí Mã-Sinli, gầm ra thòi nó khùng phả ỉ 
thiệt là chu nhà. 

(12) Xét kỹ thòi ! 1 Ó là con buôn, không phải người thanh kẽ quú 

(13) « Chỏn kbuyêu » là chén rượu khuyên mò'i lúc đưa chân lẽn 
dường, bởi chữ « hựu chi » mà dịch ra. 

LXXVIII 

xỏt con (1) lòng nặng trì-trì, 

896 Trưởc yên 2) ông đấ nẳn-ni thẩp cao : 

« Chủt thân, yểu liễu (3) thơ đào, (4) 
898 « Ngặt nhà (5) đến nối mẳc vào tôi ngươi ;(6) 

« Từ đây gỏc bễ bên trời, (7) 

900 « Nẳng mưa thui-thủi quê ngữởi một thân. 
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« Nghìn tầm nhờ bổng * từng-quân, 

902 « ■ Tu\]ểt~sương che chở cho thân *cảt-đầng 
* Cạn lời khách mởi thưa rằng : [I » (8) 

904 « Buộc chân, thôi cúng * xi ch-thằng nhiệm 
« Mai sau đầu đển thể nào, [trao. (9) 

906 « Kìa gương 'nhựt-nguyệt, nọ đao *quỉ 

[thăn, 'ỳy (10) 

. LXXVIII. — Từ câu 890 đến câu 906 , Mẵ-Sinh 
ỉèn ngựa , Vương-ổng dửng trước gên nấn-nì gởi 
gẵm, đế cho nàng Kieu di ra đất khách dược 
phận nương nhờ , Mà'Sinh thê-thốt nặng ỉờit 
quyết không phụ-bạc. 

(1) « xỏt con » là Vương-òug thưo’rig xót nàng Kiều. 

(2) « Trước yên » là dứng trưó'c yên ngựa. 

(3) « Yếu liễu » là thân người con gái yếu ớt như cày liễu. 

(4) Tù* câu này trở xuống câ thảy tà càu là lời Vương-òng nói. 

(5) « Ngặt nhà B là Iiói trong nhà gặp lúc tủng-rối, 

(6) ữ Tôi ngươi » là nói vào lảm tòi tỏ’ nhà ngươi. 

(7) a Góc bề bêa trời » là nói chồ xa-sòi đất khách quê người. 

(8) Hai câu nầy ỷ nòi nhờ* lượng bao-đung cho người lẻ-mọn 
dược khỏi khố-sở. cũng như bóng nghìn tàm của cây thòng, bụi tre 
che chữ* cho loài dày leo khdi bị tuyết sương. 

(9) « Khách » là Mã'Sình; « buộc chân B là nói tơ hòng buộc chân 
cho làm vợ chòng, xem chít thích chữ « xích thằng » ; * nhiệm » là 
nhỉệra-mần. Mẩ-Sinh noi duyên vọ* chồng đà cỏ dày tơ hồng vấn 
vương lừ lúc nào rồi, vẫn là nhiệm-màu lắm. 

(10) « Gương a là bóng sáng soi xuống như tấm gương ; « Bao » 
là phép hình phạt như gưo*m dao, Hai càu Dầy Mă-Slnh the nói 
với Vương-Ồng, nểu ngây sau chàng cỏ sai lòi lỏi ước mà đè cho 
đến nỗi the" nào, thời cỏ mặt trời mặt tràng soi xuống và quỉ 
thần lấy girơin đao mà trị tội khòng tha. * 

LXXIX 

Bùng-đùng giỏ giục mây vần, 

908 Một xe trong cối *hồng-trăn như bay ; (1) 
Trông vơi gạt lệ, chia tay, 

910 Gỏc trời thăm-thẳm, ngảy ngảy đám-đăm. (2) 
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Nàng thì cỏi khảch xa-xãm, (3) 

912 Bạc-phao cầu giả, đen-giầm ngàn mây. (4) 
*VĨ-ỈÔ san-sảt hoi may, (5) 

914 Một trời thu, đề riêng ai một người. (6) 
Dặm khuya, ngẩt tạnh, mù khơi, (7) 

916 Thấy trăng mà thẹn những lời non sông ; (8) 
Rừng thu từng biểc chen hồng, 

918 Nghe chim như nhảc tẩm lỏng * thần- 
. , ^ v ' ., ' . c^Ệ Ịỉiôn ! C9) 


LXXIX. — Từ câu 007 đến cẩu 918, Mă- 
Sình vừa nói dứt lời, xe đã vùn-vụt chạy Ị ông 
hủ Viên-Ngoạỉ cùng con từ biệt, đứng mà khóc 
và trông một phương trơi càng ngày càng xa. 
Còn nàng Kiên đi đường thời cảnh vật âu-sần. 
trời thu tẻ ngẳt, thấy trăng mà thẹn những lời 
non sông thê vời Kim-Trọng t nghe chim mà nhử 
dền lấm lòng hôm sớm ở với hai thán . 

(1) Hai câu nầy nói xe đi mau như gió như mây. 

(2) Hai câu nầy nói ông bà Viêu-ỈNgoại từ khi đã cùng nàng Kiều 
tống-biột, trông đường xa, gạt nưó’c mâl mà chia tay ra, thò*i ngày 
ngày cử đãm-đám trông con ỏ’ một phiro’[)g trò’i xa thám-thnm. 

(3) Nàng Kiều thời đi xa-xối ỏ 1 chốn đất khách. 

(4 Trên cằu vìta tiết lạnh thời giá trắng như bạc, bon ngàn nơi 
châu trời thời: mầy kẻo đen-sì. 

(5) a Hơi may .9 ìà hơi gió mùa thu rụng bòng lau nghe tiếng san- 
sát. 

(6) Người sần nên cảnh ,vật thêm sầu, vi như trời thu chỉ riêng cho 
một nàng Kiều. 

(7) « Dặm khuya » là đường đi ban đỗm; « ngất tạr.h » là cao 
ngất phẳng-lặng ; ot mù khơi » là mịt-mù xa-khơì. 

(8) Nhó' khi « hai miệng một lò‘i » lhò*i có « vừng trăng » làm 
chửng, mà nay « lỗi thề thôi đã pbụ-phàng với hoa », nền trông trăng 
thỏri nhó’ đến lòi « chỉ núi thề sông » mà tự thẹn. 

(9) Bển tiết mùa thu, trong rừng lá xanh dã lS-đS có lá vàng 
Chen lá đô. « Nghe chim » là nói nghe tiêng chìm nhớ to mà kêu. 





LXXX 

Những là lạ nước lạ non, 

920 '*Lãm-tri vừa một thảng tròn đển nài. 

Xe châu dừng bảnh cửa ngoài, 

922 Rèm trong đả thấy một người bước ra* 
Thoắt trông Ịởn-krt màu da, (1) 

924 Ăn chi cao lờn đấy-đả (2) làm sao? 

Trưởc xe, lơi-iả han chảo, (3) 

926 Vâng lời nàng mới bước vảo. tận nơỉ. 

LXXX. — Từ cáu ,9/9 đen cáu 9Ĩ6, nước non 
xa ỉụ, một tháng tròn đi tối Lăm-tri. Ngoài cữa 
dừng xe. ở trong bong thấy một người di ra, 
iubi dã nhiều mà mình còn lởn mập , Mụ dưa 
lời chào hỏi, nàng Kiều vâng lời di vào. 

(!) a Lờn-lợt màu da 1 ) là Hỏi nhan sắc không được đượm-thẳm 
như trưó-c nữa, tức là nói Cí làng chơi đã trỗ' về già hết duyên, » 

(2) « Đẫy-đà » là nói bẻd mập. 

(3) « Lơi-lả » là làm suồng làm sã như cách quen nhau đã lâu. 
« Han chao » là hỏi han chào mừng, hỏi thăm hết những việc đi 
đương và sức khoe thế nào và mòi vào trong nhà. 

LXXXI 

Bên thi mẩy ả mảy ngài, 

928 Bên thì ngồi bốn năm người lảng choi, (1) 
Giữa thì *hii‘ơiig-âii hẳn-hoi, 

930 Trên treo bức tượng trắng đòi lồng mày. 

Lầu xanh quen lổi xửa nay, [(2) 

932 Ngliề nầv thi lẩy ông nạy 'tiền-sư. 

Hương hoa hôm sơm phụng thờ, 

934 Cô nào xẩu vỉa cỏ thưa mối hảng; (3) 
cồi xiêm lột ảo sỗ-sảng, 

936 Trước thần, sê nguyện mảnh hương lầm, 
Đồi hoa (5) lỏt xuống chiểu nằm,(dầm. (4) 
938 Bướm ong bay lại ànvầm (6) 
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LXXXI. — Từ câu 927 đến cảu 938 , lả cảnh 
khi nàng Kiêu vào nhà, thấy những khách chơi , 
bàn thớ trong nhà Ĩủ-Bà, và ke tối ăn làm của 
nhà thanh‘ỉâU‘ 

(1) <c Làng chơi » xem chủ thích câu 810. 

(2) Theo thói thường các nhà thồ, cỏ vẽ tượng thầiỊ mày trắng 
mà thờ làm tiên sư. 

(3) Đây nói cô nào bi xẩu vía không được may-mãn mà có 

thưa ít mối hàng đi thời. 

(4) <t Nguyện » là khần nguyện, « Mảnh hương J) là một ít câỵ 
hương. « Lằm-đàm » là khấn tiếng nbo-uhọ. 

(5) « l-)oi hoa» là đùng cành hoa mới, đồi cành hoa cù đi, rồi 
lấy cành hoa cũ mà lót dưỏi chiếu mà nằm, 

(6) « Bướm ong » xem chú thích câu 38. Điìỵ nói nếu làm theo 
cách đã kê trên kia thời khách choi đông lấm, ví như bưỏrn ong 
bay lai ăm-âm bên hoa. 


LXXXIĨ 

Kiều còn ngơ-ngằn bỉểt gi, 

940 Cử lời (1) lạy xuống, mụ thì khẩn ngay : 

« Cửa hàng buỏn bản cho may, 

942 « Bêm đêm * Hàn-thực , ngày ngày * nguyên - 
« Muôn nghìn người thấy cũng yêu, \tiềa\ 
944 « Xôn-xao *oanh-yến, dập-diu 'trúc-mai. 

« Tin nhạn văn, lả thơ bời, 

946 « Bưa người cửa trước, rưửc người cửa 
Lạ tai (3) nghe chửa biết đâu, [sau ». 
948 Xem tinh ra cúng như màu dở-đang. 


LXXXII. — Từ câu 939 đến cáu 948, nàng 
Kiều mời đến, chưa hiều công việc ra sao, nhưng 
vâng ỉởỉ Tủ-Bà f nàng mời lạy đe cho mụ khấn; 
nàng nghe những lời khấn lấy làm lạ tai không 
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hieUy mà xem tình cũng đoán được là một đứa 
con buôn. 

(1) ã Cử lời D là nói nàng Kiền vâng lời Tú-Bà, 

(2) « Tin nhạn í là tin tức trnrợn chim nhạn đưa đến, do chữ 
(t nhạn tín ». ỉ Lả tho* » là một bửc tho*, (to chữ « thu* diệp ». 
,( vẫn 0 là vẫn có luôn luôn \ « bời » là bởi-bời nhiều lảm 
Đây nói tho* từ của tíhácb chơi lại nhiều. 

(tỉ) « Nghe » là nói nàng Kiều nghe những lứi Ííbấn của Tụ-Bà, 

Ạ LXXXIII Ạ 

Lế xong 'hương-hỏa 'giạ-đuờng, 

950 *7Yi-Bà vắt nỏc trên giường ngồi ngay;(l) 
Dạy rằng: « con lạy mẹ đây, 

952 « Lạy rồi thi lạy cậu (2) mày ben kia. » 
Nàng rằng: « phải bưảc *ỉiva-ỉy, 

954 « Phận hèn vâng đã cam bề *tịều-tinh . 

« Diều đâu lấy yển lảm oanh I (3) 

956 « Ngây-thơ chảng biểt là * danh-phận gì ? 

« Đủ điều *nạp-thđi *vu-qui> 

958 « Dá khi chung-chạ lại khi đứng ngồi. 

« Giờ ra thay mặt đồi ngôi, (4) 

960 « Dảtn xin gởi lại một lơi cho minh. ĩ> 


LXXXIIị. — Từ câu m đến cảu 900, vừa khấn 
vái xontjt Tà‘Bà lèn giường ngồi, bảo nàng Kiêu 
lạy mụ roi qua lạy Mã-Sinh ; nàng không chịu 
lạy vù nói : Sinh đã cưới nàng về tấm ỉỉeu-lhipp, 
nàng đã ăn nấm với Sinh, nùi bứy yiờ bảo nàng 
lạy Sinh, ỉà cớ làm sao ? 

(1) « Vắt nóc 0 là lên ngồi trên cao vât tréo chân nằy qua chân 
kia ; ngồi vắt mây. 

(2) tí Cậu » là chí Mã-Sinh. 

(3) « Lấy yểu làm oanh » là nói hòm trước bảo là vợ-chồng mả 
hòm sau lại gọi là cậu cháu, cũng như lẩy chim yến làm chim oanh. 

(ì) « Thay mặt đồi ngòi » là nói trước đă chung-chạ vớt Sinh 
mà nay phải lạy Sinh, thế là đồ! phận-vị hấu mà làm cháu. 
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LXXXIY 

Mụ nghe nàng nói hay tinh, 

962 Bẩy giò’ mới nồi *tam-bành mụ lên : 

« Nầy nầy sự đậ *quấ-nhỉềnĩ 
964 « Thôi đà cướp sổng chồng min đi rồi! (1) 

« Bảo (2) rằng đi dạo lầy người, 

966 « Đem về rưổc khảch kiếm lời mà ăn. 

« Tuồng * vô•nghĩa ồ *bất-nỉĩân, 

968 « Buồn mình trước đã tần-man (ấ) thử chơi. 

« Màu hồ (4) đâ mẩt đi ròi, 

970 << Thồi thối Vổn-liếng đi đởi nhà ma ĩ 

« Con kia đã bản cho ta, (5) 

972 « * Nhập-gia phải cứ phép nhà tao đây; 

« Lão kia cỏ giở bài bây, (6) 

974 « Chẳng vàng vào mặt (7.) mả mầy lại nghe. 

« Cở sao chịu trót một bề, 

976 « Gái tơ mả đã ngửa nghê (8) sớm sao? 

« Phải lảm cho biết phép tao, ...» 

978 Giật *bì-tiên, rầp sấn vào ra tay. 

Nàng rằng: «Trời thẳm đất dày, 

980 « Thân nầy đã bỏ những ngày rạ đi. 

« Thôi thi thôi, cỏ tiểc gì. . . . » 

982 Sắn dao tay ảo, 'từc-thì giở ra. 

Sợ gan nát ngọc liều hoa, (9^) 

984 Mụ còn trông mặt, nàng đả quả tây. 


LXXXIV. — Từ câu 961 đến cáu m, Tá-Bù 
nghe được công chuyện Mã-Sinh ăn năm vời nàng 
Kiều, mới nối nóng lèn mà oảt ; trước mắng 
Sinh buồn mà tằn-mần đầ tởm cho mất vốn , 
sau mãng Kiêu ngứa nghe Quá sớm mà không 
giữ phép nhà, nói chưa xong dã giật câu roi, 
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toàn sấn vào mà đánh* Nàng Kiều cũng nói nếu 
làm đến thế nồng cũng không tiếc gỉ thán nàng; vừa 
- nói vừa rứt con dao trong tag áo ra, mụ còn 
dứng trông tròng-trọc , cỏ ý e dè, mả nàng 
thời dã quá tay, bơo giờ không biết* 

( 1 ) « Chồng » là chỉ Mã-Sỉnh, a min » là ta, lỏri Tú-Bà tự xưng 
ĩẩy. Bày nói nàng Kiều đã cướp mất chồng mụ đi rồi. 

( 2 ) « Bảo » là Tủ-Bạ bảo Mỉí-Sinh. Từ câu nầỵ trở xuống cả LliHy 
6 cảu là ỉ (Vĩ Tú-Bà mắng Mà-Sinh. 

^3) « Tần man D là rò* mò. 

(4) « Màu í)ò ỵ là màu vải hồ. Bảy nói con gái mẩt may xưa, cung 
ví nhir tấm vâi mất màu hồ. 

(5) « Coulà ch! nàng Kiều. Từ câu nầy trỏ* xuống cả thảy 7 
càu, là ỉò’i Tú-Bà mắng nàng Kiều. 

( 6 ) « Lão » lã chí Mă-Sinh, « bài bây B là chuyện bây-ba, chuyện 
xằng. 

( 7 ) 0 Văng vào mặt » là mắng xả hoặc đánh vào mặt. 

( 8 ) t< Ngứa nghe » là ham chuyện hoa-nguyệt. 

(9) Bày nói Tứ-Bà còn sợ nàng Kiều cỏ gan liêu nì ình làm cho 
ngọc nát hoa tân. 

LXXXV 

Thương ôi *tái-sđc mực nay, 

986 Một đao *oan-nghiệt dứt dây *phong-trăiú 
Nỗi oan vỡ-lỏ’ (1) xa gần, 

988 Trong nhả người chật một làn như nêm 
Nàng thì bằn-bặt giẩc tiên, {2) y\ '2‘ 
99Ơ Mụ thì ngăn-ngẳt, mẳt nhỉn hồn bay ; 

Vực nàng vảo chốn hiên tây, (3) 

992 Cắt người xem-sỏc, rưởc thầy thuốc-men. 


LXXXV. — Từ cáu 9S5 đến câu 992, thương 
xót chõ nàng Kiêu vừa có tài có sắc, mà vỉ một 
lưỡi dao tàm cho dứt hết trần-duyên ; ai nghe 
nàng chết oan cũng chạy đèn củ* Lại khốn kho 
cho Tú'Bà thấy mà SỌ’ hẫi mất hôn mất Via, 
phải vực nàng và bảo người chdm sóc, mong 
dược hồhsinh . 





(t) « Vổ*-lỏ‘ » là tràn trải ra khắp, đầu tlỉứi một chỗ, sau khâp 
mọi noi, ví như cải gì vỡ-lỏ* ra. 

( 2 ) « Giấc tiên y> là giấc ngủ của lièn. Đây là nói nàng Kiều mè 
luôn không tĩnh lại, như liên ngủ một giấc đến trăm ngày. 4 

(3) « Hiền Uìy >» là hiên nhà ỏ' về phía tây. 

LXXXVI 

Nào hay chưa hểt *trẵn-duyên ĩ : / 

994 Trong mê dường đã đửng bên một nảng;(l) 
Rỉ rằng : « *Nhân-quả đở-dang,(2) 

996 « Đã toan trốn nợ (3) * đoạn-trường được 

[ sao ? 

« Sổ còn nặng nghiệp mã-đầo, 

998 (( Người đẳu mụ ổn quyết, trời nào đạ cho. 
« Háy xin hết kiểp liẻu-bỏ ĩ 
1000 « sỏng *Ti'ên-đườiỉg sẽ hẹn-hò về sau.» 


LXXXVI. Từ câu 991 đền càu 1000 , ngờ đâu 
lòng người muốn quyết, sổ trời chưa cho ; trong 
giấc mẻ của nàng Kiều , dă thấy nàng Đạm-Tiên 
ứng mộng: bảo cho Iìàng biết IÌỢ dời còn nặng, 
kỉểp người chưa xong ; hãy chờ để li sông Tiền- 
đưừng , m&i mong rửa sạch. 

' (\) Hai càu này ỷ núi nàng Kiều những tưởng kiếp người đỂn 
thế là xong, mà ngừ đầu’dứt đi chưa được ; trong con mê dã 
thấy một nàng dửng hèn. 

(2) Tứ câu nặỵ trử xuống cả thảy 6 câu là 16'i , £>ạm-Tiên bảo 
nàng Kiều. 

(3) « Ịrpn ri Ọ! » là nói người la ỗ' đờ Ị, I n à vẩỉ-va 'tức là nọ- 
đòi ; mà chết đi tức fà trả xong nợ đời, Đây nóĩ □ùng Kỉèu muốn 
chết cho khỏi HỌ’ đời. 

LXXXVII 

Thuốc thang suốt một ngảy thâu, 

1002 Giác mê nghe đã dầu-dầu (ỉ) vừa tan. 

'Tủ-Bà chực sẵn bên mản, 

1004 Lựa lòi khuyên-giâi mơn-man (2) gõ dàn : 
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« Một người dế có mấy thân, 

1006 « Hoa xuân đương nhụy (3) ngày xuân còn 
■ « Cứng lả lở một lầm hai, ựk) [dải. 
1008« Bả vảng sao nở ép nải mưa mây. (5) 

« Lớ chân trót đá vảo đây, 

1010 « Khỏa buồng xuân, đề đợi ngày đào non. (Ọ) 
« Nguởi còn thi của háy còn, 

1012 C( Tim nơi *xửng-đảng làm con-cặi nhả. 

« Làm chi tội bảo * oan-gia , 

1014 « Thiệt minh mả hại đến ta hay gì ?» 

Kề tai mẩy nỗi năn-nỉ, 

1016 Nàng nghe dường cúng *tỉĩị-phi rạch-rỏi, 

Vả trong *thẵn-mộng mẩy lời, 

1018 *Tủc-nhân thi cũng cỏ trời ở trong. 

Kiểp nầy nợ trả chưa xong, 

1020 Lảm chi thêm một nợ chồng kiểp sau. (7) 
Lặng nghe ngàm-nghĩ gỏt đầu, 

1022 Thưa rằng:« Ai cỏ muốn đâu thể nay. 

« Bược như lời thể lả may, 

1024« Hán rằng mai cỏ như rày cho chăng? 

« Sợ khi ong bữởm đái-đằng, 

1026 « Bển điều sổng đục, sao bằng thảc trong .» 

Mụ rằng : « Con hãy *tlì II ng-d u ng, [ ( 8) 
1028 « Phải điều lòng lại dối lỏng mả chơi; 

« Mai sau ồ chẳng như lời, 
ỳ 1030 « Trên đầu cỏ bỏng mặt tròi rạng soi. )) 
Thấy lởi *qạỵết-đoản hắn-hoi, 

1032 Đảnh lòng nàng cũng sẽ nguôi-nguôi dằn. 


LXXXVII. — Từ câu 1001 đến cảu 1032, kẻ 
thang người thuốc , một ngày thâu thời nấng Kiêu 
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mới iỉiìh lại dần dần. TírBủ đứng chực hôi lâu, 
đề lựa lời khuyên giải. Nàng nghe mụ nổi cũng 
phải lẽ, mù nghiệm trong giấc mộng, trời cũng " 
chưa cho dứt hết duyên trần. ĩshưng nùng chỉ 
sợ vê sau, tời nói mụ khống dược chắc chắn, 
thơi mụ lại nặng lòi thề thổi làm cho nàng 
phải tin. 

(1) « Dầu đầu » cùng như nói dịu-dịu, có ho’i giẫm lầu. 

(2) « Mơu-man » cũng như nói mon-men, kiểm lòi mà go* gàn dììn. 

(3) a Hoa đưong nhụy » lâ hon vừa mói nỏ’ nhụy ra. nói vỉ liiồi 
người đương trê, uhan sẳc dương tốt. 

(4) Câu nạy Tủ-Hà tự xưng lấy, vỉ mụ nói một là ìỡ hai ỉ à lầm 
nên mới bất nàng Kỉeu vào ỏ’ thanh‘lân. 

(5) « Đá vàng » và ạ mây mưa », xem chú thích câu 513. Đầy ý 
Tủ-Bà nỏi nếu nàng Kiều muốn giữ lòng trinh-tíết thời mụ cũng 
không nõ' ép iàm chuyện chơi-bòỉ 

(6) « Khóa buồng xuân » xem chủ Ihicii-clỉĩr fl Xuân tỏa ». « Ngày 
đào non » là ngày con gải về nhà chòng, do chữ ft đào yêu » dịch 
ra. Đây nói ỗ’ trong buồng kin đợi ngày lấy chồng. 

(7) « Chồng » là chồng chập, sắp thành đổng cao lên. Bây nói như 
kiếp này trỗ nọ’ chưa xong mà tự chết đi, thòi kiếp san lại chòng 
thêm một ló’p nọ' nữa. 

(8) e Ong bướm 0 xem chủ thích câu 38. « Đẩi-đung » cũng như 
nói dan díu, qua lại luôn luồn, Hai câu nầy nàng Kiều nói sợ khi 
khách chơi đến ân cần quẳn quít lẩy minh, thi sống như thế phai 
chiu ô danh, thà là chết đi cho được thơm liếng. 

LXXXVIII 

Trước lầu * Ngưng-bích khỏa xuân, 
1034 vểt non xa, tấm trăng gần ở chung. (0 
Bổn bề bảt-ngảt xa trông, 

1036 Cảt vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia 
Bẽ-bàng mây sảm đèn khuya, 

1038 Nửa tinh nửa cảnh như chia tấm lòng : (2) 
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, (3) 
1040 Tin sương luống nhứng rảy trồng mai chở. 

Bên trời gỏc bề bơ-vơ, [(4) 

1042 Tẩm son (5) gội rửa bao giờ cho phai ĩ 
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xỏt người dựa cửa (6) hôm mai, 

1044 Quạt nồng ắp lạnh(7)những ai đỏ giở? 

Sân Lai (8) cách mấy nắng mưa, 

1046 Cỏ khi gổc tử (9) đá vừa người Ồm, 

Buồn trông cửa bề chiều hôm, 

1048 Thuyền ai thấp-thoảng cảnh buồm xa-xa ? 

Buồn trồng ngọn nước mởi 8a, 

1050 Hoa trối man-mảc biểt lả về đâu? 

Buồn trông nội cỏ đầu-dàu, 

1052 Chân mây mặt đất một màu xanh-xanh. 

; :J/ #Buồn trống giỏ cuốn mặt gảnh, 

1054 Ẳm-ằm tiểng sỏng kêu quanh ghể ngồi, (10) 


LXXXVIII. — Từ cáu 1033 đến cầu 105 4, Tủ- 
bà tuy là quyết đoán, nàng Kiêu chưa được yên 
vui, thường ỏ' phòng riêng , trông ra hổn phía, phần 
thời nhớ hai thân và nhớ Kịm-trọng, nửa lòng bận 
bịu lù tình ; phần thời trong cửa be ua trông mặt 
gànht nửa lòng âu-sầu với cảnh . 

(1) « Khóa xuân » xem ẽhú thích chữ « Xuản tỏa ». Bây nối ở 
trong lììu kín chẳng có ai làm bạn, chỉ ở xa thời cù non, ỏ* gan 
tìiỏ*ì có trăng là chung-tinh mà thôi. 

(2) « Bẽ bàng » ỉà hờ-bửng, không được vui sương. Đày nỏi sỏ*m 
dậy trổng mây và khuya fại trứng đòn một cách lứe-bực ỉhm, mà 
tấm lòng lại chia ra hai ngả ; nửa thời âu sâu vỏri cânh, nửa thời 
bận-bịu vì tìnb. Từ câu 1039 cả thảy 8 câu là chia lỏng vỉ tỉnh và 
từ càu '1047 cả thảy 8 câu là chĩa lòng vì canh , r 

(3) « chén đỉìog » là chén rượu đồng-tâm. paỵ nói nhỏ* đến Kim- 
Trọng lúc thề ước cùng nhau ỏ‘ dưới vừng trăng. 

(4) «Tin-sương » dà chú thích ỏ* câu 622. Bày nỏi chrtc lố chàng 
Kim chử đợi tin tửc của Kiều luôn. 

(5) <r Tấm son » là tấm lỏng son, do chừ <í đan-lâm » dịch ra. 

(6) « Dựa cửa » là nói cha mẹ trông đợi con lấy tích « ỷ môn » của 
bà mẹ ông Vương-tòn-Giả. Bày nội thương xót òng bà Viên-ngoạỉ 
trông đợi nàng Kiền. 

(7) tc Quạt nồng ấp lạnh » là nói con thử cha mẹ thò*i mùa hạ nóng 
nực phải quại cbo mát và mùa đông lạnh-ìẽo phãi đắp cho ấm, do 










chừ « hạ sảnh lĩỏníỊ ôn » trong kinh Lẽ dịch ra. Bày nói biết lấy ai thò’ 
cha mẹ ỏ’ nhà. 

( 8 ) « SAn Lai» là sàn ông Lào-lai, đè múa âo vẻ cho cha mọ vui 
lòng. Đây nói đĩ ra khỏi sàn nhà cha mẹ cách mấy lâu nay. 

( 9 ) «Gốc từ» là gốc cày tử trong làng, xem chú thích chữ « tủ’ 
phần ». Đày nói ỏ' làng cây tủ’ đã lứn rồi. 

( 10 ) Nguyẻn truyện : khi nâng Kiều ử trong lầu cỏ làm bài tho’ 
mà câu thứ ba và câu thứ tư cỏ ỷ nói : ct Gàn bè tiếng sóng kêu 
quanh ghế, cách tường bóng buồm phất ngoài hiên 9 đều là tẵ cảnh 
àu-sàu của người lưu-lạc. 

Ậ LXXXIX Ạ 

Chung-quanh-nhửng nước non người, 
1056 Đau lòng *lưu-ỉạc, nên vải bổn câu. (1) 

Ngậm-ngùi rủ bửc rèm châu, (2) 

1058 Cách tường, nghe cỏ tiểng đâu họa-vần. 

Một chảng vừa trạc *thanh-xuân, 
lỒQỒ*Hỉnầ-dung chải-chuổt, ảo khăn dịu-dàng. 

Nghi rẳng cũng mạch (3) *thơ-hương , 
1062 Hỏi ra mỏi biểt rẳng chàng *SỞ-khanh ; 

Bỏng Nga (4) thẩp-thoáng dưới mảnh, 
1064 Trỏng nâng chảng cũng ra tình đeo-đai: (5) 

« Than ôi, sẳc nước hương ỉrởi, (6) 
1066« Tiếc cho đâu bòng lạc loài đến đây ; 

« Giả đành trong nguyệt trên mảy, (7) 
1068 « Hoa sao hoa khẻo đọa-đảy mẩy hoa ĩ 

« Tửc gan riêng giận tròi giả, 

1070 « Lỏng nầy ai tỏ cho ta hở lỏng? 

« *Thayêỉi-quyên vỉ biểt *anh-hùng, 
1072 « Ra tay thảo cũi sồ lồng như chơi ĩ » (8) 

LXXXIX. — Từ câu 1055 đen câu 1012, quê 
ngưìỂ đất khách , khiến cho nàng Kiêu vi tình vì 
cảnĩ&nà vịnh nên thơ. Có chàng Sỏ'-Khanh đứng 
bên kia tường, trông thấy nàng và nghe giọng thơ 
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ngâm, chàng mới theo vằn mà họa lại : trước ỉà 
than thở cho nàng một người tỉên-nữ mà phải bước 
lạc loài, sau là khoe~khoang lấy mình là một bậc 
anh hùng cũ ra tay tể-độ. 

(1) «Nêíỉ vài bốn càu » là làm bài thơ tám câu. 

(-) « Hèm châu # là bức rèm lẫy hạt châu mà kểt thành ra, nói bức 
rèm quỉ báu / do chữ « Châu liêm » dịch ra. 

(3) * Mạch » là dòng giòi. 

(í) « Bóng Nga J> là bóng nàng Kiều, xem chú Lhích chĩir <tTổ-nga» 

(ỏ) « Beo-đai » là quyến-luyến. Đày Hỏi sỏ'- Khanh thấy nàng Kiìĩu 
mới ra tỉnh quyến-Iuỵển họa vận bàỉ thơ của nàng, và nói mẩy câu 
sau đỏ. 

(6) « Sốc nirởc » là sắc đẹp hơn người trong nước, xem chú thích 
chừ « Ọuốc-sầc»; « Hương 'rời » là con gài qui nhữ hương của trời, 
xem chú thích chữ <ỉ Thiên hương ». Từ câu này trỏ' xuống cả thảy 
8 câu đều là lời của Sỏ'-Khanh đứog bên tường nói, lúc dươnẹ họa 
thơ với nàng Kiều. 

(7) « Trong nguyệt trên mây » là nói bạc người tiên ỏ’trong cung 
trăng và trên tầng mây. 

(8) Hai câu này ỷ Sỏ-Khanh nói nếu nàng Kiều biết mình là anh 
hùng thời sẽ cửu nàng ra khỏi thanh-lâu, cũng như thảo cũi cho 
con thú hoặc mở lồng cho con chim là những việc dễ lẳm. 

xc 

Song thu (1) đã khẻp cảnh ngoài, 

1074 Tai còn đồng-vọng mẩy lời sắt đinh. (2) 
Nghĩ người thối lại nghĩ minh, (3) 

1076 Cảm Lòng chua xỏt, lạt tỉnh bơ-vơ, (4) 
Những lả lần-lựa nảng mưa, 

1078 ¥Aép 'phong-trần biểt bao giở là thôi; (5) 
Đảnh liều nhắn một hai lời, 

1080 Nhờ tay *tể-độ vớt ngưòi *trầm-ỉuân. 

Mảnh tiên (6) kề hết xa gần, 

1082 Nỗi nhả *báo-đàp nối thân lạc-loài. 

Tan sưcrng vửa rạng ngày mai; 

1084 Tiện-hồng (7) nàng mới nhắn lởi gởi sang. 

Trời tây bảng-lảng bỏng vàng, (8) 

1086 'Phục-thơ đã thấỵ tin chàng tửi nơi. 






- 84 - 

Mở xem một bửc Tiên-mai, (9) 

1088 Rành rảnh « "Tich-việt » cỏ hai chứ đỏ. 

Lẩy trong *ỷ-tử mà suy : 

1090 Ngảy hai mươi mốt, "tuất-thì phải chăng? 


xe. — Từ'cảu 1073 đến cáu 1090, lời sở-ệhanh 
dã lọt vào lai nàng Kiêu, khiển cho nàng phải suy 
di nghĩ lại f nàng tự nghĩ là nếu ở mãi trong thanh- 
làu thời hao giờ cho hết duyên sạch nợ, mà may 
gập người vẻ-độ củng đánh liêu dềjvin Cứu cho khỏi 
nồi Irìĩm-ỉuán. Nàng bèn viểt thơ cho chàng, chàng 
cung phục thơ cho nàng dinh ngày đi trốn. 

(1) « Song thu» là cửa sồ có gió mùa thu thồi vào. 

( 2 ) « Đòng vọng 3 là nói còn nghe vang-vảng. <t Lồi sắt đanh » là 
lỏi lĩ(,'n vững ben như đanh như sắt. Đãy nói nàng Kiều còn nghe 
vang-vẵngíời hẹn của Sỗ-Khanh, 

(3) Nàng Kiều nghi việc Sở-Khanh ròi lại nghi việc mình. 

(4) Cảm lòng Sở-Khanb thương xót đến kè íạc loài mà nàng Kiều 
eỉíng nhân đỏ quèn bứt tinh cảnh bơ-vơ đất khách. 

(5) K Lần lựa năng mưa » là nói nay lần mai lựa cử lỏng-đóng 
chịu nôi mưa nâng như thế mài thi biểt bao giờ cho hết k'ếp phong 
trần. Từ câu nằy trở xuốngcâ thảy 4 câu là Iò‘i nàng Kiều tự nghĩ, 

( 6 ) « Mảnh tiên » là giấy huê tiên viết thơ.' 

(7) Dời Hán ông Tô-Vữ ỏ- Hung-nỏ gởi thư về Tàu thời buộc vào 
chân chim hồng (loài ngông trời) cho nỏ bay về, nên gọi tin tức 
thư từ là hồng tiện, nghĩa là tiện cỏ chim hồng. 

(8) Đây nóỉ mặt trời đa xế chiều. 

(9) « Tièn mai á là giấy huè tiên cỏ vè cáỵ mai. 


XCI 

Chim hôm xao-xảc về rửng, 

1092 Bỏa *cỉò-mi đá ngậm trăng nửa vành, (1) • 
Tường đông lay động bỏng cảnh, 

1094 Bầy song đã thẩy *SỞ-khanỉĩ lẻn vảo. (2) 
Sượng-sùng đánh dạn ra chào, 

1096 Lạy thôi nảng mới rỉ trao *ân-căn 
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Rẳng: « Tôi bèo bọt (3) chút thân, 

1098 « Lạc đàn (4) mang ỉấy 11Ọ’ nàn *yển-oanh. 

{( Dám nhở * cổ í-nhạc *tử~sinh, 

1100 « Còn nhiêu kết cỏ ngậm vảnli (5) về sau. » 
Lặng ngồi lằm-nhàm gật đầu: 

1102 « Ta đây pnâi mượn ai đâu mà rẳng.^(6) 
((Nảng đả biết đển ta chăng? 

1104 « Be *tvẵm-luân láp cho bằng mỏi thôi. » 
Nảng rằng : « Muôn sự on người, 
li06<r Thể nào xin quyết một bải cho xong?» 

Rằng: «Ta cỏ ngựa *trny-phong, 

1108 «cỏ tên dưới trưởng (7) vốn dòng *kỉện-nhi. 

tí *Thừa-cơ lén bước ra đi, 

1110« Ba mươi sảu chước, chước gi lại hơn? (8) 

« Dầu khi giỏ kép mưa đơn ; (9) 

1112 « Cỏ ta đây cũng chẳng cơn-eở gì, » 


XCI. — 7 ù' càu 1091 đến cáu ĩ 112, trời vừa 
tối, Sở-K hanh ở lường bên kia Irèo qua, ỉén vào 
trong lầu. Nàng Kiều chào xong, kc nối mình lưu 
ỉạc và xin chàng cứu với hộ cho. Sở-Khanh gật đầu 
vờ tự khoe mình có thế cưu nàng khỏi nạn * 

(1) Hai càu này nói * chim về rừng » là klii trời gầp tối vá «trăng 
ngậm vành » lả lúc trăng mừi lẽn. 

(2) Sỏ*-Khanh trèo cây đà bước chân qua tưừng, nền trăng soi 
mà tròng thấy bóng cây rung-rinh. 

(3) « Bèo bọt» là cánh bèo bọt nước trôi lênh-đènh ỏ giữa bẽ dòng, 
Bàv nói thân người lưu-lạc. 

(4J ít Lạc đàn » lã ch ỉm lạc bầy. Bày nói xa người ân-ải 111 à ỏ" chốn 
thanh-lâu, cũng ví như bỏ đàn loan phụng mà ỏ’ cùng oanh yến. 
Xem chú thích chữ a yến oanh ». 

(5) Tích « Kết cỏ J) là do tích « Kiết thảo ». Đcri Bông-Châu liệl-quổc 
Ngụy-Thù cỏ nàng hỉĩuđưong trẻ tụồi, khi gằn chết ông dặn COỊ1 là 
Ngụy-Kbỏa phai đem người hầu ấy chôn theo ông. Nhưng sau Ngụy- 
Khda không chôn ngưòì ấy mà lại chõ di cải giá. Đến lúc Ngụỵ-Khỗa 
di đánh giặc ỏ’ noi bại cỏ, tự-nhỉên thấy tên lườdg giặc lả BỈ3-HỒÌ 












chàn vướng lẩy cỏ rồi ngã ra, bị phải Ngụy-Khỏa đàm chết. Bển 
đèm Ngụy-Khỏa nằm thấy một ông già tó’i nói : « Tôi cảm ỡn Ngài 
khôrig chôn sống con tôi; nên tôi kết cổ làm cái vỏng đễ trặc chân 
Dồ- Hồi ngã ra cho ngài giết chết (tó ». Còn tích « ngậm vành » là 
do tích d hàm hoàn » Đời Tàn, ông Dưo ng-Bảo bắt dược một con 
chim S(ỉ vàng đau yến, ông đem chìm về nuôi chim ãn uống. Khi 
chim đã mạnh, ông thả.eho chìm bay đi; sau tliấỵ COI1 chim ấy 
ngậm một vành ngọc đến tạ ơn ông. Hai câu Dằy ỷ nói xin chàng 
cửu cho thòi sau sẽ báo ơn chàng. 

(g) Tử càu nây trở xuống cả thảy 3 càn là lò’i sỏ*-Khanh nói. 

(7) *Tên dưới trưởng »là tên h’đu hạ, đây tử. 

(8) Đây nói ba mưorĩ sáu chước, chạy trốn là cbưcrc trên hết. 
Lẩy câu «tam thụp lục kế tầu vi thượng sâch » lừí QÓ 1 của Đàn- 
Công hảo Vương-kính-Tẳc mà dịch ra. 

(9j « Gió kép mưa đơn » là nói khi cỏ việc gấp xằy đến, một việc 
hay là nhiều việc không hạn định trước được, cũng nliư nói: mưa 
gỉó bẩt kỳ. Vậy chữ « kép » là chí nhiều việc, chữ « đơn » là chi 
một việc mà có ý nội không hạn định được. 


XCII 

Nghe lời nàng đã *sinh-nghỉ, 

1114 Song đả quả đối (1) quản gì được thân. 

Củng liều nhẳm mẳt đưa chân; 

1116 Mà xem con Tạo (2) xoay vần đển đâu ? (3) 

Cùng nhau lên bưởc xuống làu, 

1118 *Song-song Ĩ 1 gựa trước ngựa sau một đoản. 

Đêm thấu khẳc lậu (4) canh tản, (5) 

1120 Giỏ cây trủt lả, trăng ngàn ngậm gương. 

Lổi mòn cỏ lạt màu sương, C6) 

1122 Lòng qưê (7) đi một bước đường một đau. 

Tiếng gà xao-xảc gảy mau, 

1124 Tiểng người (8) đâu đã mải sau dậy-dàng. 

Nàng càng thồn-thửc (9) gan vàng, 
1126 *sở-khanh đá rê dây cương lối nào ? (10) 

Một minh khôn biết lảm sao, 

1128 Dặm rừng bước thắp bước cao hãi-hủng. 
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XCII. — Tử cáu 1113 đến câu 1128 , Nghe lời 
Sỏ'-Khanh, nàng Kiều có lồng nghi. Nhưng cũng 
- liêu xem thử ỉàm sao, mời cùng nhau lén ra đề chạg 
trốn* Trừi gần sáng đường đi còn xa, người rủôi 
theo nghe tiếng ỉao-xao, Sở-Khanh kiếm lối đi mất , 
nàng Kiền một mình run sợ ỏ’ giữa rừng xanh. 

( 1 ) « Quả đối » cung như nói lõ* chừng. 

( 2 ) « Con Tạo » là trò'ỉ, xem chữ « Hóa nhi ». 

(3) Đày nói làm liều (lê xem trời định cho thế nào. 

(4) ((Khắc lậu 3 ) là đồng hò bằng nưircđề khẳc canh. 

(ó) «Canh tàn » là nói đêm đă khuya, gân sáng. 

( 6 ) Tả lúc mò - mò* sáng. 

(7) 4 Lỏng quê » là tấm lòng nhớ què-hưomg 

( 8 ) « Tiếng ngưòù 1 > là tiếng người nhà Tú bà ruồi theo nàng Kíeu. 

(9) « Thồn thức D là cách lo lắng, xem chú thích cau 719 

(10) Sỏ*-Klinnh kiếm lối đường tẳt thung ngựa đi mất. 

XCIII 

*Hòà-nhi thiệt cỏ nở lòng. 

1130 Làm chi dày tỉa, vò hồng (1) lảm nao ĩ 
Một đoàn đưa đển trữởc sau, 

1132 Vủt đâu xuống đắt, cảnh đâu lên trời. (2) 
*Tủ-bà tốc thẳng đển noi, 
1134Hầm-hẳm ảp điệu một hơi tởi nhà % 
Hung-hẳng chảng hỏi chảng tra, 

1136 Đang tay vùi liễu giập hoa (3) tơi-bời. 

Thịt da ai cũng lả người, 

1138 Lỏng nảo hồng rụng thẳm rời (4) chẳng đau? 


XCIII. — Từ câu 1129 đến câu 1138 , Ngưừi rubi 
theo kéo nhau một ỉu r nàng Kiều còn trốn ứi đâu ? 
Tú-bà bắt nàng vẽ nhà , ra tag đánh đặp. 

( 1 ) « Tía 33 và « hống » là sác các thử hoa đê vi sắc đẹp con gái. 
« dày tía vò hồng » ỉà Hun cho ngưỏ’ỉ con gái cực khỏ. 

( 2 ) Không trốn đi (lâu đưcrc, như muốn xuống đất thòi không cỏ 
vút và muốn lẻn trỏ'i thời không cỏ cánh. 
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(9) a Liễu » và hoa » đè vi thân người con gái. tt Vùi và giập » là 
nói đánh đá làm khồ. 

(4) « Hồng» và * thắm » de ví sẵc đẹp con gái. « Rụng » và « rời* 
là nói đà bị pliá hại. 


XCIV 

Iiểt lởi *thủ-phục *khẫn-căa , 

1140 Uốn lưng thịt đò, cất đầu mảú sa. 

Rẳng: «Tôi chủt phận đản bà, 

1142« Nước non lìa cửa lia nhả đền đây. 

/ịí << Bâỵ giờ sổng thảc ỏ tay, 

1144 « Thân nầy đã đển thể nầy thi thôi. 

«Nhưng tôi cỏ sả chi tôi, 

1146 « Phận tôi đành vậy, vốn người đề đâu? (1) 

« Thân lươn bao quản lẩm đầu, (2) 
1148 « Chút lòng *trinh-bạch tử sau xin chừa. » 

Được lời mụ mới 'tùỵ-cơ, [(3) 

1150 Bẳt ngưởi 'bảo-lĩnh lảm tợ * cung-chiêu . 

Bảy-vai (4) cỏ ả *Mả~KÌêu y 
1152 xỏt nàng ra mởi đảnh liều chịu đoan. 

Mụ cảng kè nhặt kề khoan, 

1154 Gạn-gùng đển mực, nồng-nản mải tha. 

XCVI. — Từ cáu 1139 đến cáu lĩíyị, nàng Kiền 
cỏ ý kêu tha , mà Tirbà chưa nguôi com giận. Sau 
lại mụ mới bất Mẵ-Kiều bảo lĩnh , mà làm giấy cam 
đoan và gạn-yùng cho het lỉi. 

( 1 ) Nếu chết đi thòá phạn Kiều đẫ đành chịu vậy, cùn tiền vốn 
450 Urọ’ng của Tủ-bà cỏ phải mất đi không. 

(2) Con lươn dưới bùn còn iiế chi là đầu lẫm, nói ví thân hẻn hạ 

thời việc gì cũng khồng từ. m 

(3) Từ đó về sau đành chịu làm mây ỉàniniưa, mà khùng gíử 
lòng như vàng như đá nữa. 

(4) « Bày-vai » là một lửa một tác cùng nhau. 








■ 
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xcv 

Vực nàng vảo nghĩ trong nhà, 

1156 *Mă~Kíốu lại ngỏ ỷ ra dặn lởi: 

« Thôi đà mẳe lận (\) thi thôi,, 

1158 « Đi đâu chẳng biểt con người *SỞ-khanỉì m 

« *Pỉĩụ-tình nồi tiếng làu xanh, 

1160 « Một taỵ chốn biết mấy cành 'pliù-dung . 

«*0ậ-đao sắp sân chưảc dùng, 

1162« Lạ gi một cốt một đồng (2) xưa nay. 

« Cỏ ba mươi lượng trao tay, (3) 

1164 « Khồng-dưng chi cỏ chuyện này trỏ kia. 

« Rồi ra trở mặt *tửc~thỉ ; 

1166« Liệu nằn-nì, chở sân-si thiệt đửi.» (ế) 

Nàng rằng: « Thề-thổt nặng lời, 

1168 « Cỏ đâu mả lại ra người hiềm sâu I» 

xcv. — Từ câu 1155 đến cáu 1168 nùng Kiêu 
vào nghỉ trong nhà, Mã-Kiêu bùn hết điều hơn ỉè 

phải; nàng Kiều mới biết lù người thề thốt như 
vậy nứt hóa I’a hiềm sáu. 

ự) ft Mắc lận ì> ìà phái lừa. 

(2) Tú-bà vó*i sỏ*-Khanh dồng mưu vtW nhau làm kế ấv dề bẳt 
tội luèu và bắt phai ra ụểp khách cùng vi như bà cốt vậ eon đồng 
dồng một nghề với nhàu. 

(3) Tú-Là thuê Sở-Khanh ba chục lượng. 

4j (í Sầu -sĩ » là lằn đàn, không chịu thua lè. Bảy uói Sử-Khanh 
trỗ* mặt máu lẫm, nàng Kiều phải liệu ăn ỏ* cho khéo lĩ ừng giận tlỉi* 
mà sinh chuyện hóa ra thiệt đòi. 

XCYI 

Cỏn đương suy trước nghĩ sau, 

1170 Mặt mo đãỆÉháy à đâu sẩn vào. ( 1 ) 

*SỞ-khanh lên tiếng rêu-rao .* 

1172 « Nồ nghe rằng cỏ con nào ở đây ? 
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« Phao cho (2) quyển giỏ rủ mây, 
1174 « Hãy xem cỏ biểt mặt này là ai ? » 
Nàng rằng ; « Thôi thế thì thỏi, 

1176« Rẳng không, thì cũng vâng lòi rằng không.» 

* Sở-khanh thẻt mảng đùng-đùng, 

1178 Bước vảo, yừa rắp 'thị-hùng ra tay? 

Nàng rảng : (f Tròi lẻ cỏ hay, 

1180 « Quyển oanh rủ yến (3) sự náy tại ai? 

« Đem ngtrởi giấy xuống giống khơi, ?4 ỳ 
1182 «■ Nổỉ rồi, rồi lại án lời (5) được ngay ; 

« Cỏn tiên « Tí ch-việt » ở tay, 

1184« Rỏ-rảng mặt ẩy mặt nảy chử ai ? )) 

Lời ngay, đồng mặt trong ngoải, 

1186 Kẻ chê 'băt-nghĩa người cười *vô-lương. 

' Phụ-tình án đã rỏ-ràng, 

1188 Dơ tuồng (6) nghĩ mới kiếm đường thảo lui. 


XCVI, — Từ cấu lí09 đến câu im, nàng 
Kiêu và Mã- Kiêu đương ngòi nói , bòng thấy,, sỏ - 
Khanh buùx vào, hỏi trong lâu xanh, ai lạt ƯU cho 
chảng lả ngươi đi dụ gái, nùng Kiều ỉựa Lcrỉ (láp 
lại, thời chủng nôi giận thét mãng mù toan đánh 
nàng, hỉ ùng Kiều đem thơ « Tích việt »Ịềm chứng 
mù nói quyết ỉờ chàng phụ ước, chàng nghe nói 
hò Ị hẹn mà kiếm đường thảo lui . 

(1) ít sấn vào ® là bước xộc vào. 

(2) « Phao » là nói VU- 

(3) « Quyến oanh rữ yến » và « Quyển gió rủ mày » (1 (73) đều nói 
quyến rủ con gái. 

(4) * Giẫy xuống giếng khơi I> là lập mưu íiãtn liại người ta mọt 
cách hieni sâu, vi như xô người xuống giêng. 

(5) « Ẳn lời » là chối đi không nhận. 

Ự5) «D 0 ’ tuồng}) là xấu hồ. 
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XCVII 

Buồng riêng, riêng những sụt-sùi, 

1190 Nghĩ thân mà lại ngậm-ngùi cho thân. 

Tiếc thay trong giả trắng ngần, (1) 
1192 ĩ>ê’n * phong- tràn củng**phong-trần như ai. 

• Tẻ vui cúng một kiểp người, 

1194 * Hòng-nhan phải giống ở đời mãi ru ? (2) 
Kiểp xưa đá vụng đường tu, 

1196 Kiếp nầy chẳng kẻo đền bù mói xuồi. (3) 
Dấu sao binh đấ vơ rồi, 

1198 Lẩy thân mà trả nợ đời cho xong. (4) 


XCVII. — Từ câu I ỉ 89 đen câu ĩ ỉ98, nàng 
Kiệu ngồi một mình, ngấm nghĩ sự dời mà chán 
ngán. Thôi đời người ai sổng quá trăm năm nàng 
cùng liều cho xong một kiếp . Huống chi đã dành 
thất tiết, giữ gìn cùng chẳng làm chì. 

(!) « Ngầno tức là cliĩr « ngân » là bạc, nói tấm lòng irlnh tiết 
trong nhir giá trắng như bạc. 

(2) « Tẻ » là buồn, xem chú thích câu 494. Đày nói cực Itỉío hay 
là vui sướng c3ng là một kiếp người mà thôi, cỏ phải sống làn ỏ' 
đừi mãi'dâu, thôi thế uào trưó’C sau rồi cũng chết. 

(3) e Vụng » là kém. à Cíiẳng kẻo ;) xem ciiủ-lhích câu Stí'2; Đày 
nói kiếp trirức không khéo tu nhơn tích đức. nền kiếp này e phải 
trẳ nọ; đời. 

(4) Đày nói (tă bị thất tiết với MS-Sinh và sô'-Khanh, thời cũng 
liều thản ú)à ra tiếp khách. 

£0. XCYIII 

Yừa tuần nguyệt rạng gữơng trong, (1) 
1200 *Tủ-bầ ghẻ lại *thung-dung dặn-dỏ : 

« Nghề chơi cũng lắm * công-phu, 

1202 « Làng chơi (2) ta phải biểt cho đủ điều. » 

Nàng rầng: « Mưa giỏ dập-diu, (3) 

Ị 204 « Liều thân, thi cũng phải liều thể thôi ĩ» (4) 
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Mụ rằng : « Ai cung như ai, 

1206 « Người ta ai mẩt tiền hoài đển đây. (5) 

« Ở trong cỏn lẳm điều hay, 

1208 « Nỗi đêm khẻp mở, nỗi ngày riêng chung/6j 
<( Nầy con thuộc lấy làm lỏng’ 

1210 « Vành ngoải bảy chữ (7), vành trong tâm 
« Choi cho liễu chán hoa chê, [nghề. (8) 
1212 « Cho lăti-lỏc đả, cho mê-màn đửi. (9) 

« Khi khỏe hạnh, khi nẻt ngài, 

1214 «Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa.(10) 
« Đều lả nghề-nghiệp trong nhả, (11) 
1216 « Đủ ngan ẩy nết, mời là người soi. ì> (12) 


XCVIII. — Từ cáu ĩ ĩ 99 đến cáu ĩ216, nàng 
Kiầu dã đành quyết chi , Tá-Bà mời lại dặn-dò 
Mụ nôi khách muôn vào tầu xanh lả lù ở tân xanh 
đủ thú phong-lưu, thời mình cỏ phải học bảy 
chừ và tám nghề mới là người choi đả cách. 

(1) 4 INguyệt rạng gưong trong » là nói tràng sáng như gưcrng. 

(2) 4 Làng cho’ì » xem chú thích càu 810. 

(3) « Mưa gió đập-điu « là nói chịu đẽ cho khách lui tới dập-đìu 
mà lằm mưa làm gió phá hại hồng-nhan, 

(4) Bây ý nàng Kiều nói đa liều thần mà trả nọ* đòn, tliài đểu đâu 
hay đỏ, chớ cỏn biết lâm sao. 

(5) ít Hoài >1 là uỏ tg, xem chú câu 790, Bây ý Tii-Bà nôi như không 
biết đủ điền mả cử liều thân, thời ai dại chi mà đem tiền đến đây 
làm chi cho nông. 

(6) cr Khép mỏ’ »là khép cửa mở cữa nói khi đưa khách ra và rước 
khách vào. tt Riêng chung » là rỉổng một ìnỉnh hoặc chung vỏ'ỉ ai, 
nói khách riêng của mình hoặc khách chung của mấy chị em. 

(7) 4 Bảy chừ » ; 1) chữ 4 kh5e n là giã bộ thương khách mà khóc 
lỏc đề cho khách mê mình ; 2) chữ « tiền » lủ cất lụa líểt cánh tay 
hai người giả làm như ỷ xe tơ kết tóc; 3) chữ « thích V là chạm tên 
người khách vào cánh tay hoặc đùi chận minh,đề cho khách thưoTỉg 
ỹêu ; 4) chữ « thiêu » tà (lổt hươ|lg thề nguyên ; 5) chữ « giá ĩ) là 
giả cách hẹn ước lay nhau làm vọ- chồng; 6) chữ « tâu » là dụ 
khách cùng nhau chạy trốn, rồi bảo người theo bắt đề bóc lột. 7) chữ 
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K tủ' » là giả làm cách sống chết cùng thủy chung vời nhau, cho khách 
quyếtt-luỵển không rời được. 

(5) « Tám nghề 0 là nói khách chơi có nhiều hạng người như 
1) người ngắn bẻ,2) ngưỏú dài lớn, 3) người tánh Dỏng, -I) ngirò'i [ánh 
chậtu, 5) ngưò’i đã chơi thạo, 6) người chưa cboù quen, 7) nguời 
đa tình và 8y người tham sắc, cử tủy cách người mà dùng nghồ 
cho thích-biệp. 

(9) Choã cho kỳ-cùng đảo-đề, cho khách pbải say mê; như liễu 
Phải chán, hoa phải chở, đá phai lăn lỏc, đời phải mê mần. 

(10) ' í Khóe hạnh » là chuôi côn mắt; -t nét ngài » là đôi lòng mày 41 

Bày nói khi lấy mày đón, khi liếc mắt đưa, là lắy nhan sâcmàmè 

ngirò '1 ; khi ngâm ngọi vừng tráng, khi miệng cười hoa nở, là lấy 
thanh ùm mà ghẹo khách 

(11) a Trong nhà » là nhà Ihố, nhà Irùm đT. 

(12) * tì Ngần ấy í là chừng ẩy, hẩy nhiên. «'Người soi » là người 
sành sõi, người rọi. Đày nói có đủ được những diều kễ trèn ày, mỏi 
là người sành về nghề choi. 

XCIX 

Gỏt đau vâng dạy mấy lởi, 

1218 Dưởng châu nét nguyệt .dường phai vẻ hòng. 

Nhửng nghe nói đá tliẹn-thùng, [(1) 

1220 Nựổc đời lẳm nối lạ-lùng khẳt-khe. ( 2 ) 
xỏt minh cửa cảc buồng khuê, 

1222 Vở lòng học lẩy những nghề-nghiệp hay. (3) 

Khẻo là mặt dạn mày dày, 

1224 Kiểp người đá đển thể nầy thời thồi, 

Thư ong thay * thân-phận lạc loài, 

1226 Dằu sao cũng ở tay người biểt sao ? 


XCIX, — 7 ừ câu Í2Ỉ7 đến cầu í226, những 
lời mạ dạy » nàng Kiầu càng nghe thời càng thẹn 
càng buỏiiy song quyền ò' tay nyườiy phải sao chịu 
ưậy. 

(i) « Nét nguyệt » và tì vẻ bồng » đều chỉ nhan sạc người đẹp 
« Châu » vặ « pbại » là nói mặt cỏ vễ buôn. 












(2) « Khất khe 9 hay là cc khe khắt 9 đều bơi chữ « khỏ khắc* mả 
thành ra là nói cácli ktió chịu, ần ỗ’ phụ bạc không trung bậu. 

(3) « Cưa các buồng khuê 9 là chỗ ỏ 1 kín-nhiệm của ngưừi con gái 
trinh, (t Vo* lòng » là nói mói khai lâm, mổủ hắt đần hộc tập. e Hay.) 
Jà nghĩa nổi i;hó*ni. « Nghe nghiệp hay 9 là nói nghe nghiệp ]ạ dùi 
trái thỏi, hèn mạt. 

c 

Làu xanh mái rủ trưởng đảo, (1)- 
1228 Cảng treo giả ngọc, càng cao phàm người. 

Biểt bao bướm lả ong lơi, (3) [(2) 

1230 Cuộc say đầy thảng, trận eưởi suốt đêm. 

Dập-dìu lả giỏ cảnh chim, (4) 

1232 Sớm đưa * Tông-Ngọc, tối tim * Trường - 
__ [khanh* 

c* Từ câu /227 đến cáu í 232, trưởng đảo 
mới rủ, tiếng nàng Kiêu nao-nức lầu xanh , bướm 
ỉại ong qua, trọn ngày hết tháng, câu chuyện ỏ’ 
nhỏ thồ, lấy bút nào mà tả cho vừa. 

(1) « Líìu xanh » xem chú thích càu 809. » Trương đào » là bức 
màn sắc đỏ. 

(2) Vi giá qui như ngọc nèn phằm ngưỏ-i thêm cao. 

(3) « Ong hưỏ -111 » xem chú thích càu 38. « Bướm lả ong lơi » ịấ 
tánh hạnh bợm dĩ trai. 

(4) bời Đàng, nàng Tỉểt-Dao làm thơ cỏ câu ý nói ; « CànhSưóc 
chim nam bắc, lá dưa gió tại qua». Người cha xem tho*. Xìiết con gái 
mình ngày sau thanh.gái giang hầ; r 

- / qi 

ỷ Khi tỉnh rượu, lúc tản canh, 

1234 Giật minh. Cl) minh lại thương minh xỏt-xa. 

Khi sao phong gấm rủ lả, 

1236 Giở sao tan-tảc như hoa giữa đường I ( 2 ) 
Mặt sao đảy giỏ dạn sương ĩ 
1238 Thân sao bướm chán ong chường bẩy thân ĩ 
Mặc người mưa Sở mỏy Tần, (4) [(3) 

1240 Nhưng minh nào biết có xuân lả gi ? 
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01. — Từ cứu ỉ 93 3 đến cùn Ỉ2h(), những lức 
canh khuya, nàng Kiêu tỉnh giấc, chạnh nghĩ 
ỉại tiếc công gìn giữ, chịu nỗi dày bừa, càng xấu 
hố ỉại càng đau đớn ; mặc ai vẫy vùng phỉ chí , mà 
mình thời chim xót biết bao. 

(I a Giật mình » tà tỉnh lại mà nhử những việc đ3 qua. 

(2) Trước sao ỏ' trong buồng the mà giữ đu‘Ọ’c trinh tiết, naỳ sao 

ra giữa đưỏTig rái mà elộu đê dày bừa. ^ 

(3l Sắc mặt nhu- gióđổnh sirơng pha mà không họ thọu, tấm thân 
de ong qua hirửm lại thôi dã chản chưỏ-ng. 

(4j « íMưa sỏ- mày Tần ■> là nội vi chuyệ.i trai gai chơi bừi một 
cách Víìỵ vùng thích chí nguyên lấy chữ « Ttì 11 vận sỏ- VQ » trong 
câu tho' ITr lỉhông-Đò mả dịch ru. 

CII 

Đòi phen (1) gìỏ tựa hoa kề, 

1242 Nửa ròm tuyết ngậm, bổn bề trăng thâu. ( 2 ) 

Cảnh nào cảnh chẳng đeo Sầu? 

1244 Ngươi buồn cánh cỏ vui đâu bao giử? 

Bôi phen nẻt vẽ câu thơ, 

1246 Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dirỏi hoa. 

Vui Ịả vui gượng kẻo là, [(3) 

1248 Ai *tri-âm đỏ, mặn-mả với ai? 

Thờ-O giỏ trúc mưa mai, (4) 

1250 Ngằn-ngơ trăm nỗi, đùi-mài một thàn. 

CIÍ, — Từ câu Ỹìht đến cáu 12.50, phong hoa 
tuỷẹi nguyệt, nàng Kiêu sau nẻn cảnh đeo sầu thì 
họa cầm kỳ, nàng Kiêu vui cũng lủ vùi gượng, 
cực chở tấm thân dùi-mùi mà sinh ra trong tòng 
ngơ-ngần. 

(T) tì Đòi phen » là cỏ nhiều khi. 

;2) Hai càu này nói tựa theo ngọn gió, kề bèn cành hoa, tuyết 
dóng vào rèm và trăng soi thâu vách là tả cảnh phong hoa tuyết 
nguyệt. 

(3) Hại càu nay kề các thú thi họa cầm kỷ. 





(4) Giỏ thoi trên cành Irdc, mưa điềm vào hoa mai (Ỉi2u tà cảnh 
vui đẹp mà nàng Kiều lại « thừ 0- » lạt-lẽo không có tỉali ỷ gì là 
vì không gặp kỗ tri-âm. 

CIII 

Ôm lòng (1) đòi đoạn xa gần, 

1252 Chẳng vỏ mà rổi, chẳng dần mà đau. 

Nhỏ- on chỉn chử cao sâu, (2) 

1254 Một ngày một ngả bỏng dâu tả-tà. (3) 
Dặm nghìn nước thẳm non xa, 

1256 Nghĩ đau * thân-phận con ra thế nấy. 

Sân hòe đôi chút thơ ngây, (4) 

1258 'Trán-cam ai kẻ đỡ thay việc minh? 

Nhớ lời 'nguyện-ưởc ba sinh, (5) 

1260 Xa-xồi ai cỏ (6) biết tinh chăng ai? 

Khi về hỏi liếu *Chirơng-đái, 

1262 Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay. (1) 
Tinh sâu mong trả nghĩa dày, 

1264 Hoa kia đá chẳp cành nầy cho ch ưa? (8 ) 
Mổi tỉnh đỏi đoạn vò tơ, (9) 

1266 Giắc ‘ Hương-quan luổng màn-mơ canh dải. 


cni. Từ câu 125ỉ đen cáu 1266, nùng Kiêu 
chệnh nghi việc riêng, trong tòng vò rối : phần 
thời nhó' rr nhà, hai thán già yếu, hai em 
trẻ thợ, mủ nùng thời tạc bước phương xa, chổng 
biểt Ịạý ai đỡ thay mình cho được. Phan thời nhớ 
chàng Kim , trăng thề còn đấy , chén vàng chưa 
ráo mà nàng thòi gởi thản nhà thề, chẳng biết em 
Vàn đã chắp mối ỉà chưa ? Nghĩ quân ỉo quanh 
Suốt đêm như mộng . 

0) « hiu lòng » là trong lòng buồn bực phải ôm lẩy mà dè nén 
cho khỏi phát lộ ra. 

00 Kinh thỉ thơ Lục-Nga ke còng đức cha mệ cỏ chín chữ : 1 • Sinh 
là chị ụ khí cha mà thành thai: 2. Cúc là nhơ huyết mẹ mà thành 






bỉnh; 3' Phủ là cha r.iẹ vỗ-về cho la khỏi sợ hại ; 4* Súc là cha mọ 
nuôi nắng cho ta khỏi tỉỏi khát ; 5* Trưở ng là nuôi cho khôn 
1ỎTI ; 6* Dục là dưỡng cho nền. người; 7* cố là sỀir.-sỏc;&• Phục là 
chăm nõra ỉ 9’ Phúc là dẳl-đỉa. Từ cáu này trỏ* xnổng 6 càu là nói 
nàng Kiều nhỏ* ông bà Viên-ngoại. 

(3) « Bóng dâu 9 là bỏng mặt trò*i lặn còn chiểu lên ngọn cày 
dàu nói ví cảnh ngưòi già. Đày nói càng ngày càng thèm già. 

(4) « Hòe » xem chú thích chữ « quế hỏe » ; « Sân hòe » dây nói 
về hàng con. 4 Đòi ciỉút tho* ngây » là chỉ Thúy-Vàn và Vưmig-Quari 
hai người còn nhô đại. 

(5) « Ba sinh)) xem chú thích câu 257. Tử càu uầy trỗ* xuống 6 
càu là nói nàng Kiều nhớ chàng Kim. 

(6) « Ai » là chì chàng Kim. 

(7) Khi chàng Kim về hỏi tin lửc nàng Kieu thời nàng đã về tay 
người'' khác ròi. 

(8) Vì nàng Ki'èu có tình sâu với chàng Kim, liên mới dặn Thúy- 
Vãn thay lò'i đề trả o*n chàng, nhưng bây giò' không biết chàng với 
Vân đã thành vọ* chồng hay chưa. 

(9) Vì hai điều nhỏ* kề trên ấy mà trong lòng bối-ibi thành như 
chín khúc to* vò. 

CIV 

Song sa vò-vỏ phươĩig trời, 

1268 Nay *hoàng-hôn đã, lại mai *hôn-hoàrìg. 

Lần-lần thỏ bạc ảc vàng, (1) 

1270 Xót người trong hội *đoạn-trường đòi cơứ. 

Đã cho lẩy chứ * hầng-nhan, 

1272 Lảm cho cho hại, cho tàn, cho cân. (2) 

Đã đảy vảo kiếp *phong-trãn, 

1274 Sao cho 'sỉ-nhục một lần mỏi thôi. 

CIV. — Từ cáu 1267 đến câu 1274, nàng Kiêu 
trông xa vọi-vọi, hết ngày nay đến ngày kia , 
cảnh vật trêu ngươi, khiến cho đau lòng đứt 
ruột ; kiếp người đen thế, tàn hại và sỉ-nhục 
xiết bao. 

(1) ít Thỏ » và <r ác » xem cbủ thích càu 79; Đây nỏl lần hồi 
cho hết ngày qua đêm. 

(2) « Càn 9 là cân nhắc so sánh. Đày nói làm cho cái hồng nhan 
cho tòi làn, cho hư hại, cho dáng cái số bạc mệnh mới chịu thòi. 
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cv 

Khách du (i) bòng cỏ một ngươi, 

1276 *Kỳ-tâm họ Thúc vốn nòi (2)' thơ-hương 
Vốn người huyện Tỉch châu Thường, 
1278 Theo Nghiêm-đivờng mở ngôi hảng *Lâm - 
*Hoa-khôi mỗ tiếng *Kiềụ-nhì, v/ [trì. 
1280 Thiếp hồng (3) tìm đến *hương~khưê gỏi 
Trưởng tô giảp mật hoa đảo, (4) [vào. 
1282 Vẻ nảo chảng mặn, nết nào chẵng ưa? 

■ Hải-đường mơn-mởn cảnh tơ, 

1284 Ngày xuân cảng giỏ càng mưa càng nồng.(5) 
*Nguyệt-hỡa *hoa~nguyệt não-nủng, 
1286 Đem xuân ai de cầm lỏng được chăng ? (6) 
Lạ chi * thanh-khỉ lé hằng. 

1288 Một dày một buộc ai gicíng cho ra. (7) 
Sớm đảo tồi mận lân-la, (8) 

1290 Trước còn trăng giỏ sau ra đả vàng, (9) 


ev. Từ câu 1215 đến cứu 1290. có ỉììột 
người khách họ Thúc tên Kỳ-tàm, theo ống thán 
đèn Lấm-trị' (Tê mỏ' ngôi hàng buôn bán. Chàng 
nghe Kiêu có tời và cỏ sặc, tỉm đền ỉằu Xanh 
mậ choi . Từ khi chùng dã gặp tùmg ì trọng vỉ 
nểt, sạịị vì sắc, trước cùn càu chugện tráng hoa, 
sau ỉợỉ những lời thề ước . 

(1) * Khách du p tà li hả ch ỏ' phương xa liến đu lịch một xử nào. 

(0 « Nòi » là dùng dổi 

ự>) « lliièp hòng » là mảnh giấy đỏ (Tồ lên họ người gỏ'i, 
ỉỉiưởne gọi là danh-thiếp. 

(ỉ) tt Ihưỏ-ng tô » là bức màn cỏ kết tua kết giải. « Mặt hoa 
dào 7) là ví sâc mặt Kiều hòng đẹp nhơ hoa đào. 

(5) Kieu đẹp nhơ cành hoa hẳi-dưò-ug còn non. Chàng Thủe 
càng liến chơi lại càng nồng-nận thềm, như hoa dược gió xuân 
nura xuân Ịạỉ càng đẹp Ihèm. 







(6/ ((Đêm xuân » là nói đêm quí hóa một khắc đúng giá nghìn 
vàng. Tìoli rảnh dèm xuân như vậy lhò -1 dê aì cầm giữ tấm lòng 
linh-.dục lại được đâu, 

(7) « Lẽ hằng » là lể tlurÒTg. Đây nói theo lc thường thời ngtrỏi 
đồng-thanh đồng-khí hay vấn-vỉt lấy nhau mà không gõ’ ra đưọe. 

(8) (t sỏ‘m đào tối mận » ỉà nói sớm thòi ngưồì này đưa cho 
quả đào, tối thòi người kia trả lại quả mận dê làm cái quà quen 
biết nhau lần lần ; dq chữ « đậu đào háo lỷ ì) trong Kinh-Thi 
trích lục ra. 

(U) Trước cùII tói lui choi-bòi như mấy người quen mùi nguyệt 
hoa mà sau hóa ra thề ước cùng nhau ghi vàng lạc đủ. 

CVI vỹ 

Dịp đâu may-mẳn lạ dtròng, 

1292 Lại vừa gặp khoảng *xuàn-đlường lại quê. (1) 
Sinh càng một tỉnh mười mề, 

1294 Ngày xuân ĩảm lúc quên về vải xuân. (^) 
Khi giỏ gác, khi trăng sân, 

129G Bầu tiên chuổc rượu, câu thần nổi thợ. (3) 
Khi hương sớm, lúc trả trưa, 

1298 Bản vây điềm nước, đường tơ họa đản. 

Miệt-mài trong cuộc * truy-hoan, 

1300 Càng quen thuộc nểt càng dan-diu tinli (5) 
Lạ cho cái sóng *khuỵiĩh thành , 

1302 Làm cho đồ quán xiêu đình như chơi. (6) 
*Thủc-sỉnh quen thỏi bổc rỏri, 

1304 Trăm nghìn đồ một trận cười như không. (7) 
Mụ cảng tô lục chuổt hồng. 

1306 Mảu tham hễ tháy hơi đồng thi mê. (8) 


CVI. — Từ câu 1291 đến cáu 1306, may thay! 
Gặp lúc Thuc-ông ưầ ỉàny ở hèn huyện Tỉch, 
Thúc-sinh ngày nào cũng qua lại nới Kiêu luôn. 
Gió mát trũng thanh, càu thơ chén rượu, hu-ơng 
thơm trà đượm, nước cờ khúc đàn , vừa là tài, 
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vừa là sẳc, vừa là cảnh, vừa ỉ à tình, xui cho 
lòng chàng mê-nìệt. Tú-bà thẫg được nhiều tiền 
càng lo trau chuốt , mà chàng thời thích chơi * 
cho phỉ chỉ , xem trăm nghìn tiền bạc như 
khống • 

(1) « Lại quê » là trở ve quê quán cũ. 

(2) « Một tĩnh mười mè » là mười phần thỉ trong lỏng mê gần 
hết cả mười mà chỉ (lược một chút tính. Đày nói chàng gặp dịp 
lại càng mê say Kiền quá chừng, ngày chơi xuân có nhỉều lúc 
vi vui vối xuân mồ quên về nhà. 

(3) Tả cảnh tráng, giỏ, thơ, rượu, hai người thù tạc xướng 
họa với nhau. 

(4) Tả cằnli hương, trà, cờ đàn, hai người vui cliơi với nhau. 

(5' « Miệt mài » là luôn uôn Không đửt ; « dan díu » là vấn 

vít lấy nhau. Đày nói vui chơi với nhau luôn mà nết càng quen 
và tình càng bận. 

(O « Quán » và « đình » đeu là nói nơi trú chỗ ở. tìùy nói lài 
sắc Kiều làin cho chàng Thúc đồ hết tiền của cũng vi như sóng 
đánh làm cho dồ quân xiêu đinh, 

(7) « Bốc rời 1 !à bốc cả nắm tiền ròi mà không đếm, « Trận 
cười » chì một cuộc chơi đùa. Đây nói chăng Thúc cỏ tánh huy 
hoác, vãi tiền ra không kề, dầu trăm nghìn cũng đỗ đi trong một 
trận cưòi mà không coi ra gì, Hguyên dịch nghĩa câu «Thiẻn kim 
mại nhất tiếu ». 

8) « Lục » và « hồng » (le vỉ sắc đẹp, xem chú thích câu 90, 
Đây nói Tú-bà có máu tham Ihấỵ hơi tììhi đồng thòi mê, lại càng 
trau chuốt nhau sắc cho Kiều. 

CVII 

Dưới trăng quyên đá gọi hè, 

1308 Dầu tường lửa lựu lập-lỏe đơm bông. (1) 
Buồng the phải buồi *tlmng-dnng , 
1310 Thang lan rủ bức trưởng hồng tẳm hoa. (2) 
Rỏ-rảng trong ngọc trẳng ngà, 

1312 Dày-dày sẵn đúc một tòa * thiên-nhiên. (3) 
Sinh càng tỏ nểt cảng khen, 

1314 * Ngụ-tình tay thảo một thiên luật Đường. (4) 
Nàng rằng : «Vâng biết ỷ chảng, 

1316 «Lời lời *châu-ngọc hàng hàng gảmthêu. (5) 
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(( Hay hèn lê cũng nổi điêu, (6) 

1318 « Nỗi quê nghĩ mệt hai điều ngang-ngang. 

« Lỏng còn gởi ảng mây vàng, 

1320 « Họa-vần xin hãy chịu chàng hôm nay. • (7) 


CVII. — Từ cáu 1301 đều câu 1320ị có một 
ngày kia , ỈQầu tâm nước nóng ở trong buông, 
lộ than the ra, chàng Thúc trông thấy, chàng 
mới nhàn đỏ nịnh một bùi thơ. h r àng đọc thơ 
khen hay, mà lại nói vỉ nỗỉ nhó' nhà chưa cổ 

the họa thơ được. 

■ * 

(1) « Quyên a là chim cuốc; <* hè » là mùa hạ , « Lửa lựu » là 
ngọn lửa trong cây lựu, láy tích <í lựu hỏa í .trong kinh Lễ mà 
dịch ra. Đây tẵ cânh mùa hạ. 

(2) « Thang lan » là nước hca lan nấu lên, do chữ « lan 
thang)) dịch ra. « Tắm hoa » là lấy hoa lan nấu mà tắm, do chữ 
« mộc hoa » trong sử-lừ trích dịch ra Đây nói buông màu xuống 
và dùng nước thomi inà tắm. 

(3) Hai câu náy lả tbân-thê của Kiều, xem chung chú thích 
chữ « thiên nhiên ». 

(4) I! Tỏ nét » là xem được rõ hình trạng, <k luạl Đường í) là 
Ịuật thư của người đời Đường. Đây nói chàng xem thấy nàng đẹp 
mà ngâm thư đố miêu-lả chân tướng. 

(5) Lời Kiều khen tho* chàng Thúc qui bảo như châu ngọc và vẻ 
đẹp như gấm thêu. 

(6) a Nối điẻu » là lấy đuôi chó chắp vào đuối điêu, lấy lích câu 
<c điêu bất túc, cau vị tục J> đời rấn-mạt thưòng dùng đẽ chê các 
người ngự-sủ* đội mũ đuôi điêu (lấy đuôi con cheo làm ngíi mũ) 
không xứng chức. Đây nói hay hoặc dử lẽ cũng nèn uối thêm ít 
câu như đuôi chó nối vào đuôi điêu. 

(7) 9 Mây vàng » lấy tích khi sinh vua Nghiêu cỏ đám may vàng 
phủ trên nóc nhà, dày chỉ nhà cha mẹ. Ý Kiều nói lòng còn nhó* 
nhà lam, xin đề bữa khác sỗ họa thơ. 

CVIII 

Rằng: « Sao nổi lạ-lùng thay, 

1322 « Cảnh kia chẳng phải cội nầy mà ra?» (1) 
Nàng cảng ủ dột *thu-ba, 

1324 *fỷoạn-trường lúc ẩy nghĩ mả buồn tanh : 
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« Thiếp như hoa đã lìa cành, 

1326 « Chảng như con bướm liệng vành mả chơi. 

« Chúa xuân đảnh đá cỏ nơi, (3) [(2)“ 

1328 « Vấn ngày thôi chở dải lời làm chi. » 

CVIII, — Từ câu 1321 đến câu 1328, chàng 
Thúc nghe háng Kiều nói đến nhớ nhà, mới biết 
nàng không phải là chỉnh phường nhà tho , /nà 
hồi dò tnng-ỉỉch . Nàng nghe hỏi mủ biion bực 
khổng muốn trả lời ; nên mời nói lả chùng ở nhà 
thơi dã có vợ chinh vòi, không nên hỏi gỉ cùm 
vạn. 

(1) nái ‘câu nãy ý chàng Thúc nói : VUa lạ chưa ! thế ra cô 
mrơng không phải con bà này ?» 

(2) Hai càu nầy ý nàng Kiều nói nàng lìa cửa nhà vào ỏ* nhả 
thô vỉ như hoa đã lìa cành, mà chàng thò*ĩ đến chơi cũng ví như 
con bướm liệng chung quanh hoa mà chơi. 

(3) « Chúa xuân 0 lầ nói VỌ' chính lâm chủ trong nhà. Đày nói 

ỏ’ nhà đà cỏ yợ chinh rọi.,- . /' / , V 

' ' S3T ỉĩ ỉrW^S _ ■vVA^i V 

a*a’ ^V- \ CĨX) 

-Sinh rằng : T tử thủa * lương "tri , 

1330 « Tám riềng, riêng những nặng vi nước non. 

(t Trám năm tỉnh cuộc vuông tròn, 1(1) 
1332 « Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch song » 
Nàng ràng: « Muôn đội ơn lòng, [(2) 
1334 « Chút c bên thủ bên tùng (3) dế đâu ĩ 
« Bình-kỉurơng nấn-nả bẩy lâu, 

1336 « Yêu hoa yêu được một màu *địễm-traiig. 

« Rồi ra lạt phẩn phai hưoTig, (5) 1(4) 

1338 « Lòng kia giử được thường thưởng mãi 
« Vả trong thềm quế cung trăng, [chăng? 
1340 « *Chủ-trương đảnh đã chị Hẳng ờ trong. 

« Bẩy lâu khãng-khít dải đồng, [(6) 
1342 « Thêm người người cúng chia lòng riêng 

[tây. (7) 
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« Yẻ chi chút phận bèo mây, 

1344« Làm cho bề ải khi đầy khi vai. (8) 

« Trăm điều ngang ngửa vi tôi, 

1346 « Thân sau ai chịu tội trời ấy cho ? 

« Như* chàng cỏ vửng tay-co, 

1348 « Mười phần củng đẳp điểm cho một vải. 

« Thể trong dầu lửn hơn ngoài, 

1350 « Tnrớc hàm *sir-tử gỏi người 'đấng-ỉa. < 10) 

« Cội đàu luồn xuống mải nhả, 

1352 « Giám chua lại tội bằng ba lửa nồng. (11) 

« ơ trên còn cỏ nhà thung, (VI) 

1354 «Lòng trên trông xuống biết lòng cỏ 

[thương ? 

« Sả chi liễu ngỏ hoa tường, (13) 

1356 « Làu xanh (14) lại bỏ ra phường làu xanh. 

« Lại càng dơ dảng dại hình, (15) 

1358 « Đảnh 'thân-phận thiểp, ngạỉ 'đanh-già 

[chàng. 

(( Thương sao cho vẹn, thời thương, 

1-360 <r Tỉnh sao cho trọn mọi đường, xin vâng. » 
Sinh rằng : « Iiay nói đề-chừng, (18) 

1362 « Lòng đáy lòng đỏ chưa từng hay sao ? 

« Hường xa chứ ngại *Ngô Lào, (17) 
1364 « Trâm điều hãy cử trông vào một ta. 

« Hấ gàn chi cỏ điều xa, 

1366 (f Đả vảng củng quyết *phổngba cũng liều.)) ^ 
Cùng nhau cán vặn đển điều, [(18) 
1368 Chỉ non thề bề nặng gieo đển lời. (19) 
Nĩ-non đêm ván tinh dải, 

1370 Ngoài hiên Thỏ đá non đoài ngậm gương. (20) 

CIX. — Từ câu 1329 đến câu Í370, chàng 
Thức nói stỷ-dĩ hỏi dò lung-li ch lù ui chàng cỏ 
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ịj muốn kết thản với nàng. Nàng từ rằng chàng 
đã có vợ chinh ròi, khống nên vấn-vương lấy 
nàng đe cho trong nhả sinh việc '. một ỉà chim 
chắc chàng đã vực đỡ cho nàng được ít nhen ì 
hai là chưa chắc vợ cả đã cỏ lỏng dung-thử 
ba ĩà chưa chắc Thức-ông đã ưng cho chàng 
cưới hầu- Chàng nói xin nàng cứ thuận tình 
thời thế nào chàng cũng quyết liệu xong. Nai 
bên thầ thốt nặng lời, đêm khuya trời sủng. 

(1) tt Tấm riêng » Ịà lấm lòng riêng. Đây nói trong lỗng riêng 
nhưng muốn chì non thề bê cùng nàng, 

(2) Ý chàng Thúc nól muốn kết tóc trăm nỉim cùng nàng, nên 
muốn hỏi dò tung-tich của nàng thế Dào, cung ví như uống nu óc 
phải hỏi nguồn, vào sông phải tìm lạch. 

(3) (ĩ Bên thú 1 » là chàng Thúc cưới vợ lẽ ; « bên tùng 8 là nàng 
Kiều bỏ nhà thồ mà theo lấy chòng : bai bên đều khỏ cả. 

(4) « Nấn-ũả » là đề cho dài ngày, làm cho lôi-lhòỉ việc. Bày 
nói chàng đi lại nhà thồ đã lâu ngày, sỏ’ dĩ yêu nàng là vi nàng 
cỏn non trẻ cũng vỉ như yêu hoa (ùn lúc hoa đương điềm tiang. 

(5) « Phấn » và « hương 8 xem chú thích câu 814. Bày nói lúc 
nâng Kiều đã về già hết duyên, cũng ví như hoa dã lạt phấn phai 
hương. 

(6) Hai câu này ý nói trong nhà chàng Thúc dã cỏ vợ cả ròi, 
cũng vỉ như trong cung trăng đà cỏ chị Hằng-nga làm chủ. 

(7) « Khăng-khít » xem chú thích câu 700. « Dải đồng » là cái (lâỉ 
đồng-tâm. « Biêng tây » !ả nói cách khùng ử công-cọng. « Ngưòi » 
là nàng Kiều tự chỉ lấy mình. Đày nói bấỵ lâu chàng Thúc dã 
cùng VỌ' cả kết dải đồng tâm với nhau, nếu mà nay thèm một 
người hầu nữa thò’i người bầu ấy lảm cho chàng sanh lòng riêng 
tày. 

(8) « Vẻ chi » xem chú thích câu 503 « Bèo mây » xem chú 
càu 770. « Be ải » nói lòng yêu nhau rộng ló'n như bề. Đày nói 
cỏ cần chi cái thâu nàng lưu lạc như bèo giữa bĩ?, mày giữa không, 
mà làm cho cái tỉnh yêu mến của chàng đối với VỌ' cả khi mặn 
khi lạt. 

(9) « Tay co » là ihứ cán gươm có cái vòng đề cằm cho vững. 
« Vững tay co 0 là nói cỏ quyền cầm cương trong việc nhà. Đây 
nói nếu chàng cỏ thề cầm quyền được việc nhà thòi mười Ị) hân 
chàng cũng chỉ đảp đỉếm che chỏ' cho nàng một vài phằn mà thôi. 

(10) « Trong » là nói đàn hà con gái ỏ’ trong, « ngoài D là nói đàn 
ỏng con trai ỗ' ngoài, nguỵôn lấy nghĩa câu « nam ngoại nữ 
nội » trong Kinh Dịch mà trích dịch ra. « GỞI 9 lủ I ói giao mặc 
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người khác raà khổng đoái hoài đến. « Dàu » ỉà nói giả phỏng 
như, nếu như. Đây nói nếu như vợ cả của chàng cỏ quyền lấn 
hiếp được chàng, thế là chàng bắt thân nàng làm hầu mà giao cho 
một người VỢ cả ác nghiệt. 

(11) « Giấm chua 0 là nói nẵưò’i VỌ’ ghen tương thời cách ăn ả 
chua như giắm. tí Lửa nòug a là nói vi người ử lằn xanh như sa 
vào hầm lừa nồng nực. Bày nói nàng' bỏ làu xanh mà bưó*c chân 
vào nhà chàng Thúc đề làm hầu, thò’ phải lòn củi trước mặt vợ 
cả, ví như vào nhà thấp phải cúi đầu, thế là kiếp làm hău lại 
Cực khồ bằng ba kiếp làm đĩ. 

(12) (t Nhà Lhung ù tửc là nhà xuân, xem chú thích chữ « xuân 
huyên J), ở đây đọc « thung í» là đe hiệp vần ma nghĩa cũng đề 
chỉ cha. 

(13) « Liễu-ngổ hoa-tường » là nói ví hạng người ai chơi VỚI 
cũng được, như cày liễu ỏ’ trước ngổ, cành hoa ỏ’ bên tường ai 
muốn hái cũng được; tức là nói hạng người làm đĩ. 

(14) « Lầu xanh » xem chú thích câu 809. 

(15) 4 Bo’dáng dại hình t là nói thản - thề bị dơ nhuốc xấu-ho. 
(Itì) cc Nói đề chừng » là nói ửc-đạc mà khòng biết được đích 

xác. 

(17) Chàng Thúc hảo nàng Kiều đừng nghĩ gì việc xa-xôi mà 
nghi ngại đến những việc gi ở đàu đàu như ỏ’ nước Ngô nước Lào. 

ll8) Hai câu nầy ý nói đa ở thân thiết cùng nhau, thời đừng 
nghỉ ngại gì, xỉn quyết một lòng dầu gặp hoạn nạn cũng vậy. 

(19) 4 căn-vậii » là nói hết mọi lời. Bây nói cùng nhau thề 
thốt nặng lời. 

(20) « Nỉ non » ỉà giọũg nói tbăn-thỉ cặn kẽ. « Thỏ » là inặt 

tráng xem chú Ihich câu 79. « Boài 0 là phương tây. Bây nói 

cùng nhau nói chuyện suốt đêm, trổng ra ngoài trăng đã lặn 
ơ nùi phrrơng tây. 

: ^ cx 

Mirợn điều * trúc-viện *thừa-lương, 
1372 Rưởc vè hậy tạm giáu nảng một nai, 
*Chỉền-hòa sắp sấn hai bải, 

1374 Cậy tay thày-thợ, mượn người dỏ la. (1) 
Bản tin (2) đển mặt *Tủ-bà, 

1376 Thua cơ mụ cũng *cầu-hòa dám sao ? (3) 
Rõ-ràng của dấn tay trao, 

1378 'Hoán-hrơng một thiếp thân vảo cửa công. 

[( 4 ) 
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* Công -tư hai lẽ đều xong, 

1380 Gỏt tiên phút đá thoát vòng *trấn-ai ĩ (5) 

cx. — Từ câu 1371 đến câu 1380 , Thúc-sinh * 
đưa nàng Kiêu về giấu một nơí‘ Lập rơ hoi mưu: 
một ỉà đi kiện Tủ-bà, hai là trả tiên lại Trước 
thời nurọn Hoa-dong làm thây-thợ, sau thời thuê 
Bộ-tân đi đồ-ỉơ, nên Tú-bà nghe được cũng phải 
bàn hòa , Thúc-sinh đưa bạc lại và làm giấy trình 
quan> Việc dâu xong đấyr nàng Kiều về nhà 
Thủc-sinh ■ 

(1) Hai câu nầy nói lập ra mưu chước sẵn mà câv ngườĩ khôn 
khéo và mượn người dò biết việc ấy đẽ đối đai với Tủ-bà. 

(2) « Bân tin » là đưa tin đến mau cho Tú-bà biết như ở bề 
* ngoài bắn một cải tên vào. 

43) Càu nầy nói nếu Tủ-bà đẽ cho sinh hiện thời mụ phải thua 
và nàng cũng đà về tay người ta rồi, nên mụ cũng phải cầu hỏa 
đề lấy bạc vốn ngày trước, mà không dám làm gì hểt cả. 

(4) Khi Thúc-sinh đã trao tay cho rủ-bà 45 I lạng rồ , mó’i làm 
giẩy trình quan địa-phương đầ cho phép nàng được bỏ nhà thồ 
mà ra lấy chồng. 

(5) « Gót tièn » là gót chân nàng tiên ; đây nói chân nàug Kiều 
dă bước ra khôi Thanh-lâu cũng ví như gót chân nàng tiêa dă 
thoảt vòng phàm-trẫn. 

CXI 

Một nhà sum họp ■ trủc-mai, 

1382 Càng sâu nghĩa bề, cảng dài tinh sông. 1) 
Hương càng đượm, lửa cảng nồng, 

1384 Càng xuê vẻ ngọc, càng lồng mâu sen. (2) 

CXI. — 7 ử cáu 1381 đến càn 138Í, khi nàng 
Kiầu đẵ về nhà chàng Ihủc, tình nặng nghĩa dàyt. 
duyên ươ phận đẹp, càng ngày càng đằm thắm 
xiết bao ỉ 

(1) Sâu không gì bằng be, dài không gì bằng sông, nên lấy mà 
vi vỏn tinh nghĩa vợ chồng càng sâu càng dài. 

(2) s Hương í và « lửa » là đò nguyện ưỏ-c, xôm chữ « Hưorng hỏa 

« Vẻ ngọc í và « màu sen 0 là ví mùi thơm sắc đẹp. Đây nói 
càng ngày lại càng thân thiết thêm. 
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CXII 

Nửa năm hơi tiểng vừa quen, íl) 

1386 Sần ngô cành bích đã chen lả vàng* (2) 

Giạu thu vừa nảy chồi sương, (3) 

1388 Côi yên (4) đá thẩy 'xuân-điường đến nơi. 

*Phong-ỉôi nồi trận bời-bời, (5) 

1390 Nặng lỏng e-ấp, tỉnh bải phân chia, (ti) 

Quyết ngay *biện-bạch một bề, (7) 
1392 Dạy- cho mả phấn lại về lầu xanh. (8) 

CXII. — Từ câu í 385 đến cáu Í392, chàng Thúc 
và nàng Kiều ở cùng Iĩỉiau đă được sâu tháng, 
bong đâu thấy Thức- ồng đi tời . ông thấy Thúc “ 
sinh lấy vợ lẽ, mới tinh bàỉ ly “(lị- 

(l) Sáu tháng đẩ ăn ỏ’ quen Ihuộc với nhau. 

(2} Cây ngô-đồng giữa sân trên cành xanh biếc đà có lô- đồ 
một dôi lả vàng, là nói vừa lúc hết hạ sang thu. 

(3) « Giạu thu » là hàng giạu về lúc mùa thu. ít Chồi sương 9 là 
chồi cúc gặp sương đâm ra. 

(4) « Coi yên » là khỉ đến nơi xuổng ngựa giãi yên ra. 

(5) <r Nồi trận bời hời 9 là nót cơn nóng giận dữ đội. 

(6) « E-ấp » là lóng-dỏng lôị-thôỉ, cử đụ-dự không nhứt định 

« Phàn chĩa » là chia ra hai đàng không cho đữàn-tụ với nhau. Đây 
nói nếu Thúc-ông cứ ỉỏng-dỏng đề cho Thúc-sỉnh say mô Thúy- 
Kiều, thời nặng-nề trong-lòng lắm, cho nên tính bẳt phẫỉ lìa nhau 
ra. • \"V\ ..." .. r^'X''r 

(7) « Quyết... một be » là nhứt định, khòng e ấp nữa. 

(8) « Lầu xanh » xem chú thích câu 809. 

CXIII jỆ<i 

Tháy lời *ngh ỉêm -h ụ ẩn rành-rảnh, 

1394 Đảnh liều sinh mới lấy tinh nài kêu. 

Rằng : « Con bỉểt tội đã nhiều, 

1396 « Dầu rẳngsấm sét bủa riu cũng cam. (1) 

« Trót vi tay đã nhúng chàm, # (2) 

V 1398 « Dại rồi mởi biết khôn làm sao đây? 
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« Cùng nhau vả tiểng một ngày, 

1400 « Ôm cầm ai Ĩ1Ở dửt giây cho đảnh (3) 

« Lượng trên quyết chẳng thương tinh, * 

1402 « *Bạc-điên thối cỏ tiếc minh làm chi ! » 

CXIỈĨ. — Từ câu 1393 đến cầu Í4Ớ2, chàng 
Thúc thấy cha dạy thế, mởi kiếm lời van lạy cùng 
cha : việc dã lở rôi, dầu cha làm tội gì cũng chịu • 
Chàng vời nàng vẫn đã càng nhau giao ước, bây 
giờ không nõ' ỉìa nhau . Nếu Thủc-ông không 
thương thỉ cùng ỉĩên thân cùng sổ mạnh, 

(1) a Sẩm sét 9 là oai nghĩêm của trời ỉ « Bứa rìu »là đồ đồ bửa xẻ. 
Đây nói đầu quỏ‘ mắng hoặc binh phạt thể nào cũng phải chịu. 

(ẩ) ít Tay đa nhúng chàtn » là nói đã lầm lỡ rồi thì phải chịu, 
ví như đã nhúng và ọ nưởc á chàm thòá phải chiu xanh tay. 

(3) Càu nầy ỷ nói chàng không nỡ lia bỏ nàng ra, vi như ôm cái 
đàn cầm không nỡ dứt giây đi mà không gảy nữa. 

CXĨV 

Thấy lời sắt đả tri-tri, (1) 

1404 sổt gan (2) ông mới cảo quì cửa công. 

Đất bằng nồi sóng (3) đùng-đung, 

1406 'Phả-đưởng sai lả phiểu-hồng (4) *thôì-tra. 

Cùng nhau theo gỏt * sai-nha, 

1408 *Song-song vảo trước sân hoa, lạy quỉ. 

i • .. ;/! 

CXIV. — Từ câu U03 đến cứtt 1ậ08 , nghe 

lời Thúc-sinh nói, Thúc-ồng tức giận đem việc ấy 
kiện với quan phả. Quan phủ sai người đem trát 
tời đời, Thúc-sinh và nàng Kiều đi theo vào hầu 
cửa phả. 

(í) «Tri-tri» là nói một cách vững bền không thề lay chuyền. 
Đây nói nghe lời Thủc-sinh bền như sdt vững như đá kkòng lay 
chuyền được. 

(2) 4 Sốt gan » là nói nóng ở trong lá gan. Đày nói Thúc-ông tức 
giận, đem dơn qm kiện lại phủ-dưỏ-ng. 
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<3) * Đất bằn® nồi sóng » là do ch ÍT « bình địa khỉ ba đào » dịch 
ra. Dày nói đương khi yên lặng mà sinh việc rẳc-rối vi như dậy 
sóng ở giữa đất bằng. 

(4) « Phiếu hồng * là tờ trảt quan sai đi bắt, sắc đỏ. 

cxv 

Trông lên mặt sảt đen sì, (1) 

1410 Lập nghiêm trước đá ra uy nặng lời : 

« Gả kia dại nểt chơi bời, (2> 

1412 « Mà con người thể ra ngưừi đong đưa. (3) 
((Tuồng chi hoa thái hương thửa, |4) 
1414 « Mượn màu son phấn đánh lừa con đen í (5) 
« Suy trong * tình-trạng *nguyên-đan , 
1416« Bề nào thi cũng chưa an bề nào. 

« Phép cống *chiểa-ứn luận váo, 

1418 « Có hai đường ấy mu ổn sao mặc minh : (6) 

«Một là cử phép ‘gia-hình, 

1420 « Một lả lại cử lau xanh (7) phó vè ĩ » 

% 

cxv. — Từ câu Ỉếờ9 đến câu quan phả 
ra hỏi việc kiện, phân xử hai đường : một là bắt 
giam nàng Kiêu vào nhà ngục, một lá bật trở 
lại lầu xanh, tày ý nàng chọn lấy- 

(1) « Mặt sắt J5 íà hình trạng dáng mặt òng quan phủ iàm việc 
còng ruinh và có oai nghiêm, do hai chữ « thiết điện ọ trong các 
truyện ông Triệu-Uiiện-Nghi làm quan phủ ở Sùng-ỵên và ổng Lý- 
Luân làm. quan đoan ở Khai-phong đời Tống dịch rạ . Đây nói trông 
lôn eÔDg-đưòng thấy quan phủ có bộ cMnh-írực oai-nghiêm. 

(Ặ) « Gả kia* là chỉ Thúc-sinh. Từ câu nầy trỏ* xuống cả thảy lả 
10 câu là lời quan phủ 11 ói. 

(3) <i Con ngưỏú » là chĩ nàng Kiều ; « Dong-đưa » là hay đưa dãi 
phỉnh gạt ngưèrí ta . Đây QÓi còn con kia ăn làm như thể là thỏi 
gian-phi đề phỉnh-phờ chúng. 

(ị) <t Tuồng chi » là không ra tuồng, không ra bộ chi ; « hoa » và 
a hương » dùng đê nói mùi thơm sắc đẹp, tt hoa thãi hương thừa » 
là nói thứ đồ đã đỉì cho người chơi chán uià dư thừa ra. Đây nói 
hạng gái làm đĩ không dược trinh tiết nữa. * • 
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(5) * Son phấn » là đồ trang sức của con gái, dùng phấn đề giả 
làm da trắng và son đỗ giẵ làm sắc hòng; <r c.on đen » xem chú 
thích câu 839. Đây nói trau dồi vào đề lừa khách chơi đêm 

(6) a.Mình » là chỉ tự mình nàng Kiều. *“ 

(7) « Lầu xanh 9 xem chú thích câu 809. 

CXVI 

Nàng râng : « Bá quyết một bề, 

1422 « Nhện này vương lẩy tơ kia máy làn ĩ (í) 

« Bực trong thân cũng là thân, 

1424 « Yểu thơ vâng chịu trước sân ‘lôi-đhĩh I»(2) 

Dạy r ^ n s : « Cử phép * gia-hình t »(3) 
1426 Ba cây giập lại một cảnh *mảu-đơn. (4) 
ạ n ^ỉctnỉ^ dảm kêu oan, 

1428 Bảo quèn-quẹt mả, liễu tan-tảc mày ĩ (5) 

Một sân lầm cảt đã đầy, 

1430 Gương lở nước thủy, mai gầy vỏc sừơng! (6) 

CXVI. — Từ câu Iậ21 đến câu ỉẬ3Ỡ, nồng Kiều 
nghe lời quan dạg xin chịu giam trong nhà ngục 
mà không chịu trơ vê lầu xanh . Quan mới bảo 3 
theo phép mà làm hỉnh phạt ; nàng Kiều trong lúc 
chịu hình , đau đớn khồ sỏ’ biết là bao nhiêu ĩ 

(1) Đây nói con-nhện trỏt đa giăng tơ thi cứ đeo Ịnôn Ở trong 
vảng tơ, cung như nàng Kiều đẵ định lấy I búc-sỉnh thì cùng quyết 
theo trọn mội bề. 

(2) Hai càn nhy ý nói dầu thần cỏ bị điều dơ dục hay là đơực 
tiếng trong sạch thế nào mặc lòng, cải thân yếu ờt nầy cũng xin 
chịu tội trước sàn hình phạt. 

(3) Câu nầy lời quan phủ dạy người trong phủ theo phép mà 
gia hình 

0) « Ba cây » là khỏa tay. gông cố và cùm chân, ba cây làm đồ 
hình phạt, đo hai chữ « tam mộc » trong Hán-tbư mà dịch ra ; 

« cành mẫu đòn 9 là nói vỉ người gái có sác đẹp. Đảy nói đem 
đồ gông cùm và xiềng mà làm tội một mình nàng Kiều. 

(5) Đày nói khi đa bị gia hình thời mâ đào thành ra lọ-lem 
qttèn-quẹt và mày liễu hỏa ra tan-tác rụng-ròũ. 
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(6) Hai cắu nầy ý nồi khi nàng Kiều chịu hình phạt & giữa sân, 
thời cái thân đầy những bùn cát lcra luốc, buồn bực đến nỗi con 
mẳs nguyên sảng như gương mà bây giờ đã lờ nước thủy, ốm yếu 
đến nỗi*cốt cách thanh như cây mai mà bày gicr đã gky vóc sương. 

CXVII 

Nghĩ tinh chàng Thủc mà thương, 
1432 Nẻo xa trông thẩy, lòng càng xỏt-xa ì 

Khóc 1 ’ẳng : « *ỡan-khổc vi ta! (1) 
1434 « Cỏ nghe lời trước, chở đà lụy sau ĩ (2) 

« Cạn lòng chẳng biểt nghĩ sâu, 

1436 « Đề ai trăng tủi hoa sầu vi ai ? » (3) 

CXVII. - Từ câu U31 đến cản U36, Thúc-sinh 
đứng ò' đàng xa, thấy nàng Kiều chịu hỉnh , mời tự 
trách minh mà khóc • nàng đà bỉêt trước mà chàng 
không nghe lời, nên đầ nùng đã lụy vầ sau, dầu ỉủ 
tại chàng không hay suy nghĩ. 

(1) Từ câu này trở xuống cả thẳy 4 càu là lời Thúc-sinh than 
khóc. 

(2) Nếu chàng biết nghe lời nàng nói trưửc. thời oàng không 
đến nỗi đà lụy về sau. 

(3) Chữ « ai # trên là chỉ nàng Kièu ; chữ « ai » dưới là Thúc- 
sinh tự hỏi lấy mình, ạ t rang I) và a hoa » là vỉ nhan sắc người 
C0I1 gái ; « trăng tủi họa sầu » là nói người con gái bị phẫi lúc 
đà LI-đỏm lihâ-sở. 

: J0 CXVIII jfỆ 

*PỊiủ-đường nghe thoảng (Ị) vảo tai 
1438 Động lòng lại gạn đển lởi riông-tây. (2) 

Sụt-sùi chảng mỏi thưa ngaý, 

1440 Đàu đuôi kề lại tự ngày *cầU"thân : 

«Nảng đà tỉnh hết xa gằn, 

1442 (( Từ xưa nàng đã biểt thân cỏ rày I 

« Tại tôi hửng láy (%) một tay, 

1444 « Đề nảng cho đển nối nầy, vi tôi. » 
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Nghe lởi nỏi cũng thương lời, (ị) 

1446 Dẹp uy mỏi dạy cho bải *giảUvỉ. 

Rằng : « Như hẳn cỏ thế thì, (5) 

1448 « Trăng hoa,( 6 )songcúng*£/ 2 Ỉ-p/n biểt điều»I 

CXVIII. — Từ càu H37 đến cáu Í44S, quan phả 
nghe qua những lời, Thiỉc-sinh than khóc , m&i đòi 
chàng hỏi việc đầu đuôi . Chàng nói ẩệ cho nồng bi 
việc ngày nay, là vỉ chàng nặng lời đoan kết- Quan 
phả nghe Iìói, khen nùng dầu phường đĩ-thỏa mà 
cung biết việc phải chăng . 

(t) <í Nglie tíioảug » là nglie qua mà chưa dược rõ'ràng, vỉ lúc 
ấy Thúe-sinh llian khóc một mình ử nẻo xa. 

( t)<L Động lòng » là sinh lòng thương xót ; ít gạn » là hỏi căn 
vặn chứ biết được rổ-ràng ; a rlêng-tây V là việc riêng của một 
người. Đày nói nghe qua mà sinh lòng thươõg xót, lại hỏi cho 
biết việc riêng của Thúc-sĩnh. 

i‘è) K Hửng lấy » là cam đoan mà (Tương lấy trách nhiệm vực đố‘ 
cho người nào. 

(4j Quan phủ ughe lời rhủc-sinh nói mà động lòng thương. 

(5) Câu nâỵ và cân dưới đỏ là lời quan phu nói. 

(6) « Trăng hoa » tà gái giaug-hồ, ví như irãng đẽ cho ngưửi chơi, 
hoa dề cho khách hái, do chữ « nguyệt hoa » dịch ra. 

CXÍX 

Sinh rằng : « Chủt phận bọt-bèo, (1) 
1450 « Theo đòi vả cũng ỉt nhiều bủt-nghiên. » 
Cười rằng : « Đâ thế thi nên, (2) 

1452 « *Mộc-giả hãy thử một thiên trinh nghề I » 
Nảng vâng cất bủt tay đề, [(3) 

1454 Tiên hoa (4) trinh trước ản phê xem tường. 

Khen rằng:« Giả đầng'Thịnh-Đỉrờng,(5) 
1456 « Tải nẳy sẳc ẩy nghi 11 vảng chưa cân I 
« Thực lả *tài-tử 'giai-nhân ! 

1458 « *Châu-trần còn cỏ *Chău-trăn nào hơn ? 

« Thôi đứng rườc dứ cưu hờn, ( 6 ) 

1460 « Lảm chi lờ dịp cho đớn ngang cung ĩ (7) 
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« Đã đưa đến trước cửã công. 

1462 « Ngoài thì là lỗ, song trong là tinh. 

« Dâu con trong đạo ‘ gia-đìnỉi , 

1464 « Thôi thì dẹp nối bẩt-bình là xong ĩ » 

CXLX. — Từ câu Í449 đến cùn 146*4, Thúc “ 
sinh nhàn trình quan bìẽt nàng Kiều hay nghầ 
vịnh thơ . Quan mới ra một bài thơ « cái gông », 
nàng làm xong thơ, quan xem thứ mù khen 
nàng có củ lài cả sắc, mới khuyên Thúc-ỏny 
đem nùng ve đề sánh đôi vói ỉ húc-sinh. 

(1) « Bọt bèo » là nói khiêm thân phận hèn mọn ví như bèo 
bọt ỏ' giữa hề đồng. 

(2) Càu nầy và câu dưới đố là lời quan phủ nói. 

(3) Bắt nàng Kiều làna thừ một bài tho’ vịnh « cái gông ». 

(4) « liên hoa » là giấy hoa tiên dừng viết tbơ. 

(5) Từ cân này trỏ* xuống cẫ thảy lơ câu là lời quan phủ nói 

(6) Thôi dừng rước lấy điền dừ vả cưu mang bửu giận íàm gi nữa. 

(7) Dày nói ví đừng ugbì việc ngang trái mà lõ'duyên Châu Trần. 

cxx 

Kỉp truyền sảm sửa lẽ còng, (1) 

1466 Kiệu hoa cẩt giỏ, đuốc hồng điềm sao. (2) 

Bảy hàng *cò-xụy xôn-xao, 

1468 Song-song đưa tới trưởng đào sảnh đôi; 

Thương vỉ hạnh, trọng vì tải; 

1470 *Thủc-ông thôi cũng dẹp lời * phong-bci . 

* Huệ-lan thơm nửc một nhả, 

1472 Tửng cay đẳng, lại mặn mả hơn xưa ĩ (3) 

cxx. — Từ câu 1465 đến cảu 1472, quan phủ 
mới tnu/ên đưa nàng Kiêu về nìià Thúc-sinh. Thtỉc- 
ông thấy tài nàng Kiều, cũng nguôi cơn giận. Một 
nhà sum họp, vui vẻ hơn xưa. 

<0 ■ Lễ công » là lễ vật quan phủ truyền cho sám sửa, 

(í) Khi rưó‘C nàng Kiều về thời kiệu hoa đi mau như giủ và đuốọ 
đỏ r£i rác nbư sao. 







(3' Trước dà chịu gia hình ử cửa công lã từng viộc cày đắag 
mà nay dirọc một nhà sum họp Ihời tìnỉí nghĩa ăn ử vớ. nhau 
lại càng mạn mà íicrn xưa. 


CXXI 

Mảng vui rượu sởm cờ trưa, (1) 

1474 Bảo đà phai thẳm, sen vửa nảy xanh. (2) 
Trưởng hò (3; vầng-vỏ đêm thanh, 
1476 E tinh nàng mới bảy tỉnh riêng chung: 

« Phận bồ (4) tử vẹn chữ Tùng, 

1478 « Bồi thay *nhạn-yến đã hòng đay niên. (5) 
« Tin nhả ngày một vẳng tin, 

1480 « Mặn tinh *càt-ỉăy lạt tỉnh *táo-khương. 

« Nghi ra thiệt cũng nèn dường, (6) 
1482 « Tăm hơi (7; ai dễ giử-dàng cho ta ? 

« Trộm nghe kẻ lớn trong nhả, (8; 
1484 « Ở trong khuôn-phẻp, nói ra mổi-giưởng. 

«E thay những dạ 'phi-thường, 

1486 Cí Dẻ dò rốn bề, khôn lường đáy sông. (9) 
« Mà ta suốt một nám ròng, 

1488 « Thể nào cũng chẳng giấu xong được nào ĩ 
« Rây-chày chưa tỏ *tiệu-hao , (wj 
1490 « Hoặc là trong cỏ lảm sao chăng lả ? 

« Xin chàng liệu kíp lại nhà,jyj 
1492 « Trước lả đẹp ỷ, sau ta biểt tinh, 

Đêm ngày giử mực giẩu quanh. 

1494 « Rảy lần mai lựa như hỉnh chưa thông!»(11) 

CXXI . — Từ cáu tị!3 đến cảiiiậd f i, môt cuộc 
vui vay, xuàn qua hạ tới. Nàng Kiều khuyên giải 
với Thủc-sinh : kề từ nàng theo chàng dã Iìĩột năm 
mà chàng không có tiếp được tin tức của vợ cử;. 
thế nào chùng cũng chẳng giấu xong. Nùng khuyên 
chảng kíp trở lại nhà , liệu cho êm việc. 
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(1) « Mảog voi n là ham mê việc VGỈ inả quên !)ỏ các việc khác. 

Đày nói chàng vón nàng cò’ rượu vui chơi inà quên ngày thảng ới. 

(2) Hoa thắm cày đào đã phai màu mà lá xanh cây sen vừa nứt 

ngó,* là nói vừa hết mùa xuân qu i mùa hè. 

(3) « Trướng hồ » là bửc màn hồ giấy. 

(i) « Phận bồ » là thân phận yếu ỏ’t của cây bồ, xem chủ thích 

chữ « hồ liễu ». K Chữ tùng >) là nói đàn bà lấy chồng thỏa phải 

theo chồng, xem chú tKicli chữ « Tung-phu n. 

(õ) Chim « nhạn B ra lúc mùa thu, chim «yến » ra lúc mùa XI àn ; 
« đôi thay nhạn yến ‘t là nói hết mùa nầy qua mùa khác. 

(6j ícNêỉi duỜTig ? là nên chuyện, nền một việc phải lo SỢ. 

(7) a Tăm a là cái bọt dưới dáy nước trỗi lên, ỵỳíớỉ » !à khí thồ ỉ 
ra hoặc hút vào : hai vật tiầy đều là khó giữ lại cho khỏi thoát 
lậu ra ngoài. Đây nỏì muốn giấu đi mà khò.ng cho Vợ cẵ biết thì 
cũng khó 

(8) « Kễ lớn trong nhà« là 'hỉ vợ cả của Thúc-S nh. 

(9 Rốn bề tuy sâu mà có khi dò đượđáy sòng tuy cạn mà 
khôn lẽ đo lường. Bây nói lòng người sâu sác khỏ ng biết đàu 
mà dò. 

(10) « Bày chầy » là nói đã bấy làu nay. Đày nói dã làu không 
được tin tức gi. 

(11) Câu này ý noi làm việc gi không chịu lảm cho xong, cử đề 
ngày nãy qua ngày khác. 


CXXII 


Nghe lởi khuyên nhủ *thnng-diing , 
1496 Định tinh sinh mới quvết lỏng *hòỉ-tvang . 

Rạng mai gửi (1) đến *xỉiân-đirờng, 
ĩ49 8 *Thức-ông cúng vội giục chàng ‘ninh-gia. 

Tiến đưa một chén * quan-hà, (2) 

1500 *Xuĩn-đình thoắt đá đạo ra 'cao-đình' 
Sồng Tan (3) một dải xanh-xanh, 

1502 Loi-thoi bờ liễu mẩy cằnh*D 11‘ơng-quan. (4) 
Cầm tay dài vẳn thở than, 

1504 Chia phôi ngừng ehẻn, hiệp tan nghẹn lòi. 

Nàng rằng : (í Non nước xa khơi, 1(5) 
1506 (C Sao cho trong ấm thỉ ngoài mải êm. 
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« Dễ lòa y ếm thẳm trôn kim(6 ) 

1508 Làm chi bưng mẳt bẳt chim khỏ lòng ĩ (7) 
« Dôi ta chút nghĩa đèo-bòng, (8) 

1510 « Dển nhà trước liệu nói sòng (9) cho minh, 
« Dầu khi mưa giỏ * bắt-tình, 

1512« Lởn ra phận lớn, tôi đảnh phận tòi. (10) 
« Hơn điều giấu ngược giẩu xuôi, 
1514 « Lại mang những việc tày trơi đến sau. (11) 
« Thưang nhau xin nhở lời nhau, 
1516« Nám chây cứng chảng đi đâu mà chày ! 

« Chén đưa nhở bửa hòm nay, 

1518« Chén mừng xin đợi đêm nảy năm sau. » 
Ngưởi lên ngựa, kẻ chia bâu, (12) 
1520 Rừng phong thu đã nhuốm màu *quan-$an . 

Dặm hồng bụi cuốn *chinh~an, (14) [(13) 
1522 Trồng người đã khủẩt mẩy ngàn dâu xanh. 

Người về chiểe bỏng nằm canh, tlô) [(15) 
1524 Kẻ đi muôn dặm một minh pha-phòi. (17) 
Vằng trăng ai sẻ làm đòi ? (18) 

1526 Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường! (19) 


CXXÍI. Từ cáu 1495 đến câu í020, nghe lời 
nàng khugèn nhủ, Thúc-sinh mới đỉnh tề thăm 

nhà. Khỉ rót nrợv đưa chán , hai hèn cổ tỉnh lưu 

higèn À áng dặn dò các việc, đoạn .vong, hai người 
từ hiệt, người về năm canh chiếc búng, kẻ di muôn 
dặm một mình, tình cảnh xiết bao thương nhờ ỉ 
(1) « Gởi » là triníỉ rõ vớỉ ai việc gì có ý cung-kính. 

(ồ) « Chén qu IU- hà » là clién rượu đưa chân đi đường xa ; xem 

chú tlúch chừ « quan-hà 

(3) n Sông Tàn >' là con sòng hai người ly biệt nhau, ni à sinh 
lòng tròng nhỏ’, đo hai chừ « Tầtì-xuyên * trong bài ca Vy-tây mà 
(lịch ra. 

(t) a Loi thoi 0 aộĩ cành cây (lài ngán không tày nhau. 







Xem chung chú thích chữ a dương-quan ». 

(5) Lục sâp chia tay tir biệt thcVi cầm chén rượu phải ngừng lại 
mà không thề uống, lức nổi đến việc tan-hợp thời 111 ở lời Itỏĩ 
pliẵi n"gbẹn đi mà không thề nói. 

(6) Tục ngữ : « LÒI được yếm thắm, khỏ lùa được tròn kim B 
nghĩa ỉà cai yểm thâm tuy là đỏ nhưng có khi vô-ỷ không trông 
thấy, cái trôn kim tuy rằng nhỏ nhưng nhìn kỳ Ihò‘i thế nào cũng 
Uìấy. Bày nỏ’ thể cííngkhòng giấu được vọ* cả mà không cho biết. 

(7) Bã bưng mắt l!ùri thấy đân mà bát dưọ'c chim. Bày nói làm 
việt gì cũng phai cho rổ ràng mới nên việc được, khỏng nèn ậm 
thầm giấu diếni làm gi. 

(8) * Đèo bùng 9 là nói thương yêu quá sức, lựm-bịu quan-quit 
lấy nhati. ' ~ ' .. • 

( 9 ) 0 Nói sòng 9 ỉ à nói thẳng, nỏỉ thật, nỏi suồng sẳ ra cho rò. 

(10) i< Lớn 9 cliỉ vợ ca, « tòi » chỉ nàng kiều. Bây nói người nào 
giữ phận người nấy . 

(11) « Những việc tày trời » là uói những việc to lớn. Đày nót 
sợ sau cỏ sinh việc gì biến cổ to 1Ỏ’U nữa chang. 

ti2) a Người » chí Thúc-sinh, (1 kẻ 1 » chỉ nàng' Kiều. 

(13) «Hừng phong 9 là q ãng rừng cỏ những cây phong ẹâỵ bảng) 
Bây nói đưo’ng lúc di đuxVng trôiiff thâ rừng phong đã nhuốm sắc 
đỏ mùa thu. xem chú thích chữ « quan-san ». 

(14) Bi đặm dưò’ng xa thò’ỉ có bụi hòng cuốn lén. Xem chú 
thích cbữ « clìiuh-an ». 

(15) « * r gười » chỉ rhủcsinh. Bày nói tiồng Thúc-sinh đã cách 
mấy quăng rừng cày dâu xanh 

(16) * Người » chỉ nàng Kiều. Bày nói nàng Kiều dà từ Thúc- 
sỉnh mả về thời chỉ có một mình một bỏng làm bạn nam canh. 

(17) « Ke » chỉ Tiiủc-siiih. Bày nói chàng đi muôn dặm xa-xòi 
một minh nhọc mệt. 

(18j ct Vằng trăng » là mượn tráng mà lẵ canh ItVc di dường. 
Đày nói cả h hai người ly biệt vi nliư một vàng í ráng sẻ ra làm đôi- 

(19) « Gối chiếc >' là chiếc gổí của nàng kiều, lúc nằm một minh, 
« dặm trường 9 là dặm dường dài-dặc lúc Thúc-si h ra đi. 

CXXIII 

Kề chi những nối dọc đường (1) 

1.528 Buồng trong này đá *chii-tnvơii(.j ở nhả : (2) 
Vổn dỏng họ Hoạn *danh-gia, 

1530 Con quan *Lại-bộ tên là *Hoạn-thư. 
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Duyên Bâng thuận nẻo giỏ đíta, (3 ) 
1532 Cùng chàng kết tóc xc tơ nhửng ngày; (4) 
Ở ăn thì hết cung hay, 

1534 Nỏi điều dàtn-buộc (5) thỉ tay cúng giả, 

cXXIII . Từ cảu Í52? đến câu việc 

Thúc-sinh đi đường thời hãy tạm yúCỵ đáy kề 
đền việc ƯỢ ca cảa chàng, ăn ử vẫn CÓ nết hay, 
mỏ lòi nói và cách lùm, ỉạỉ là mội tay sâu-sắc 

(t) Bây ý tác-gỉổ nói những việc vụn-vạt lút; Thức sinh đi đàng 
không kề làm gì. 

(2 0' tĩlià rhúc-sinh đa có VỌ' câ iàni' ch 11 cho mọi việc. 

<3) Nguyên thơ xira có câu ỷ nói: ft cỏ dnyên gió đưa đến các 
Bằng t , do úch lúc Vương-Bột qua Nam-xương nhờ (lưọ*c thuận 
giỏ xuôi buồm nên chí một đêm mà di tiến các B^ng-vương đ‘ề dự 
yến. Bày nói có duyên may mắa đirực gặp Iihau. 

(-U •< Kết tóc -ử là kết tóc ihe ưỏT cùng nhan làm vợ chông, do 
chữ « kiếl-pllỏt » dịch ra; « xe"tơ » cung nghĩa như chữ chí hồng, 
xem chú thích câu 333 Đẫy nói Hoạn-thư kết duyên với Thúc- 
sinh đã lâu ngày 

(5) « Dàm buộc » là dùng lò*i nói hoặc cách làm đe lừa buộc 
người ta vào vòng. 

CXXIV 

Tử nghe vườn mởi thêm hoa, (1) 

1536 Miệng ngtrỏ i đá lảm, tin nhả thi không. 

Lửa >tám càng giập cảng nồng, (2) 

1538 Trách hgưỏì (3j đen bạc ra lỏng trăng hoa: 

<c Ví bằng thủ thật cùng tá, (4) 

1540 <v Cũng dung kẻ dưới £5) mới lả lượng trên ĩ 
« Dại chi chảng giử lẩy nền, ($) 

1542 « Tốt gỉ mả rước tiếng ghen vảo minh ? 

ự Lại còn bưng-bít giẩu quanh, 

1544 « Lảm chỉ những thỏi trẻ-ranh nực cười ĩ 
« Tính rẳng cảch mặt khuất lỏi. 

1546 « Giấu ta, ta củng liệu bải giấu cho 1(7) 
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(( Lo chi việc ấy mả Ắo, 

1548« Kiến trong miệng chén lại bò đi đâu? (8) 

« Làm cho nhin chẳng được nhau, 

. 1550 « Làm cho đày đọa cắt đầu chảng lên. 

« Làm cho trông tháy *nhửn-ti'ỏn. 

1552«Cho người thăm ván bản thuyền biết 
... _ . tay I ị 1(9) 

CXXIV. — Từ cáu Í53Õ đển cảu iỏỗị, Hoạn- 
thự ở nhà nghe người nổi Thức-sỉnh có hầu . Nàng 
bèn tức giận, inỏri dùng mưu mà làm cho hiầu chịu 
nềỉ ấày-bừa uà cho chàng hẽl lòng phụ-bạc* 


(1) , « Vườn mới tliêin hoa » lã nói thúc-sinh mới cưó'i hàu. 

(2) « Lưa lâm » là nói lòng nóng giận như lưa, do hai chữ fl làm 
hỏa » mà dịch ra. Bày nôi lòng nàng nối giận càng dè nén hao 
nhiêu lại càng nồng-nàn bãy nhiêu. 

(ÒJ « Ngưừi 9 chi’ Thúc-sinb 

(4) Cảu nay trỏ* xuốug cả thây M câu là lù*i Hoạn-thư lự nghĩ. 

t5) « Kẻ đtrói 9 là chĩ nàng Kiều. 

OL Nền » ỉà nền Iiểp trong nhà. Bây nói đại chi mà ktiôiĩg giữ 
nền nểp nhà quan cho trọn tiếng. 

(7) Câu nay ý Hoạn-lhư nói chàng đă muốn giấu thời ta cho giấu, 
đè ta làm cho rồi coi chàng có thề giấu mãi được chăng ! 

(8) Kiều thế nào cùng về tay Hoạn-thư chỏ' knông trốn được di 
đàu, cũng ví như con kiặí ử trung miệng chén lại bò di đâu uirực. 

(9) « Thám ván bán Umyều » là hỏi tbáiụ ván mỏ '1 mà tinh bán 
thuyền tù đi. Bày nốt i:ưỏ’i được hầu mới mà quên VỌ’ cũ. 


cxxv 

Nối lòng kín chẳng ai hay, 

1554 Ngoài tai đề mặc giỏ bay mái ngoải. (1) 
Tuần sau bồng tháy hai người, 

1556 Mách tin (2) ỷ cúng liệu bài * tấn-công. 
'Tiền-thư nòi giận đùng-đùng: 


1558 « Gởm tay thêu dệt ra lỏng trêu ngươi! (3) 
« Chòng tao não phải như ai, 

1560 « Điều nay hẳn miệng nhứng người 'thỊ-phiữ. 









Vội vảng xuống lệnh ra úy, 

1562 Đửa thì vả miệng, đứa thi bẻ răng / (k) 

cxxv, — ỉ'ừ câu 1553 đến cáu 1567, Hoạn- 
lỉm nghĩ lòng như vậy, nào dề (ù ỉuVỊ. Căng trong 
độ ấịỊ có hai người đem ưiệc ấg mách vời nàng 
đê lấg Công ỉ nào ngờ nàng đã không thưởng công 
cho , mả lại nặng lời quở mắng ; ròi biền bc răng 
và va miệng hai người ăg. 

( I) Việc Thúc-sinh cirứi hàu, ke ỉỉói qua ngưửi [lói lại, như giỏ 
Uiồi bên lại, mà Hoạn-thư góc ỏ- ngoài tai, làm như líliông biết. 

(2> « Mách tin » là nỏi'cho Hoạa-thư biết việc 'ỉ húe-íinh cưtVỈ hầu. 

13) ứhê gớm cho đứa bày việc ra mà quấy rối cho ngửa mặt. 
rử câu nầy trở xuống I càu là lời Hoạn-thư nói. 

(.4; Hai ngưòi mách tin trên kia một ngirừi bị vẵ miệng, một 
ngưò'i bị bẻ hết bốn cái răng. 

CXXVI 

Trong ngoải kỉn-mit như bưng, (1) 

1564 Nào ai còn dám nỏi năng một lời. 

Buồng đảo (2) khuya sớm thảnh-thoi, 
1566 Ra vảo một mực, nôi cười như khống. 

Đêm ngày lòng những giận lòng, (3) 
1568 Sinh đà vè đến lầu hồng XU ổng yên. 

Lời tan hiệp, nỗi *hàn-huyềii, 

1570 Chư tinh cảng mặn, chữ duyên càng nồng. 

*TãiỊ-trấn vui chén 'tỉìiing-duĩiy, 

1572 Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra? (4^ 

CXXVI. — Từ càn 1563 đến câu ỉ572. ỉỉoạn- 
thư ra tay , trong ngoái ai cùng kinh sợ, chẳng 
(ti dám nói dến việc ấy nữa AV Ìng thời buồng 
dào khuya sớm làm dáng vui cưòi, mà ở trong 
lòng vãn căm giận. Vừa lúc Thúc-sinh vầ đển u 
thăm hỏi ân-cần , cuộc rượu vui vầy, ai lại tưởng 
lùng nàng có khác. 







(1} « Kín mít như bưng » là nói ai cũng không dám nói đến việc 
ấy, ví như bưng kíq miệng bình không dám hả’ra. 

(2) «. Buồng đào u là buồng của đàn bà tỷ. 

(3) 'Lùng Hoạn-lhư vẫn cứ giận núic-sicb ăn ợ phụ-bạc luôn luôn. 

(4) Thấy sắc mặt ỉíoạn-tlur vui vẻ như vậy, ai ở t'ong lỏng ra 
mà bỉổt dư ọc nàng cỏ lòng giận Tliúc-sình. 

. y"í ; cxxvứ 

Chảng về xem *ỷ-tử nhả,(í) 

1574 Sự minh cũng rầp lân-la giải bày, (2) 
May phen cười nói tỉnh say, 

1576 Tỏc tơ 'bẩt-động mảy-may *sự-t'uih.(%) 
Nghĩ đà bưng kỉn miệng binh, (4) 

1578 Nào ai cỏ khảo mà minh lại xưng, 

Những lả e-ẩp dùng-dằng, (5) 

1580 Rút dày sợ nữa động rừng lại thôi. (6) 


CXXVII. — Từ câu 1573 đến cáu 1580 , Thúc- 
sinh vầ nhà cũng muốn nói cho Hoạn-thir biết 
mình cười hầu. Nhưng chàng lại nghĩ việc mình 
đã giấu , nào mấy ai hay , nên chàng đe mài không 
chịu nói ra. ■SỢ nòi ra thời hy sinh nhiêu việc. 

1() a Xem ỷ í ứ nhà 9 là xem ý tứ Hoạn-thư ỏ' nhà ra thể nào. 

(2) « Lân la » lủ mỏ’ mối dua dần. Bày nói cũng toan lihươi mối 
dần dần dề tỏ việc mình ra. 

(3) Chàng Thúc chưa nói động đến việc inỉiih một tý gì nhỏ 
nhir coi tốc chân lo\ 

(4) Ỷ chàng nghĩ việc minh đã giấu di đưọ*c ròi không de cho ai 
biết mà nóL đển cho nàng rõ được, vậy cũng vi như miệng binh 
bưng kin không đề lộ ra. 

(5) ct E-ấp đùng-đằng 9 là tã lòi nói hoặc cách làm không đưọc 
quả quyết. 

(6) Ỷ chàng nghĩ bày gí ỏ’ nói một viộc nhỏ như thể cliưng rồi 
nhân đó mà sinh ra nhiều việc to, vậy cũng ví như rút sựi dây 
nhỏ mà sợ động đến cả rừng lớn. 





CXXVIII 


cỏ khi vui chuyện mua cười, 
iẩ82 *Tiều-thư lại giỏ* những lởi đâu-đâu ; 

Râng: «Trong ngọc đả vảng thau, (1) 
1584 « Mười phần ta đá tin nhau cả mười. (2) 
« Khen cho những miệng dông-dài, (3) 
1586 « Bướm ong (4) lại dặm những lòi nọ kia, 
<( Thiếp đằu vụng chảng hay suy, 

1588 « Đá dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười.)) (5) 
Tháy lời thủng-thỉnh như chơi, 

1590 Thuận lời chảng cũng nổi xuôi đỏ* đòn. ( 6 ) 
Nhứng Ịả cười phẩn cợt son, 

1592 Bèn khuya chung bỏng, trăng tròn sánh vai. 

_ _ [( 7 ) 

CXXVIII. — Từ câu í.58/ ầển cáu 1 592, Hoạn - 
tiuV nhân khi thanh-thã, nói vời Tỉuỉc-sinh rằng 
nùng vởì chàng một lòng Un nhau, dẫù ai nói 
chi thời nàng cũng mặc- kệ. A ghe lời nàng nói 
chàng cũng kiếm ỉời đáp qua, lại làm ra bộ 
vui ciròi cho qua buồì. 

ft) Từ câu nầy trở xuồng (5 câu là lời Hoạn-thu* nói vỏ'i Thúc sinh. 

(*2) Hai câu này nói Ngọc hay là đả, vàng hay là tbạư, tức là trong 
nhà việc lớn hay việc nhỏ, điều hơn hoặc điều thiệt, hai vợ chồng 
cũng tin nhau uú cả. 

(3) « Giông dài B là bày đặt lliổu dệt. 

(í) út Bướm ong 9 xem chủ [hích chữ « ong bưố‘m » câu 38. Đây 
Hổỉ ngươi ngoài lại dặt ra những Việc chàng mua đĩ làm hầu 
mà nói với nàng. 

i5) Ỷ nói nghĩ đến việc nọ kia đã dơ nhuốc tẩm bụng mà sinh 
cái lòng ghen ghét, lại thêm tiếng cười chê. 

(6) « Đỡ đòn » là nói làm cho qua việc đỉ. 

(7, Hai câu này lâ những lúc chàng Thúc kiếm việc vui cười đẽ 
làm cho Hoạn thư hết lòng nghi ngò' : thấy má phấn mà cười, nhìn 
môi son mà cọ-t, lúc đèu khuya chung bóng mà dửng và khi trăng 
tròn sảnh vai mà đi. 
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CXXIX 

Thủ quê thuần hửc bẻn mùi, (ì) 

1594 Giếng vảng đá rụng một vải lả ngô. (2) 

Chạnh niềm nhở cảnh *gicing-hò t 
1596 Một mâu *qiian-tái, mẩy mùa giỏ trăng. (3) 

Tinh riêng chưa dâm dỉ răng, (4) 
í 598 'Tiều-thiv trưởc đã liệu chừng nhủ qua: 

« Cảch năm mây bạc xa-xa, (5) 

1600 « *Lảm-trì cúng phải tinh n\k thưn-hôn .» 

Được lời như mở tác son, (6/ 

1602 Vó câu thẳng ruồi nước non quê người ; 

Long-lanh đảy nước in trời, (7) 

1604 Thành xây khỏi biểc.non phơi bỏng vàng. (8) 

exxix. — Từ càu ỉ593 đến câu ỉtm, Thủc-sinh 
ở vởi Hoạn-thư thủ què đã chán, hết hạ qua thu, 
cùng nàng Kiều cách biệt đă lâu, chạnh 'niềm nhớ 
dến. Chàng muốn di mà chưa dám nói. Hoạn- 
thư đã biết ý biầu chàng đi thăm Thủc-ông • 
Được lời chàng mứì lèn dường, cảnh sắc mùa 
thu, khêu gợi mối tình du-tử. 

(ỉ) a Thuằn hức » IỂÌ rau tbuần cá bức, lức fà thứ rau thừ CẮ ỏ’ 
nhà què đương ỉúc mùa thu. (í Bén mù' » là (tã qnen bén lâu 
ngày. Đây nói Thúc-sình đã về ỏ' với Uoan-thư làu ngày dã chán 
thú vị ỏ' quê hương rồi. 

(2) Cây ngở-đồng dă cỏ một ứôì lả vàng rụng xuổng dưới giếng, 
ai thấy níiir thế cũng da biết tới mùa thu. Đày nói cẵnh vạt 
mói sang mùa thu. 

(3) Khi Thức-sinh ở qaê-hương nhử cảnh-vật Lâm-tri lúc Irướ-i 
ở với nàng Kiều thời nbìn ra một màu dặm cách đưòng ngăn mà 
xa nhau trai mẩy dèm trăng ngày gió. 

(4) Tình ý của Thúc-sinh chưa dám tỏ cho Hoạn-thư biết. 

tb) « Mây bạc » là do hài chữ « bạch vàn » dịch ra, do điền ông 

Địch-nhàn-Kiệt đời Đàng trùng thây đám mây trẳng trèn núi 
Thái hàng mà nói là nhà cha nẹ ông ỏ- dưới ẩy. Đây là lò' 1 2 3 4 
ĩloạu-tbir nói Thúc-sinh xa cách nhà cha đà đưcrc một năm. 
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(6) « Tấc son 8 là lấm lòng son. Đày nói Thúc sinh nghe lời 
Hoạn thư nói vừa hợp với lòng' chàng. 

(7) Đày lả màu trời sác nưỏx mùa thu; cũng như ỷ văn ỏng t 
Vương-Bột có câu <r nước thu chung trố'i một SỄÌC ». 

(<S) Đến mùa Ihn sẳc trời .vanh ỉm thỏ‘i ngỏ bèn hành như xày 
khót biếc, mặt trời bó*t nóng, thờĩ trông lên núi như phoi bóng 
vàng, Dày tả cảnh sác tròi thu khi Thúc sinh di dọc (lường. 

' CXXX 

Roi câư vữa gióng dặm trường, fi) 
1606 Xe hưongf2) nàng đã thuận đường*qui-ninh 

Thưa nhả huyên (3) hểt mọi tinh, 

1608 Nối chảng ở bạc, nối mỉnh chịu đen : 

« Nghĩ rằng ngửa ghẻ, hờn ghen, (ị) 
16Í0 « Xẩu chàng mả cỏ ai khen chi minh ĩ 

« Vậy nên ngảnh mặt làm thinh, 

1612 « Mưu cao vổn đá rẩp-ranh những ngảỵ. 

« 'Lăm-tvi đường bộ thảng chầy, 

1614 « Mả đường 'hải-đạo sang ngay thì gàn. 

« Dọn tliuyềri lựa mặt * gia-nhàn, 

1616 « Hãý đem dây xỉ ch buộc chân nảng về. 

« Lảm cho cho mệt cho mê, 

1618« Làm cho đau-đỏn ê-chè cho coi ; 

« Trước cho bỏ ghẻt những ngươi, 
6120 « Sau cho đề một trò cười về sau. » 

‘ Phu-nhân khen chước rẩt màu. 

, 1622 Chiều con mói dậy mặc dầu ra tay. 

cxxx. — Từ cảu Ấ 60 õ đến câu 1622 , Thúc- 
sinh di rôìị Hoạn-thii’ vê nhà thâm mẹ, đem việc 
Thúcsinh cir&i hầu má trình cho mẹ hay, và tỏ 
cho, mẹ biết những mun minh sắp dặt bấy lâu 
nay ■ Bà mẹ nghe lời con nói, khen chước hay 
mù cho phép thi-hành . 







(1) « Roi câu » là cái roi đề thúc con ngựa câu. Đây nói vừa 
lúc Thúc sinh lèn ngựa ra đi. 

(2) « Xe hương » là xe có mùi hương cua đàn bà con gáì 
nhà sàng trọng. 

(3) « Nhà huyên » xem chú thích câu 254. Bây chỉ bà mọ của 
Hoạn thư. 

i) « Ngứa ghe htVn ghen » là nói hờạ ghen như ngứa ghẻ, gảí 
chửng nào lại thêm ngửa chừng ẩy, cũng như hờn ghen, gây ra 
chừng nào lại sinh ra việc xấu hô chừng ấy. Từ càu nầy trở 
xuống cẵ thảy 12 càu là lò'i Hoạn-lhư tự nghĩ mà trình bầ me biết. 

. . ; CXXXI ■: 

Sửa-sang buồm giỏ lèo mây, (1) 

1624 * Khủyền-ưng lại chọn một bay *côn-quang\ 
Dặn dỏ hết các mọi đường, 

1626 * Thuận-phong một lả vượt sang bển Tề. (2) 


CXXXI, — Từ cáu ỉ 623 (lén cáu Í626, lức đă 
dược phép bà mẹ, mới sâm sửa chiếc thuyền ♦ 
lựa mấy tên gia-nhàn đi cùny tên Khuyên lên 
Ưng mà liệu việc, dận-dò sau trước , chạy thuyền 
sang đến Lủm-ỉ ri. 

(1) <t Buồm gió lèo mày » là cánh buồm và dày lèo (li mau như . 
gió như mày. 

(2) <1 Bca Tề » là bến sỏog ở Làm-tri thuộc vè phần đĩítoưức Tề. 

CXXXII sỆịp^ 

Nàng tử chiếc bỏng song the, 

1628 Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu. 

Bỏng dâu đá xể ngang đàu, (1) 

1630 Biểt đâu ám lạnh, biểt đâu ngọt bùi ? (2) 

Tóc thề đá chẩm ngang vai, (3) 

1632 Nảo lời non nước, nảo lời sảt son? 

Sẳn-bim (4ì chút phận con-con, 

1634 Khuôn duyên (5) biểt cỏ vuông tròn cho 

íchăng ? 
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Thân sao lẳm nỗi * bắt-báng ? 

1636 Liều như cung Quảng ả Hẳng nghĩ sao ! (6, 


CXXXII. Từ câu 1627 đến câu 1636, nàng 
Aỉêíí tư cách mặt ỉhúc—sinh, liiột minh vò-vọ t 
mỏi nghĩ ăừn dường nầy nổi kia, Sau Tại nghĩ 
bùg giờ ỉág chàng Thức thời dã cam phận lẽ 
mọn, nhưng duyên nằy cũng chựa chốc vuông 
tròn vê san. Ngao ngán tấm tháiỉy thỏi cùng tiều 
như ủ Hàng nằm một minh ở trong cung Quảng. 

(1) « Bỏng (lâu í xem chú thích câu Ỉ25t. Đày nói cha Ììiẹ đà 
gia roi^ Cuu náy và câu dưới là nàng Kiều nhỏ* ỏng bà Viên.ngoai. 

("1 * Am lạnh » lức là tt nótig lạnh », Xem chủ ỉ hích càu 1044. 
* N fiP l bùi B xem chú thích chữ * Tràn cam 1 . Đây nói biết lẩy 
ngu’ 0'1 dau đổ" thay vỉẻc hồu n (3i chn mẹ cho nâng. 

(3) Tóc thề từ lúc gặp Kim-trọng đến bây giò' thời dà ra đến 

vai. Càu nảy và càu dưới là nàng Kiều nhỏ* chàng Kim. 

(4) « Sắn bìm » ià thu* cây dày leo, xem chú thích chữ I cát- 
dằng a. Đây nói lảm hầu chàng Thúc. 

(D) « Khuỏn duyên » cũng nói như duyên phạn, duyên trỏ'i 
dào-tạo cho người. 

. (6) ff ( ’ung Quảng » ỉà cang Quẵúg-bần là cung trăng ; « ả Hằng 0 

là ả Hằng-nga, ả ỏ' trong cung một mình mà không có chòng. 
Bíl y l húc-sinh di vắng, Kiều ỏ’ một mình rnà tir lieu mình 

nlnr iỉ Hằng nằm trong cung Quảng. 

CXXXIII ỉỆỆỵ 

/Dêm thu giỏ lọt song đào. 

* 1638 Nửa vành trâng khuyết ba sao giữa trời; (l) 
Nẻn hương đển trước * Phật-đài, 

164o Nối lòng khẩn chửa cạn lòi vân-vân. 

Dưới hoa* dậy lũ *dc-nhân, 

1642 Ầ m ầm *khổc-q u ỉ * ki'nh-t h ăn mọe ra ĩ 
Dày sân gươm tuốt sáng lỏa ; 

1644 *Thẩt-kinh ràng chửa biết lả lảm sao ? 
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Thuốc mê đâu đã rưởi vảo, 

1646 Mơ-màng như giẩc chim bao biểt gi! 

Vực ngay lên ngựa 'tửc-thì, 

1648 Phỏng đào viện sảch bổn bề lửa xông. 

sẵn thây * vô-chủ bên sông, 

1650 Đem vảo đề đỏ lấn sòng ai hay? 


CXXX1II. — Từ cầu 1637 đen cáu 1650, có 
mỏ ỉ đêm khuya, nàng Kiều cùn dương khấn vải 
ư trước Phật-đài. Bung đàu một ĩũ ác-nhàn, 'ủm 
ầm áp tời , rưởi thuốc mê cho ' nàng mà vực ngay 
ỉèn ngựa đem ằi' Chúng nó lại chậm lưa đốt 
nhà , đem một thày ma bên sòng bỏ vào lửa cho 
cháy 

(ỉ) « Nừa vành trảng khuyết » là tuần trăng hạ-ỉmyền độ về đêm 
22, 23 thảng bảy hoặc thăng tám, vì lúc ấy đưo’ỉig mùa thu, xem 
câu trên thời rõ. * Ba sao giữa trời í là nối đêm khuya gần sáng 
ch'í lập-Iòe ba cái sao ỏ* giữa trời mà tliôi. 


CXXXIV 


Tôi-đòi phảch lạc hồn bay, 

1652 Yơ càn bụi cỏ gổc cây àn minh; 

* Thủc-ông nhả ở gần quanh, 

1654 Chợt trông ngọn lửa * ihẩuhinh rụng-rời. 

Tỏ' thầy chạy thảng đển nơi, 

1656 Tơi-bởi tưới lửa, tìm người lao-xao. 

Giỏ cao ngọn lửa cảng cao, 
1658Tôi“đòi tim đỏ, nảng nào thẩy đâu? 

Hởt-hơ hơ-hởt (1) nhìn nhau, 

1660 Giếng sâu bụi rậm trước sau tim quàng 

Chạy ra ehổn cũ phòng bương, 

1662 Trong tro tháy một đổng xương chảy tản* 
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Tinh ngay ai biết mưu. gian, (2) 

1664 Hẵn nàng thôi lại còn bàn rằng ai ĩ 
' Thủc-ông sùi-sụt vấn dải, 

1666 Nghĩ con vầng-vẻ, thương người nểt-na. (3) 
*Di-hàỉ lặt rước về nhà, 

1668 Nào là ‘khâm-ỉiệm, nào là 'tang-trai . 


cX X XIV. — 7Yr câu 1651 đến cáu 1668, tỏi 
tỏ trong nhà chạy tim bụi cây núp trốn. Thúc - 
ồng ử nhà bên kia trông thay ngọn ĩửa , chạy 
đền tirởi ỉửa và lỉm người \ nhưng tìm nàng 
Kiêu khống thấy, chỉ thấy một đống xương cháy 
ở trong tro, ơi cung chắc lù nàng Kiều chết cháy. 
Thúc-ông bảo dem hài-cốt về nhà mà ỉổngdáng 
và làm chay. 

(0 K llớt-hơ hớt-liởi » là lả In) dụng só’ii-sác, hoảng-hốt. 

(2) Cử tình thiếi mà đoan nàng Kiền chết cháy, ai bay là cải 
mưu gian lẩy tiiây ma ẫ bèn sông lẫn vào. 

(3) a Con » chí Tbúc-siuli ; I người V clỉĩ nàng Kiều. Bày nói nghĩ 
Tliức-sinh di vẳng mà thương nàng Kiều ăn-ở nểt-na. 


A 


Ả/ 


cxxxv 

Lễ thường đã đủ một hai, (1) 

1670 * Lục-trỉnh chảng củng đến nơi bây giở. 
Bước vào chốn cũ lầu thơ. 


1672 Tro than một đổng, nẳngmưa bổn tường. (2) 
Sang nhả cha, tửi 'trung-đivờng, 

1674 *Lỉnh-sàng bài-vị (3) thờ nâng ở trên. 

Hởi ôi I nỏi (4) hểt * sự-duyên, 


1676 Tơ tinh đứt ruột, lửa phiền chảy gan. 

Gieo minh vật-vả kliỏc than : 

1678 « Con người thẻ’ ẩy, thảc oan thế nầy! (5) 







- 12-9 - 


« Chắc rằng * mai-trúc sum vầy, 

1683« Ai hay *vĩnh-quyểt lả ngày đưa nhau ! 

«Thương cảng nghi, nghĩ cảng đau, 
1682« Dễ ai rấp thảm quạt sầu cho hay ?» 

cxxxv. — Từ câu mo đến cáu khi 
Thức-ông đề ỉo cức việc tang té, Thúc-sinh vừa 
đền Lứứỵtri. Chàng vào nhà riêng thì thấy nhủ 
đậ bị Cháy, mời sang nhà ĩ hủc-ỏny lại thấy có 
bậpuỉ thò' nàng ; mời bằm cha hỏi việc đầu đuôi, 
chùng nghe qua mà cháy gan đau ruột, gieo mình 
than khóc, thương xót vô ngằn ỉ 

(1) « Lễ thường 1 ) lù việc tế lẽ theo thỏi thườn". Bây nói ThiVc- 
òng đã làm (ỉủ các tang tế cho nàng Kiều 

(2) Nhà dã cháy thành ra tro mà bốn phía lường đã bị mư.a 
nâng đánh tảt vào. 

(3) a Bải vị » là cái bài bằng gỗ khốc vị hiệu người chết. 

(t) c Nói» là Thúc-ông kề việc vỏ-i Thủc-sinh. 

(5) Tử câu nay trở xuống cả thây là 5 câu là lòi Thúc-sinh 
than khỏe nàng Kiều. 

CXXXYI 

Gần miền nghe cỏ một thảy, 

1684 *Phi-phừ : trỉ-quỉ cao tay * thông-hay en. 

Trên * Tam-đảo , dưới *cửu-tụyen, 

1686 Tim đâu thi củng biết tên rõ-ràng. 

Sam-sinh *ỉế-vật rước sang, 

1688 Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi-han. 

*Đợo-nhân phục trước *tịnh-đàn, 

1*690 'Xuẩt-thẵn giây-phủt chưa tàn nẻn hương. 

Trả về * minh-bạch nói tưỏng : 

1692 « Mặt nàng chẳng thấy việc nàng đã tra. (1) 

« Ngirời nầy nặng nghiệp 'oan-gia, 
1694 « Còn nhiều nợ lảm sao đả thác cho ? 

m 
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« *BộÌ-cung đương mắc nạn to, 

1696 « Một năm nửa, mỏi thám dò được tin ; 

« Hai ben giáp mặt chiốn-ehiền, (2) 
1698 « Muổn Iiliìn mà chẳng dám nhìn, lạ thay ! » 
Nghe lời nói lạ dường nầy, 

1700 Sự nàng đá thể, lời thầy dâm tin. 

Châng qua đồng cổt (%) quảng xiẻn, 
1702 Người đâu mả lại thấy trên cỏi tràn. 

Tiểc hoa (4) những ngạm-ngủi xuân ; 
1704 Thân nầy dễ lại mẩy lần gặp tiên ĩ 
Nước trôi hoa rụng (5) đâ yên, 

1706 Hay đâu *địa-ngục ở miền * lĩhứn-gian. t6) 


CXXXVỈ. — Tỉ! câu 1683 đến cáu 1706 , Thác- 
sinh nghe nói cổ tnộl thây cao tay phù pháp, mới 
nước sang dề tìm cho thấy mặt nàng mà hỏi han. 
'Thầy xuất thần hòi lâu , tr/r vê bảo rằng không 
gặp nàng Kiêu mà đã hỏi được việc nùng ấy : 
nàng vẫn chim chết, một năm nữa nàng mói gặp 
chàng, nhưng hai bên không the nhìn nhaiiđưọx . 
Thúc-sinh nghe lời thầy nói , vẫn chưa dám tin, 
nhưng chì đem lòng thương nhử ỉ 

(í) Bạo-sĩ đi tìm khòng thấy mặt nàng Kicu, mà việc nàng đã 
hỏi được rò. 

(2) a Chiỗn-cliiền » cũng như nói scv-sò', cìiug như nói « rõ-ràng 
mặt đó mặt này chứ ai ». 

(3) Đòng nam gọi là ỏng-đồng, đồng nữ gọi là bà cốt; a đồng 
cốt» lức là ông-đồng bà cốt, những người phụng tbử Ihàn thánh, 
mà càII khan ngài giảng đe chỉ bảo việc cho, 

(i) « Tiếc hoa » Jà Tbủc-sinh thương tiếc nàng Kiền. 

(5) « Nước trôi hoa rụng r> cũng như <i nưỏc chảy hoa trôi » xem 
chú thích cân 754. 

(6) Ai cung cbác nàng Kiều quả đẩ mất rồi, não cỏ biết nàng 
còn sống mả chịu nỗi kbi) sở. 
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CXXXVII 

*Khuyền-ưng đã đẳt mưu gian, 

1708 Vực nảng đưa xuống đề an dưới thuyền; 

Buồm cao lèo thẳng cảnh suyền, (1) 
1710 Đề-chừng huyện Tích băng miền vượt sằng. 

Giả đỏ (2) lên trước f sảnh-đivờng, 
1712 *KhiiỊjền-ưng hai đứa nộp nang dâng công. 

Vực nàng tạm xuống 'môn-phỏng, 
1714 Háy cùn thiêm-thiểp giác nồng chưa phai. 

*Hoăng-ỉương chạt tỉnh hồn mai, (3) 
1716 Cửa nhả đâu mất lau đải nảo đây ? (4) 


CXXXVII. — Từ cáu 1707 dẩn cảu 1716, nói 
vê n huyền Ưng đã đem nàng Kiêu đe nồm dưới 
lhuyền, băng miền vượt sang huyện Tích . Chùng 
nỏ ỉèn nộp nàng dè dàng còng , Lúc đem nùng vào 
nhà tạm nghĩ, thời nùng còn mê không biết gì, 
dến khi nùng tĩnh cơn mê, thòi mới bỉẽt ỉà bị 
người ta doi đi chỏ khác . 

(1J «Suỵền» là bỗri chữ « Suyền, » nghĩa là tli mau. £>Aỵ nói 
« cảnh suyền » là cánh buồm đi mau. 

(á) « Giã dò » ỉà nói ỗ’ dưới thuyền di lên trên (lất. 

(3) « Hèn mai» Jà hòn người nằm dưó'i cây mai, do tích ỏng 
Triệu-sư-Hùiig dự ỉ Tùy vào núi gạp người con gái bán hàng 
rưọ’Q cho uống .sav mà nằm ngủ, đến lúc tính giậy thi chỉ thấy 
minh nằm ở đưód gộc cày mai to. 

(4) Càu »íầỳ là lừi nàng Kiều thấy việc tạ mà lự hỏi lấy mình. 

CXXXVIII 

'Bàn-hoàn giả tỉnh giở say, 
\l\$*Sảnh-đàng mồng (1) tiểng đòi ngay lên 
*A-Hoàn lên xuống giục mau, [hau. 
1720 Hái-hủng nàng mỏi theo sau một người. 











I 
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Nhin trông tòa rộng dáy dải, 

1722 « *Thiên-quan-tnĩng-tề » cỏ bài treo lên. 

Ban ngày thẳp sáp hai bên, 

1724 Giữa giường *thđt-bảo ngồi trên một bà. 

Gạn-gùng ngọn hỏi ngành tra, 

1726 +Sự-tỉnh nàng đá cử mả gởi thưa. 

*Bẩt-tình nòi trận mây mưa :i2l 
1728 « Tuồng gi những giống bơ-thở qụen thân. 

(( Con nay chẳng phải * thiện-nhàn, [(3) 
1730 & Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn 
« Ra tuồng mèo mả gà đồng, (4) [chồng. 
1732 « Ra tuồng lủng-tủng chảng xong bề nào ; 

« Đả đem minh bản cửa tao, 

1734 « Lại cỏn khủng-khỉnh lảm cao thế nay ĩ 
«Nảo là *gia-phđp nọ bây, (5) 

1736« Hãy cho ba chục biết tay một lần.» 

*A-hoàn trên dưới dạ rân, 

1738 Dấu rằng trăm miệng khôn phân lê nào /(6) 
*Trủc-côn ra sức đập vào, 

1740 Thịt nào chảng nảt, gan nào chẳng kinh Ỹ 
xỏt thay ‘đào-ỉỷ một cảnh, 

1742 Một phen mưa giỏ. tan tành một phen I (7) 
*Hoa-nô truyền dạy đôi tên, 

1744 Buồng đào dạy ghép vào phiện ‘ tỉĩị-tị). 

:<jặRa Vào theo lũ *thanhgi, 

1746 Dãi-đàu tóc rối da chì quản bao ! (8) 


CXXXYIII. — Từ cấu /777 đến cáu í?46* nàng 
Kiên tỉnh dậy, chợt nghe tiếng dài lên hầu ; nàng 
đi theo một người, tên sảnh đường bộ Lại ; Hoạn- 
bà ban hồi đến nàng , thi nàng cứ thiệt mà gởi , 
thưa. Hoạn~bả nòi giận : nói Iìàng Kiều lờ người 
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bất-thiện, vào cửa bà mà còn khủng-khỉnh làm 
cao. Bà lại biền bắt nàng mà đánh ; và gọi nàng 
. bằng tên Hoa-nô, ghép ưào lũ thị-ỉ ỳ, vào trình 
ra bằm , cực khb tấm thân. 

(1) « Mắng tiếng » là đứng xa lèn tiếng. 

(2) '« Nồi trận mây mưa » là nối cơn giận dữ dội như mày kẽo 
mưa sa. Đày nói Ihốt-nhiên Hoạn-bà nồi giận mà quát mắng 
nàng Kiều. 

(3) Từ câu nầỵ trỏ' xuống ca thảy 9 câu là lò*i Hoạu-bà mắng 
nàng Kiền. 

\4) a Mèo mả gà dồng » là nói mèo ỏ* mả, gà Ở đồng dều là những 
loài không cỏ can cưó’C, đồ vô loại, dồ hoang. 

(5) (C Bày » là chỉ bọn a-hoàn. 

( 6 ) Đây nói nàng Kiều chỉ cỏ một cải miệng, nếu lúc bấy giò’ 
mà nàng cỏ trăm miệng cung không có thề phân giải được việc 
gì nữa. 

(7) Hai càu này ý nói xỏl thay cho thân nàng Kiều như một 

cành đào ]ỷ mà bị ba trận đòn như lịiỏ táp mưa sa, đã một 

phen « thám ròi hồng rụng » với Tú-bà, lại một phen « lầm 

cát đầy sân » với qnan phủ, phen này lại « kinh gan nát thịt » vỏũ 

Hoạn-bà. 

181 Khi đã chịu phận con hầu, thì không cỏ thi giờ mà tỏ chuốt 
nữa, tóc rối không gõ\ da đen như chì cũng chẳng quản chi. 

CXXXIX 


* Quả n-gia cỏ một mụ nào, 

1748 Thấy người thẩy nểt ra vào mà thương : 

Khi chè chẻn, khi thuốc thang, 

1750 Đem ìoửph ương ■tiện , mỏr đ U*ờng7z ỉêìi-sỉnh ; 

Dạy rằng: « May rủi đã đành, (1) 

1752 « *Liền-bò minh giứ lẩy mỉnh cho hay. 

« Cũng là * oan-nghiệp chi đây, 

1754 « Sa cơ mỏi đển thể nầy chăng dưng! 

« ơ đây tai vảcli mạch rửng, (2) 

1756 « Thấy ai người cũ (3) cũng đừng nhìn chi. 

« Kẻo khi sấm sẻt *bđt-kỳ, 

1758 « Con ong cải kiến kêu gi được oan.)} f4) 
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^ Nảng càng giọt ngọc (5) chửa-chan, 
1700 Nối nàng luống những *bàn-hoàn niềm tây : 

'Phong-tran kiếp đã chịu đầy, 

1762 « Lầm-than lại cỏ thử nặy bảng hai ĩ (V 
" Làm sao bạc chẳng vừa thôi ? (1) 
1764 « Khăng-kliăng buộc mãi lẩy người *hÒn(Ị- 
*'Đấ đảnh *tủc-trải *tỉền-oanyĩ^nhan. 



CXXXIX. — Từ câu mĩ đến râu 1766, có 
mội mụ quản-gia thấy nết nàng Kiầìì mủ sinh 
lòng thương xót , mới bày vẽ điên*ăn nết ở cho 
nàng, bảo nàng phủi gìn-gìữ lấy thản . Nàng nghe 
mụ nói càng thon khúc vù nghĩ phận minh đã 
mang kiếp kho , thôi đã đành oan-nghiệt xưa kia , 


thời xuàn xanh cũng liêu bồ guá. 


li; « May lũi dã dành » là nói gặp may mà mủc phải lủi đã 
đành phận rồi. Tử câu Dầy trỗ* xuống cả thảy & câu lù lố*]' quan 
gia nói. 

(-) « Tai vách mạch lửng 5 ft bõ*i câu tục ngữ: « rửng cỏ mạch 
Vách cố tai y> nghía là việc trong đe lộ ra ngoải, cùng như cỏ tai 
bên vách khỏ nỗi giấu ngược giấu xuôi ; đầu nhỏ sau thành ra 
lớn, cung như mạch nựức trong rừng cỉ.ẵy ra Lhành sông í hành 
bề. Đàv nói ổ’ nhà Hóận-bà khó lòng, nên phải giữ gìn cần 
thận, đừng cho ugư<Vì ra dù biết sự minh mà gây ra viOc. 

(3) « Người cũ » là chỉ'Tliúc-sinh. Đây ý mụ quân-gía biết thế 
nào Thúc-siuh VíVì nàng Kiều cĩmg gặp nhau tại ctio ấy ; nện dặn 
nàng Kiều tru ức làm vậy, nhưng gia-pháp ỏ* dó nghiêm quá, mụ 
sợ lậu ra nên không dám nói rõ. 

(4) Đày nói bóng dùng mà chỉ Hoạn-bà nóng giận lèn thửi phận 
Kiều hèn mọn như con ong con kiến liên gi tluọc oan. 

(5) « Giọt ngọc ® cũng như giọt châu, tức là nưức mắt. 

(6) « Lầm than » bỡi chữ ct dồ thán w dịch ra. Bày nói thử niu 
lại khồ sỏ* bằng cà hai thú* trước. 

(7) <t Bạc*cliẳng vừa thôi » là bạc quá ! tệ quá ! khỏng biết thế 
uào cho vừa du ? Đây nói phận bạc quá chừng, không the lường đươc 

(8) <t Ngọc » và « hoa » dùng » de vi nhan sắc ngưừl con gái 
trong nhu* ngọc dẹp như hoa. Đây nói cùng liều bỏ nban sẳc cho 
tồi-tàn mà không kí 5 làm chi nữa ! 







» 
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CXL 

Những là nương-náu qua thi, 

1768 *Tiều-thư phải buồi mới về * ninh-gia . 

Mẹ con (1) trỏ chuyện lán-la, 

1770 *phu -11 hận mổi gọi nàng ra dạy lời : 

« *Tiẽu-thỉv dưỏi trưởng thiểu người, (2j 
1772 « Cho về bên ấy, theo đòi làu trang. » 

Lính lòi nâng mỏi theo sang, 

1724 Biểt đâu * địa-ng ục, 'thiên-đường là đâu ? 

Sớm khuya khăn mặt, lược đàu, 

1776 Phận con hầu, giử con liau, đảm sai ĩ 

CXL. — Từ cáu 1761 đen cấu 1176, vừa lức 
Hoạn-tỉur về nhà thăm viếng. Bương lúc mẹ con 
trò chuyện, Hoạn- bà mới bảo nàng sang hầu Hoạn- 
thir ; nàng lĩnh lời theo sang , giữ một phận chầu 
hầu khuya sớm- 

(1) « Mẹ con » Hoạn-Dà và Hoạn-Ihư. 

(2) Càu nầy và câu dưới là lò’i của Hoạn-bả bảo nàng Kiều sang 
hầu Hoạn-thư. 

* CXLI 

Phải đêm êm-ả chiều trời, 

1778 Trúc tơ (ì) hỏi đến nghè chai mọi ngày ị 

Lĩnh lòi nàng mỏi lựa dây, 

1780 Nỉ-non thảnh-thỏt (2) de say lỏng người! 

* Tiều-thư xem cũng thưang tài, 

1782 Khuôn uy (3) dưòng cúng bát vài bốn phân. 


CXLI. — Từ câu 1777 đến cáu 1782, nhân cổ 
một đêm thanh mát , Hoạn-tỉur hỏi đến nghê đánh 
đồn của nàng Kiều ; nàng váng lời gảy đừn, làm 
cho Hoạn-lhư nghe mà say-mè ; xem tài cùng động 
lòng thương xót, bớt sự uỊỊ-nghiêm. 


















* 
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(1) « Trúc to 1 » ỉà bổù haĩ chữ (í trúc ti » mà địch ra. Trúc là 
các lliứ sáo, địch làm bằng loài cây tre, tỉ lã các thứ đờn cỏ 
dây to\ 

(2) « Nĩ-non » là (lọng sầu thâm ; « thỗnh-thót V là dọng thahh 
tao, trong trẻo như liếng giọt nước thường nghe trong chỗ thanh 
vắng. 

(3) ff Khuôn uy » lù khuòn phép uy nghiêm. Đây nói cách tloạn 
thư xử với nàog Kiều về cải khuôn phép uy nghiêm cũng nhân đỏ 
mà trong mười phần bử airọc vài bốn phân. 

CXLII .+0'ỷ 

Cửa người đày-đọa chụt thân, 

1784 Sơm ngơ-ngần bỏng, đem năn-nỉ lòng. 


* Lâm tri chút nghía đèo-bòng, 


1786 Nước non đề ch ừ*tizơng-phìing kiếp sau.(l) 
Bổn phương mây trẳng (2) một màu* 
1788 Trông vời *cố-quổc biểt đâu lả nhà ? 


CXLll. — Từ câu 1783 đến cáu 1788, từ khi 
nàng Kiều lại ử nhà Hoạn-thư, tẩm thán đày-đọa, 
lòng những âu-sầii , phân thòi nghĩ điều thề irỏx 
ưởỉ Thủc-sinh, phần thời trông nhớ quê nhà của 
cha mẹ. 

(1) Đảy nói chút nghĩa gắn bỏ với Thùc-sinh ỏ* Lâm-trí. xin ước 
kiếp sau sẽ gặp nhau lại. 

(2) « Mây trắng » xem chứ thích chữ «. mây bạc » càu 1599. Bây 
nói trong bốn phưo*ng đều thấy mầy tráng, không bìểi đàu là nhà 
cha mẹ của Ltàũg Kiều. 

CXLIII M 

Lằn-làn thảng trọn ngày qua, 

1790 Nỗi gàn nào biểt đường xa thế này ? 

*Lậm-tri từ thuở uyên bay, (1) 

1792 Buồng không thương kẻ (2) thảng ngây chiếc 

Mày ai tráng mỏi in ngan, (3) [thân. 
1794 Phẩn thừa hương CU (4) bội phan xỏt-xa. 
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Sen tàn cúc lại nở hoa, 

^796 Sầu dài ngây ngân, đốug đà sang xuân. (5) 
Tim đâu cho thấy *cố-nhân, 

1798 Lẩy câu 'uận-niạnh khuây dần nhở thương 
Chạnh niềm nhở cảnh 'gia hương, [(6) 
1800 Nhử quê chàng lại tim đường thăm quê. 


CXLIỈI. — Từ câu 1789 đến ẹẩịỉ 1800, Thúc- 
sinh ử lụi Lâm-tri, tưởng nàng Kiều mất ròi, 
phàng một mình trong cúi buồng không, trỏng 
thấy cảnh-vật chung quanh, bội phần thương xót, 
ngày qua thảng trọn, càng lảu củng vãng liếng 
cổ-nhân, thôi cung đo cho số mạnh, mà đề tấm 
tùng cho khuây khỏa, nhở quê quán cũ, chàng 
lại tim đường mà thăm quê' 

(í) Chim uyên iromg thường khỉ CQU trống COỈ1 mái bay đôi đậu 
cặp vó*i nhao, ví như vợ chồng. Đây nói ít uyên bay * tà nàng Kiều 
không ở đó nĩra, ví như trong hai con chim uyên ương mà một con 
chỉ 111 bay đỉ. 

(2) « Kẻ >1 là chỉ Thúc-sinh. 

(3) « Mày ai » là mày nàng Kiều ; « trăng mời » là tráng về đầu 
tháng, về độ mồng ba mồng bốn. Đây nói trông trang mới in ngần 
như nét lông mùy, mà nhỏ’ đến mày mặt nàng líièu. 

(4) « Phấn » và « hương > xem chủ thích câu 814. Đày nói <1 phấn 
thừa hương cù » là hưomg phấn của nàng Kiều dùng đề lại. 

(5) Hai câu này nói vừa giáp một năm : « sea tàn » là hểt mùa hạ 
« cúc nở í> là saug thu, đông hết rồi sang xuân. 

(G) Tiiúc-sirih nghĩ mình mà không được ỏ’ lâu vói nàng Kiêu, ỉà 
do số mạnh xui nên, vậy cìíng khuây khỏa khùng thương nhỏ- nữa. 

CXLIV 

t 

* Tỉều-thư đỏn cửa dã-dề, (1) 

1802 "Hàn-huyên vừa cạn mọi be gần xa. 

Nhả hưong cao ẽuổn bức là, 

1804 Buồng trong truyền gọi nàng ra lạy mừng. 





Bưỏe ra một bước một dửng, 

1806 Trông xa nàng đa tỏ chửng nẻo xa: 

« Phải rằng nấng quảng đèn lòa, (2) 
1808 « Rõ-rảng ngồi đỏ, chảng là * Thủc-sinh ? 
« Bây giở tinh mỏi tỏ tinh. 

1810 « Thòi thôi đá mẳc vảo vành chảng sai ! 

« Chước đâu cỏ chưởc lạ-đời, 
1812«Ngưởi đâu mà lại cỏ người 7tỉnh-ma ĩ 
ỳ Rỗ-ràng thật lửa đôi ta, / 

1811 (( Lảm ra con ả chủ nhả đôi nơi. 

« Bề ngoải thơn-thớt nói cười, 

1816 « Mà ra 'nham-hiềm giết người không dao, 
« Bây giờ đát thấp trời cao, f(3) 

1818 ((Ăn lảm sao nói lảm sao bây giờ?'» 

Càng trông mặt cảng ngần-ngơ, 

1820 Ruột tằm đỏỉ đoạn như tơ rối bời. 

Sợ uy, dám chẳng vâng lời, 

1822 Củi đầu nẻp xuống sân mai một chiều. 


CXLIV. — Từ cáu ISOÌ đến cáu ìẹm Thúc- 
sinh ùệ đển nhà, Hoạn-tỉur đôn cửa,cháo mừng. 
Lúc nùó nhà thời truy en gọi nàng Kiềù ra chào, 
nàng ỉììới' bước ra, trông xa da biết ch ừng là người 
cũ. Nàng trông mặt Thúcsinh, ỉrotig lồng thêm 
rổi, nhưng sợ Iiỳ-nghỉêm Hoậh-ihư phải cúi đâu 
xuống đất, chằng dám trồng lên. 

(1) « Dã dề » là nói cách Hoạn-thư dỏn rirtrc Tbúc-sinh, ra ân-càn 
sổt-sắng lâm. 

(2) Y nàng Kiều nói mắt mình đã trông tbấy ngưò'i rỡ-ràng, cỏ 
phải đàu iiị Dắng quáng đèn lòa mù xem lẫn đi. 

(3) ĩỉai câu nầy ý nỏj bề ngoài thời giả cưcri nói làm nlỉH‘ cách 
ìín ỏ’ dè-dàng mà ỏ’ trong lòng âm-thíìm mưu-chước đẽ làm hại 
ngưcrỉ ta. 





— 139 - 


CXLV 

Sinh đà phách lạc hồn xiêu : 

1824 « Thương ồi chẳng phải nảng Kiều ỏ' đây f 
« Nhân làm sao đển thể nầy? 1(1) 
1826 « Thôi-thôi ta đã mẳc tay ai rồi!» 

Sợ quen, dâm hở ra lòi, 

1828 Khôn ngăn giọt ngọc sụt sùi nliỏ sa. 

' Tỉều-thư trông mặt hỏi tra : 

1830 « Mới về, cỏ việc chi mả * động-dung ? » 
Sinh rằng: « 'Hiểu-phục vửa xong, 
1832 í< Suy lòng *trắc-tỵ đau lổng *chung-thiên.» 

Khen rẳng: « * Hiểu-tử đã nên ! (2) 

1834 «* Tay-trằn mượn chén 'giảUphiền đêm 
Vợ chồng chẻn tạc chén thủ, (3) [thư.» 
1836 Bẳt nàng (4) đứng chực *trì-hò hai nơi. 

Bẳt khoan, bầt nhặt đển lòi. 

1838 Bắt qui tận mặt, bẳt mời tận tay. 

Sinh cảng như dại như ngây, 

1840 Giọt dài giọt ngẳn, chẻn đầy chén vơi. 

Ngảnh đi, (5) chợt nỏi, chợt cưới, 
1842 Cáo say chảng đã tỉnh bài thảo ra. (0) 

* Tiềii-thư vội thét: « con Hoai (7) 
1844 « Klitiyên chảng chẳng cạn, thi tà cỏ đòn ! » 
Sinh càng nất ruột tan hồn, 

1846 Chẻn mời phải ngậm bô-hòn (8) rảo ngay. 

*Tiều-thư cười nỏi tỉnh say, 

1848 Chưa xong cuộc rượu, lại bày trỏ chơi. 

Rằng: « *Hoa-nô đủ mọi tài, (%) 

1850 « Bản đản thử dạo một bải chàng nghe.)) 

Nàng càng choản~vạng tê-mê, 

1852 Vâng lời ra trước binh the vặn đàn. 
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Bốn dây như khỏe như than, 

1854 Khiển người trôn tiệc cúng tan nảt lòng. 

Cũng trong một tiếng tơ đồng, 

1856 Người ngoài cười nụ, người trong khỏe 
Giọt châu lả-chả khồn cầm, [thâm. (10) 
1858 Củi đấu chàng những gạt thằm giọt tương, 

* Tiêu-thừ lại thét lẩy nàng: 1(11) 

1860 « Cuộc vui gảy khúc *đoạn-trưởng ẩy chi ? 

« Sao chẳng biểt *ỷ-tử gi? 

1862 « Cho chàng buồn-bã tội thì tại ngươi! » 
Sinh càng thảm thiết *bòi-h'ôi, 

1864 Vội-vảng gưựng nỏi gượng cười eho qua. 

Giọt rồng (12) canh đã điềm ba, 

1866 *Tiều-thi? nhìn mặt dương đà *cain-tâm. 

Lỏng riêng khấp-khới mừng thầm, 
1868 Vui nầy đả bổ đau ngầm xưa nay. (13) 
Sinh thi gan hẻo ruột đẫy, 

1870 Nối lỏng cảng nghĩ càng cay đẳng lòng 
Ngư ỏi (14) vào chung gổi *ỉoan-phòng, 
1872 Nảng ra tựa bỏng đèn chong canh dài. 

CXLV, “ Từ càu 1823 đến câu 1872, Thúc- 
sinh thay Kiền, thỉ xót thương mà ụit-sùi than 
thờ,* Hoạn-thư thấy vậy, mới hỏi ỉ - chàng nói ỉang- 
phục vừa xong , vì nhờ mẹ mà sinh lòng thương 
xói. 'Hoạn—thư khen là chí-ỉìiẽu, mới bày cuộc 
rượu đe giải khuây: bất hàng Kiều đứng hầu 
một bên, cuộc rượu chưa xong, lại bẳt đảnh đàn . 
Đèm đã gần khuya, vợ chõng vào phòng chăn 
gối, còn nàng Kiều ra ngoài chiếc bỏng năm 
canh • 

1) Câu nầỵ và hai câu dưới là khi Thúc-sinh trỏng thấy nàng 
Kiêu mà tự nghĩ trong lòng. 


* 
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(2) Câu nay và càu dưỏi là lò‘i Hoạn-thư nói vói Thúe-sinh. 

(3) « Tạc » Jà khách rót rirọ‘U mời chủ, « thù » là chủ rót rượu 
mò’i líhách. Đây nói « chén tạc chén thù » là hai bên 1 ót rượu 
iíhuyêti mừỉ lẫn nhau. 

(-Ỉ) « Nàng » là chỉ nàng Kiều. 

{5} « Ngảnh đi » là xây mặt ngỏ lo* nơi khác Đày ý rhúc-sĩnh 
sọ- ngỏ mặt nàng Kiều mà sũih llnrưng xót, ndn Qgảnh đi mà cưò '1 
nói cho qua, 

(6) « Tháo ra » là lui ra không ngồi lại mà uống rượu nữa. 

{7 a Con hoa í là con H*oa-nô, ch! nàng Kiền. 

(8) « Bồ hòn » là một thử trái dẳng lắm. <r Ngụm bồ hòn 1 > là 
ngậm rượu như ngậm một vật gì đẳng nuốt khộog xuống mà cũng 
phẳĩ gắng nuốt cho song 

(g) Cãu n hy và câu dữới là Iò‘i Hoạn-thư nói vời Thúc-sinh. 

■ (10) « Người ngoài » là người ngoài cuộc, cliỉ Hòạn-thư; « người 
trong J> là người trong cuộc, ch! Thủc-sỉnh. Đâỵ nói nghe tiếng 
đàn mà Hoạn-thư thời vui, còn Thủc-sinb thò*i buồn. 

(11) a Giọt tương ộ cũng như mạch tương, xem chú thỉch câu 288. 

(121 « Giọt rồng » ỉà đồng hồ đở*i Tần làm bằng hình con rồng 
đồ nước vào thời nhỏ ra từng giọt đề khẵc thời giờ 

(13) Hôm ấy Hoạn-thư bắt được nàng Kiều hầu rưọu, đảnh dàn 
là cuộc vui đề bù lại những điều lo lẳng mà sinh ra đau ngầm 
trong lòng bấy lâu. 

(14) « Người » ỉ à chỉ Thúc-sinh và Hoạn-thư. 

CXLVI 

Bây giở mới tỏ tăm hơi, (ì) 

1874 Mảu ghen đâu cỏ lạ đởi nhà ghen! 

Chước đâu rẻ thủy chia uyên, (2) 

1876 Ai ra đường nẩy, ai nhin đựợc ai? 

Bây giờ một yực một trội, (3) 

1878 Hểt điêu * khinh-trọng hểt lơi 'thị-phỉ. 

Nhẹ như bấc, nặng như chỉ, (4) 

1880 Gở cho ra 11 Ợ } còn gì lả duyên ? 

Lỡ-lảng chút phận *thuyền-quyên, 

1882 Bề sâu sỏng cả cỏ tuyền được vaỵ?(ồ) 

Một mình âm-ỷ (6) đêm chầỹ, 

1884 Dĩa dầu vơi, nựớc mẳt đầy năm canh. 
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CXLVI — Từ câu 1873 đen 'cảu /584, nàng 
Kiêu chiu những điêu hành-hạ, mới ngao- ngán 
cho cái máu ghen của ỉĩoạn-ỉhtư : num kia đ(\ 
mâc vào vành, thân ấg khôn đường Ihoủt khỏi, 
hiàng đèm khuya một đèn một bóng , ngôi nghĩ 
mà nước mắt tuôn rơi. N 

(1) a Tăm li 0 ‘i » xeiìì chú thích câa 1482, Đây nói 1Í1C rúỷiụỏT biết 
được rõ-ràng. 

(2) « Thúy » lồ chim pbì-thúy, « uyên » là chim Iiyen-ưomg, hai 
thử chim ĩ hường hay bay cặp đậu cặp. « Rẽ » và •* chia » là nổi 
Boạutliư làm cho Thúc-siuh và Thúy-Kiều phân ỉy nhau ra. 

(3) « Một vực một trời V là nỏỉ mội bèn Lliòà chủ nhà, cỏ ngôi 
quyền cao liọrỊg ví như ỏ’ trôn trỏ-i và một bên tliời con ỏ’chịu 
dày đọa khô sỏ*, ví như sa xuống vực sầu. 

(4) Câu này ý nói cách ăn nói của Honn-Uiư diên đảo khỏ lường, 
khi thò*) khoạn-thai cỊễ-dàng ví như khi nhẹ thỏi nhẹ quả như 
bấc, lại khi thời nặng nề nghiêm nhặt ví như khỉ nặng thời nặng 
quá như chì. 

(5) Khi đa lõ' ra ỏ' vói ngươi cỏ lỏng sâu hiềm, vỉ như chiếc 
(huyền đi giữa be sâu cỏ sóng lỏm thi cũng khó tuyền được. 

(6) « Âm ỷ 3 là nói cách đau ngầm và bức tức. 


CXLVII 

Sớm khuya hầu hạ *đcìi-dinh, 

1886 *Tiều-thư trông mặt đề tinh hỏi tra. 

Lựa lời nàng mỏi thưa qua: y 
1888 « Phải khi mình lại xót xa nỏỉ minh, » 
ỳỳ^ĩiẻii-thư lại hỏi ‘Thủc^sìiĩỉỉ : 

1890 ư CẠy chảng tra ỉẩy *thực~tình cho nao.« 

Sinh đà nát ruột như bảo, 

1892 Nỏi ra chảng tiện, trông vảo chảng đang 
Những e lại lụy đển nàng, 

1894 Bảnh liều mai sẻ liệu đường hỏi tra. 

Củi đầu qui trựỏc sân hoa, 

1896 * Thân-cung nàng mỏi dâng qua một tờ ; 
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*Dỉện-tiền trinh YỞi *tiều-tlnv, 

1898 Thoát xem dường cũng ngàn-ngơ chút tinh. 

Liền tay đưa lại 'Thủc-sinh, 

1909 Rầng : « Tải nôn trọng mà tinh nên thương; 

« Vỉ chăng cỏ sổ giàu sang, 

1902 « Giá này dấu đủc nhà vàng (2) cúng nên. 

« Bề trần chim nòi ‘ tỉĩuỊJ 'ẻii-qugêiĩ , ) 

1904 «*Hửu-tài thương nỗi *vô‘daỵận ; lạ đò’i.» 

Sinh rằng :« Thực cỏ như lời, 

1906 « 'Hong-nhan *bạc-mạnh một người nào 

« Nghin xưa âu cũng thể nay, [vay; 
1908 « *Từ-bỉ âu liệu bớt tay mỏi vừa.)) (4) 

*Tiều-thư rằng: « Ý trong tờ, 

1910 « Rầp đem mạnh bạc xin nhờ cửa không. (5) 

« Thôi thì thòi cũng chiều lòng, 

1912 « Củng cho khỏi lụy trong vòng bước ra. 

« Sẳn * Quan-âm-căc vườn ta, 

1914 «Cỏ cây trăm thước, cỏ hoa bổn mùa. ' 6) 

« Cỏ *cỗ-thụ, cỏ * san-hò, 

1916« Cho nàng ra đỏ, giữ chùa * tụng-kinh. » 

— _~jã ^ M • 

CXLVII. — Từ câu 1885 dền cáu ỈOÍb, hàng - 
Kiêu Tạ vặò ỉừĩu-hạ, Hoụn-ỉhư IrậiUỊ inật mới 
hởi cừ sao mà buồn, nàng ỉấy sự thương xát 
nỗi mình mà thưa lại. Tiều-thư nhản dó cậy 
Thúc-sinh tra hỏi , thời nàng quỉ dưới sán dâng 
lèn một tờ íhản-cung ; Ti en-thư xem giẫy ròi 
nói nới sinh ve việc nàng Kiều . Sinh cung khuyên 
tiều-thư lấy tỉnh lán-tuất mả mỏ' lòng từ-bi Tiềm 
thư mới cho nàng ra ở Quan-ám-cảc trong mrửn, 
giữ chùa mà tụng kình niệm phật. 

ch 1 ừ càu imy trỗ’ xuốug 5 câu là íioạn-thư xem Lò’ của nàn ị 
Kiều mù bàn vửi Thủc-sinli. 
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(2) oc Nhà vàng » là nhà làm bằng vàng đề cho ngưửỉ sang Irọng 
ỏ', do hai chữ « kim ốc » lấy trong câu nói eủa vua Hán-vũ-đế 
khen nàng A-Kiều mà dịch ra. Đây ỷ Hoạn-thư khen giá nàng 
Kiều cao trọng, uếủ đúc nbà vàng cho ơ cũng xứng đáng. 

(3) « Be trần » bõi chữ « trần hải », là nói be kho ở giữa cõi trần. 
Đẫy nói số pliậti ngưỏ-i con gói phẵi chịu ba chìm ba nồi ví như bẽ 
khố, ở cõi trần. 

(4) Câu này và câu trên ỷ Thúc sinh nói xưa nay hồng nhàn bạc 
mạnh ai cũng như thế cả, khuyên tiều-thự bót tay hành hạ mà 
mô* lùng xót thương. 

(5) « Cửa khủng Ti là cửa chùa, cửa phật do hai chữ « không 
môn » ỏ* trong sả ch Phật mà dịch ra* 

(6) Càu nây nhiều nhà chủ thích khác nhau : Dgu’ộ’ĩ thời bảo cây 
hương khỏi bốc lèn trăm thirớc và cày đèn cỏ hòa cả bốn mùa; 
người thời bảo cây bồ-đềcao trăm UurỏT và hoả Bát-nlni nỏ’ bốn mùa. 
Nhưng tkiết tưởng ỏ’ đày chí tả eẵnh chùa mà thòi ; ý nói chùa 
làm ra đã lâu đời nên có cây cao và cảnh chùa vui vẻ, trong 
vườn mùa nào cũng có các thử hoa theo thời tiết mà nở ra. 


CXLVIII 

Tưng-bửng trời mởi 'bình-mỉnh, 

1918 * Hương-hoa 'ngú-cùng sẳm-sinh lễ thưởng. 

Đưa nàng đến trước *Phật-đirởng, 
1920 * Tam-quỉ ‘ ngũ-gỉởỉ cho nảng 'xuđt-gia. 
Ảo xanh (1) đôi lẩy *ca-sa, 

. 1922 *Phđp~dưnh lại đồi tên ra ‘Trạc-tuyeiĩ. 
Sớm khuya tỉnh đủ dầu đèn, 

1924 'Xuứn-Thu cẳt sân hai tên *ỉĩirơng-trà, 


CXLVIII. — Từ cáu 19ĩ 7 đen câu tm , bủôi 
sáng hơm sau, Hoạn-tỉur bảo sắm lễ củng Phật , 
đe cho nàng Kiều di tu, tên Hoa-nô lại đoi làm 
tên Trạc-tuyền ; ờ đó lo việc hương đèn , dã cắt 
sẵn hai tên : Xuân-hoa và Thu-nguyệt, 

(1) « Ảo xanh 1 > là áo những đứa thị-tý, xem chú thích chữ 
« thanh V ». 
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CXLIX 


Nàng từ lảnh gỏt vườn hoa, ti) 

1926 Dưởng gần rừng tỉa, dường xa bụi hồng, (2) 
*Nhân-daỵên đâu lại mà mong, 

Ị928 Khỏi điều thẹn phẩn tủi hồng thời thôi. (3). 

*Phật-tien thảm .lẩp sầu vùi, (4) 

1930 Ngảy pho *thũ-tự, đêm nồi *táni-ỉiương . 

Cho hay giọt nước cành dư ong, (5) 
1932 Lửa lòng rưởi tẳtmọi đường *trdn-điiyên . 

Nâu sồng tử trở màu thuyền, f6) 

1934 Sân thu trăng đá vài phen đứng đầu. (7) 
*Quan-phòng then nhặt lưới mau, (8) 
1936 Nỏi lời trước mặt, rợi chậu vạng người. (9) 
Gác kinh viện sảcli đôi nơi, vlO) 

1938 Trong gang-tẩc,lại gấp mười *quan-san. (11) 


CXLIX. — Tìr cãu 1 95 đến câu 1938. ỉ ừ lác 
nàng Kiên ra ở chừa đã được hai tháng* giữ điên 
trậỉ-yiợi, quèn hết trằn-duyên. Pĩọặt vỉ phép nhà 
Hoạndhư qghiẹm nhặt, qua ỉại rất lủ khỏ khạiu lúc 
cỏ đỏng người thời chàng Thúc vẫn nôi nói cirừi 
cười, còn ỉ úc vẳng người thời chủng ỉ (ũ nghĩ dì'n 
nàn tị mà sầu tuôn giọt lệ : hai người cách mặt. 
gân cũng như xa. 

1 « Vươn hoa » là vườn của cảnh í-hụa, 1 hỗ pàntr Kiều đi tu. 
<2) « Hừng tía » là nóĩ chỗ đức Phật Ọuan-âra ỏ*, dọ chữ « tử 
trúc lâm » trong sách Tây-dụ mà dịch ra « Rụi hồng J> lả nổi cỡi 
tục, do hai chữ « hồng trần » mà dịch ra, xem cbủ thích câu 908. 

(3) « Phấn » và « hồng » đều là đò tra ụ dồi nhan sẳc con gái' 
, thẹn phấn tủi hồng » là nói nhan sắc bi nhơ nhuốc xấu hồ. Đày 
nói đĩ tụ cho khỏi Hoạn-thư hành-liạ là được, 

(ịy « Thâm lấp sầu vùi J> là những đieu sàụ thảm bấy Ịâu đều 
vùi lấp đi cho hết cả. 
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<T») t Giọt nưỏ'C cành điroMg 9 lù do mấy chữ ft dương chi 
thủy » trong truyện Phạ'-Đồ-trừn'g ]fíy nước cành dương 
rưới cho con trai ông Tliạch-]ặc bị bệnh chết rồi sống lại 
ỏ’ sách Pháp-uycn-chà ■-IÙI11 inù dịch ra. Đày nói ơn huệ (lượm* 
nhuãn của nhà phật. 

Í.Ỉ6) « Nân sung » lã sẳe áo cỉi.i ngưởl đi tu. Đày nói tử khi (la vào 
cửa thuyền mà mặc áo <ụ tu. 

(7) « Sàn thu » la sà nd ương [úc mùa thu ; « đứng đàu >ỉ là soi 

chinh trẽn đầu. Đây nõi vài phen trăng đúng đầu tà được vai 
tháng rỏi '/ - 

(8) oe Thon nhìít » là then cùi nghiêm nhặt. « Mau B nghĩa là dày, 

« lưứỉ mau » là lưỏú dày bủa kín đáo. Pãý nói cách phỏng giữ của 
Hoạn-thư nghiêm rihặl kín đáo. 

(9) Lúc cỏ mặt đông người thời Tỉ ú ('.-sinh ú oi cỉrờỉ vui vẻ như 
thường, còn lủc vẳng người thời chàng lụi chầy nước mẳt'buồn 
rầu vô-hạn. 

U 1 ’) « Gác kinh» ỉ à chỗ nàng Kiềti đi tu, « viện sách » là chỗ Thúc- 
sinh xen sách. 

•(10 Hai người ỏ’cách cbỉ trong gang tấc mà hỏa ra xa nhau bằng 
mưò-i dặm quan-san ; xem chung chú thích chừ 1 quan-san ». 


CL 

V 

Những iả ngậm thả ngùi than, (1) 

1940 'Tiều-thư phải buồi *vẩn-an về nhà. 

* Thừa-cơ sinh mải lẻn ra, 

1942 Xăra-xăm đen chốn vườn hoa vỏi nàng. (2) 
Sụt-súi ke nỗi đoạn-trirờn(f , 

1944 Giọt cháu tàm tá, đượm trảng Ao xanh: (3) 
« Đá cam chịu bạc vởi tinh, (4) 

1946 « Chúa xuân đề tội một minh cho hoa ! (5) 
« Tliẩp cơ thua trỉ đủn-bả, (6) 

1948 « Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời! 

* Vi ta cho lụy đển ngtrởi, 

] 950 « Cảt lam ngọc trảng, thiệt đỏi xuân-xanh I 
« Quản chi len thác xuống ghềnh, [(1) 
1952 « Cúng toan sổng thủc với tinh cho xong (8) 
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«* Tông- đường chút chửa cam lòng, 
1954 « Cẳn răng bỏ một chữ đồng lảm hai. (9) 
« Thẹn minh đả nát vàng phai, (10) 
1956 « Trăm thân dễ chuộc một lai được sao?» (í ì) 
Nảng rằng: « Chiếc bảch sổng đảo, (12) 
1958 « Nồi chìm cung mặc lúc nào rủi may. (Vỏ) 
« Chút thân quân-quại vũng lầy, 

1960 « Sổng thửa còn tưởng đến rày nửa sao ? 

« Cũng liều một hạt mưa dào, (14) 
1962 « Mả cho thiền-hạ trông vào củng hay I 
« Xót vi cầm đá bén dây, 

1964 « Chẳng trăm năm cũng một ngày duy en ta! 

« Liệu bải mỏ cửa cho ra, 

1966« Ấy lả tinh nặng, ẩy lả ơn sâu 1» (15) 

Sinh rằng: « Riêng tưởng bấy lâu, (16) 
1068 « Lòng người (17) 'lĩham-hiềm biểt đâu mả 

[lường ĩ 

« Nữa khi giỗng-tổ (18^) phụ-phảng, 
1970 « Thiệt riêng đấy, cũng lại cảng cực đây! 

« Liệu mà xa chạy cao bay, (19) 

1972 H *Ái-ân ta cỏ ngần nầy mà thôi. 

« Bây giờ kẻ ngữọc ngưửi xuôi, (20/ 
1974 « Biết bao gio lại nổi loi nước non ? 

« Dấu rằng sông cạn đả mòn, 

1976 « Con tầm đến thác củng còn vương tơ.» (21) 
Củng nhau kề-lề sau xưa. 

1978 Nổi rồi lại nổi, lỏi chưa hểt lòi. 

Mặt trông, tay chảng nở rời, 

1980 *Hoa-tì đã động tiêng người nẻo xa. 

Ngại-ngàn nuốt tủi lãng ra, (22) 

Ị982 *Tiều-thư đâu dã rẽ hoạ bvrỏc vào ; 
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Cữởi cười nỏi nỏi ngọt ngào, 

1984 Hỏi: « Chảng mới ở chổn nào lại chơi?»(23> 
Dổi quanh sinh mới liệu lời: 

1986 « Tim hoa quả bưởc xem ngưòi viểt kinh- » 
Khen rẳng : «*Bủt-pháp đã tinh, (24) 
1988« So vào vỏi thiếp *Lan~đình nào thua; 

« Tiếc thạy diru-ỉạc *gỉang-h'ô,y 
1990 « Nghìn vàng thật cúng nên mua lấy tải. » 
Thiiyần-trà cạn nước ■ hòng-mai , 

1992 'Thung•‘dung nối gỏt thư-trai cùng về. (25) 


CL. — Từ câu 1939 đến cân 1992. nhàn ỉúc 
Hoạn-thư về thăm nhà mẹ, Sinh lén ra hỏi thăm 
và than thở cùn Ị} nàng Kiêu. Hai người trò chuyện, 
bong đáu da thúy iiẽn-thư ở xa đi tới, cười cười 
nói nói , chào Thác-sinh vựa mới qua chơi Sinh 
nói Ị ỉ hán ỉ úc tỉm hoa. lại dó đè xem người viết 
kình. Nàng mới khen chữ viết tdt, ròi cùng ngòi 
uổng nước trạ, đoạn xong , hai người cùng vẽ bên 
viện sách • 

(lì « Ngậm thổ* ngùi than » là nói Thúc-sinh thưcrng nhỏ* nàng 
Kiều mà vỉ xa cách không dịp đẽ than thỏ’ cùng nhau đưọc. 

(2) « Nàng » là chỉ nấng Kiều. 

(3) sí Ảo xaali » là áo của Thúc-sinh do hai chữ «thanh sam » 
mà dịch ra. Đậy ,nói sỉnìi kê Yiệữ với nạng mà roi ỈỊỊV ưó*c áo. 

(4) Từ' câu này trỏ* xuống cẵ thảy 12 câu là 1<VÌ của Thúe-sinh 
nói vó*i nàng Kiều. 

15) a Chúa xuân » xem chủ thích câu 1327; « hoa» ỉà chỉ nàng 
KiÈu. ©ây nói đẽ cho Hoạn-thư bắt tội một minh Kiều. 

(6) (* ©àn bà » là chí Hoạn-thư. 

(7) Thân nàng Kiều qui hỏạ như ngọc mà bị Hoạn-tbư làm cho 
lam cát mấy phen, thời đòi tigưòi của nàng cũng rất iù thiệt. 

(8) Câu nầv vả câu trên ỹ Thúc-sinh nói cũng muốn liều thân 
mà theo nàng Kièu đi trốn. 

(9) Câu riày và câu trên ý rhủc-sinh lại nói chỉ vì chua có con trai 
4ẻ, nối nghiệp tồ tòng, vậy pliâi ỏ* lại vứi lioạn-thự mà không 
thê đi trốn vở*i nàng dược. Vậy như thể là một chữ « đồng » mà 
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bẻ ra làm hai nửa, nghĩa là nửa lòng đế ở Hoạn-thư, cỏn níra 
nữa đề ơ nàng Kiều. 

(10) .írước kia Tbúơ-siuh nói với nàng Kiều « đá vàng cũng quyết » 
mà nay lại « bẻ chữ đồng làm hai » thời lời vàng đá đã lòi vởi 
nàng, nèn chàng tự lấy làm hồ thẹn lấm. 

(11) Trước kia chàng Thúc nói với nàng Kiều là « trám điều 
hãy cử một la », mã nay lại K vì ta nôn lụy đến người », nâng 
kliòng cỏ tiie tròng vảo chàng được một điều gì, thế thời đã đành 
lỗi mất lừi thè, dầu mát trám mạng người cũng khòng chuộc lại 
lời ắy dược. 

(12) « Chiếc hách » lả chiếc thuyên Ịàm bằng gỗ bách, do chữ 
n bách châu » lầy troug kinh-thi mà dịch ra. Bày nóĩ phận gái 
lênh đẽnh ví như chiếc thuyền sóng vỗ. 

ỉ&(13j tdùin dàn bà mưòi hai bến nước, ví uhư chỉếc bảch giữa 
giòng may nồi rủi chìm, gặp đàu hay đó! 

(14) « Hạt mưa » xem cbú thích câu 6iU. Câu nầy và càu dưới 
ý nâng Kiều nói thân nàng vĩ như hạt mưa rơi xuống đâu yên 
ỏ* đỏ, thời uàng cũng mụốn liều ỏ* luôn nơi Quan-ảin-các cho 
thiên hạ tròng vào dó mà biết hồng nhan bạc mạnh là như vậy. 

(lõ) Càu này và ỏ càu trèn, oàng lại nói nâng cùug chàng tuy 
một ngày cùng dă bén doyêu cầm sắt, thời nô’ lòng nào mà ở 
đày cho đành dược, vậy nàng xin chàng liệu cách cho nàng ra 
khỏi cửa Hoạn-Ihư thời nàng lại căm tình nặng ơn sâu của chàng 
là không biết mấy. 

(16) « Rièug iưởùg bẩy lâu » là nói bẩy lâu lòng chàng cũng đẵ 
rièng nghĩ đến việc ấy. 

(17) Bây nối chỉ sợ lòng Hoạn-thư sâu sắc khòn lườuỊị, nèo chưa 
biết tính thể nào. 

(18) « Giông » là khi trời nối giòng sét rồi mưa to, <r tổ » là khi 
gió lo và mưa dừ* Đây nói sợ khi Hoạn-thư giận dừ mà gây nên 
việc bất bìnb. 

(19) Thúc-siub bảo nàng Kiều liệu cách mà trốn đi. 

(20) Tbúc-sinh và nàng Kiều mỗi người đi một ngã. 

(21) Câu nầy và càu trên ỷ nói lòng Thúc-sinb thương nhớ 
nàng Kiều luôn luôfj, dầu sông cạn mà lòng chẳng cạn, đá mòn mà 
lòng chẳng mòn ; lại ví như con tằm mùa xuân đến lúc gần chết 
mà vẫn kéo tơ. 

(22) « Ngại ngằn » ỉà cách bơ ngô*; « nuốt tủi » là dè nén điều 
sầu tủi vào lòng / 4 lãng ra » làm lơ đi *như không có tinh ý 
£i đến, Đây nói Thúc-sinh biết Hoạn-thư sắp vào, nên chàng gĩả 
làm cách vồ tinh. 

(23) Câu nầy Hoạn-thư hỏi Thủc-sinh. 
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(24) Tàu nay và ba câu dưứi lòã Hoạn-tliư khen ngưừi viết kinh 
chữ tốt. 

^25) Hai vợ chung uống nước rồi cùng nhau ra về. 

CLI 

Nảng cảng c-lệ ủ-ê, 

1994 Rỉ tai (\) hỏi lại *hoa-tỳ trước sau. 

Hoa rẳng: « Bả (2) đến đấ lâu ; 

1996 <f Rổn chân đứng nủp độ đau nửa giỏ'. 

(( Rảnh-rảnh ké tỏc chân tơ, (3) 

1998 « Máy lòi nghe hết đá dư tỏ-tưỏiig. 

« Bao nhiêu đoạn khò tình thương, 
2000 « Nỗi ông (k) vật-vá, nỗi nàng thở-than. 

« Ngăn tôi đứng lại một bên ; 

2002 « Ghản tai rồi mới bưởe lôn trên làu. » 
Nghe thôi 'kinh-hăi xiết đâu : 

2004 « Đán bà thể ẩy tháy âu một ngươi. 

« Ây mởi gan, ấy mỏi tài, 

2006 « Nghĩ cảng thêm nỗi sởn gai (5) rụng rời. 

« Người đáu sâu-sạc nước đời ; 

2008 « Mả chảng Thúc phải ra người bỏ tay. 

« *Thực-tang bẳt đưọc đưòng nầy ; 
2010 « Mậu ghen ai củng châu mày nghiến răng. 

« Thể mả im chảng đải-đầng, (62 
2012 « Chảo mùi vui-yẻ, nỏi năng dịu-dàng! 

« Giận dàu ra dạ 'thể-thưởng, 

2014 « Cười dầu mỏi thiệt khốn lưởng hiềm sâu. 

« Thân ta ta phai lo âu, 1(7) 

2016 <c Miệng hùm nọc rản (8) ở đâu chổn này / 
« Yỉ chăng chẳp cảnh cao bay, 

2018« Trèo cây lâu cũng cỏ ngáy bẻ hoa. (9) 
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« Phận bèo bao quản nưỏc sa, 

2020 « *Linh-đinh đâu nửa cúng lả 'linỉi-đinh. 

« Chỉn c quê khảch một minh, [(10} 
2022 « Tay khổng chưa đế tim vành ấm no .'» (11) 


CU. — Từ câu 1993 đên cáu 2022, ỉfoạn- 
ihư vá Tỉuic-sinh về bên lỉnr viện. Nàng Kìầu mới 
/lỏi Ỉìoa-Ìỳ các vỉệc trivờc sau. ẩVùỉiịị nghe Hoa-Ị ỳ 
ke chuyên lại mà kinh SỌ' rụng 1’ừi . A ăng nghĩ 
rung, nếu không biết lảnh dì, iãt cũng có ngày 
chết oan . Thỏi đi dâu cồng kiếp ỉènh-dènh, còn muốn 
ử làm gì nữa. Xhưng chỉ nghi đường dài tủi cợn ý 
biết linh làm sao ? 

(J) « Hỉ tai » xem đní thích câu 765. 

(2) í< Bà » là chỉ Hoạn-thư. 

(3) « Kẽ tóc cliàn to - » là những việc lĩ mĩ ví ỉìhir sợi tóc sợ 
to\ Đây nói biết tiết cảc việc đàu đuôi tihòng SỎI điều gì. 

(4) « 0 'g » là chĩ thúe-sinh. 

(5) « sởữ g li » là rờn ốc gai mình, nói ý .kinh sợ. 

(6) « Đài dằng » cũng như nghĩa chữ rày rà, kháe vải chú 
thích câu 1(26. 

(7) Nghe việc trái lai ngửa mất mà gtận là lliường tinh còn 
nghe mà cưừi tliừi cái Jòng sâu hiềm thiệt kbỏ lường lắm. 

(8) « Miệng hùm nọc rần » là những thử ác dộc làm chốt người 
vi với lòng người ỉ-nu sắc lại liieiu độc hon, do những chữ « liồ 
kliẫu xà vĩ » trong sách Kim-eồ liỷ-quan mã trích dịch ra. 

(0) Câu ĩùỉy và CÍÌLI trên nói nếu không (rốn' (ii tliờí bi Iloạn- 
tbư làm hại. 

(10) Câụ nay và câu trôn nói tấm thân chiu lihồ dã quen, ỏ- đàu 

cũng yậy* A■ 

(11) Càu này và câu trèn nói (hỉ SỌ’ đi ra dường xa một 
mình mù tay không thì biết lấy gi mà kiểm ăn. 

CLII 

Nghĩ đi nghĩ lại quanh-co, 

2024 *Phật-tíèn săn cỏ mọi đồ * kim-ngân. 
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Ben mình giắt đề ‘hộ-thân, 

2026 Lan nghe canh đã một phần trổng ba. 

Cát mình qua ngọn tưởng ho3.,(\) 
2028 Lần đường theo bỏng trăng tà về tây. (2) 
Mịt-mù dặm cát đồi cây, 

2030 Tiếng gà điểm nguyệt,dáu giày càu sương/3^ 
Canh khuya thân gải dặm trưởng, (4) 
2032 Phần e đưởng sả, phàn thương đãi dầu ĩ 


CLII. — Từ cáu 2023 đến Cấu 2032, nàng Xiêu 
ngỏ thấy những đồ kim ngán đè sẩn trước bàn thờ 
phật, .mới nghĩ có thề nhờ đó mà sinh ké, Đêm 
khuya vừa đền trổng ba mới trèo tường mà đi 
trốn : dặm khuya mù-mịt, thán gái bơ-vơ, nàng 
Kiều lủc bấy giờ nhiều phần lo sợ. 

(1) Leo qua tường không dám mở cửa. 

(2j Lức ấy nàng iviều cùng ngó theo bóng tràng xế mà đi về 
phía lây. 

(3) câu nầy tẵ cảnh đĩ đường lúc buồĩ sớm, do câu « kê minh 
mao điếm nguyệt 5 và càu « nhản tích bản kiều sương # trong thơ 
đời Đường mà dịch ra. Đày nói điếm canh dă xế bóng trăng 
mà có liếng gà gáy giục, vã ván cằu đã ướt hơi sương mà có dấu 
giày bưóc lèn, 

(4) Đèm thời khuya, thân thò*i yếu, đường lại dài, là Da việc khó' 
khăn cho uàng kiều lúc bước chán ra. 

CLII1 

Trời đông vừa rạng ngàn dâu, (ị) 

2034 Rơ-vơ nào đá biết đâu là nhà ! 

Chùa đàu trông tháy nẽo xa, 

2036 Rảnh-rành « *Chiêu-àn-am » ba chử bải; 

Xăm-xăm gõ mải cửa ngoài, 

2038 *Trủ-trì nghe tiếng vội mỏi vào trong. 





— 153 - 


Thấy màu ăn mặc nâu-sồng, 

204) * Giác-duyên * sư-trưởng lảnh lỏng liền 

[thương. 

Gạn-gùng ngàn h-n gọn cho tường, 

2042 Lạ-lủng nàng háy tim đường nổi quanh: 

« * Tiều-thuyên quê ở Bác-kinh, 

2044« *Qui-sự *qui-Phật * ta-hành báy lâu; 

«* Bản-sư rồi củng đến sau, 

2046 « Dạy đưa *píiáp-bảo sang hảu 'sư-huynh 

« Rày vâng *diện-hỉển rành-rành » : 
2048 Chuồng vàng khảnh bạc ben minh giở ra, 

Xem^qua sư mới dạy qua: 

2050 « Phải nô i2) ■ tíầng-thãy là ta *hặu-tình. 

« Chỉn e đường sả một minh, 

2052 « Ớ đày chờ đợi "sư-huynh ỉt ngày. » 

Gai thản được chốn am mây, (3) 

2054 Muổi dưa đẳp-đòi tháng ngày * thung-dung. 

* Kệ-kinh câu cũ thuộc lỏng, 

2056 Hương đèn việc củ, *traì-phòng quen tay. 

Sớm khuya lả bối phưỡn mây, (4) 
2058 Ngọn đèn khồu nguyệt, (b) tiếng chày nện 

[sương. (6) 

Thầy nàng * thông-tuệ khác thường, 
2060 Sư càng nè mặt, nàng càng vửng chân. 


CLIIl. —- Từ câu 2033 đến cảu 2060 , trời vừa 
sảng nàng Kiều thoắt trông thấy đường xa kia có am 
Chiêu-ạn. Nàng dến gõ cửa , Gìác-duyèn tháy nàng 
ân-mặc nâusỏny, động lòng thương XÓI , mới hỏi 
tra ngànỉi-ngọn, thời nàng lựa lời dáp lại . Giác ” 
duyên băo nàng ở lại đề chò■ sư~trưởng. Từ khi 
nàng được nơi nương tựa , sư thấy nàng thòng 









154 - 


iuệ mả cỏ lùng thương, nàng được sư bao-dung 
mù thêm vừng dạ. 

(1) a Ngàn dàn » boà chữ <r phù tang í) là chỗ ư về phương đỏng. 
Đây nói mặt trời tlẵ mọc ỏ* phía đỏng. 

(2) « Nè » là liếng xưng các đàn bà tu đạo Phạt. « Nẻ Hằng- 
tbốỳ » nghĩa là bà sử Hầng-tliũy. 

(3i « Am mây B là chỗ tư-hành, hoặc chỗ an-dậl dữ chữ vân- 
a m mà dịch rạ. 

(4) « Lá bổì » là lá cay bối như loài lá dừa, lá kè ]JIÙ to bơn. 
ỏ- nước Thiổn-trúc thương dùng lá bổi mà viết líinli Phạt. « Phưỏ-n 
mây « là lá cò- Ị) ỉu: (Va cỏ rìa vẽ rác thứ mày; 

(5) Đòn khè II luùn ca đỏm đe thay.tiếp vừng trărgiíic canh khuya. 

(G) Chày chuông libi gần sáng như líủa lẫn với hơi sương. 

AỊV ' ựv ,0^ /ựỹy “T 

' N 

CLIV 

Cửa thuyền vừa buồi cuối xuán, 

2062 Bỏng hoa rợp đất vỏ ngân ngang trời (1) 
Giỏ quang mây tạnh tliảnh-thoi, 

2064 Cỏ ngươi 'đùn-việt lên chơi cửa Giả. (2) 
Giở đồ chuông khảnh xem qua, 

2066 Khen ràng : « Khéo giổng của nhá ■ Hoạn ~ 

\nu ấ ơng »! (3) 

* Giăc-duiỊên thực ỷ lo lường, 

2068 Đêm thanh mởi hỏi lạí nàng trước sau. 

Nghĩ râng khôn nối dấu màu, \k) 

2070 Sự minh nàng mới gỏt đau bay ngay : 

« Bây giờ sự đã dường nảy, (5) 

2072 « Phận hèn dâu rủi dầu may tại người ĩ n 
*Giảc-duyên nghe nỏi rụng-rỏi, 

2074 Nửa thương nửa sự 'bòỉ-hòi chẳng xong- 
Rĩ tai (6) mởi kề sự lòng: 

2076 « Ở đáy cửa Phật là không hẹp gi; (7) 

« E chăng nhửng sự * bật-kỳ , 

2078 (( Đề nàng cho đến thố thi cứng thương! 





« Lảnh xa í rước liệu tim đứíVng, 

2086 « Ngồi cliỏ’ nước đến nên dường còn quê. » (8) 


CLÍ\ . — Từ cáu 206 í đèn càu 2080) nhàn buoi 
irsi thanh , có mội người lởi thăm chùa vicng cảnh 
người ấy IhìiiỊ chuông khánh mà nói giống của nhà 
Hoạn nương. Giác-duyên nghe nói sình nghi , mới 
hỏi lại nàng i\ lêu các việc son trưóc nàng 
mỏ'ì cứ thật mà ke hết. GỉácrduỊỊcn nghe vậy, lo 
sợ vó cunựý tự nghĩ nêu có sự gì xấg ra bất ỳ, 
thỏ'ỉ phái tụy đến nồng, nén bào nùng phai tìm 
dường, lánh đi cho khỏi nạn * 

(1) « Vê ngàn » xem chú thích càu 525. Đày tẳ cảnh raùa xuân 
Ị.ói hoa nở nên bóng hon rợp đất và trăng soi sảng nên vẻ ngân 
ngang tròi. 

(2; « cửa Già » là cửi chùi, bữi chữ « Già lam » liếng Ấn-độ 
Lhường dùng đè gọị chùa-chièn. 

i3) Câu này là Iò’ỉ của ngirời chơi chùa xem dồ chuông khánh 
mà khen. 

(4) c< Dấu màu » là nói màu đã lọ ra mà dấu dĩ, cũng nlur 
nói « dâu mùi ». Đây ý nàng Kiều nghĩ việc lộ ra ròi không the đấu. 

(?) Câu này và câu dưới là lò'i nàng Kiều kên van yỏ*i Gĩáe-duyện. 

(G) « Rĩ tai » xem chủ thích câu 765. Đày là Giác-duyên ghé bèn 
tai nàng Kiều mà nói nhổ. 

(7) Càu nay và bổn câu dưới là lòi của Giác duyên dạy nậng Kiều. 

(5) « Nưỏx đến » faỏ’i cậu tục-ngữ « nưởc đến chân mỗ*i nhảy ». 
xem chung chú Ituch cầu 801 ; « quê » là quê mùa dại-dột. Bây nói nếu 
khổng biếtỉiệa trước mà chừ cho cỏ việc gấp mỏi hệ ụ thời dại lắm. 

CLV 

Cỏ nhả họ Bạc bên kia, 

2082 Am mấy (\) quen lổi đi vê đằu hương. 

Nhản sang dặn hết mọi đường, 

2084 Dọn nhà hãy tạm cho nảng đó’ chán. (2) 

Những mừng được chốn * an-thân ; 

2086 Vội-Vàng nào kịp tỉrih gần tỉnh xa. 
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CLV. — Từ câu 2081 đến cáu 2086, bên kia 
có nhà họ Bạc thướng hay lên cúng tại chùa ; Gidc- 
duyên mới bảo họ Bạc dọn nhà cho nàng Kìầu r/ỉiq 
đó ở tạm . Nàng những mừng được nơi yên-ồn, 
chưa kịp tính việc nền chăng . 

(t) « Am mây » xem Chú thích câu ii05ỉ. 

(2) « Bỡ chân » là ỏ* tạtn đó, rồi đi đâu sẽ tinh vè sau. 

CLVI Jy_ 

Nảo ngờ cúng tồ bợm giả, 

2088 *Bạe-bà học với *Tủ-bà 'đòng-môn. 

Tháy nàng mặn phán tựơi son, (1) 
2090 Mừng thảm được món bản buôn cỏ lởi. 

*Hư-khôny đật-đề nên lởi, 

2092 Nàng đà nhớn-nhảc rụng-rời lẳm phen. 

Mụ càng xua-đuồi cho liền, 

2094 Láy lời 'hung-hiềm ẻp duyên * Châu‘Tràn, 
Rẳng: « Nàng muỏn dậm một thân, 
2096 « Lại mang láy tiêng dữ gàn lành xa. (2) 

« Khéo * oan-gia của * phả-gia , 

2098 « Còn ai dảm chửa vào nhà nửa đây! 

« Kỉp toan kiểm chổn xe dây; 

2100« Không-đưĩig chưa dẻ mà bay đường trời I 
« Noi gàn thi chảng tiện nơi, [(3) 

2102 « Nơi xa thi chảng cỏ ngưởi nào xa, 

« Này chàng *Bạc-hạnh châu nhả, 

2104 « Củng trong *thân-thỉch ruột-rả chẳng ai. 

<r Cửa nhà buôn bán châu Thai, 

2106 « Thực-thà cỏ một, đơn-sai chảng hề. 

<í Thể nào nàng cúng phải nghe, 

2108 « 'Thành-thán rồi sẽ liệu về châu Thai. 
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« Bẩy gịở ai lại biết ái ? 

2110 « Dầu lòng bề rộng sông dải thệnh‘thênh*f4) 
« Nàng dàu quyết chẳng • thuận-tình . 
2112« Trải lời nẻo trưởc.lụy minh đến sau Ị » (5) 


CLVI. — Từ cáu 2081 đến cáu 2ỉ1'ĩ' nùng 
Kieu qua ở bên họ Bạc , Bạc-bà thấy nàng nhan 
sấc khác thường,cũng tính nhân đó mà kiêm ăn miên 
hoq-nguyệt, mới ép nàng kết duyên cùng Bạc-hạnh', 
ậẽ sau ỉìề lập nghiệp cháu Thai ; nếu nàng không 
nghe /07, thời đến sau phải phiầprỉuy .' 

(1) Bạc-bà thấy nhan-sẳc nàng Kiều có Ihẽ lẩy son phấn trau 
dồi cho mặn tươi lên được. 

(2) 4 Dữ gần lành xa » là ở dữ vợi người gần mà ỏ' lành với người 
xa. Đây nói nàng Kiều inang lấy tiếng trộm chuông khánh củạ Hnan- 
thư là dữ vói người gần, mà dâng cho Giác-đuyên ĩà lành với người xa. 

(3) « Xe dây » là xe duvên làm vợ chòng; <r khùng dưng i> là nó 

không làm như thế thời. Câu này và cân trên ỷ nói nếu 

khòng kiếm nơi xe duyên cho gấp đi thời dầu có cánh như chim 
cũng khôn bay đưòng irời đo lánh cho khỏi nạn. 

(4i Câu nầv và cậu tr^n ý nói khi nàng Kiều đã về làm vợ 
Bạc-hạnh rồi, không aỉ nhận nàng là Trạc-tu>ền ơ cbủa Hoạn- 
thự nữa, thời lòng nàng thảnh-thoi như sông dài như bề rộng. 

(5) Câu nồy và câu trên ý nói nàng Kiều không nghe lời lỉạc- 
bà nià lấv Bạc-hạnh thời sau phải khồ sỏ’. 

•*0s' CLVII * ^0ỳ': i • 

Nảng cảng mặt ủ mảy châu, 

2114 Càng nghe mụ nỏi cảng đau như dần. 

Nghĩ mình tụng đất sầy chân, (1) 

2116 Thể cùng nâng mới xa gần thả than : 

(í Thiếp như con ẻn liic đàn, (2) 

2118« Phải cung rày đã sạ lản cây cong. (3) 

« Gùng đường dậu tỉnh chír tùng, (4) 
2120 « Biết người biểt mặt, biết lỏng lảm sao?(5) 
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« Nửa khi muồn-một thế nao, 

2122 « Bản bùm buồn sỏi chẳc vào lưng đâu? (6) 
« Dầu ai lòng cỏ * sở-cầu, 

2124 « *Tâm-minh xin quyết vôi nhau một lời- 
« * Chừng-minh cỏ đất cỏ tròi, 

2126 « Bẩy giờ vượt bè ra khơi quân gi b (7) 

-- 

CLVIĨ.— Tìư câu 2H3 đển cáu nàng Kiều 

nghe ồgé-bà nói> mới cùng mụ thở than : bấy giờ 
nàng phải thế cùng, đi đâu cùng có lòng lo sợ ; 
níu đirợc một người chẫc-chẵn mã xe iơ kểt tóc, 
thời nàng cung quyết một lồng xin theo . 

(1) <r Túng đất » là không cố nơi chọn nương-tựa ; « sây chân » 
là lạc bước ỉỡ chân. Đây nói lúc gặp việc lo lắng mà cỏ điều 
túng rốỉ. 

(2) tf Lạc-đàn » là chim bay lạc đoàn. Đây ỷ nàng Kiều nói lúc 
nàng đi ra lọc bước ví như con ẻn lạc đàn. 

(3) Con ctvm đa bị cung bắn thời thấy cây nào cong cũng tưởng 
là cung mà bay cao, nguyên là lấy càu <r kinh cung chi điếu » 
trong sách Thuyết-uven mà dịch ra. Đây nói đà mắc lừa với Mã- 
giăm-Sinh một lần ròi, còn sợ mắc lừa một lần khảc nữa. 

(4) « Tùng » là theo chồng, xem chung chủ tbich chừ « ! ùng-phu B. 

(5’ Câu nầy ỷ nói thấy n^ười thời biết người biết mặt mà không 

biỂt trong lòng thế nào, do câu « tri nhân tri diện, bất tri tàm » 
mà dịch ra. 

(6) « Hùm » vù <r soi J> là hai loài thú dộc dữ ử trong rừng núi’ 
không the bắt nuôi mà dem ra buôn bán được; « Mn hùin buồn 
sói » là việc không cỏ bằng cớ, do nhộng chữ « mại lung mài hô ĩ) 
trong sách. Kim-cồ-kỳ-quan mà trích dựh ra. Câu ) ày và càu tiên 
ý nỏi nếu trong muôn điều mà có một dì'ỏu xãy ra không lành, 
thỏi da gộp phải những người phân-trầẹ, án ồ\ hữu thủy vô chung 
nliư thề bán hùm buôn sói, có thê chắc-chần vào đàu đưọ’C. 

(7) Câu nầy và ba càu trên ý nói như ai muốn lấy nàn -4 thời phải 
thề cho cỏ trời đất chửng minh thì dàú đi đâu nàng cũng đi. 

CLVIII 

Được lởi mụ mải ra đi, 

2128 Mảph tin họ Bạc 'ịừc-tỊrì sảm-sanh : 

c * Ị Y * } f p * 1 * r * 
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Một nhả dọn-dẹp linh-đinh, 

2130 Quét sán đặt trác, (1) rửa binh thấp nhang. 

* Bạc-sinh qui xuống vội-vàng, 

2132 Quả lời ( 2 ) nguyện h't *Thừnh-hoàng *Tỉtộ~ 
Trưửc sân lòng đá giải lòng, [côụg- 
2134 Trong mản lảm le *tơ-hòng kết duyên. 


CLVIII — Từ cáu 2/2? đến cáu 2/5'/, Bạc-bả 
nghệ nàng kiầa nói, mới vội-vàniỊ mách tin cho 
Bộc-Hạnh sẫm sanh lễ cưới- Bục-sỉnh ỉnvòx ngụgện 
vỡỉ guỉ thần sau lại cúng tơ -hông cho dù lễ. 

\ ■ V V 

(1) « Trúc»tức là hương-án (lặt trước bàn iltò’ đe dồ hương đèn v.v, 

(2) « Quá lời » là bất Ue vị thần gì cũng (Icư kriấn nguyện bểt cu - 

CLIX 

'Thành-thán mỏi rước xuống thuyền, 
2136 Thuận buồm một lả xuồi miền châu Thai. 

Thuyền vửa đỗ bến thảnh-thơi, 

2138 *Bạc-sỉnh lên trước tỉm noi mọi ngày. 

Cũng lả *Ầìùng-viện xưa nay, 

2140 Cúng phường bán thịt (1) cũng tay buồn 
Xem người *định-gỉả vừa ròi, [người. 
2142 Mọi hang một đá ra mười thi buông. ( 2 ) 
Mưỏn người thuê kiệu rưởc hảng, 
2144 Bạc đem mặt bạc (3) kiem đưỏng cho xa 


CLIX* — Từ cáu 2135 đến cán “ /H, Bạc- sinh lồm 
lễ vừa xong, mới rivửc nàng Kiêu xuống thuyên 
dễ qua chầu ĩ hai- Thuyền đcn ben ròi Bạc-sinỉ) lên 
trước tìm nhà tho đỏ bán nùng mà lấy tiên ; nhận 
tiền xong thì mướn người thuê kiệu rước nàng, còn 
Bạc iỉựri kiệm đựừng đi đậu mãị 1 
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(ỉ) G Phường bán thịt » là phường treo đàu dê bản thịt chó, thưòmg 
hav giả-dối đánh lừa người ta mù lấy tiền Đây nói ví nhà trùm-đĩ. 

(2) « Buông » là thả ra. Đây nổi Bạc-sĩnh tính đưực lời nhiều 

thì bán. *“ 

(3) Chữ « Bạc V trựớc là chỉ Bạc-sinh, chữ ft bạc » sau là chỉ bạc 
tình, « mặt bạc » cũng như nói « mặt mo » của sỏvkhanh. Đây 
ỷ tác-giã nhân tcn họ mà nói luôn dề tả rơ tám tinh của Rạc- 
hạnh : báo được tiền xong thỉ thoât đi mất không kịp từ giã nâng Kiều. 

. .. CLX 

Kiệu hoa đặt trước thềm hoa, 

2146 Bên trong thấy một mụ ra vội-vàng. 

Đưa nàng vảo lạy *gia-đivởng, 

2148 Cũng thần mày trảng (1) cũng phường lầu- 
Thoẳt trống nàng đã biểt tinh, [xanh. (2) 
2150 Chim lồng khôn lê cẩt minh bay cao. (3) 
Chém cha cải sổ hoa đào, (4) 

2152 Gơ ra rồi lại buộc vảo như chơi ĩ (5) 
Nghĩ đởỉ mả ngản cho đỏi, 

2154 *TáUtình chi tẩm cho trời đẩt ghen ỉ 
Tiếc thay nước đã đảnh phèn, 

2150 Mả cho bùn lại vàn lên mẩy làn I (6) 

* Hầng-quủn vởi khách *ỉìồng-qựần, 
2158 Đa xoay đển tliể còn vần chưa tha ! 

Ló’ từ lạc bưởc chân ra. (7) 

2160 Cải thân liệu nhứng từ nhà liộu đi. 

Đầu xanh đá tội tinh chi? 

2162 Mả hồng đến quả nửa thì chưa thôi Ti8) 
Biểt thân trủnh chẳng khỏi trời, 

2164 Cũng liều mặt phẩn cho rồi ngày xanh. 


CLX. — ỉ'ừ cáu 2Í45 đen cứu '316Ậ, kiệu nàng 
Kiêu vừa tới của, có một mụ ra dẫn nàng vào 
nhà : cũng thấy mấy ả mày ngài và cũng Ông 







thần mày trâng nhự ở Tú-bà lúc trước- A tùng đa 
mắc lận khôn ỉẽ đi đầu ; thời cung liều cho đành 
cái kiếp hồng-nhan bạc mạnh. , 

(1> « Mày trăng » xem chú thích cầu 930. 

(2) « Lầu-xauh » xem chú thích chữ « thanh lâu B. 

(3) Đây nói mình đa vào lay người thời trốn (!ỉ đâu cũng khỏng 
được, ví như chim lồng cùn hay đĩ đàu. 

(4) Theo lừi trong sách Tủ-vĩ-đầú-số : sổ người dàn hỗ có đào- 
hoa thủ mạnh thời phẳi gỉang-hồ cả đòi. 

(5) Đày nói 1Ĩ1ÓÌ thoát khỏi tí bà Tứ-bà, nay lạ ỉ gặp Bạc-bà. 

(6) Câu nậy và càu trên ý nói tẩm thào dã ìnnon gịữ eiio trong 
Sạch mà vẫn dơ-dục lại như cũ. 

(7) Đày nói cái bưửc đau dỉl sầy châu, thòi bưó'C sau cung li)' ròi 
không ra gì nữa. 

(8J « Má hồng » là kiếp mả uồng, nỏi kiếp hòng nhan bạc mạnh. 
Đày nỏ' bị phải cái kiếp hồng nhan bạc mạnh <13 chiu dồn trả nọ’ 
dò’i mãi đốn nửa đời mà cũng clìưa hết. 


CLXI 

Lần thâu giỏ mát trăng thanh, (1) 
2166 Bỗng đàu cỏ khách *biêiĩ-đình sang chơi í 
Râu hùm hàm én mảy ngải, 

2168 Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. 

'Đường-đường một đứng anh-hửo, 
2170 * Côn-qiiỵến hơn sửc, *lừợc-thao gằm tải; 

Đội trời đạp đất ơ đừi, 

2172 Họ Tử, tên Hải vổn người * Vỉột-đông ; 

*Giang-hề quen thỏi vây-vùng, 

2174 Gươm đản nửa gánh, non sống một chỏo.(2) 


CLXI. — Từ cấu 2165 đến cẩu 2m, đêm qua 
ngày lại, cỏ một ồng khách qua chơi, người 
ơ Việt-đồng, họ Từ tên Hỏi, thiệt tà một đấng 
anh-hào, tưởng mạo khác thường, tài sức hơn 
chủng • 
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í Ị) Đày nói nàng Kiều ở làu dã Lrải nhiều ngày gió đém trăng. 

Ọ.) <í Gươm đàn nử>i gánh » là bừi chừ « bán kièn cung kiếm »1 
„ nón sông một chèo » là bơi chữ * nhẩt trạo giang sơn », do lấy 
trong bài thơ òng Hoàng-sào mà trích dịch rạ. Bây nói vai mang 
cung kiếm và tay cất mải chèo mà vẫy vùng iihồỊ) trong trời đàt. 

GLXII 

Quạ chơi nghe tiếng nàng Kiếu, 

2176 Tấm lỏng *nhỉ-nứ cũng xiêu *anh-hừng, 
Thiếp danh (1) đưa đến lau hồng, 

2176 Hai bên cũng liếc, hai lỏng cúng ưa. 

Từ rằng : « *Tứm-phủc ■ 'tương-cở. 
2180 « Phải người trăng giỏ vật-vờ hay sao ? 

(C Bắy lâu nghe tiểng mả đào, 

2182 « Mắt xanh cỏ đề ai vào tròng không? (2) 
« Một đòi đặng máy *anh-hùng , 

2184 « Bỏ chi cả chậu chim lồng mả chơi ĩ » (3) 
Nảng rằng : « Người dạy quá lời, 

2186 « Thân nầy cỏn dâm xem ai làm thường. (4) 
ÍC Chút riêng chọn đả thử vảng, 

2188 « Biểt đâu mà gởi *can-tràng vảo đâu ? (ò) 
« Còn như vào trước ra sau, 

2190 « Ai cho kén chộn vảng thau tậì minh,» (6) 
Từ rằng : « Lời nói * hữu-tình ! 

2192 « Khiển người lại nhử câu 'Bình-nguyên- 
« Lại đây xem lại cho gần, [quân. (7) 
2194 « Phỏng tin được một vài phần hay không? » 
Thưa rằng : « Lượng cả *bciở dung, f(8) 
2196 «, *Tấn-dixơng được thấy mây rồng cỏ phenĩ 
« Rộng thương cỏ nội hoa hòn, 

2198 (C Chút thân bèo bọt dúm phiền mai sau ! » 


i 
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Nghe lởi vừa ỷ gật đầu, [(9) 

2200 Cười răng : <( * Tri-kỷ trước sau mẩy người? 

« Khen cho con mầt tinh đời, 

2202 (C * Anh-hừng đoản giứa *trần-aỉ mỏi giả. 

« Một lời đá biết đển ta, ự 10) 

2204 « Muốn chung nghìn tử cũng lả cỏ nhau. 3 >(l 1) 


c LX lĩ, — Tì ừ cà u 2115 đến cáu 220*t , T'ừ-Hảỉ 
qua cỉiợi, thấy nùng Kiều mà sinh ỉọng yêu mến. 
Hai bên trò chuyện tâm phúc cùng nhơu; 

(1) « Thiếp danh » là tờ giấy viết tên họ vào, tứe là danh thiếp- 

(2) Đò*i Tấn ông Nguyễn-Tịch t ếị> khách, hễ gặp người đáng kính 
trọng thì lấy mắt xanli mà (lai, còn khỉ gặp ngưcri dáng khinh dáng 
dế thò'ì lấy mắt trắng mà tiếp. Bây lả ý Từ-Hả í hỏi nàng Kiều 
bấv lâu nay đă gặp người nào tri-kỷ xứng ỷ chưa. 

(S) « Bỡ chi » là bô ích chi, càn chi, sá chi, cá ỏ' chậu, chim ữ 
lồng thì lủng-lúng không bay-nhẫy vẫy-vùng gì được, vi vỏ-ì hạng 
người vô dụng. Câu này và câu trên ý Từ-nải bảo nàng Kiều (V 
đời kliỏng mẩy kẽ anh-hùng như Tử, còn bọn vô dụng kia như 
cá chậu chim lồng thì có Ích chi mà choã với. 

(-1) Vỉ Từ bảo nàng dửng chơi với bọn tằm llnrỏ-ng, nên nàng nói 
Từ dạy như thế là qná lời, còn thân nàng đa chịu ỏ- thanh-lâu. ai 
có tiền thời cho- , nào có dám khinh de ai. 

(5) « Can tràng I> xem cliũ' * can trườug », tửc là « can phủ » tríy trong 
câiitt Rất tri can phủ htrợng thùy thị » ở Bường thi mà cải lại cho hiệp 
vằn. Câu nay và câu tvên ỷ nàng nói bấỹ làu nàng vẫn cỏ chọn 
lựa thiệt mà biết ai là người gồ‘i dược gan ruột vào. 

(6) Câu này và càn trên ý nói khách dến chát íhò-ì ngưòT váo 
trước kẻ ra sau, ai cho nàng được kén chọn ngưửi này kê khác. 

(7) Vì ỉiàngcó nói càu <t Biết đâu mà gởi can-tràngvào đàu í (túng ỷ 
của cầu thơ 4 Bất tri can phủ hướng thùv thị 9 mà sau câu thơ ấy 
có càu « linh nhân klnrớc ứ<i Bình-nguyên quân », nên Từ khen là 
lời nót hữu tình, khiển Từ lại nhớ đến hai câu tho* có ha chư 
« Binh nguyên qutần » ấy. 

(8i Câu này và càu trên Từ-Hải bảo nàng Kiều lài gần xem Từ 
thử có đảng cái lòng nàng kén chọn được một vài phỉln hay không. 

(9) « Cỏ nội hoa hèn » và « bèo bọt » đều là lỏi nàng Kiều nòi 
vi mà cỏ ý tự khiêm. Uây ý nàng xin Từ rộng thương lấy mỉnb vè 
ngày sau. 
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(10) hóc bấy giờ Từ-Hải cỏn (lĩ cliơi thnnh-làu, chưa lảm việc gi, 

mà nàng lại nói ngày sau Từ làm vua (xem cồu 2t95), cho nên Từ 
khen nàng cỏ con inẵt tinh, đoán biết được kẻ antì-hùng đang lúc 
ở giữa chốn trần ai. t 

(11) a Muôn chung » ỉà miiỏn chung lứa, « nghìn tử » là nghìn 
xe ngựá tử, do những chữ « thiên tử vạn chung » trong sách 
Mạnh-tử mà dịch ra. Dày nói đển khi cực phú quí cũng chung 
hưởng vói nhau. 

CLXIII ' ' .o/i'- 

Hai bên *ỳ-hiệp-tâm-đău, 

2206 Khi thán chẳng lựa lả cầu mỏi thân I 
Ngỏ lời nỏi YỞi *băng-nhân, 

2208 Tiền trăm lại cứ *nguyêii-ngân +phđt-hoàn • 
Phòng riêng sửa chốn *thanh-ĩihàn, 
2210 Bặt giường * thẩt-bảo vây mắn 'bảt-tiên. 

Trai ' au ỈỊ-h ừng, gải * thuyền-quyên, 
2212 Phỉ nguyền sảnh phụng(i), đẹp duyên cai 

[rồng. (2) 


CLXIII. — Từ câu 2W5 đến cáu 22V2, Từ- 
• Hài và nàng KiầUr hai người đã vừa ỳ nhau , 
mượn người đem số ngugên-ngán trả cho nhờ 
thò, phỏng riêng dọn dẹp, rước nùng về loan-phạng 
ĩ) ây duyên . 

(1) « Siĩnh phụng » lả bời tích ỏ’ sách Tả-truỵện ; Tè-trọng-từ cưới 
vự xem bói đưực quẻ a phụng hoàng Vu phẶ» nghĩa là chim 
phụng chim hoàng đều bay, Dỏi vợ chòng ttuYrih dồi lửa. 

(2) « Còi r òng » là bởi chữ « thừa long > trong Hán thư : Òng 
Hoàn-yèn củ hai người rề là 'lỏn-Toán và * Lý-Ưng dềit là 
agưỏi giỏi, người ta gọi hai người ấy là « Thửạ-íong r>. 


CLXIV 

Nửa nam hương lửa đương nồng, 

2214 ' Trương-phii thoẳt đã động lòng bổn 

[phương, (I) 
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Trông vòi tròi bề mênh-mang, 

22 í 6 Thanh gươm yen ngựa lên đàng thảng rong. 

Nàng rằng : « Phận* gái chữ tùng, (2) 
2218 « Chàng đi thiểp cúng một lòng xin đi. » 
Từ rằng : ff ‘ Tâm-phủc *t lương -tri, 
2220 « Sao chưa thoảt khỏi * nữ -11 hi "íhuởng- 
« Bao giờ mười vạn ' tinh-hinh, [tình ? 
2222 « Tiểng chiôngdậy đát bỏng sinh rợp đưởng; 

« Làm cho rõ mặt 'phi-thường, 

2224 « Bẩy gỉ ờ ta sê rước nàng * nghi-gia. 

« Bằng nay bổn bề không nhà, (3) 
2226 « Theo càng thêm bận, biểt lả đi đâu ? 

« Đành lòng chờ đỏ ít lâu, 

2228 « Chầy chàng lả một năm sau, vội gi. » 
Quyết lòi dứt ảo ra đi, 

2230 Giỏ đưa 'bằng-tiện đã lìa dặm khoi. 


CLXIV. — Từ cán 2213 đền cáu 2230, Tử- 
Hải ở với nàng Kiêu ĨIĨỚỈ dược nửa năm , đã 
muốn đi ra đe lo lường công việc • Nùng Kiêu 
cũng Xìn đi theo; Từ bão đừng theo , chờ đen 
năm sau sẽ liệu. 

(1) a Động lòng bốn pliuơng » là có lòng đi ra nơi lihác đề lập 
công nghiệp gi, dó những chữ tì tử phương chi chí » của ông 
Trùng-nhĩ đời l ấn mà trích dịch ra. 

(2) « Chữ tùng » xem chú thích chữ « tùng phu » 

(3) « Bổn bề khồng nhà »> là 0 ’ đâu cũng chưa đinh chỗ. 


CLXV 

Nàng thi chiếc bóng song mai, 

2232 I>ôm thâu đẳng-đẳng, nhặt cải then mày (1) 
Sân rêu chẳng vé đáu giày, (2) 

2234 Cỏ cao hơn thước, liêu gày vài phân. 
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Đoái thương muôn dặm * tứ-phàn, 
2236 Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. (3) 
Xót thay huyên cỏi xuân già, (4) 

2238 Tẩm lòng thương nhả biết là cỏ nguối ? 

Chốc đà mười mấy năm trời, (5) 

2240 Còn ra khi đá da mồi tỏc sương. (6) 
Tiếc thay chủt nghĩa eu-càng, 

2242 Dấu lia tơ ỷ, cỏn vương tơ lòng, (7) 
Duyên em dầu nổi chỉ hồng. 

2244 May ra khi đã tav bồng tay mang, (B) 
Tác lòng *cố-qnổé ‘tha-hương, 

2246 Dường kia nối nọ ngồn-ngang bời-bởi. 

Cánh hồng bay bồng tuyệt vòi, (9) 
2248 Đã mởn con mát phương trời đám-đăm. (10) 


CLX V. — Từ câu 2231 đểh câuSMS, lủc 'I ừ-cống 
đi vãng Ị nàng hiầu ở lại một mình, cảnh vát 
quạnh-hiu, cửa nhà vẳng-vẻ’ Chạnh nhó * (lẽn ông 
bà Viân-ngoại, ỉại nhớ đển chàng Kim nàng Vân. 
BỜI-bời nhớ nơi có quốc, những rối tấc lòng • 
dăm đăm trông kẻ bốn phương, ổ ã mòn con mắt. 

(1) Câu nay và câu trỏn ỷ nói Kiều ồ'nhà một mình đóng rửa gãi 
then Cíìn mật lầm mà khùng chịu lui tỏ’i với ai. 

(2) Triró-e sân it nguôi (1 i tới, nên rêu mọc nhiều mà không thấy 
dấu giày. 

(3) (C Mày Tàu » là mây ỏ' núi Tàn. xem chú thích can 219. Đáy 
nói nhó’ nhà mà xa-xa trông vào dám mây che hủi Tần, nhưng 
không thấy nhà ỏ’ đâu. 

(4) « Xuân » và « huyên » xem chú tlneli chữ « xuâQ-huycn »; 
« còi » là đã cặn-còĩ, nghĩa cũng như « già a. Dây nói cha mẹ 
đã già-cẵ. 

(ã) Kề từ lúc Dằng Kiều ra đi đển lúc gặp Từ-Iiẫi, rổ là mỏi (tó, 
mà đã hom mưò-i năm rồi. 

(6) « Da mò ỉ » là sắc da trở ra như vỏ đồi-mồi; 0 tóc sưomg í 
là tóc bạc trắng như sương. Dày nói như cha tnẹ đương còn 
thì cũng dã già lâm lồi. Câu nầỵ và ba càu trên là nàng Kiều nghĩ 
đến cha mẹ ỏ’ nhà càng ngày mà c thương nhớ mình luôn. 
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(7) Chữ 0 ỷ » ^ õ‘ đày tức là cái lim đắng trong hột sen, sách 
Nin-nhã thích cây sen có câu « đích trang ỷ », (Um trong hạt sen) 
« Lìa ÍO' ý» lả Um sen đã đửt thành ra hai mưửng, « vương lo* 
Iòng-» là nhựa ỏ'trong lim còn dính lấy Đây nói (la lìa cách nhau 
mà lòng vẫn vương vít lấy nhau. 

(8) Gâu nằy và câu trẽn nói nếu nàog Vàn mà kết duyên với chàng 
Kim, tliòá bấy giò 1 ỏ* trong cánh tay đã bồng vài đửa con. 

(9) « Cánh hồng » là cánh chim hồng í li lưyệi vời » la cao lắm- 
Đây nói Tìr-Hẫi di rạ phương xa đã lia dặm khơi ví như chim hồng 
cất cánh bày cao. 

(10) Câu này ý nói nàng Kiều tròng rừ-Hẳi mỗi niát mà chưa 
thấy 'ỉừ về. 

JỆ CLXVI Ị^Ệ 

Đêm ngày luống những âm-thầm, 

2250 Lửa binh đâu đả ầm-ầm một phương ĩ 

Ngát trời 'sát-khí mơ màng, 

2252 Đầy sòng*kỉnh-iigạc, chật đằng*giứp-b inh 

Ngữởi quen thuộc, kẻ xung-quanh, 
2254 Nhủ nàng hãy tạm lảnh minh một nơi. 

Nàng rằng : « Trước đã hẹn lời, 

2256 <( Dấu trong * nguy-hiềm đảm dời ưởc xưa.» 

ÍCO 

CLXVI. — Từ câu mo dền cáu 2256 , từ 
lúc Tìư-Hdi di xa, nàng Kiều ử nhừ trỏng đợi. 
Bong đàu thấy lửa binh dấy động, rọi loạn đầy 
nơi. ai cùng bảo nàng hãy đi chồ khác ma 
tánh mình, mà nàng vẫn giữ IVỚC ngày xưa ở tại 
dó (ữ chờ Từ-Hải. 

(t) Ngu vẻn lúc Từ Hải ra đi, nàng Kiètì muốn đi theo, thòi Từ 
bảo nàng ỏ’ lại đó mà chò' ngày Dghi-gia, nên sau dâu cỏ 
bỉnh lửa đậy lèn nàng cũng giữ ước mả không dám dời chỏ ấy. 

CLXYII 

Còn đương dụng-dặng ngằn-ngơ, 

2258 Mái ngoài đã thấy bỏng cờ, tiêng loa. (1) 







*G idp-binh kéo đển quanh nhà, 

2260 'ỉ)'ông-thanh cùng hỏi : « Nảo là * phu - 
Hai bên mười vị * tưởng-quan , [nhanh) 
2262 Bặt gươm, còi giáp, trước sân 'Ỉỉhẩiỉ-dãiỉ 
* Cung-nga, ‘thề-nữ theo sau, (3J \(2) 

2264 Rằng : « Vâng ‘lệnh-chĩ rước chau (4)*UỈỈ- 
s án-sáng * phụng-liền, * loan-nglĩi, Iqui.n 
2266 Hoa-qnãn phẩp-phởi, *hà-y rở-ràng (5) 
Dựng cở, nồi trổng lên đảng, 

2268 Trúc tơ dậy trước, đao vàng kẻo sau. 

CLXVII. — Từ càu 2257 (Ún cáu 2268, đưmụi 
còn bàn bạc, bỗng đẩu quán Ị inh kẻo dền đầy nhờ, 
nào những mười vi ìường-quấn, kỉí đến cung-nga 
thề-nữ, đền vâng lệnlĩ lừ-ỉìẵỉ đen nrởc nàng 
Kiều VU' qui. 

(ỉ) « Loa » là tiếng vọi, trong quân thưcrng dùng dề làm hiệu lịnh. 

(2) Theo trong kính Lê có nói: ÍT Ngirừi đội mủ trụ mà mặc áo 
giáp thời không lạy ai bao giừ-3. Clio nên mười vị lướng-quân phải 
dặt thánh girơm xuống và cồi áo giáp ra, ròi mới khấu đau. 

Đảy nói the nữ theo sau mà bầu các cò cung-nga. 

(4) « Chầu » tức tục thường gọi là « Bức-chầu », nghĩa cũng như 
« Bức bà » hay là « Ngài i. Đầy là tôn xưng nâng Kiều. 

(5) Càu nay và càu trố!) kê những dồ xe liễn áo mũ của 'l ử-Hủi 
cho đem di rước nàng Kiều. 

■ CLXVIII 60^^ 

" Hòa-bài *t lèn-lộ ruồi mau, 

2270 * Nam-đình nghe động tiếng chầu *đại-dinh. 

Kẻo cở Ịủỵ, phát sủng thành, 

2272*7", ừ-công ra ngựa * th ân -nghinh cửa ngoài. 

Rỡ minh lạ vẻ cân đai, 

2274 Hãy còn hàm ẻn mày ngài như xừa. 

Cười rằng: « Cả nươc duyên ưaĩ 
2276 « Nhở lời n ỏi lì hửng bao giờ hay không? 
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« * Anh-hùnc/ mỏi biểt * anh-hùng, 

2278 (ỉ Rày xem phỏng đã cam lòng ẩy chưa ? » 
Nàng rằng : « Chút phận ngây thơ, 
2280 « Cững may đây cảt (1) được nhở bỏng cay ĩ 
« Bển bây giờ mỏi thấy đây, 

2282 « Mả lòng đã chắc nhửng ngày một hai ĩ ,»(2) 
Cùng nhau trông mặt cả cười, 

2284 Dan tay về chổn trướng mai *tự-tình. 

Tiệc bày • thưởng-tường *khữỡ-binh, 
2286 Um-sùm trổng trận, rập-rình nhạc quân. 

*Vinh-hơa bỗ lủc *phong-trằn, 

2288 Chủ’ tình ngày lại thêm xuân một ngày. 


CLXVITI. — 7 ừ cáu 2269 đến câu 2288, quân 
lỉnh báo Un, ĩ ừ-công rơ đón ở cửa ngoài, hai 
người trông nhau mà cười, dem nhau ùẽ chốn 
trướng mai , mở tiệc trong quán uui Dẻ. 

(ỉ) & Dây cát » là thử đây leo, xem chú thích chữ « cát (lằng », 
Đây nói tấm Ibận hèn mọn đirọc nhò* lượng câ bao dung. 

(2) « Ngày mội hai » là ngày gặp nhau mới đước một vài lần. 

CLXIX ,-0 

Trong quân cỏ lúc vui vầy, 

2290'Thung-dnng mới kề sự ngày *hàn-vi : 

« Khi ‘ Vô-tich, khi 'Lâm-tri, 

2292 « Nơi thi lừa đảo, nơi thi xỏt thương. (1) 
« Tấm thân rày đá nhẹ-nhàng, 

2294 « Chủt còn *ân-oán đồi đường chưa xong. > 
* Từ-công nghe nỏi * thủy-chung, 

2296 *BâUbình nôi giận đùng-đùng sẩm vang. 

* Nghiêm-quân *tuyền-tivởng sẵn-sảng, 
2298 Dưới cỏ* một lệnh vội-vàng ruồi sao. (2) 
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Ba quân chỉ ngọn cừ đảo, (3) 

2300 Bạo ra *Vô-tĩch, đạo vào *Lâm-tri . 

Mẩy người * phụ-bạc xưa kia, 

2302 ‘Chiểu-danh *tàm~nã bẳt về hỏi tra. 

Lại sai lệnh-tiên truyền qua, 

2304 Giử-giàng họ Thủc một nhà cho yên. 

Mụ * Quân-gỉa , vãi *Giảc-duyén t 
2306 Cũng sai *iệnh-tiền đem tin rước mời, 
*Thệ-siv kề hết mọi lòi, 

2308 Lòng lòng cúng giận, ngưòi người giửp uỹ. 


CLXIX. — Từ câu 2289 đến câu 2308, nhân 
ỉ úc vui-vầy, nàng Kiều mới kầ việc ỉủc hờn-vỉ với 
Tử-Hảỉ: ẩn oán chưa minh Ị còn ioan báo phục. 
Từ nghe nói mà nbỉ giận, truyền cho ba quân , 
chiếu mấy tên phụ bạc mà bắt cho hết ; nhưng 
khi tầm nã lại bão giữ một nhà họ Thúc cho 
yên . Cúc người ân tình cũng sai quân rước mời 
luôn the. 

(J) Nơi thời bị ngưỏi la lừa phỉnh như bọn sở-khanh, Bạc-Bạnli 

V.V. hơi thòi ugười ta thương xót như Mã-Kìều, Quản-gia V.V.. 

a Ruỗi sao » là cbạý mau như sao băng, do hai chữ « tinh 
tri » trong bài văn ông Phan-Nhạc mà trích dịch ra. 

\3) « Cỏ* đào » là ỉá cò* đỏ. 

CLXX 

; > '■ 

Bạo tròi *bđo-phục chỉn ghê, 

2310 Khéo thay một mảy tỏm về đầy nơi, 

* Quân-tVỉing gươm lớn dảo dài, 

2312 Vệ trong *thị-ỉập , cơ ngoải *song-phi; 

sẵn-sảng * tề-chỉnh * uy-nghi ; 

2314 Vảc đỏng chật đất, *sinh"kỳ rợp sân. 

Trướng hùm (\) mở giữa * trung-quàn, 
2316 * Từ-công sảnh với *p hu-nhân cùng ngồi. 
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*Tiên~hghỉêm trổng chửa dứt hồi, 

2318 *EHềm-danh trước dấn chực ngoài cửa viên. 

Tử rẳng : « *Ản-oăR hai bên, [(2) 

2320 « Mặc nàng *xử-quyểt bảo đền cho minh.)) 

Nàng rằng : « Nhờ cậy *iiị}-linh, 

2322 íí Hãy xin *kẩo-đảp * ớn- tình cho phu ; 

« *Bđo-ân rồi lại trả thu, » 

2324 Từ rằng : « Việc ẩy phỏ cho mặc nàng. » 


CLXX. — Từ càu mo đến cảu 2324, khéo 
thay quán dì chưa bao lâu mà dãn về đã đủ mặt . 
Từ ưà nàng ngồi ngang, xem linh đem sồ mà 
đfêm diện . Trong khỉ trò chuyện , về việc đền 
án báo oàn, Từ phó mặc nàng. 

(1) <í iỉ*ưỏ'ng hùm >J là nói bàn việc quàn CO', do bai cbữ « bồ- 
tnrớiig » trong sảcli Nam-đirởng, VUR triẽu Lương treo da hùm 
làm màn dồ hội các tướng bàn việc quàn. 

(2) « của viên » (à chỗ đúng quân, sắp xe lại ỉàm círa, do hai 
chữ tt Vièn môn» mù dịch ra. 


CLXXI 

Cho gươm mòi đến *Thủc-lang ; 

2326 Mặt như chàm đồ, mình dường rể run. (1) 
Nảng ràng : « Nghĩa trọng nghin non, (2) 
2328 « *Lâm~tri người cũ, chàng còn nhở khống? 

« ' Samthương chẳng vẹn ch ử tùng, (3^ 
2330 « Tại ai hả dám phụ lỏng ’ cổ- nhân ? 

« Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân, 

2332 « Tạ lòng dế xứng, *bảo-ân gọi là I 
€ Vạ chàng *quì-quáỉ *tinh-niữ , 

2334 « Phen nầy kẻ-cẳp bà-già gặp nhau ĩ (4) 

« Kiến bỏ miệng chén chưa lâu. (5) 
2336 « Mưu sâu cỉing trả nghía sâu cho vửa ! » 






* Thủc-sinh trông mặt bẩy giờ, (6) 
2338 Mồ hôi chàng đã như mưa ướt dầm. 

Lòng riêng mừng SỌ 1 khôn cầm, 
2340 Sợ thay, mà lại mừng thầm cho ai! (7) 


CLXXI. — Từ cáu 2325 dền câu 234-0, Thúc - 
sinh thấy có gươm tời mời Ị rất là kình SỌ' . Nàng 
Kiêu chào chàng mà nhắc lại tình nghĩa lúc 
ở Lâm-tri . Nàng đem gấm bạc đề tạ ơn chàng, 
còn vợ chàng là người tình yêu , phen nầy gặp 
nhau nàng phải làm cho mà bỉếiỊ Chàng nghe 
nôi run sợ mà toát mò hôi. 

(1) Khi ấy Thúc-'inh thấy có gưo*m đến mòi thời mặt tả ì 
xanh mà minh thời run Iập-cập. 

(2) «Nghìn non» là nghìn hòn núi. Đày nàng Kiều nói nghĩa 
Thúc-sinh trọng bằng nghìn hòn núi. 

(3) Chữ «Tùng» xem chú thích chữ <1 tùng phun. 

(4) Bà già bái được kẻ cẳp là việc không tửng cỏ, mà phen 
nay bà già kẻ cáp lại gặp nhau mới lạ! Đây nói ai ngò’ phen 
nằỵ nàng Kiều lại trị đưực Iloạn-thư, không khác gi bà già 
bật được kẻ cắp. 

(5) Con kiến bò trên miệng cái chén quanh đi quẫn lại, lại gặp 
chỗ cũ, ví với nàng K ềư chíỉng đưực bao lâu lại gặp lloạn-ihư 
xem chung chú thích càu 1548. 

(tì) Khỉ ấy thử nghiệm sắc mặt 1 hủc-sinh ra thể nào, thòi 
chíic là nặt ngó khác lúc thường I 

(7) Sợ là SỌ' cho íloạn-lhư sắp bị hình án ; mừng là mừng 
cho Thủy-Klều rày đưọc hiền-vinh. 

- ' . CLXXII 

Mụ giả, *sư-trưởng thử hai, (1) 

2342 Thoẳt đưa đển trước, vội mời lên trên ; 

Dẳc tay mở mặt cho nhìn: ị 2 ) 

2344 Cí Hoa-nồ kia vởi 'Tvạc-tuyần cũng tôi! 

« Nhả khi lỡ bước sầy vời, 

2346 « Non vảng chưa dễ đền bồi tấm thương! (3) 
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« Nghìn vàng gọi chút lễ thương! 

2348 « Mả lòng * Xiêu-mẫu mẩy vàng cho cân! » 
Hai người (4) trống mặt tằn-ngần, 
2350 Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui. 

Nảng rằng: « Xin hãy rổn ngồi, 

2352 « Xem cho rồ mặt biểt tôi * bảo-thù} i 


CLXXII. — Từ câu 2 3kt đến càu 2352, kế đến 
mụ qnãn-gia ưà vãi Giác-duyên đi ỉữịot nàng mới 
dim vùng nghìn lượng ra đe đen 0 ’/ỉ, hai người 
thấy the cổ ý mừng vui mà lại sinh lỗng khiếp SỌ’* 
Nàng mừỉ ngồi lại, đề xem cách nàng báo thừ . 

01) « Mụ già » là IU ụ quẵn-gia, (t Sư trirỏ-ng » là vẩỉ Giảe-duyèn, 
«tfiứ bai» là Thúc-sinh vào lần trước hết mà liaỉ người ấy vào 
ỉần thứ liaỊ. 

(2) Nàng Kiền cldc tay hai người ẩy và mở Iiiặt cho nhìn và 
nói máy càu ỏ’ dưới. 

(3) Câu nay ý nói dầu cỏ vàng chất bang núi cũng clura đíì 
mà đền trả tấm lòng thưưng yêu của hai ngưủrỉ đương lúc nàng 
Kiều lữ’ bước liru-ly. 

(4) « Hai người » là mụ quản gia và vai Glâc-duyộn 

# 

CLXXIỈI 

Kíp truyền * chiv-tưởng *hỉển-phừ , 

2354 Lại đem cảc tỉch 'phạm-đò *hậu-tva. 

Dưởi cở gươm tuốt nỉp (1) ra, 

2356 *Chứiih-đanh * thủ-phạm tên lả * Hoạn-thiv. 

Thoắt trông nàng đã chào thưa : 

2358 « ' Tiầu-tỉm cúng cỏ bây giờ đển đây! (2) 
« Đản-bà đế cỏ mấy tay, 

2360 « Đời xưa mẩy mặt, đời nay mẩy gan ? 

« Dễ-dảng lả thỏi *h'ông nhan , (3) 

2362 « Cáng cay nghiệt lầm, càng 'ocin-trải 
* Hoạn-thư hòn lạc phảch xiêu, [nhiều!» 
2364 *Khẩu-đău dưới trưởng liệu điêu kêu ca. 
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Rằng; « Tôi chủt phận đàn-bà, 

2366 « Ghen tuồng thí cũng người ta * thường - 
« Nghĩ cho khi các viết kinh, [tình 
2368 « Vởi khi khỏi cửa dứt tinh chẳng theo. (4) 

« Lòng riêng, riêng cúng kỉnh yêu, 
2370 « Chồng chung chưa dế ai chiều cho ai I 
« Trót đà gây việc chông-gai, 

2372 « Còn nhờ lượng bề thương bải nảo chăng Ị» 
Khen cho : « Thiệt đá nèn rầng ; 

2374 « Khôn ngoan đển mực, nỏi năng phải lời ĩ 
« Tha ra, thi cung may đời, 

2376 « L ảm ra, thi cũng ra người nhỏ-nhenĩ 
« Đa lòng 'trì-quá thời nên. » 

2378 Truyền *quân-ỉệnh xuống * trường-tiên tha 

[ngay. 


CLXXIỈI. — Từ cân 2353 đến câu 2378, 
nàỉĩij Kiền bảo dem từng người mà tra hỏi tội 
án, điềm danh thời Hoạn-ihậ r trước hết . Nàng 
bảo tiều-thư ỉà người đctn-bà cay nghiệt ỉ tieu-thư 
kinh sợ cúi dầu chịu tội và xin nàng nghĩ 
cho lác ở Quan-ãm-cớc và lúc trốn khỏi chừa mà 

rộng tòng tha thử. Nàng nghe nói-phò phải lẽ, 

mới tha cho tieu-ihư. 

(1) * Nip» là bao giro*m. Đày nói đương lủc sắp hành hinlit 
gươm tuốt lưỡi ra. 

(2) Khi nàng Kiều trông thấy Hoạn-thir bưỏ'C vào thời nàng dùng 

ngay cách nói chớm mà chào : « thưa tiều-thư cũng có bây giờ 

đển đày # ; vạy thời chữ <r thưa » ở đày tuy ỏ* câu trên mà phẵi 

đọc với càu dưới mới đúng. 

(31 « Thỏi hồng-nhan 0 !à thói ăn ổ’ của đàn bà con gái. Đày 
nói ấn ỏ' dễ-dàng là thói thưò-ng của (làn bà 

(4) Dày là Hoạn-thư ke lại những khi chọ ra tu ử các 
Qnan-àin và khi Kiều trộm chuông bỏ đi mà cũng không nrr 
theo bật, de xin [ýiẹu nghị tình đqn cho. 
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CLXXIV 

Tạ lòng lạy trước sân mây, 

2380 Cửa Viên (1) lại dẳc một dây dẫn vảo. 

Nàng rẳng : « Lộng-lộng trời cao, 

2382 '« *Hại-nhân-nhân-hại, sự nào tại ta? 

« Trước là *Bạc-hữìĩh Bạc-bả ; 

2384 « Bên là * ưng-khuyên, bên lả * Sở-khanh. 

« *Tủ‘bà với ■ Mắ-gỉam-sinh , 

2386 « Các tên tội ấy * đáng-tình cỏn sao ? » 

Lệnli quân truyền xu ổng *nội-đao, 
2388 Thề (2) sao thì lại cử sao *gia-hình . 

Mảu roi thịt nảt tan-tành, 

2390 Ai-ai trông tháy hồn kinh phách rời. 

Cho hay mu ồn sự tại tròi, 

2392 Phụ ngươi chẳng bồ khi người phụ. ta ĩ (3) 

Mấy người *bợc-ác 'tinh ma , 

2394 Mình làm minh chịu, kêu mả ai thương! 

Ba quân đông mặt 'pháp trường , 

2396 *Thanh-thiên-bạch-nhựt rổ-ràng cho coi* 


CLXXIV. — Từ cảu 2319 đến cáu 2396, Hoạn - 
tha. đã ỉạtj tạ lui ra, quán linh ỉại đồn một ỉữ 
khác nào. Nàng truỳên quán cá theo lời thệ-siĩ 
của Tìư-công ngày trước thế nào thời lúc bấy 
giờ làm tội the ấy. Giữa chốn pháp-trường, máu 
rơi thịt nát , ơi trống thấy mà không run sợ ! 

(!) {( cửa viên » xem cbú thích cảu 2318. 

(2) « Thề 0 là íò’ỉ lhệ-sư t xem cân 2307. 

(3) (I Chẳng bồ " là không xứng, không bồ ại được. Dày 
nói minh phụ người klỉông bằng lúc nguừi phụ tnìnli lại gấp 
nhiều hon. 
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CLXXV 

Việc nàng ■ báo-phục vừa rồi, 

2398 'Giác-dayổn vội đủ gỏi 1 òi * từ-qIIi. 

Nàng rằng : « * Thiên-tải-nhửt-t hì, 

2400 « *cổ-nhãn đá dễ mấy khi *bàn-hoàn 1 
« Rồi đây bèo hiệp mây tan, (1) 

2402 « Biểt đâu hạc nội mây ngàn (2) là đâư ? » 
Sư rằng : « Cúng chẳng bao lâu, 

2404 « Trong năm năm, lại gặp nhau đỏ mà. 

« Nhở ngày *hánỉvcưởc phương xa, 
2406« Gặp sư * Tam-hợp vổn là * tiên-tri. 

« Bảo cho * hội-hiệp-chi-kỳ, 

2408« Năm nay là một, nửa thi năm năm. (3) 
« Mỏi hay *tiần-định chẳng lầm, 

2410 « E>ấ tiu điều trước, ẳt nhấm điều sau. 

« Còn nhiều 'ân-đi với nhau, 

2412« *Cơ-đuyền nào đá hết đâu, vội gi?» 

N áng rằng : « * Tiíên-định *tiên - tri, 
2414« Lơi sư đã dạy, ảt thì chẳng sai! 

((Họa bao giờ cỏ gặp người, (4) 

2416 « Vi tôi cậy hỏi một lời *chung-thãn. » 

* Giác-duyên vâng dặn *ứỉi-cãn, 

2418 ^Tạ-từ thoẳt đã dời chân cỏi ngoài. 


CLXXV. — Từ câu 2397 đến cần 2ịí8, việc 
Iỉùng Kiều báo phục vừa ròi , Gìác-duyên muốn 
iừ ra vẽ; nàng muốn hnt sư ở lại, sư hẹn nàng 
đến năm năm nữa lại gập nhau. Nàng dặn sư 
bao giờ gặp ngài 7 am-hợp thì vỉ hồng hỏi giùm 
một lời Ihân-ỉhc. Sư váng ỉừì dặn , cáo từ ra vê. 
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(i) « Bèo >1 và a mây » là hai vạt lụ đó rồi lan liền. Bây nói 
được gặp mặt hôm nay mà hỏm sau dã lìa nhau, vỉ họ’p lại như 
bèo mà tan di như mây. 

<2) ffHạc-nội» là chim; hạc ở đòng, K mày ngàn® là ảng mây 
trong ngàn, do niiững chữ'« dã hạc cô vân » Ironịỉ bài Ilii ông 
Lưu-tràng-Khanh mà trích dịch ra. Bây Mỏi Giác-duyên nay đây 
mai đỏ như hạc nội mày ngàn không dịuh ỏ’ đâu. 

(3) Sư ĩatn-hựp nói với vãi Giáe-duyẻn năm ấy đước gặp 
Thuỹ-kiều một lần, rồi trong năm năm nữa lại gặp nhau một 
làn nữa, lức là gìíp ỏ' sòng Tiền-đưủng. 

(4) a Người £ 1^ clủ bà sư Tam-họp 


CLXXVI 

Nàng tủ *ần-ođn rạch-ròi, 

2420 Bc oan dưởng đá vơi-voi cạnh lòng. (1) 
*Tạ-ân lạy trước ‘Từ-công : 

2422 « Chủt thân * bò-liều nào mong có rày ĩ 
« Trộm nhò Sẩm sẻt ra tay, m 
2424 « Tác riêng như cát gảnh đầy đồ đi! (2) 

« Kliầc xương ghi dạ (3) xiết chi! s 

2426 « Dễ đem gan ỏc đền nghi trời mây ? »(4) 

Tử rằng : « * Quốc -sĩ xưa nay, / 

2428 « Chọn ngưởi 'tri-kỷ một ngày được chăng? 

« 'Anh-hừng tiếng đã gọi rằng, 

2430 « Giữa đương dấu thấy ‘bẩt hảng mà tha 1 
«IIuổng chi việc cung việc nhủ, 

2432 « Lựa íả * thâm-tạ mới lả 'tri-ân ! 

« xỏt nàng còn chút *song-thân, 

2434 « Bấy nay kẽ Việt người Tằn cảch xa. (5) 

« Sao cho muôn dặm một nhả, 

2436 « Cho người (6) thấy mặt thì ta cam lòng.» 

Vội truyền sửa tiệc * quân-tning , 

2438 M u ô n b i n lì n gh ỉ n tư ỏ n g *hộ i-cVỏn g ịày oan. 
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CLXXVI. — Từ cú lì 2419 đến cân 2438, nàng 
Kiều lụy trước Tìr-côny, đề tạ ân vỉộc báo án 
báo oán. Từ bảo ưỉệc ấy ỉà ỉàm điêu phải ; nùng 
không nên cảm tạ làm gì, Tù' chỉ muốn làm chồ 
nàng được gặp mật song-thun, mới lả cam ỉởng 
ao ưóc . 

( 1,1 «lỉề-oan » là điều ọari chứa lại như nước ngọăi>/'bể # mả 
nay đă vo- cạn đi ắ vi lliù oán da sạch rồi. 

(2ì * lấc I‘ièng> là tắm lòng riêng, những việc jỉhiVa"ehíít bẩy 
làu thành đống utur một cái gánh đày, mà nay đã cất (ĩirợe 
đồ đỉ, thòi -'trong lòng nbẹ-nbàng lâm. 

(3) »KMo xương ghi dạ» là ợn sâu khùng' <Ịuên di được vi 
như khắc chạm vào xương ghi uhử vào lỏng, do những chữ 
« khắc cốt minh tâm » mà họ’p dịch ra. 

(4) «Dem gan óc 0 là nói nát gan võ' ỏc, đến chết, do nhưng 
chữ a can não đò địạạ trong Hán-thư mà trích dịch ra; «nghi 
trời mây Ị> là đửc lớn như trời, cao như mây, do những cliữ 
« vân ih ôn chí đức « trong sách Tam-quCíc-ehí mà trích dịch ra. 
Dày ỷ Kiều nói đàu đển chết cũng không dền nỗi còng đức cao 
1 ỚÍ 1 cua Tử-còng. 

(5) Đày mói bấy lảu nay Kiều với cha mẹ mỏ í người ỏ* mỗi 
noá, không được gặp nhau, ví ruư kẻ ở mrớc Vịội người Ở 
nước TĨÌI 1 cách xa nhau nhiều lắm 

(íỉ) tt Ngưù-i » là chí ỏng bà Viên-ngoại. 


CLXXVII 



'Thừa-cơ trủc chẻ, ngói tan, (1) 
2440 'Binhdty từ đấy sắm ran trong ngoài 
'Trỉeu-đình ricng một gỏc trời, 


2442 Gồm hai 'văn-VI 7, rạch đôi *$an-hừ. 

Bòi cơn giỏ tảp mưa sa, (2) 

2444 ’ Hayện-thành đạp đồ năm tòa cõi nam 
'Phong-trấn mải một lưối gươm, 
2446 Những loài giả ảo túi cơm (3) sả gi I 
Nghênh-ngang một cỏi *biên4hùy, 
2448 Thiểu chi *cô-qaả, thiểu gi 'bđ-vương. 
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Trước cở ai dảm 'tranh-cường , 

2450 Năm nám 'hùng-cử một phương 'hải-tăn. 


CLXXV1I. — Từ câu 2439 đến cãu 2450, Từ- 
cồng đánh đàu dược dó, liếng dậy trong ngoài, 
văn vữ gôm hai, non sông sẻ nưa, btêii ịhug 
một cõìy ra Ỉ(IỈJ chổng với Iriầu Minh. Nam năm 
xưng bá thị hừng, ai cung ghè sợ. 

(ì) « Trúc chẻ » ỉà cliẻ tre lừ mội lóng đầu mà tự nhiên cả mấỵ 
lóng càv Ire tước ra làm liaỉ V ff ngói tan " lù ngúi trên mái nha co 
một JỎ'P đưỏ‘ỉ sụt xuống, thi mấy lớp kia đền sụt ca, do nhung 
chữ : « trúc phá »ĩ và «r ngỗa giải » mà hợp dịch ra. Đây nói đảnh 

đâu được đó cách dễ-dàng ỉẳm. 

(2) II Giỏ táp mưa sa » là nói cách đánh ttạn đữ-dội như gio hao 

uhư mua ỉụt, làm cho lan nát hết cả. 

(31 <í Giá áo » là giá treõ ảo bởi chữ « ,y giá », « túi cơm » là 
túi đựng cơm bởi chfr M phạn nạng » Dây nói hạng người vỏ 
dụng thời cái thàu cũng như cáỉ giá đe treo áo và cái bụng de 
dựng CO’ 111 , chứ trong lòng không tư tưởng trí lự gi h&t, những 
hạng người ấy thời Từ không kè ra gi. 

CLXXVIII 

Cỏ quan 'Tong-đổc 'trọng-than, 

2452 L Ềi'Hồ-tỏn-Hiển *.kinh-ỉuăn gồm tải. 

Bạy xe (ỉ) vâng chỉ *đặc-sai, 
2ị5í*Tíện-nghỉ 'phử-tiệu việc ngoài * đòng- 
Biết Từ là đứng *anh-hùng. [nhung. 
2456 Biết nàng cũng áự*quân-trnng luận-bàn. 

Bỏng quân làm chước * chiên-an, 

2458 Phong thơ, mâm lễ sai quan * thuể-ĩìàng . 

Lại riêng một lễ vồi nàng, 

2460 Hai tốn 'thề-nứ ngọc vàng nghìn cân. 
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CLXXVIII. — Từ câu 2UÍ đến câu 2Í6Ỡ, vua 
triều Minh nghe tin cỏ giặc Tìvỉìảì, mới sắc quan 
Tbng-đốc Hò-tôn-Hiển rơ việc đồng-nhting. Hô 
đóng quán làm việc tiện-nghi, dề bàn chưữc 
chiêu hàng cho yên việc. 

U) « Duy xe » là khi viiá sai quan tướng ra cõi ngoài itnnh 
giặc thời đầy cải bảnh xe dề tỏ lòng kính mà dặn-ỉlò công việc, do 
những chữ « thôi-cốỉ ý trong Hản-thư mà dịch ra. 

^ / • V a' . - ‘ ! K V / / L V A' v 

^zá CLXXĨX àẩẩl 

Tin vào gỏi trirỏc * triing-qaân, 

2462'Tử công riêng hãy mươi phâìi 4 hỏ đồ : 

« Một tay gay dựng *cơ-đ'ô, 

2464 « Bẩy làu bề Sở sòng Ngô *tung-hoãnh\ 

« Bỏ thân (í) về với * triều-đình, 

2466 «* Háng-thăn iơ-lảo phận minh ra đâu ? 

*«Ảo xiêm buộc trói lấy nhau, 

2468 í< Vảo lỏn ra củi, *còỉifj-hău mà chi? 

« Sao bằng riêng một 'biên-thừy, 

2470 « Sức nầy đã dễ làm gì được nhau ? 

" Bục trời quẩy nước mặc dầu, (2) 
2472 « Dọc ngang hào biểt trên đàu cỏ ai ? » 
- - I - 

CLXXIX. — Tù càu 246Í dẽn ccm 2412, Từ - 
công nghe tin sứ triều Minh dển, trong lòng chim 
dinh ra thế nào. Ki 7ìr nghĩBấy lâu trời bề 
vẫy-vùng, nạy tại áo xiêm rà nạ buộc, thơi phận 
hàng thân lơ-láo, dầu đén còng hầu cúi lỏn 
cũng mệt. Sao bằng một mình một còij ai dễ 
hơn ai, rối loạn mặc dầu, dọc ngang phỉ chí . 

(1) * Bỏ thân *> là phủi gìn giũ theo lỗ phép, không đirợe phóng 
túng tự do. 





- 181 - 


(2ì Đây nỏi làm cho cùi <tò'i rối loạn, ví nlnr trời tối-tãm Ị 1 U’Ỏ'C 
quẫy-đục mà cũng líhòng kề. 


CLXXX 

Nàng thi thật dạ tin người. 

2474 Của nhiều nổi ngọt, nghe lời dễ xiêu. 

« Nghĩ na inh mặt nưởc cảnh hèo, |l) 
247(5 « Bã nhiều Hưu-ỉạc lại nhiều * gian-truân ; 

« Bảng nay chịu tiểng * vương-tlĩẵn , 
2478 « Thênh thênh đường cải * thanhván hẹp gi. 

«* Công-tư vẹn cả hai bề, 

2480 « Dần dà rồi sẽ liệu vẻ *cồ-hương 

« Cững ngồV mạnh-phạ* đường-đường, 
2482 « N ở-nang mày niặt, rơ ràng mẹ cha ! 

« Trên vi nựởc dưới vi nhà. 

2484 « Một là 'dđc-hiểỉi, hai lả 'đắc-trang, 

« Ghảtig hơn chiếc bách giữa giỏng, 
2486 í( E-dè sảng giỏ, hải-hùng cỏ hoa. » (2) 


CLXXX. — Từ cáu 2473 đến cáu 2486, nùng 
ỈỊĩên nghe lời sử-giả, iin cho làm Ihậl, mã nghi 
ràng: mình dã lừ bước lưu-ỉg, ỉrăỉ nhiêu gian 
hiềm. Nẫu hếg-giờ Từ chịu ra hàng phục , thênh- 
thênh inĩịún dặm than-ỉĩân, dưỜỊig-dirừng một 
n gỏi .mạnh phụ. Còn hơn ỉ à việc Từ còn dang 
dở chưa thành mà thân năng lai bo- vơ không 
dinh. Nà ng dí VƠI ỉ g nghĩ l h ể- c h ưa tỏ cho lừ ha g . 

(t) Bày nói nàng' Kiều tự nghĩ phận mình đã nhiều phen ktiố-sỏ' 
lẻnh-đênb, vi nhu- cánh bèo ở trên mặt nước, thưòng bị ngọn gió 
(tầy đt phiêu bạc khắp nơi Từ cân này trỏ’ xuống cả thảy 12 
càu là lời nàng Kiều tự nghĩ trong lòng. 

(2) Cầu này và câu trên ý nới thần người đàn bà lênh-đốnh 
như chiếc thuyền gỗ bách trồi nòi giữa gĩòíỊg thờỉ e-đò sóng gió 
những lúc ra khơi và hai-hùng ọỏ hoa những khí vàn vịnh. 






CLXXXI 


Nhân khi bản bạc gần xa, 

2488 *Thừa-cơ nàng mỏi bàn ra nỏi vào ; 

Rằng : <L Trong 'thảnh-trạch dối-dảo, 
2400 « Tưới ra đá khắp, thắm vào đá sâu 

« 'Bình-thành *công-đửc bấy lâu, f 
2492 (í Ai ai cũng đội trên đầu xiết bao/ (T) 

« Gấm từ khởi việc * binh-đao, 

2494 « Bống xương *vô~định đã cao bằng đâu. 

« Lảm chi đề tiếng về sau, 

2498 <( Nghìn năm ai cỏ khen đâu *Hoàng-Sáol 
« Sao bằng lộc trọng quyền cao, (2) 
2498 « * Cồng-danh ai dửt lối nào cho qua ? » 
Nghe lời nàng nỏi mặn-mà, 

2500 Thể công ựò) Từ mới dở ra the hàng (+) 
'Chỉnh-nghi *tiểp-sử vội-vàng, 

2502 Hẹn kỳ *thủc-giđp, quyết đường *giải-binh. 


CLXXXI. — Từ cáu 24-87 đền câu 2507, nàng 
Kiều nhân khỉ hầu chuyện Từ-công , mởi bàn 
nói với Từ mọi ỉẽ ■ Vua trỉêu Minh công cao 
(ĩức lởn, ai ai cũng được nương nìĩò\ vậy nên 
chiu pỉìuc triều Minh, (Tè hưởng quyên lộc cho 
nhỉầu mà lập công danh cho lớn, còn hơn làm 
giặc ăp liếng xấu vê sau* Từ tin ỉời nàng làm 
phai, môi vội-vàng tiep sử, hẹn ngày mở cửa 
ra hàng . 

(I) Trên đàu có vua, ai cũng đội nhở ân đức, không phải như 
Từ công «dọc ngang nào biết trên đầu có ai », xem câu 2472. 

ít) « Lộc trọng quyền cao ® là nói chịu Làm tôi triều Minh thỏú 
cỏ lộc nhiều và cầm quyền lớn. 

(3) «Thế-công» là [ậf> trận thế đề ra đánh. 

(4) '( rhế-hàng » là sắp-đặt quâu-linh đe ra dầu hàng. 
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CLXXX1I 

Tin lời ‘ thảnh-hạ *yêu-minh, 

2504 Ngọn cờ ngơ-ngảc, trổng canh trế-tràtìg.(í) 
Việc binh bỏ chẳng giử-giàng, 

2506‘Vỉm/ỉ^r-sỉr dòm đá tỏ-tựờng 'thịệt-kiỉ' 
'Hò-cỏng *qayết-kồ’ * thừa-cơ, 

2508 * Lé tiên *binh-hậu 'khắc-cò' Hập-công. 

Kéo cờ *chiêu-phủ Hiên-phong, 
2510*Lẻ-nghi giàn trưởc, vảc đòng phục sau. 

'Từ-công hờ-hửng biết đâu, 
2ẵì2 ểf Đạỉ-qưạn *ỉẻ-phục ra đầu cửa Viên. (2) 


CLXXXIL — Từ cảu 2503 đển câu 2512, 7ừ- 
công (in lò'ì sứ-giã, hưởng đợi ngàg làm lễ ăn 
thê, nên việc binh không giũ-giàng như trước 
nữa. Quán bên Minh dò được', Hò-công mới 
quyét thừa cơ, trước giàn lễ-nghi sau phục đònq- 
vác. Từ-công mang áo mu ra cửa, nào biết đáu 
mắc lay bợm già. 

(t) « rrễ-tràug» là trễ-nải không nghiêm nhặt như trưóv nữa. 

(2) «cửa Vièn » Jyem chú thích câư :í3J8 } 

•■■■■' CLXXXIII 

¥ Hò-cỏng * ảm-hiệu 'trận-tien, 

2514 Ba bề phát sủng, bốn bên kẻo cờ. 

Đang khi *bđt-ỳ chẳng ngờ, 

2516 Hùm thiêng khị đá sa cư cung hèn. (1) 

* Tử-sinh liều giửa 'trận-tíỏp, 

2518 Dạn-đáy cho biết gan liền *tưỏng-quàiĩ ỉ 
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Khí thiêng khi đã về thằn, (2) 

2520 Nhơn-nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng ] 
Trư nhu* đá, vững nhir đòng, 

2522 Ai lay chẳng chuyền, ai rung chảng rời ĩ 
'Quan-quân * truy-sát đuôi dài, 

2524 Ảm-ằm 'sứt-ỉỉhi ngát tròi ai đang. 

Trong hào ngoải lũy tan-hoạĩìg, 

2526 'Loạn-qiiãn vửa dắc tay nàng đển nơi. 

Trong vòng tên đạn bờùbờl. 

2528 Tháy Từ còn dửng gìửa trời trơ-trơ. 

Khỏe rằng*: « ' Tri-dăng cỏ thừa, (3) 
2530 « Bởi nghe lởi thiếp nên * cơ-hội nầy. 

« Mặt náo trông tháy nhau đây ? 

2532 « Cũng liều sổng thác một ngày với nhau » 
Dòng thu (ế) như dội CƠ11 sầu, 

2534 Dứt lời nàng củng gieo đàu một bên. 

Lạ thay 'oan-khỉ * tương-trỉền . 

2536 Nàng vừa phục xuống, Từ liền ngã ra. 

*Qiian-qiiản kẻ lại ngừời qua, 

2538 xỏt nàng sẽ lại vực ra đần-dằn. 


CLXXXI1I. -— Từ câu 2513 í/ế/ỉ cấu 2538, ỉ úc 
'Tỉr-củng ra khỏi cửa . ĩ lo-còng làm lịnh cho quàn 
lỉnh kẻo cờ Ị hùm dã sa cơ, ãởnh liêu một thác , 
gan tường quản thử ỉùm cho biết, hồn uề roi mả 
xdc đứng irơ-ỉrơ, trong dám loọn-quân , tìm được 
nàng Kiêu dẫn ra trước trận. Nàng thấy Từ 
dương còn đứng giữa, mới toan tiều chết cùng 
Từ, nàng gieo dầu phục xuống mội bèn, Từ tiền 
ngã ra giữa trộn. Ai thấy cùng động tồng thương 
xỏt , mời vực nàng ra ngoài dằn-dun. 






(1) Khi ẩy Từ-oông mắc phải mưu sâu nêu đành thất thế, tùng 
ví như con hùm thiêng đấ mắc bầy, thừi sửc phải hèn. 

(2) « khí thiêng» là tỉnh-khi củi non sông cbứa lại mả sinh 
ra bậc anh-hùng, <t khi đã về thân » là khi tlui về trên núi cao làm 
vị thần thiêng. Bây nói khi Từ-công (13 chết. 

(3) Tử câu nầy trữ xuống cả thảy hổn câu là lời của nàng Kiều 
thau khóc ỏ’ bên Từ-oòng. 

(4) Dòng thu » là tnrỏ'C mắt, xem chú thích chữ <t thu ba ». Đày 
nói Ithỏc cách sầu Ihảm lảm, đến nỗi nước mẳt dầm-dề như nước 
mưa mùa thu đo dội xnống. 

' CLXXXIV 

Dấn vào đển trước ‘ trang-quán , 

2540 'Hò-công thay mặt *ân-cấn hỏi han 

Ràng : « Nang chút phận * hòng-nhan, 
2542 « Gặp cơn *binh-cảch nghèo nản cũng 

I thương ĩ 

« Đả hay *thảnh-toán *miêìi~đường, 
2544 « Giúp công cung cỏ lời nàng mỏi nền ĩ 
« Bây giờ sự đã *vạn-tuyèn, 

2546 « Mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào ? » 
Nàng càng giọt ngọc tuôn dào, ({) 
2548 Ngập-ngửng mỏi gởi tháp cao sự lòng. 

Rằng: « Từ lả đứng * anh-hùng I (2) 
2550 « Dọc ngang trời rộng, vây-vùng be khơi I 
« Tin tồi nên quả nghe lỏi, [(3) 

2552 « Đem thân * bách-chìển làm tôi 'triều'đình. 

« Ngỡ lả *phlỉ - qu i-ph ụ-vinh\ 

2554 « Ai ngơ một phút tan-tảnh thịt xương ! 

C( Năm năm tròi bề *ngang~tờng, 

2556 « Đem minh đi bỏ 'chìến-trường như khống* 
« Kheo khuyên kề láy làm cồng, 

2558« Kề hao nhiêu, lại đau lỏng bấy nhiêu ĩ 
« Xét minh cồng ít tội nhiều, 

2560 « Sống thừa tôi đa nên liều minh tôi ĩ 
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« Xin cho *tiện-thò một doi, ịk) 

2562 « Gọi là đẳp-điểm lấy người *tử~sinh ĩ » 
*Hò-cônạ nghe nói thương tình, 

2564 Truyền cho 'cảo-tđng *đỉ-hình bèn sông. 

CLXXXIV — Tù cáu 2539 đẽn câu 2,m, khi 
dẫn nàng Kiều vào, Hò-côny thấy măỉ mà hỏi 
nàng cổ công giúp lòi trong việc binh-cdch, muôn 
xin b'ỏ nào thời tùy lòng ỉ Nùng nói vì Từ tin lờỉ 
nùng nên nỗi mắc nạn ; nùng là kê cổ tội, dám 
(lậu ke ỉấy làm công Nàng chỉ xỉn một đám 
đất đề chôn cất Từ-công • Hìhcông thương tình 
mới truy en cho đem chôn hên sông, 

(1) « Giọt ngọc J> là nưó’c mắt. Đày nói nàng ííiềa cứ chảy nước 
mẳl rc níẩi. 

(2) Từ càu nầy trỏ' xuống cả thây 14 câu là lò’j cỉia nàng Kiều 
nỏi.vỏú Hồ -cộng. 

(ồ) lức là « Bục irỏ’i quấy nước », trong câu 2471. 

(4) « Doi » là dải đất bòi sa ỏ' dọc bò’ bồ, bờ sông. Bây ý nàng 
Kiều muốn xin một miếng dát rất hèn hạ đề chôn Từ-llỗi, cliO 
nén Hồ công cũng thưomg lìnb, truyền cho cảo-táng bên sông. 

CLXXXV 

Trong quân mở tiệc *hạ-công, 

2566 Xốn-xao *ty-ívủc, *hộỉ~đòng *quứn-qaan . 

Bẳt nàng *thị-ỵển dưỏi màn, 

2568 Giở say lại ẻp cung đản nhặt tâu. (1) 
Một cung giỏ thảm mưa sau, (2) 

2570 Bổn dấy dỏ máu năm đầu ngỏII tay. 

Ve kêu, vượn hót nào tầy, 

2572 Lọt tai Hồ cúng nhăn mảy rơi châu! 

Hỏi rằng : c< Nay khúc ả đâu? 

2574 « Nghe ra muôn thảm nghin sầu lắm tliay !» 

Thưa rằng : « * Bạc-mạnh khủc này, 
2576 « Phò vào (‘Ầ) đàn ẩy nhung ngày cỏn thơ. 
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« Cung-cằm lựa những ngày xưa, 

2578 « Mà gương *bạc-mạnh bây giỏ' là đây.)) 

Nghe cảng đầm, đắm càng say, 

2580 Lạ cho mặt sẳt cúng ngây vi tinh. (4) 

Dạy rẳng : « Hương lửa ba sinh, 

2582 « Dây loan xin nối cầm lành cho ai. » (5) 
Thưạ rẳng ; « Chut phận lạc-loẳi, 

2584 « Trong minh nghĩ đá cỏ người thảc oan. 

<c Cồn chi nửa cảnh hoa tản, (6) 

2580 « Tơ lòng đã dửt dây đàn *Tìẽiỉ-ỉứn . 

« Rộng thương còn mảnh *ỉĩỏng-quàn, 
2588 « Hoi tàn được tháy gốc phần (7) là may ì » 

CLXXXV Từ câu 2565 đến cấu 2588, Bìh 
công Iìhán lúc trong quân mở tiệc, bầt nàng 
Kiều rót rirợu rồi ép vặn đàn, tìò-công nghe 
cung đàn càng say cáng dấm, mối nói đe kổt 
duyên cùng nàng. Nừng nói ỉăg chông mà đã giết 
chồng, thời lòng đâu còn muốn lấy chỏng khác. 
Nếu Hỏ-cỏng rộng tòng th lương xót thời tha cho 
đirợc vẽ làng cũ lừ may. 

(1) tt Giỏ' say » ỉà uổng nrcm mỏ’i say ngà-ngà ; « nhặt tàu a 
lù vặn đàn cho mau kíp. 

(2) <r Cung 0 là cung đàn. câu uằy và cầu dưới tả cái líhúc đàn 
sầu thảm đau-đửũ, sọ vóũ lúc mưa lủc giỏ àin-sàm yà tiếng vượn 
tiếng ve áo-não cũng không bằng. 

(3) « Phồ vào » ìà hiệp vào, ghép vào trong bản đán tức ỉà câu 
33 và càu 

(4) .« Mạt sát » bổ*i chữ « tbiết diộn » do tích đời Tẩn quàn 
đánh no’i Hạ-kbầu thời mang mặt sẳt đê ra trận. Đày nói nghe 
tiểng đàn mà người mang mặt sẳt kia là Hồ-ìòn-Hiíỉn cũng phải 
say mê; chứ không cỏ ý nói chinh trực nghiêm-minh như trong 
câu 1409. 

(5) « Ai » là chí nàng Kiều. Câu nầy và càu trên là lò'i Hò-công 
dạy nàng Kiều về điều ông muốn vỉ nàng kết nguyền hưọrng íừa 
mà chấp mối dày cầin clio nàng. 

((ỉ.ì * Cảnh hoa lãn » là nói má hòn ự đã phôi pha đi ròi. 








(7) « Gổc phiĩíi 1 là cliỏ nhà cùa mẹ ỏ‘, xem chú tlìich chù' 
« tử-ptiần ». 

CLXXXVI 

*ffạ-công chén đấi quá say, 

-590 *Hồ-công đen lủc rạng ngày nhử ra: 

« Nghĩ minh *phương-diện * qnồc~gỉa , 
2592 « Quan trên nhảm xiiổng, người ta trông 

« Phải tuồng trăng giỏ hay sao, [vào ; 
2594 « Sự nay biểt tỉnh thể nào được đây ? » 

'Cỏng-nha vừa buồi rạng ngày, 

2596 *Quyẽt-tĩnh công mỏi đoán ngay một bài. 

Lệnh quan ai đảm cãi lời, 

2598 Ép tinh mới gán cho người *tho~quan. 

Ồng tơ (\) thực hhê *đa~đoan. 

2600 Xe tơ sao kheo vơ càn vơ xiên ? 

Kiệu hoa ảp thảng xuống thuyền, 
2602 Lả mản rủ thẩp, ngọn đèn khêu cao 

CLXXXVI. — Từ cân 2589 đến câu 2602, H'ô- 
công nhân ƯỈ cuộc rượu cang đàn , say sưa quá 
đột đến rạng ngày mới tỉnh nhớ việc mình ; nghĩ 
mình ỉà một chức quan CữOy không ỉẽ chơi bời 
như nhĩrng phường irăng giỏ, mời đem nàng Kiều 
gán ỉại cho người tho-quan. Tho- quan dem nàng 
xuốrtặ ỉ huyên, tỉnh vầy duyên mời. 

(1) « Ong tO’ » xen chú thích câu 5i9. Dày nói trách ông xe to* 
không biết kén (lôi cliọn iVh 

CLXXXVÍÌ 

Nàng càng ủ liễu phai đảo, (1) 

2604 Trăm phần, náo cỏ phần nào phân tươi. 

Đảnh thân cảt giập sỏng vùi, 

2606 Cưởp công cha mẹ, thiểt đời *thông-minh. 

1(V 
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Chân trời mặt. bè 'linh-đinh, 

2608 Nắm xương biểt gởi *tă-sinh chọn nảo? 

Duyên đâu ai dứt tơ đảo, 

2610 Nợ đâu ai đã dẳc vào tận tay? (8) 

Thân sao thân đến thể này? 

2612 Còn ngày nào củng dư ngày (ế) áy thòi. 

Dá không biểt sổng lả vui, > 

^614 Tẩm thân nào biểt thiệt-thòi là thương ĩ 
Một. mình cay đảng trăm đường, 
2616 Thôi thời nảt ngọc tan vàng (5) thời thôi. 

Mảnh gương đci gảc non đoài, (6) 

28 ỉ 8 Một minh luống những đứng ngồi chưa 

[xong. (1) 


CLXXXVII. — Từ cảu 2603 đến cân 2618, khỉ 
nàng Kieu ngồi dưới thuyền , trách sổ hờn duyên, 
than thân tải phận, củi Sony đã đành vô ích , cái 
chet tại cỏ chỉ má buôn, tinh hết trăm đườngs 
chỉ còn cái thác là xong việc c Đêm khuya gân 
sáng, thon-thức một mình, 

(1) « Liễu a và (( đào », là hai thử cây thường dùng đề ví vói 
thân thế nhạn sắc dàn bà con gái. « ủ liễu phai đào » là nói nàng 
Kiều lúc ẩy thân the rục-rã và nhan sắc buồn rầu 

(2) < 'âu nỉty và cân tiên ỷ nói cái thân đã gán cho thồ-quah đành 
như cảl giập sổng vùi thời cha mẹ sinh ra đặ uống công, mà 
tánh thòng-ợiĩnh trời cho lại thiệt mất. 

(3) Câu Dầy và càu trên ý nói cái duyên đam thám với chàng Kim 
đã bị dứt dày 'o- đỏ mà cải nọ- cẳ '-cớ vén tho quan lại dắc vào 
trong tay. 

(4) « Dư ngày » nghĩa cũng như chữ « sống thừa » câu 256f\ 
bỡ’i chư « dư sinh » mà dịch ra Đày nói sống thèm ngày nào 
thỏ-i cung như dư ra mà thôi, khồng làm nên việc gi. 

(5) « Ngọc » và « vàng » là hai thử vật quí-báu thường dùng 
đề ví thân-thề người đào bà con gái, Đây nói a nát ngọc tan vàng o 

Hèn ihâu chịu chết. 

(6) « Mẳnh gưo-ug 0 là mặt trăng, « non đnài » là 11 ÚÍ ỏ’ vồ phía 
tàv. Đày nói đêm khuya trăng lặn. 
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(7) Câu nay ý nói nàng Kiềii khi ạy trong lỏng trâm mối ngỗn- 
ngang, chỉ ngồi xuống rồi đừng lên như thế mãi mà nglìĩ ngợi 
cũng không xong việc. 

CLXXXVIII 

Triều (1) đâu nồi tiếng đùng-đùng, 
2620 Hỏi ra mới biết rằng sống *Tiẻn-đivờncf. 

Nhở icVi *thấn-mộng rố-ràng, (2) 

2622 Nầý thoi hểt kiểp ’ đoạn-tvitờng là đày. 

« * Đạm-tiên nảng hởi cỏ hay ? 

2624 « Hẹn ta thi đợi dưới nảy rước ta ỉ» 

Dưới đèn sắn bửc tiên hoa, (3) 

2626 Một thiên *tayệt-bủt gọi lả đề sau. 

Cửa bồng (4) vội mỏ* rèm châu, 

2628 Trời cao, sông rộng, một màu bao-la. (5) 

Rẳng : « * Từ-còng * bậu -đã ỉ ,ta, tô) 
2630 « Chủt vỉ việc nưỏ*c mà ra phụ lòng. 

« Giểt chồng mà lại lấy chồng, 

2632 « Mặt nào mả lại dửng trong cõi đời ? 

« Thôi thời một thác cho rồi, 

2634 « Tấm Lòng pliỏ mặc trên trời dươi sông!» 

Tròng vời con nước mênh-mông, (7) 
2636 Hem mỉnh gieo xuổng giữa giòng ^érựờng- 

‘Thõ-quan theo vỏt vội-vảng, [giang. 
2638 Thời đả đảm ngọc chìm hương (8) quả rồi. 
“ ; 

CLXXXVIII. — Từ cáu 5619 đen cáu 5638, khi 
thuyền đì đến một dồng sông kia, nùng Kiêu hỏi 
ra mừỉ biết rằng sòng Tiền-đường, nhớ lời thằn 
mông , nàng mới khấn Đạm-tiên đợi đề gặp nhau , 
Lấy bức tiên-hoa, đầ thơ tuyệt bút, lại mở cửa 
bòng mà trống ra Iigoàì khổng lộng, những ăn-năn 
vẽ sự hãm hại Từ-công, định liều một thác cho 
ròi, may chi tấm lòng được thấu cùng tri-kỷ. 







Nghĩ thể roi gieo mình xuống nước, itíô-quan theo 
vớt thì đã chìm mất tâm hoi- 

(1) a Triều » là nước tliủy triều, xem chứ « thủy triều ». Đây 
nói khi nưởư lên cỏ liếng sóng dội lên. 

(2) Tức là mẩy Iò*i Đạm-liẽn bảo, từ câu í)9ũ đểu câu iOOŨ. 

(3) « ITèn hoa » xem chú thích câu 1454. 

(4; « Bòng » là mui thuyên, « cừa hòng » cánh cửa nơi mui 
thuyền, hững thuyền. « Hèm châu » là bức rèm qui báu như cỏ 
bạt châu kết lại Dày nổi mỏ* tòm ỏ' cửa thuỹền. 

(5) « Bao ỉa » là rộng mênỉi-mông. Bày nói trồng ra chĩ thấy trời 
và sông mà khừng thấy iti, vì lúc ấy nàng Kiều thương xót Từ* 
công mà trông ra thấy câoh như thế. 

(6) Từ oâu nầy trỏ’ xuống cả thảy G câu là lời nàng Kiều tự 
nghĩ trong lồng. 

(7) <t Mênh mông 0 la rộng rãi, Iigó tbam-thẳm mù-mù. 

(8) 0 Ngọc » và « hương » là hai thứ thưừng dùng đê ví người 
con gái quí (thư ngọc, thơm như lurơng. Bày nói « đám ngọc chìm 
hương », là khi nàng Kiều đã chìm xuổug đừỏú đáy sông. 

CLXXXIX 

Thương thay củng một kiếp người, 
2649 Hại thay mang láy * sác-tài làm chi? 

Những là * oaII-khò *ỉvru-ly, 

2642 Chờ cho hểt kiểp còn gì là thân? 

Mười láui năm, bẩy nhiẽu lần, 

2644 Làm gương cho khách *ỉiòng-quãn thử soi. 

Bởi ngươi đến thể thì. thòi, [(1) 

2646 Trong cơ * ẩm-cực-dươĩĩg-lìồi khốn hay. 

Mẩy người *hi-ĩu iighĩa xưa nay, 

2648 Trơi làm chi đển lâu ngảy càng thương. 


CLXXXIX. — Từ cáu 2639 đến căit 2(M, thương 
hại thag cho nàng Kiea cũng một kiếp người trên 
dương-thể, chỉ vì tài sắc mả đày dọa tấm thân , mườỉ 
lăm năm lịch-duyệt, đe làm gương cho khách má 
đào ! Than ỏi ! mấy người hiển nghĩa thường bị 
cài số long-đong như vậy ! 
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(1) Câu này và càu trên ý nói trong niirỏri Iặm nìíra đã trải bẩy 
nhiêu lân oan-kho Uru-lv đe cho bọn con gái đò'i sau xem đó làm gương. 

cxc 

'Giác-duyên từ tiết giã nàng, 

2650 Đeo bàu quảy nỉp (l) rộng đảng 'vcụi-dii ; 

Gặp bả *Tưm-hợp \ĩạo-cô, 

2652 * Thung-dang hỏi hết nhỏ to sự nàng: 

<< Ngưởi sao 'hiẩu-nghĩa đủ đửơng, 
2654 « Kiểp sao chịu những 'đoạrírtrivờng thế 
Sư rằng : « * Phưởc họa đạo trời, I thôi ?» 
2656 « Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. 

« Cỏ trời mả cúng tại ta, # 

2658 « Tu là cội phước, tinh lả dây oan, 

« * Thủy-Kiêu sẳc-sảo khô 11 -ngoan, 

2660 « *Vò-dayên là phận * hòng-nha 11 đá đành ! 

« Lại mang lẩy một ch ử tinh, 

2662 « Khư-khư minh buộc lấy mình vào trong. 

ví Vậy nên nhứng ch ổn 'thung-dang, 
2654 « ơ không * yên-òn , ngồi không vừng-vàng. 

«Ma đưa lối, quĩ đem đường, (2) 
2656 « Lại tỉm những chồn * đoạn-trưởng mà đi, 
« liểt nản nọ đến nàn kia, 

2668 « " Thanh-ĩâa hai lượt, * thanh-y hai lần. (3) 
« Trong vòng dảo dựng gươm tran, 
2670 « Ke răng hùm sỏi, gởi thân tôi-đòi. (k) 

« Giữa dòng nưởc chảy sóng giồi, 
2672 « Trước hàm rồng cả gieo mồi vắng-tanh. 

« Oan kia theo mái với tỉnh, [(5) 
2674 « Một mình minh biết, một minh minh hay. 

Lảm cho sống đọa, thác đay, 

2676 « *Đoạn~trường cho hết kiểp náy mỏi thôi.» 
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‘ Giác-duỹêh nghe nổi rụng rời : 

2678 « Một đời nàng hởi chương ôi cỏn gì/# 

Sư rằng : « Song chẳng hề chi, 

2680 « *Nghiệp-dayên cân lại nhẳc đi còn nhiều ; 

« Xét trong 'tội-nghiệp * Thữỳ-Kĩea : 
2882« Mẳc điều *tình-ải, khỏi điều 'tâ-dứm. 

« Lấy * tình-thăm giả * tình-thổim, 

2684 « Bản minh đã động * hiểu-tâm đển trời! 

« Hại một người cửu muôn người, (6) 
2688 « Riểt đường *khinh-tỉọng i biết lời phải 
« Thửa ị?) * cống-đừe áy ai bằng, [chăng. 
2688 « *Tủc-khiên đă rửa lưng-lưng sạch rồi. 

« Khi nên tròi củng chiều người, 

2690 « Nhẹ-nhảng nợ trước, đền bồi duyên sau.(8) 
« *Giđc-dugên dâu nhớ nghĩa nhau, 
2692 « * Tiền-đường thả một bè lau rưởc người. 

« Trước sau cho vẹn một lời, 

2694 « Duyên ta mà cúng phước trời chi không ĩ » 

cxc. — Từ cân '649 đển cáu 2694, Giác-duyên 
từ lúc cáo biệt nàng Kỉen, tìm bà 7 am-hợp đạp cô, 
đề hồi sự nản (Ị sau trước . Tam-hợp mới ke ĩiei $ự 
nàng mắc nàn nọ Iìàn kia . khi nào hết klẽp đoạn 
trưởng mới thôi . Giác-duyên nghe nói thời động 
lùng thương nàng mà than thở. Tam-hợp ỉại 
nói nàng dầu mẳc dicu linh ái mạ dưọc chữ ỉiiếir 
tám, lại cỏ lòng giúp nước cừu người , công ấy 
đã bồi xong nợ trước ; nếu Giác-duy ân còn ghi 
nghĩa cũ thời dưa thuyên đến sông Tiền-đirờng 
mà rước nàng. 

(1) K Níp » là rái trẵp dề dựng Hò. 

(2) « Ma » và « quĩ » ỏ' đây tức là những qgưòi bạc-ác tiuli- 

ma, như SỞ-Khanh. Lvhuyền, Ưng, bạc-hạpb, v.v. 

(á) Thanh lâu một lưựt ỏ' với Tú-bà, một ỉưựl ử với Bạc-bà ; 
thanh ỵ một lần ỏ’ nhà bà riứa-phu-nhàn (Ht.ạu-hà), một lần ử’ nhà 

lloạn -thư. 








— 194 - 


(í) « tíu111, âói 9 là Uai loài thú độc (tù tron" rừng, (V đàv nói 
Vi Hồ-tôn - Hiến; lúc quân línii bắt nàng Kiêu (lẫn vào cho liồ, Hồ 
ép nàng thị yến dưứỉ màn. 

(5; 0 Vẳng tanh » bỡi chữ « tịch mịch » lấy trong củu Đường Hii 
« ngư long tịch mịch thu giang lãnh » mà trích dịch ra. Đây nới 
ỊÚC gieo minh xuống nưỏv nhò’ được cliỗ ít ròng cá nên gieo 
mồi vắng ve không bị cá ăn. 

(6) Hại Từ-công mà cửu cho dân buồi ẩy -khỏi phải giặo-gíẩ. 

(7) « Thửa » bõ ’1 chừ ( Kỳ » dịch ra, đặt thay cho một người đa 
nói ỏ' trên. Đây nói công đức ấy của nàng Kiều. 

(8) Các điều oan trái ngày xưa đà nhẹ-nbàng, cải duyên với chàng 
Kim lại được sum-họp. 

CXCI : 

*Gìđc duyên nghe nồi mừng lòng, 

2696 Lân-la tim thủ bên sồng 'Tiev-đường. 

Đánh tranh lựp mải 4 thảo •đường, 

2698 Một gian nước biểc mây vàng chia đồi. (1) 

Thuê năm (2) 'ỉigư-phủ hai người, 

27Ơ0 Đốn thuyền chực bến, kểt chài giăng sồng ; 

Một lòng chảng quân mẩy công, 

2702 Khéo thay gặp-gử cũng trong chuyền vần.(3) 


CXCI. — Từ càu 2695 đền cân 2702, Giức-dnyổn 
nghe Tam-hựp nói. rất Iìỗi mừng lòng, mới đi 
đến sông Ttên-đivờngị làm một cái nhủ tranh ỏ' 
lạm, thuê hai tên chài chực thuyên đón ngang 
sông j vẫn đã mất công người đại chừ ; nhưng 
cùng cỏ trời xui khiển . 

(1) Làm nhà ở bên sông, trên thò'i mâỵ duỗi thòi nước, như 
một gian nhà ỗ’ giữa mà chia rời nirức ra hai phần cách nhau. 

(2) * Thuê năm » là thuê luôn cả năm ở đó đê đỏn vứt nàng Kiều 

(3) a Chuyên vần » là CO’ trù'i xây van,- này nói Giảc-đuyêu 
gặp nàng Kiều cũng có CO’ tròi ; càu tíằy đối chiếu với câu 2694. 

CXCII 

Kiều từ gieo xuống giòng ngân. (1) 
2704 Nưởc xuôi bống đã trôi dàn tận nơi, 
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'Ngư-ông kẻo lưới vót người, 

2076 Gấm lời * Tam-hợp rỏ mười chảng ngoa. 

Trên mui lưởt-mưởt ảo là. 

2708 Tuy giầm hoi nước, chửa lỏa bỏng gương, 
'Giảc-duyên nhìn thấy mặt nàng, [(2) 
2710 Nàng CÒ 11 thiêm-thiểp giẩc vàng chưa phai 
Mơ-màng bỏng quê’ hồn mai, (4; 1(3) 

21í2 ụ 3ạm-tìên thoắt đã thấy người ngày xưa; 

Rang : « Tối đa cỏ lỏng chờ, 

2714 « Mát công đã mầy năm thù a ả đây ĩ 
« Chị sao phận mỏng đức dày, 

2716 « Kiểp nay đã vậy, lòng náy dế ai ĩ (5) 

« Tấm thành đã thầu đến trời, 

2718 « Bản minh lả hiểu, cửu người là nhân. (6) 

« Một minh vị nước vị dân, 

2720 « 'Ầm-công nhẳc một đồng cân đá giả. 

« 'Đoạn-trường sò rút tên ra, 

2722 « '3oạn trường thơ phải đưa mà giủ nhau. 

« Còn nhiều * hưởng-th ụ về sau, \\1) 

2724 « Duyên xưa đảy-dặn, phúc sau dồi-dào.(8)j!> 
Nàng càng ngơ-ngần biết sao, 

2726 « * Trạc-tuyền » ĩ nghe tiếng gọi vảo bên tai- 
Giật mình thoắt tỉnh giẩc mai, (10) [(9) 
2728 Bâng-khuâng nào đá biết ai mà nhìn ? 

Trong thuyền nào thấy 'Bạm-tiên , 
2730 Bên minh chỉ thầy *Gỉảc~cỉayên ngồi kề, 
Thấy nhau mừng rở trăm bề, 

2732 Dọn thuyền mới rước nàng về ‘ thảo-ỉư . 


CXCII. — Từ càn 2703 đen câu 2732, nàng 
Kiêu theo dòng nước trôi xuôi, làng chài kéo ỉirởi 
vởt được, Lúc lên trên khô thì nàng cỏn thiêm-thiếp. 
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nằm thấy chiêm bao, Đạm-ỉỉèn ở đỏ dã hon mười 
năm, bậy giờ mời gặp nhau trồ chuyện • bảo nùng cổ 
nhân cố hiển, lòng thấu đến trời, so đoạn-tnrờng 
dã rút tên ra, thơ đoạn-t rường đem mà trả tại. Vừa 
hết cáu chuyện, bong nghe tiếng gọi bên tai, nàng 
tỉnh dậy thòi chẳng thấy Đạm-tiên, chỉ thấy Giác- 
duyẻn ngòi đó- Hai người thấy nhau mừng rở, môi 
đem nhau ừệ am. 

(ỉ) 'C Ngàn T> nghĩa, là bạc, * gióng ngàn » là giỏug nước sông 
Tiền-đưóng trắng chư bạc. 

(ổ) Càu nẫỵ vả cầu trên ỷ nói khi vớt nàng Kiều ìèn đặt trên 
mụi thuyền. tb<Vi tuy áo đã giầm nước mà xèỉtì nhan sỗc còn tươi 
tốt nlur xưa. - 

i3; « Giác vàng » là giấc mộng nồi kê vàng, xem chữ « hoàng- 
lương». Đây nói lúc ấy nàng Kiều còn nằm thấy chiêm-bao. 

ựi) « Bỏng quế họn mai Ị> là ch ĩ hương* hồn của người ta trong 
lúc mơ'màng. 

(5) Càu nầỵ ý nói cái kiểp bạc mạnh dã đành chịu vạy mà cái 
lòng nhàn biếu đễ mấy ai bằng 

(6) « Cứu người » là nói nàng Kiều khuyên Từ-công đầu hàng 
dc khỏi sự chinh-chiến tàn-hại nhân-đân. 

(7’ Nguyên trước nấng Kiều cỏ vịnh mười bài tho' (loạn-trương 
dưa cho Bạm-tièn (càu 2)6), nay Đạm-tìên đưa thơ ấy trả lại. 

(8) H Duyên » là được gặp lại chàng Kim, <r phúc » là được về 
'ới cha mẹ anh em 

(9j Dày là nôi Giác-duyên lấy pháp-danh mà gọi bên tai nàng Kiều. 

(ỈO) « Giấc mai » tức là « hòn mai )J xem chú thích cầu 1715. 

V'"*/ . * 1 ,y' 

601 CXCIII 

Một nhả chung-chạ sảm trưa, (1) 

2734 Giỏ trăng mát mặt, muối dưa chay lỏng. 

Bốn bề bảt-ngảt mênh-mông, 

2736 Triều (2) dâng hỏm sớm, mây Tống trước 
Nạn xưa trút sạch lầu-làu, [sau. 
2738 Duyên xưa (3) chưa dễ biết đâu chốn này ! 


CXCTII, — Từ cáu 2133 đến cáu 2238, nàng Kiều 
lừ lúc ở với Gỉác-duyén, cảnh trời dã vui , mùi 
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thuyền lại bén . bổn bầ am phật, ỉán-ĩa nước biếc 
mây nấng, nạn đã sạch làu, duyên may lại gặp• 

(1) Đây nói nàng Kiều với Giác-duyêo ờ chung một nhà. 

(21 « Triều X là lUTỏrc thủy triều 1 xem chủ thích câu 2611). 

(3) « l)uyên xưa » là nói gặp lại chàDg Kim 

CXCIV 

£ ' N / V # £ V / . 

Nối nảng * tai-nạn đã đày, 

2740 Nỗi chàng 'Kim-trọng báy-chay mả thương. 

Tử ngày muôn dặm 'phù-tctng, 

2742 Nửa nám ở đắt *Liêii~dirơii(j lại nhả (1) 
Vội sang vườn Thủy (2) đò-la, 

2744 Nhìn 'phong-cảnh cu nay đà khác xưa: 

Đầy vườn cỏ mọc lau thưa, 

2746 Song, trăng quạnh-qué, vách, mưa rá-rời 
Trước sau nào tháy bỏng người, 1(3) 
2748 Hoa đảo năm ngoải còn cưởi giỏ đòng! (4) 
Sập-sởe ẻn liệng rường không, (5) 
2750 Cỏ lan mặt đẩt, rêu phong dấu giày ! 

Cuối tương gai gốc mọc đầy, 

2752 Đi về nay nhửng í ổi náy nam xưa. d>) 
Chung-quanh lặng ngắt như tờ, <7) 
2754 Nối niềm 'tâm-sự bây giở hỏi ai? 

CXCIV. — Từ câu 2739 đến cáu 275//, việc 
nàny Kiều mắc nạn đã dành, nay nói uầ việc chàng 
Kim bấy làu cũng nhỉêu nổi khá thương ì Từ lúc 
chàng ve Lỉêit-dương, dược sáu 'tháng lại trở sang 
chốn cu ; nhìn phong cảnh bên nhả Vìên-ngoại, thấy 
đã khác xưa .* nhá vườn đã thành chỗ bồ hoang, 
bóng người lại trồng càng vẵng-vẻ ; nỗi niêm tám 
sự biết hồi cùng ai, 

yl) « Nhà 0 là nhà thuê lúc trước, xem câu (274). 

(2) « Vườn Thúy » là vươn của Thúy-Kiều, lúc trước chàng Kìm 
dược kim-thoa trên cày dào vườn ấy. 






(3) « Song » là cửa sô, a qnạnh-quẽ » là vang-ve libôug cỏ người. 
Đày nói ( IM sồ lúc trước nàng Kiều thường ngồi trông trăng, thời 
lúc bấy giờ Vitng-Vẻ, còn vách nhà thời bị mưa xoi rã-rờỉ. I'ừ 
đoạu Dầy trỏ 1 xuống cẳ thây 10 cào, tả cảnh nlià vưò ’11 bỏ hoang. fc 
•ị) Càu này và câu trên dịch ỷ hai câu thư của ông Thôi- 
llộ:i Nhân diện'bất trĩ lià xử khứ, đào hoa y cựu tiếu (tông phong», 
nghĩa là đi dâu chẳng thấy mặt ngưừi, hoa đào y cũ chào cười giô 
dòng Đây nói a năm ngoái » tức là năm chàng Kim và nang Kiêu 
trò chuyện cùng nhau ỏ' dưới cây đào. 

(5) Càu này dịch y càu ttìơ òng Tiết-saàh ; ft Không lương lạc 
yến nè » nghĩa In rường nhả bỏ trống, chim yến làm to rơi đất 
xuống. : 

{0; Càu nay và càu trên nói cải chồ năm trước chàng Kim a nhón 
thang mày ,» và nàng Kiều « lìín theo tường-giun u thi lúc bẩy giờ 
chang còn « hẻo thông # và kbòag trông tơ a icĩi vảo thiên thai 9 nữa. 

(7j « l ờ » nguyên chữ <( lừ » là dền thờ. « Lặng ngất nbư tò* » 
là nói vắng tanh như dền thờ, noà miếu thờ không có ai cả. 
Trong câu 71 cĩìng nghĩa như thế. 


cxcv 

- Láng-giềng cỏ kể sang choi, 

2756 Lân-la sẽ hỏi một hai *sự'-tình. 

Iĩỏi ỏng, ồng mẳc * tụng-đình , 

2758 Hỏi nàng, nàng đá bản minh chuộc cha; 

Hỏi nhả, nhà đá dời xa, 

2760 Hỏi chàng Vương với cùng \h*Thùy-Vân : 

Đề ự là sa-sủt khó-khăn, 

2762 May thuê, viết mướn, kiểm ăn lằn-hồi. (1) 

Đieu đâu sẻt đảnh lưng trói, (2) 

2764 rhoẳt nghe, chảng đả rụng-rcri xiết bao! 

Hỏi thăm *di-trả nơi nào ? 

2766 Chỉ đường, chàng mới tìm vào tận nơi. 

Nhà tranh, vảch đát tả-tơi, cỏ) 

2768 Lau treo rèm nảt, trúc cài phên thưa ; 

Một sân đát cố giảm mứa, 

2770 Cảng ngao-ngản nỗi, cảng ngơ-ngàn dưởngi 
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cxcv. — Từ cảu 2755 đến càu 2770 , nhản cỏ 
người bên xóm sang chơi, hìm-irọng mới hỏi việc 
nhà Viên-ngoại : ông thời mới xong việc kiện, nàng 
thời hán mình chuộc cha, nàng Vân thời may thuê, 
chàng Vương thời viết mướn ; nhà cùng dừi qua 
chỗ khác, Kim nghe mà đau-đớn rụng-rỏi. Kim mới 
tìm nhà đến thăm, thấy nhà vườn xơ-xác, canh vật 
tiêu diêu mà thêm ngán nối. 

(1) « Sa sút khỏ khăn » là gia lơ kém sút lúc trước, nghèo khỏ 
nên Vươog-Quan phải đ! viết mưởn, Thủy-Vàn Ịihải đi may thuê 
đề kiếm ăn lan hoi cho qua ngày thảng. 

(2) Nghe việc lạ-lùng sinh ra rụng gan rởn h’c vi như nghe tiếng 
sét ỏ* giữa Irời. 

(3j Từ càu nầy trỏ’ xuống cả thảy ba câu tả canh nghèo nhà 
Viên-ngoạĩ. 

CXCVI 

Đành liều lên tiếng ngoài tường. (1> 
2772 Chàng Vứong nghe tiểng vội-vảng chạy ra. 

Dẳc tay vội rước vảo nhả, 

2774 Mải sau *Vỉên~ngoại ỏng bà ra ngay ; 

Khỏe than kề hết niềm tây: 

2776 « Chàng òi! biểt nỗi nước này cho chưa ? 

« 'Kieiĩ-Ịiầi phận mỏng như tờ, (2) 
2778« Một lởi đâ lỗi tỏc tơ vơi chàng! 

« Gặp cơn ¥ gia-hỉển lạ dường, 

2780 « Bản minh nỏ phải tìm đương cửu cha. 

« Dùng-dẳng khi bước chán ra, 

2782 « Cực trăm nghìn nối, dặn ba bổn lần ỳ 

« Trỏt lời hẹn vời *ỉang-quãn, 

2784« Mượn con em nỏ *Thùy-Vân thay lời. 

« Gọi lả trả chút nghía người, 

2786 « Sầu nay dẳng-dặc muòn đời chưa quên. 

« Kiểp nay duyên đá phụ duyên, 

2788 « 'Dạ-đủỉ cỏn biết, sê đền ‘ ỉai-sỉnh. 
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« Máy lởi * kỳ-chủ * đỉnh-lĩ inh , 

2790 « Ghi lỏng đề dạ, cất minh ra đi. (3) 

« Phận sao bạc mấy 4 Kiẻii-nhi ! 

2792 « Chảng Kim về đỏ, con thỉ đi đâu ĩ 

CXCVl. — Từ cảu 2771 đến cáu 2792 , Kim- 
trọng trước thầm lên tiếng , Vivơng-quan ra rtrờc 
vào nhà, ỏng bà' Viên-ngoại cùng ở mái sau ra mà 
chào khách, ỏng bà than khóc, ke lại các việc cho Kim 
nghe : kề từ gặp cơn gia biến, Kiều phải bán mình 
chuộc cha; trót vì chút nghĩa đèo bòng, Vùn phải 
thag lời cho chi, Nói ròi tụi khóc, khóc ròi lại than , 
đổ gẳĩỉ-bó cho Kỉm-trọng duyên xira, lại than thỏ' 
cho Kiều-nhi phận bạc. • 

(1) Chàng Kim ỏ 1 ngoài đánh tiếng cho người nhà Viên-ngoại biết. 

(1) « Như tỏ - » là nói mong như lờ giấy. 

(3) Câu uày ý nói mấy ló'i nàng Kiền đặíi-đò Irên đỏ, khi nàng 
nói cho ồng bà Viên-ngoại phải ghi vào lòng, ilề vào dạ rồi mói 
cất mìnb chịu ra đi. Câu nây trở lên cẫ thảy 15 càu là lòi ông 
‘bà Viên-ngoại (tối vở*i cbàng Kim mà nói. 

(ị) Câu nầy vã câu trên là òng bà Vièn-ngoại thấy chàng Kim 
đến đó mà không thấy mặt nàng nên cất tiếng than khóc. 

CXCVIĨ 

Ông bà cảng nỏi cảng đau, / 

2794 Chàng càng nghe nỏi, càng dầu như dưa. (ỉ) 
Vật mình vảy giỏ tuồn mưa. (2) 

2796 Dảm-dia giọt ngọc, thần-thở hồn mai I 
Bau đòi đoạn, ngất đòi hòi, 

2798 Tỉnh ra lại khóc, khỏe rồi lại mê. 

Thấy chàng đau nỗi 'biệt-ly , 

2800 Ngập-ngừng ông mỏi vỏ-về giải-khuyên : 

« Bây giờ ván đả đỏng thuyền, (3) 

2802 « Bá đành phận bạc, khôn đền 'tình-chang. 

« Quả thương chút nghĩa đèo-bỏng, 
2804 « Nghìn vảng thần ấy dế hỏng bỏ sao ? » (4) 
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Dỗ-dành khuyên giải trăm chiều, 

2806 Lửa phiền càng giập, cảng khêu mối phiền, 
Thề xưa giã đển *Kỉm-hoàn, [(5) 
2808 Của xưa lại giở đến đàn vời hương. 

Sinh cảng trông tháy càng thương, 
2810 Gan càng tửc-tối, ruột cảng xỏt-xa ; 

Rầng : « Tối trỏt quả chân ra, (6) 

2812 « Đề cho đến nỗi trôi hoa giạt Ệếo ĩ (7^ 

« Củng nhau thề thốt đá nhiều, 

2814 « Những điều vảng đả, phải điều nói không? 

ể Chưa chăn gối, cũng VỢ chồng, 

2816 « Lỏng nào lại nơ dứt lỏng cho đang ? 

« Bao nhiêu của, mẩy ngày đàng, 
2818« Cỏn tôi, tôi một gặp nàng mới thôi! » 
Nỗi thương nỏi chảng hết lởi, 
282Q*Tạ-từ sinh mới sụt-sủi bước ra. 

CXCVII. — Từ cáu 2793 đển câu 2820, chàng 
Kim nghe lời ồng bà Viên-ngoại nổi, vật mình than 
khóc, khi tĩnh khi mê, Vương-ông phải lựa lời mà 
khuyên giải. Lụi khi giở (Un đàn hương, và kim- 
hoàn ngày ỉrưửc, chàng càng thương xót xiết bao Ị 
Chàng tự trách mình hy bước làm cho nàng đến nối 
phâh-ỉy, bao Iìhiêu của mấy ngày đường, chàng 
cũng quyết tìm nàng cho được, 

CtL/ —C- A Ct/ * Áí 

(1) « Dưa » tà lá rau đã ưửp muối làm chữ mèm rục đi. « Dầu 
như dựa 2 là buồn rầu rã-rờỉ vỉ như dựa.' 

(á) vẫy giỏ » là vùug tay vật chân lẩm như vẫy giỏ; < luôn 
mưa a là khóc nước mắt xuống như mơa. 

(3) <t Ván đà đỏng thuyền * là tam ván đă dem mà đỏng thuyền 
ròi, thời khôniỉ (ĩem mà làm gi đưọ*c nữa. Đày nói nàng Kiều đã 
bán mình chuộc tội cho cha, thời không Ihề kết duyên cùng 
chàng Kim. 

(ỉ) Câu nằy và câu trên Vương Viẻn-ngoại Ihấy chàng Kim khóc- 
lóe datĩ-dớn quá thế mỏi khuyên giải rằiig : không lẽ thương Kiềụ 
nhi quả đoi, đe làm hại cái thân qui báu như nghìn vàng. 
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(ồ) Câu nay và câu hỏn ý nỏi lòng chàng Kim phiền nao như lửa 
đốt, càng nghe lời khụỵồn dỗ lại càng phiền não thêm, như ngọn 
lửa càng muốn giập lại càng đo lèn. 

(G) 'I ừ câu nây trở xuống cả thảy 8 câu là lời của Kim-trọng hỏi 
với ông bà Viên-ngoại. 

(7) « Tròi hoa giạt bèo » nghĩa cũng như « hoa trôi bào giạt® xem 
chú thích câu 219. Bây ũỏi vi chàng Kim mắc việc phải ve Liêu- 
dương nên đẽ cho nặng Kiều phải đi Iưu-Iạc quê người. / 

^Ệ^CXCVIII 

Vội ve sửa ch ổn vườn hoa, 

2822 Rưỏ*c mởi * Viên-ngoạỉ ông bả cùng sang; 

' Thăn-hôn chăm chủt lẽ thưởng, 

2824 'Dưởng-thân thay tấm lòng nàng ngày xưa 
'Đinh-nỉnh mải lệ chép thơ, (1) 

2826 cẳt ngươi tim-tỏi, đưa tờ nhấn-nhe. 

Biểt bao công mướn của thuê, 

2828 *Lám-thanh mấy độ đi về dặm khơi! (2) 
Người một nơi, hỏi một nơi, 

2830 Mệnh-mồng nào biểt bề trời nơi nao? (3) 
Sinh càng thảm thiết khảt-khao, 

2832 Như nung gan sắt, như bảo lòng son. 

Ruột tâm ngày một hẻo don, 

2934 *Tuyểì-siỊíậìm ngày một hao mòn mỉnh ve. 

Thản-thờ lúc tính lủc mê, 1/4) 

2836 Máu theo nước mẳt, hồn lia chiẻm bao Ị (5) 

1: V/ CXCVIII. — Từ câu 2821 dến cáu : 836, chàng 

Kim về bên nhà trỌt dọn-dẹp ycohg, thời mời ổng bà 
Vièn-ngoại sang dỏ mà ở cùng, đề thay lòng nàng 
Kiều, mà chăm chát thần-hôn định'tình. Lại vỉừt 
thơ mướn người đi sang Lám-thanh đe thăm dò 
tin tức của nùng ; đă mấy 'phen tìm chằng thấy 
người, chàng càng lấy lùm tức tối , càng ngáy càng 
thêm thương nhờ, cho đến nỗi minh ve gày, ruột 
tầm héo, giọt giao dài vẩn, hòn bướm tĩnh mổ. 
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(!) lí Mài lệ chép thơ » là lẩy nước mắt mài mực mả viết tho*. 
Bây là trích dịch ỷ cẩu thơ đ(Vì Tổng ; <r Lão phu hòa lệ tả 
tân thỉ. » 

- (2) Lúc Mã-giám-Sỉnh mua Thủỵ-Kiều thi xưng dối rằng quê là 
huyện Lâm-tbanli (câu G2G) mà liỳ thiệt đem Kiều về huyện Làm-tri 
(câu 920). 

(3) « Người một nơi » Iậ Kiều ỏ' Lâm-tri « hdỉ một nơi » là đi tim 
hỏi ỏ* Lâm-thanh cho nèo không tin tức biết đâu ỉnà dò hỏi 

(4) Câu này và câu trên là tả lức chùng Kim thương nhó’ nàng 
Kiều, đến nỗi càng ngày ruột héo don, như ruột con tằìn và mình 
chàng hao mòn như mình ton ve. 

(51 Câu nầy và cấu Irên tả lúc chàng Kim tinh thăn thành ra 
ngơ-ngần, lức tỉnh lúc mê, khốc dển nỗi nirớẹ mỉU chay ra huyết 
và cứ mơ mãng chiêm hao uhir hồn đS lìa xác mà dì vo*-vẫn noi nào ! 

^ y CXCIX 

*Xiiân-huyên lo sợ xiết'bao, 

2838 Quả ra khi đến thế nào mà hay?(l) 

Vội-vàng sảm-sửa chọn ngày, 

2840 Duyên Vân sảm đã xe dây cho chảng; 

Người *yều-điệu, kẻ *văn~chương t 
2842 Trai tài, gải sảc, xuân (2) đương kịp thi. 

Tuy rằng vui chử *vu-qui, 

2844 Vui nầy đá cất sầu kia (3) được nảo? 
Khi ăn ở, lủc ra vào, 

2846 Càng âu duy ên mỏi, cảng đảo tỉnh xưa. (k) 
Nỗi nâng nhở đến «bao giờ, » 

2848 Tuồn châu đòi trận, vỏ tơ trám vòng. (5) 
Cỏ khi vẳng-vẻ *thơ -phòng, 

2850 Dốt lỏ hương, giở phiếm đồng ngây xưa, (§) 
Bẻ-bai rũ-rĩ tiếng tơ, 

2852 Trầm bay lạt khỏi, giỏ đưa lay rèm. (7) 
Đường như bên ổc (8) trước thềm, 
2854 Tiểng Kiều đồng-vọng (9) bỏng xiêm mơ- 
Bơi lỏng tạc đả ghi vảng, [mảng 
2856 Tưởng nàng nên lại thẩy nàng về đây. 
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CXC1X. — Từ cân 2837 đến cáu 2856, ông bà 
Viên-ngoại thấy the, sợ chàng Kim thành bệnh 
iirơng-iiTt mời ỉo việc gả nàng Vân cho chàng 
đưọx sớm thành hổn . Nhưng mà duyên mói ỉug 
vui, (ình xưa dễ dứt, càng thấy Ván ỉại càng 
nhở dền Kiềuị nhờ đến lời dặn của Kiều ngày 
Xưa, mới dổt hương và gầy đàn, thời thấy IÌIƠ- 
màng như cỏ bóng Kiêu đâu đáy , mà nghe vang * 
vảng như có tiếng Kiêu nói đỏ. 

(ỉ) í'âu nặy ỷ nói chàng Kim thương nhớ nàng Kiều quá thề có 
khi mang bệnh mà chết cũng chưa biểt được. 

(2) « Xuân 9 là xuân xanh, tu oi trẻ 

(3) « sằu kia » là cái lòng nhó 1 nàng kiều mà sinh ra buồn-rần. 

(4) « Ân » là âu-yếm, a duyên » là duyên xe dây với Vản, <t dào » 
là e đồỉ đào 8, K tinh xưa s là tinh thương nhớ nàng Kiều. Bày nói 
càng âu-yểm cải đuỳên với Thúy-Vân chừng nào lại càng dồi-dào 
cái tinh với Thủy-Kiều chừng ấy. 

(3) « Nàng V là chỉ nàng Kiều, « bao giờ » là nhắc lại hai chữ 

bao giờ 9 lời nàng Kiều nói trong câu 740; « châu » là nói nước 
mắt, « lơ » là nói khúc ruột. Hai câu nììy ỷ nói về việc nàng Kiều 
mà nhớ đến hai chữ « bao giò' 8 lòn nàng nói trước, thời nưóc 
mắt nhỏ xuống nhiều trận như chuỗi hạt châu và khúc ruột rổi-vò 
trằm vỏng như sợi tơ tằm 

(6) Vì lúc nàng Kiều sáp đi bán minh chuộc cha, cỏ lời dặn nàng 
Vàn rằng : fl Mai sau dầu cỏ bao gìờ, đốt lò hương ấy so tơ phiếm 
nầy». Bây nói nhớ lời nàng Kiền dặn ngày xưa thời đen hương 
mà đốt và vặn đàn mà gảy. 

(7 Chữ « giỏ 9 0 * đây chiếu ứng với « thấy hiu-hiu gió-... » câu 
744 Câu này và hai càu dưới tả eẳnb Kim và Vân nkồ* Kiều mà 
trông như thấy bồn Kiều cỏ về. 

(8j « ốc » Jà nóc nhà. 

(9) ff Đồng vọng » là nạ he vang’vang, xem chú thích câu 1074. 

cc 

Nhưng là *phỉầiĩ-muộn đêm ngày, 

2858 *Xuân-thu biết đá đồi thay mẩy làn ĩ 
* Chế-khoa gặp hội trường vãn, (ì) 
2860 Vương, Kim cũng chiếm bảng xuân một 
Cửa tròi rộng mở đường mây, [ngảy,(2) 
2862 Hoa cháo ngỏ hạnh,hương bay dặm phần.(3) 








cc. — Từ câu 2857 đen câu 2862, cả nhà Vìên- 
ngoại thương nhớ nàng Kiều, những là đâp nhớ 
đồi sằu, biết bao ngàg tháng. Vừa năm có khoa 
ứng-chế, Vương-quan và K im-trọng cùng nhau 
đi thi ; hai ngitời thi đồ một lần , muôn thủa 
tữo-phừng, một nhà vinh-hiền. 

(t) « Trưcmg van B bổi ỉ hữ « văn-ttường » là trưtnig thi chữ 
nghĩa văn-chương. 

(2) « Bảng xuân " là bảng thi ỏ- Kinh-đô thuộc về mùa Xuân ; <r chiếm 
bảng xuân » là thí áo ô’ Kinh 

(3, « Cửa tròi » bõ*i chữ « thiên-môn » dịch ra ; ■dường mây » 
là đưò'"g cồnií danh, xem chữ e thanh vân ; « ngõ hạnh s 
bỡi chữ íi hạnh Viên » là chỗ dời Đường cỏ liểnsĩ mới đậu được 
vào dự yến xem hoa ỏ đó ; 4 dặm phần D ỉà quê hương, xem chữ 
« tử-phần ». Đây nói khi thấy bảng ỏ' cửa trời thời công danh dà 
đưọ’c nhẹ bước đường mây, dự yến thời các hoa chào ở ngỗ 
hạnh và vinh-qui thò’ì tiếng thom bay khắp dạm phần. 

CCI 

Chàng Vương nhớ đến xa gần, (ì) 
28(54 Sang nhả *Chung-ỉăo tạ ân *chừu-tuyền. 

Tình xưa ơn giả nghĩa đền, 

2866 'Gia-thân lại mởi kểt duyên *Châu-Trần. 

__ [( 2 ) 

CCI. Từ câu 2863 đến cứu 2866, khi Ỵương- 
Quaii vinh quỉ bái yết các việc đã xong, nh& đến 
cái ơn Chang-công giúp đỡ ngày xưa, mới sang nhà 
đem lời cảm-tạ. Sau chàng ỉạị cười con gái ông 
về làm vợ, thản ỉại thêm thán . 

(1 ) Chàng Vương nhó' đến việc xa việc gau,đe io dền ơn trả nghĩa. 

(2) Chàng Vương kết duyên vỏvi con gái ông Chung-công. Xem 
hung chữ » châu-trầíi » và chữ « gia-tbân ». 

* CCII 

Kim từ nhẹ bưởc * thanh-vân, 

2868 Nối nàng {1) câng nghĩ xa gần củng thương: 
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« Ay ai (2) dặn ngọc thề vảng, 

2870 « Bây giờ *ỉàm-mã *ngọc-đường vửi ai! (3) 

« Ngọn bèo chân sổng lạc lo ải, 

2872 « Nghĩ mình ‘ vinh-hiền , thương ngươi (4) 

ựlưu-ỉy. » 

Vâng ra 'ngoạì-nhỉệm *Lâin-trị , / 

2874 4 Quan~san nghỉn dăm, *thê-nhi một đoàn. 

*căm-đitởng ngày thảng *thanh-nhàn> 
2876 Sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn *tÌêii'dao.(ế) 

^ (' X-Cr ,jv r _y/VA 

ccĩl. — Từ cáu 2861 đến cáiĩ 2876, từ khi 
Kim-trọng đầ thi đậu, sắp ho đi làm quan, nhỏ' 
ỉờỉ nguyền ước cảng nghĩ đến thẫn-thề nàng Kiêu, 
nghĩ mình Kim-ma ngọc-đường, thương kẻ ngọn 
bèo chân sóng ; nhớ ai ai nhớ , càng nghĩ cáng 
thương. Được ít lâu Kim được bo đi làm tri- 
huyên Lảm-tri, vợ con cùng đi theo, tiếng hạc 
tiếng đàn tiêu dao ngày thảng. 

(ỉ) « Nàng XI là chỉ nâng Kiêu 

(2) Chữ « ai » đây là chỉ nàng Kiều. Câu Dầy và ba câu dưới là 
lời Kim-trọng tự than mà nhớ đến nàng Kiều. 

(3,1 ( hữ « ai » đây là chỉ trồng và cỏ ý tlurơng tiếc nàng Kiều. 

(4) « Người » là chỉ nàng Kiều. 

(5) « Tiếng hạc tiếng đàn » là tiếng con chim hạc và t'ểũịỉ đàn 
cầm. do những chữ trong truyện ông Triệu-thaiih-Hỉến đời Tổng 
làm quan trấn đắt Thục chỉ đem theo một con hạc và mọt cấy dờn. 
Bây nói ở huyên chi vui thú thanh cao lúc sớni lủc khuya với một 
C 011 hạc vạ một câv đờn như Triện-công ngày xưa. 

.Ặ$ cciiĩ j$Ệ 

Phòng xuân trưởng rủ hoa đào,(l) 
2878 Nàng Vân nẳm, bồng chiêm-bao thấy nảng. 

Tỉnh ra mỏi rỉ (3) cùng chảng, 1(2) 
2880 Nghe lời chảng củng hai đường tin nghi. 

Nọ * Lâm-thatth với * Lăm-tri, 

2882 Khảc nhau một chử (k) hoặc khi cỏ lầm. 
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Trong cơ 'thanh-khỉ *tương-tấm ; 
2884 ơ đây hoặc cỏ *gỉai-âm chăng là? 


CCIIỈ. — Từ câu 2877 đến cáu 288Ậ, đêm xuân 
đầm-ăm, Ván nằm chiêm hao thấy nàng Kiêu ; 
tĩnh dậy nói ỉại vói chàng Kim- Chàng nghe dấu 
ưẫncĩucạ tin, sau nghĩ ở đỏ hoặc cỏ tin-iừc chăng nỏ. 

(1) « Trướng rủ hoa đào 0 là bức màn cỏ thèư )iọa đảo, rủ 
xuống đê nằm npủ. 

(2) Chừ «11 áng >1 Ổ’ dưỏ-i ỉà ch! Kieu. 

(3) V BÍ » scm chú thích cầu 765. 

(4) Kim tirỏng Kiền còn ỏ’ Lâm-lhauh Jà quê của Mã-gíáni-Sinh 
cho nên sai ngưòú di lìm <vâu 2828) mà lúc bấy giò’ Kim lại ỏ’ huyện 
t âm-trĩ (câu 2873) thì cliì khác nhau chữ u thanh » và chữ « tri » 
thôi, e ỉúc nàng Vân nằm mộng có lằm đi chăng. 


CCIV 

*Thăng-đường chạng mỏi hỏi tra, 
2886 Họ Đô có kẻ lại giả ị\) thưa lẻn: 

« Sự nầy đá ngoại mười niên, 

2888 « Tôi đả biểt mặt biết tên rồnh-rành. 

« *Tủ-Bâ củng * Mã-gỉ ảm-Sinh, 

2890 « Đi mua. người ở *Bầc-kinh đua về ; 

cc *Thửy-Kỉều * tải sâc ai bi ? 

2892 « Cỏ nghề đàn lại đủ nghề *văn~thơ. 

<a*Kiên-trinh chẳng phải gan vừa, 
2894 « Liều mình thể áy, (2) phải lừa thế kia. 

« *Phong-trăn chịu đã ê-chẽ, (4) 

2896 « Dây duyên sau lại xe v‘ỏ 'Thủc-ỉang ; 

«Phải tay vợ cả phụ-phàng, 

2898 « Bắt về *Vô-tỉch toan đường bẽ hoa; 

« Bực minh nảng phải trốn ra-, (5) 
2900 Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia! 
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« Thoẳt buôn về, thoảt bán đi, 

2902 « Mây trôi bèo nồi (6) thiểu gi là nơi. 

« Bòng đâu lại gặp niột người; 

2904 « Hon người 'trí-dung nghiêng trời * uy-lỉnh . 

« Trong tay mười vạn 'tinh-binh, 

2906 tí Kẻo ve đỏng chật một thành *Lâm-ỉri. 

« Tỏc tớ các tỉch mọi khi, -ỹí 
2908 « Oản thỉ trả oản, ân thi trả ân. 

((Đã nên cỏ nghĩa cỏ nhân, 

2910 <?r Trưởc sau trọn vẹn xa gần ngợi khen. 

« Chưa tương được bộ được tên, 

2912 « Sự nầy hỏi 'Thủc-sinh viên mòi tường. ,, 

CCIV. — Từ cáu 2885 đến câu 2912, mội ngày 
kia Kim-trọng ra cộng-đườny, hỏi thăm cức nha 
thuộc có ai hiền việc nàng Iĩiêu hay không, lúc 
bấy giờ mới cố kẻ lại già họ Đô •bièt mù Ỉỉìiva 
lại : Kê lừ lúc nàng phải bán mình cho lủ-bà, 
mẳc lùa với Sở-khanh, xe duyên vời Thủc-sinh, 
chịu kho vời Hoạn-ỉhư, sau gặp họ Bạc hán ơ 
châu Thai, mới kết duyên ưởi một vị anh-hùng, 
nhờ đó mả trả oán trả ân, thực Ịồ cỏ nhan có 
nghĩa. Khung chỉ vì Đô chiva biết rồ họ tên VỊ 
ấy, xin, vói him hỏi lại ỉ hức-sinh mỏ'1 biet 
được tương. 

(i) « Lại già » là kê làm việc Jại—điên đã nhiều tuồì- 

(à) « Liều mình » xem câu 984. 

(3) « Pbẵỉ lừa » xem cân 1126. 

(4) <r Phong trỉìII » xem từ câu 1271 (lếu càu 127 'k 

(5) « Bực mình ....... xem từ câu 2ÙĨ7 đến càu 2020. 

(6) « Mảy trôi bèo noi » nghĩa cũng như « bèo nòi roâv chun 
chu thích câu 770. Đây nói thân người lưu lạc khùng định chỗ 
vi như mây đi theo giỏ và bèo giạt theo sóng. 

ccv 

Nghe lơi Bồ nôi rỗ-rậng, 

2914 Tức thi viết thiếp (1) mài chàng 'Thủc-sinh. 
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Nội nàng hỏi hểt 'phân-minỉĩ : 

2916 Chồng con đâu tà, (7) 'tdiìh-dánh là gi? 

Thúc rằng : « Gặp lúc 7 ira-ly, 

2918 « Trong quân tôi hỏi thiểu gi tỏc tơ! 

«'Dại-vivơng tên Hải họ Từ, 

292 ) cc Đảnh quen trăm trận, sửc du- muốn người. 
« Gặp nàng ngày ở châu Thai, 

2922 « Lạ gi 'quổc-sđc *thiên-tài phải duyên. 

« vây-vòng trong bẩy nhiều niên, 

2924 « lụkmnèn*độiĩg-đỊa*kinh-thién đùng-đùng. 

« Đại quân đồn đỏng cỏi đông, 

2926 « Về sau chảng biết van-mồng (3) làm sao?» 

ccv. — Từ câu 2913 đến câu 2926, Kim-trọng 
nghe ỉời Đô nói, mới srtỉ người di mời Thúc - 
sinh, đề hỏi lên họ người kết duyên với nùng 
Kiêu lác ấy. Thủc-sinh thuật hết tải sức còng nghiệp 
của 7'ừ‘Hải, nhưng ve hòi sau Thúc khàng hữu 
được tin tức thế nào. 

(ỉ) «r Thiếp » là Ểhiểp-danh, xem chủ tíií ;h câu 5177. 

(2) a Đàu tá » n.iỊhĩa như đàu ibc, dùng- làm lời hỏi. 

^3) B Vân-mồng » lù tio lửc hoặc tăm hơi niù-mịt. 

CCVI ; 

Nghe tường ngành ngọn *tièu-hao, 

2923 Lòng riêng chảng luổng lao-đao thần-thở. 

xỏt thay chiếc lả bơ-vơ, (1) 

2933 Kiểp trần biểt rủ bao giờ cho xong? 

Hoa trôi nước chảy xuòi dỏng, (2) 
2932 xỏt thân chim nòi, đau lòng hiệp tan. 
Lời xưa đã lối muôn vàn, (3) 

2934 Mãnh hương còn đỏ, phiếm đản cỏn đây. 

Hản cằm khéo ngàn-ngơ dây, 

2936 Lửa hương biết cổ kiếp nầy nữa thôi? 
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*Bình-b'òng còn ehủt xa-xôi, (4) 

2938 'Đỉnh-chiing sao 11 Ở ăn ngồi cho an? 

Rẳp mong treo ẩn *từ~quan, 

2940 Mẩy sông cúng lội, mẩy ngàn cũng phá ; 

Giấn mình trong đảm *can-qua , 

2942 Vào sinh ra tử (5) họa là thấy nhau. 

Nghĩ điều trời thẳm Yực sâu, 

2944 Bỏng chim tăm cả biểt đâu mà nhìn. (6) 
Nhửng lả nần-nả đại tin, (7) 

2946 Nắng mưa đá biết mẩy phen đồi-dời. (8) 


CCVI. — Từ cáu 2927 đến cáu 2946, Kỉm- 
trọng nghe lời Thúc nói, trong lòng sinh ra buền 
bã, Những thương xót thay cho Kiều hoa trôi 
nước chảy, kiếp trằn chưa xong, lại tự ăn-năn 
cho chàng hương đỏ đàn đây, lời xưa đã lỗi . 
Nghĩ đến Kiêu lưu-ly nghìn dặm, nở đáu chàng 
vỉnh-hien một minh, cưing muốn đi khắp mọi nơi, 
tỉm cho thấy mặt, nhưng nghĩ mênh-mông trời 
be, biết ở nơi nào ! Vậy đành chừ đợi giai-ảm, 
lần qua ngày thảng . 

1) « Chiếc lá bo’ VO’ » nói thân nàng Kiều nhẹ như cliỉếc lá irêu 
cây rơi xuống không định chỗ nào. Càu nầy và ba càu dưới là 
thương Kiều thân phận lưiỊrly. 

(2) Thân nàng Kiều iènh-đênh tròi nồi ví như hoa rụng xuống 
nước theo dòng clìỗy ru à trỗi đi. 

(3) Lời nguyền của Kim và Kiều ngày xưa muôn phần đã lỗi đi 
hết cả. Câu Hầy và ba câu dữỏi là than thở CO’ duyên ly hiệp. 

(4) Câu tìầỹ và năm câu dưới là nói muốn tim Kiều cho thấy mặt. 

(5) < Sinh » là sống, « tử k là chết, « vào sinh ra tử 9 là liều 
thần sống thác đề ra vào mà tìm cho đưọ'c. 

(6) Giữa tròi thẳm tìm dâu cho thấy bóng một con chim, dưới 
vực sâu tìm đâu cho thấy tăm một con cá. bíiy noi không biet 
đích ở chỗ nào mà đi tìm. 

(7) « Nãn-ná » xem chủ thích câu 1335, 

(8) ít Nẳng mưa đỗi dời u là nói đã thay đồi bao nhiêu lằn nắng 
bao uhièu lần mưa, trải nhiều ngày thảng. 
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CCVII 

Năm mây bồng thấy chiểu Tròi, (i) 
2948 Khâm-ban *sẩc-chĩ đến nơi rảnh-rành. 

Kim thi *cảì~nhậm *Nam-bình , 

2950 Chàng Vương cụng * cãi nhậm thành *Đuy~ 
Sẳm-sanh xe ngựa vội-vàng, [dương. 
2952 Hai nhả cũng thuận một đường (2) *phỏ~ 
xày nghe thể giặc đá tan, [quan. 
2954 Sông ềĩìVPhirởc-Kiến, lửa tân * Chiểt-gỉang. 

Được tin, Kim mới nhủ Vương, [(3) 
!C n đtrữii g cũng lại tìm háng sau xưa. (4) 

CCVII. «— Từ câu 29Í7 đến cáu 2956, bỗng 
có chỉ vua ban xuống, Kim dồi qua ĩsam-bình 
và Vương đồi qua Duy-dương, hai nhà cũng theo 
một lối đường đến nơi ỉy-sở' Lúc lên đường 
nghe được tin ỏ’ Chiết-giang, Phước-kiển thế giặc 
đã tan, Kim mói bảo Vương ; tiện đường qua 
đó đề tìm Kiêu luôn thì- 

(1) « Năm mây » là mây nám sắc,* « chiếu Trời 8 là chiểu chỉ của 
vua. Đày nói bỗng thấy tờ chiếu ve mây năm sắc của vua ban. 

(2) Đây nói Kiui đi tời Xam-bình và Vương đi tò*i Duy-dưo*ng cũng 
theo một con đưcnig mà di. 

(3) « Sủng êm » và « ỉiVa tàn » là nói bấy láu ữ đay sông kỉnh 
ngạc » mà bây giò' sóng đa êm và bẩy làu « lửa binh ...một phương» 
mà bây giở 1ÌTÍỊ (fíng tàn. Đây nỏi giặc tan dận đưọ'c yên ồn. 

(4) (f Sau xưa » cũng như nói trước sau. Đày nói Tièn-đường qua 
đỏ tìm hỏi công việc trước sau của Kiều. 

CCVIII 

* Hàng-châu đển đỏ bấy giờ, 

2958 Thật tin hỏi được tóc tơ rảnh-rảnh. 

Rằng : «Ngày hôm nọ *gicio binh, (1) 
2960 « 'Thđt-cợ Từ đã *thu-ỉinh *trận-tiổn, 

«Nàng Kiều công cả, chẳng đền, (2) 
2962 « Lệnh quan lại bẳt ép duyên * thò-từ. 
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« Nàng đả gieo ngọc trằm châu, (3) 
2964 « Sồng* Tiần-đường đỏ áy mồ *kpng-nhan . » 
Thương ôi không hợp mà tan, 

2966 Một nhà 'vinh-hiềĩĩ, riêng oan một nàng!(4) 

CCVIIX. Từ cản 2957 đến cáu 2966, Kim 
Vương đi đển tìảng-châu mới hỏi itirợc tin đích 
xức ; nghe lởi người thuật lại việc Từ-cờng chất 
tại giữa trận, Hồ-công ép uống nhùn-dugèn mà 
nàng KÌCU gieo mình xuống SÔIÌỊÈ hai nguôi rát 
ỉờ thương xót. 

(1) Từ câu này trô* xuống cả thây 6 câu lâ lòi của một người ở 
Hàng-cbâu thuật lại vó’i Kim và Vương. 

(2) Đâv nỏi khuyên 1 ừ*công ra bàng, giúp công cũng có lởi nàng 
mớĩ nên mà lúc bây giờ triều liinh chưa nghị tbưỏ*ng công cho nàng. 

(3^ « Ngọc » và « châu » là bai tbử vật quí tì ùng đ'c vi thân người 
qui báu. Đây nói nàng đà gieo minh xuống sông. 

(4) Cân này và câu trên là lòi than thở cũa tác-giả : thương xót 
cho Kim và Vương tỉnh cảnh lúc bấy giờ quao-sạn ughìti dặm, thồ 
nhi một đoàn, mà nàng Kiều riêng chịu thác oan, thể !à chưa vui sum 
họp d3 sầu chia phôi, cũng tc lắm nbĩ. 


CCIX 

'Chiêu-hỏn *thiểt-vị le thưởng, 

2968 *Gỉải-oan lập một % đàn-trường bên sông. 

Ngọn triềư non bạc * trừng -trùng, 
2970 Vơi trông còn tưởng cảnh hồng lủc gieo. (1) 

*Tìnk~thâm biền thảm lạ điều, 

2972 Náo hồn *tỉnh-vệ biết theo chốn nào? (2) 

CCIX. -— Từ câu 2967 đến cáu 2972 Kim và 
Vựơng để/ỉ sông Tiên-đường, chiêu hôm thiết vị 
lập đản giai oan, trông giữa sông thời ỉởp-lửp 
sóng gioi, tưởng đến ỉúc nàng gieo mình xuống 
nước, một mầu nước thẳm, hồn gởi nơi nao * 

(1) « Non bạc » ỉà hòn núi sắc trắng, thường dùng ũóĩ vật gì lừng 
lớp ti ắ Ig xóa, « cánh hồng » là lông cảnh chim bồng, thường dùng 
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đề ví vật gì lanh nkén nhọ-nhàng. Bày nói sónggỉồi từng ứp trâng 
xóa Khi đứng bèn sông mà trông ra giữa vời thời cỏn tưửng đếti 
lúc nàng Kiều gieo minh như cách chim hồng ở Lrên không gieo 
xuống mà Ịặn thấu mấy từng nước bạc. 

(2) « Biên thảm » là chỗ mênh-mỏng sân thẳm. Hai câu nầy ỷ 
nói lúc bấy giò' Kim và Vưcrog đối với Kiền !à câm tình vô hạn 
mà chỗ đứng trông đó lại là mênh-mông sân thẳm như bien dông 
chang thấy hồn nàng ỏ' dâu mà chiêu lại. 

ccx ;; 

*Cơ~duyêiĩ đâu bòng lạ sao, 

291^ 'Giâe-duyổn đâu bông tim vào đển nơi. 

Trông lên 'linh-vị chữ bài, 

2976 ‘ Thđt-kinh mới hỏi: « Những người đâu ta? 

« Với nàng *thân*thich gằn xa, [(1) 
2978 Cí Người còn, sao bông làm ma khỏe người ?» 

Nghe tin nhơ-nhảc rụng-rời, [(2) 

2980 Xủm quanh kẽ lề, dộn lời hỏi tra : 

tfNằy chồng này mẹ nầy cha, 

298 2« Nay là em ruột, nay lả em dâu. 

« Thật tin nghe đã bấy lâu, 

2984 « 'Phđp-Sir dạy thể sự đâu lạ dường.»(3) 
* Sư rằng : « 'Nhổm-quả vói nàng, 

2986 « 'Lâm-trì buồi trước, 'Tiỏn-đivờng buồi 

« Khi nàng gieo ngọc trâm châu, [sau. 
2988 « Đón nhau tồi đá gặp nhau rưửc về. 

« Cùng nhau nương cửa 4 Bò-đe , 

2390 « 'Thảo-am đỏ củng gàn kẻ chẳng xa; 

« 'Phật-tịen ngày bạc lân-la, (4) 

‘■ì 992 « Đăm-đãm nảng cúng nhở nhả khôn khuây. »> 

ccx. — Từ cáu 2973 đến câu 2992, bỗng 
đàu Giác-duyên đi đến bển sông, trồng bài vị 
thấy tên nàng Kiêu, lấy lùm lạ, mới hỏi tại sào 
nàng cỏn sổng mà lụi khóc Iìàng lùm gì. Khi 









ấy ông bà Viên-ngoại, vợ chòng Kim-trọny vả 
Vương-quan, xúm lại ki tên cho sư biết, sau 
hỏi sư dạy thế lù có bởi đâu. Gìác-duyên mới 
Hé hết những lúc vứt nàng dưỏri sông, cùng nàng 
i ở chừa và thấy nàng nhử nhà, 

(1) « Ta » là lời trọ*-ngữ cũng dùng trong lúc người nầy gọi ngưò i 
ki .1 bằng « ta » nghĩa cũng như chữ « các ngài» R các bác * v ' v -" 
nhưng có ỷ tỏ là -thiln- thiết hon, như nói: bèn tôi như thế bên 

ta sao ? Đỉ dâu ta ? ỏ’ đâu ta . 

(2) Nàng Kiều chưa chết sao lại thiết vị nàng lên mù ỉíbóc. 

(3) Cảu nay và càu trôn ỷ nói việc nàng chết dảm nghe đã đích 

xác, sao Giác-đuỵền lại dạy còn sống. 

(ịi « Ngày bạc » bõ’i chữ a bạch nhựt » là nói ban ngày sáng- 
rạng trắng bạc Đày nói ỏ' đỏ thường ngày niệỉiỉ phật đa làu thành quen. 

1 . CCXI 

Nghe tin nỏ' mặt nở mày, 

2994 Mừng nảo lại quả mừng nầy nửa chăng ? 

Từ phen chiếc lả lia rửng, (ĩ) 

2936 Thăm tim luống những liệu chừng nước 

[mây. (2) 

Rổ-ràng hoa rụng hương bay, (3) 

2998 Kiếp sau họa thấy, kíểp nay hẳn thồi. 

* Mink-đương đôi ngả chẳc rồi, 

3000 Cỏi trặn mà lại thấy người * cửu-nguyên ĩ 


CCXl. — Từ cáu 2993 đến cậu 3000 , cả nhà 
s^ệghc tin, mừng rõ- vô hạn^Ịjjhĩ từ nùng Kiều 
lục bước, thăm tin những tưởng chết roi ; cỏ 
gặp chăng nữa cung đành đợi kiếp khác. Ai ngờ 
dimng■ thế thấy người âm ty- 

{')«Chiếc lá lìa rửng » là nói một người con đã bỏ cửa nhà 
cha mẹ mà đi. 

(2) « Nước mây » là nói chõ dưới nưỏ-c trêu mây hồn người chết ở. 
Câu này và cân trên nót từ khi Kiều lưu-lạc thỉ ỏr nhả tìm riò kbầp 
nơi không thấy, tưởng là chết vồi. 
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(3) « Hoa » và (C bưong » thường ví tliàn người con gái như 
boa đẹp hương thơm. Đủy nói a hoa rụng hương hay 3> ỉà nói Kiều 
đạ chết rồi. 

CCXII 

Cùng nhau lạy tạ *Giảc-dỉỉyên, 

3002 *Bộ-hành một lũ theo liền một khi; 

Bẻ lau vạch cỏ tim đi, 

3004 'Tình-thăm luống những *'hÒ-nghi nửaphần; 

Quanh-co thèo dải ¥ giang-tán 5 
3006 Khỏi rửng lau, đã tỏi sân 'phật-đường. 

Gỉức-duyên lên tiếng gọi nàng, (1) 
3008 Buồng trong vội rảo sen vàng (2) brrởc ra- 

Trông xem đủ mặt một nhả, 

3010 Xuân giả cỏn khỏe, huyên giả cỏn tươi. 

Hai em * phương-trưởng hòa hai, 

3012 Nọ chàng Kim đỏ lả người ngảy xưa. 

Tưởng bây giờ là bao giơ, 

3014 RỔ-ràng mở mát, còn ngò' chiêm bao. 

Giọt châu tliảnh-thỏt quyến bảo, (3) 
3016 Mừng-mừng tủbtủi biết bao lả tinh ĩ 


CCXII. — Từ cứu 3001 đến câu 3016, củ nhà 
tạ ơn Gĩớc-đnyên, mới cùng nhau ỉ heo ếtt ve am. 
Khi 0n sán chùa Gìđc-dỉtyên gọi nàng ỉiìầu va. 
Nàng í rống thấy cha mẹ và cức Ẻríìy lại cỏ chàng 
Kim đến đỏ, nửa mừng nửa ỉ tì ỉ, nườcmấi tuông rơi. 

(!) « nâng » chỉ nài s; Kiều. •. .4 

(2 « Sen vâng I) Sem chú uúch 1ÍU1 J90. 

(3) « Quyến » tửc là quén, tlứíru vào, dính vào : « quyển bào 5> 
là nưỏx mắt nhỏ NU ổng thấm vào bâu áo. 

CCXIII 

Huyên giả dươi gổi gieo minii, (1) 
3018 Khỏe than minh kề sự tỉnh đầu đuôi: 
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« Từ con *hru-lạc quê người, ọ) 

3020 « Bèo trôi sỏng Yỗ chổc mười lăm nám. (3) 

« Tỉnh rẳng sóng nưởc cảt lầm, 

3022 « Kiểp‘nầy ai lịi cỏn cầm gặp đây? )) (4) 
Ông bà trông mặt càm tay, 

3024 * Dang-quang chẳng khảc chi ngảy bưởc ra. 

Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa, 

3026 Mười phần xuân, cỏ gầy ba bổn phan. (5) 
Nối mừng biết lấy chi cẳn, 

3028 Lỏi tan hiệp, chuyện xa gần thiểu đâu ? 

Hai em hỏi trước han sau, 

3030 Đửng trông chàng đã trơ sầu làm tươi.(6) 


CCXIII. — Từ càu 3017 đen cáu 3030, nùng 
Kiều thấy bà Viên-ngpại, gieo mình bên mẹ mả 
khóc than , kề lại cả việc đầu đuôi : mười lăm 
năm lưa lạc quê người , ai ngờ được một nhà 
đủ mặt. Ồng bà cầm lay hỏi chuyện , hai em trống 
mặt hỏi han. chàng Kim tuy dừng làm thinh , mù 
nét mặt buôn râu cùng đòi ra vui Ưẻ‘ 

(11 « Huvê(i già V là mẹ già, xem chữ « xuân huyên », « dưới 
gối J> bỡi chữ « tất-hạ » !à nói ngưỏd con đối vởi cha 111 ọ - Bây 
nói nàng líiềt] gỉẹõ mình dưởi gối. bà Yiên-ngoại. 

(21 Câu này. và ba câu dưới là lời nàng Kiều nói. 

(3) « Bèo trôi sóng vỗ » là nói tliân trôi nôi lènh-đônh như bèo 
bị sổng vỗ. 

(4) (í Sông nừỏ’c cát lăm » là nói chìm dam (ỉưới sông và VÌIĨ lấp 
trong cát, ff càm » là- tính, chắc, tưởng. 

'5) Cân nầy vả câu trên ý nỏi nàng Kiều đa chịu nửa đòũ cay đắng 
dùi mãi một thân mà mười phần nhan sắc cbỉ cỏ kém ba bốn 
phán mà thôi. 

(6) Chữ « chảng » ỏ* đày nhiều bản viết là <t nìr-g » nhưng thiết 
Urỏ-ng chừ « chàng » phải hơn. Vì khi ấy cả nhà hỏi han thòi nàng 
Kiều phải trá lời luòn không đửng-không đưọ‘c. Đây nói chàng Kim 
đửrg trông, đầu nghe việc lưu-lạc thi sầu, sau đến việc bà Giác 
duyên cửu vớt thì trỏ - sầu làm tưoi. 





CCXIV 


Rủ nhau lạy trước 'phật-đài, 

3032 'Tải-sinh * trằn-tạ lỏng ngải 
Kiệu hoa giục-giá "tức-thì, 

3034 *Vivơng-ôncj dạy rườc củng về một nơi. 

Nảng râng: « Chút phận hoa rơi. (1) 
3036 « Nửa đời (2) nểm trải mọi mùi đầng cay. 

&'Tỉnh rằng mặt nưởc chân mây, (3)- 
3038« Lòng nầo cỏn tưởng cỏ rày nữa không? 

« Được rày 'tải-thề *twơng-phừng, 

3040 <t Khảt-khao đá thỏa tẩm lòng lâu nay. 

o J 

« Bã đem minh bỏ am mây, (4) 

3012« Tuồi này gởi với cỏ cây cúng vừa.,(ố) 

« Mùi thuyền đá bên muối dưa, 

3044 « Màu thuyền ăn mặc đã ưa nâu sồng; 

« Sự đời đá tắt lửa lòng, 

3046 « Còn chen vào chốn bụi hồng (6) làm chi ? 

« Dở-dang ịl) nào cỏ hay gi? 

3048 n Bá tu tu trót, qua thỉ ($) thi thôi. 

« 'Trung-sịnh on nặng bề trời, 

3050 « Lỏng nào nổr dứt lòng người (9) ra đi ? » 
Ong râng : « 'Bĩ-thii-nhừt-thì, 

3052 «*Tu-hành thi củng phải khi *từng-quỵộỉĩi 
« Phải điều *cau-phật 'cẵu-tỉêii, 

3054 « Tinh kia hiểu nọ ai.đền cho đây ?(10) 
<i*3ộ-sinh nhờ đức Cao Day, 

3056 « Lập am rồi sỗ rưỏc thày (11) ở chung.)) 

Nghe lòi nàng phải chiều lòng, 

3058 Giá sư giá cảnh đều cùng bước ra. 

OCX IV. — Từ cáu 3031 để II câu 3058, cã nhà 
bảo nhau lạy lạ ân phật . VươiiiỊ ủny bảo nài g 
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Kiều theo chân về hỉồn , nàng xin ử ỉại đe tu 
hành cho tròn quả phúc, ông bảo lúc bấy giờ 
phải ve đã, ròi sau ổng sẽ lập am cho tu. ĨSlàng 
nghe ông nói đành phải giđ sư già cảnh cùng 
nhau ra khỏi cửa chùa. 

(1) « Hoa rơi » là nói ngưòỉ đi lưa lạc lìa cửa lìa nliâ cũ g như 
nó’ 1 hoa rã CỐ.. 1 I 1 1 câDíĩS và í hoa lìa cành » cáu li-5i lư cau 
này trở xuống cẵ thày 10 câu là lời nàng Kiều nỏi vỏ ỉ ông Viên-ngoại . 

(2) « Nửa đơi » là nói tu OI ctã gằn 30 rồi, từ khỉ « xuân xa 111 xấp xí 
tới tuần cập kô » cho đến khi <t bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm 
năm 8 là đã gằn 30 tuoi. 

(3) « Mặt nưó-c chân mày B cũng như nói « nưửc mày 8 xem chú 
thích câu 299ÍỈ. 

( 4 ) « Am mây » xem chủ thích cãú 2082. 

Í5) Đày nói đã gần 30 tuôi, thôi ở đỏ trọn đời gởi thân với cỏ cây 
cũng đưọ*c. 

(6) « Bụ í hồng 8 xem chú thích câu 250. 

(7) « DỞ-đang » làm cho lổ*-làng cống việc, đoi cách nỉĩy ra cách khác. 

(8i « Qua tlù » là qua buồi, qua ngày xuân xanh. 

(0)"4 Người 8 tà chỉ Giáe-đuyên, ♦ 

(10) « Tình » là ở với Kira-Trợng, ìí hiếu » là ỏ‘ vó‘i ông bà Vi.èn-ngoại. 

(M) « Thăy » là chì Giác-dnyên’ 

ccxv 

Một đoàn về đển *quan-nha, 

3060 'Đoàn viền vội mở tiệc hoa vui vằy. (1) 
Táng-tảng chẻn củc giở say, 

3062 Đứng tin Vân mải giải bảy một hai. 

Rằng : « Trong *tảc~hiệp cơ trời, (2) 
3064 « Hai bên (3) gặp-gở một lởi kểt giao. 

« Gặp cơn * bình- đị a-b a- đà o , 

3066« Vậy đem duyên chị buộc vảo cho 'em ; 

« Cúng lả phận cải duyên kim, (4) 
3068 « Cũng là mảủ chảy ruột mềm chở sao ? (5) 
« Nliửng ỉà rày ước mai ao, 

3070 « Mười lăm năm ẩy biểt bao nhiêu tinh. (6) 




- 210 - 


« Bây giở gương vã lại lánh, 

3072 « Khuôn thiêng lừa lọc đá dành cỏ nơi; (7) 
« Còn duyên may lại cỏn người, 

3074 « Còn vầng trăng bạc, còn lời nguyền xưa. 

« Quả mai ba bảy đương vửa, (9) \(R) 

3076 « Đào non (ịò) sởm li Ị 11 xe tơ kịp thì.» 

ccxv. — Từ càn 3059 đến cỏn 3076, cả nhà 
đem nhan ve sở huyện ỈỊỊ, mở ỉiệc vui vầy. Chén 
dã giư say, nàng Ván mới dứng lên nói chuyện : 
Vì cơn gia biến nên nồng phải thay ỉời non nước 
cho nàng Kiêu mà ỉúc bấy giò' sùm-hợp thời nàng 
Kiêu nên giữ ước cũ má liệu xe duyên cùng 
Kim-trọng . 

(1) « Tiệc hoa » xem chú thích càu 130. 

(2) Tìr câu nầy trỏ* xuống cả thây 14 càu là lù*i nàng Vàn nói vói 
nàng Kiều. 

(3) K Hai bên » là bôn Kim và bèn Kiều. 

(4) <r cãi » và « Kim » xem chú thích câu 769. Đây nói duyên 
phận nàng Van đưọc thay nàng Kiều mà gặp chàng Kim, cũng như 
hột cải dính vtVi ho-phách và mũi kim bám vào đá lâm-chàm, 

(5) tt Máu » vói « ruột * liên lạc với nhau, (í máu chẳy » thời 
« ruột mềm » đi, dàu đ’, cũng như chị với em đồng con một nhà 
mà chị đi lưa lạc Ihì em cũng thương xót. 

(3) Câu nầy và câu trên ỷ nói những trông mong nàng Kiều trỏ 
về đã trải 15 năm biết bao !à tình 1 

(7) « Gưo-ng vổ* lại lành » do nhìrng chữ « phá cẳnb phục hựp » 
trong Tinh-sừ vè truyện ống Tìr-đức-Ngỏn lúc từ biệt Lạc-xirơng 
công-chúa thi dành võ* cái gương mồi người giữ lấy một nửa, sau 
gặp nhau so hai mãnh gưong lại rồi họ*p vói nhau Đày nói lúc 
bấy giò* nàng KiÈu cĩã về đó là ỷ trời dành dập lại. 

(8) <f Trăng bạc » là <t trâng thề » lúc chảng Kim với nàng Kiều 
<t đinh~ninh hai miệng một lỏ*i song-song » théri cỏ « vừng trăng 
vằng-vặc giữa trửi » lâm chửng. 

(9) « Quả mai ba bảy » do trích dịch những câu : « Phiếu hữu 
mai, kỳ thiệt thất, phiếu hữu mai, k5 r thiệt tam 0 , ý nói trên cây 
mai trước có bảy quẵ, sau còn có bí, là mùa xuân gàn hết, thời 
việc hổn thú phải lo cho gấp. Bây nói xuân-xnnh của Kiều cũng 
chưa muộn lắm, nhưng phải liệu thành hôn kẻo chậm đi. 

(10) « Đào non » Xem chú thích câu 1010. 





CCXVI 


Dửt lời, nảng vội gạt âỉ:(í) 

3078 « Sự muôn nãm cũ kè chi bây giờ. (2) 

. « Một lời tuy cỏ ữửc xưa. 

3080 (í Xét minh dái giỏ dầu mưa đã nhiều. (3) 

« Nỏi cảng hồ thẹn trăm chiều, 

3082 « Thả cho ngọn nưởc*thủy-triều chảy xuôi.)) 

■ " ’• • y- ■■ ■ • : . 

ccxvỉ, -— Từ câu 3077 đến cầu 3087, nàng Vân 
nói đoạn, nàng Kiều irả ỉời ngay, việc đã cũ 
rích không nên ke lại làm gỉ, xira kia có ước 
cùng nhau, nhưng bảy giờ ỉ hán đã bị dãỉ dầu , 
củng nói ỉại căng hề lhẹn, thà đề im đi thời hơn . 

(t) « Nàng » là clả nàng íuett, « gạt » ỉà nói hất đi, nói chộn 
ngang đi. 

(2) Đày nói việc đã cũ rích như lã muôn năm, cùn ke [ạỉ làm gi. 

(3) « Dãi gió (lau mưa í là tbàn dfi chịu dùi mài cực khố nliiều phen. 

(i) Đây nói dề ÍIII di đừng khêu gợi rỉ! làm gi nữa cững như dĩ* 

cho nước tlủiy-inều thuận dòng chảy xưôi he đông. 

CCXVTI 

Chảng rằng : <t Nói cũng lạ đời, 

3084 « Dấu lòng kia vậy, cỏn lời ẩy sao? íl) 

« Một lòi đã trót * thâm-giao, 

3986 « Dưỏí dày cỏ đát, trên cao cỏ tròi! 

« Dấu rằng vật đôi sao đỏi, (2) 
*ỒỒ88'to*Tử-sinỉi cúng giủ' lẩy lòi ' từ-sinhl 

« Duyên kia cỏ phụ chi mỉnh, (3) 

3090 « Mả toan sẻ gánh *chiing-tình lảm hai ? » 

CCXVÍỈ. — Từ câu 3083 đến câu 3090, Kim- 
trọng nghe nói cho nùng Kiêu nói làm lạ, dần 
nàng có lòng hố thẹn, nhưng trước có lời thề 








ưởc, chứng minh có trùi có đất, thời thế nào 
căng giữ cho trọn ; cỏn duyên còn người, khỏng 
cỏ tẽ chia nhau ra đôi ngả. 

(!) Đày nói dủu rằng cỏ lòng iiồ thẹn nhưng đối với lời thề trước 
thời sao ? 

(2) « Vật đỗi sao dòú » bỏi chữ « Vạt hoán tinh di » trong, câu 
thơ ông Vương-Bột mà dịch ra, Đây nói đă trải nhiều lần tliav đồi. 

(3) Chữ « Minh » ử đây nhiêu nhà cho là chừ « tình », nhưng 
thiết tưởng chữ « mình » đà hiệp vần mà cũng có nghĩa. Đày nói 
duyên trôri đà cho chúng mình lại gặp nhau. 

; " J ' CCXVIII 

Nảng rảng: « *Gia-thẩt *diỉỉjổn-hài f 
3092 « Chủt lỏng *ứn-đỉ ai ai cũng lỏng. 

« Nghỉ rằng trong đạo vợ chồng, 

3094 « Hoa thơm phong nhụy, trang vòng tròn 

[gương. (1) 

« Chứ trinh đảng giả nghìn vàng, 

3096 « Đuốc hoa chẳng thẹn vói chàng mai-xưa. 

« Thiếp từ * ngộ-biến đến giở, [(2) 
3098 « Ong qua bướm lại đá thừa xẩu-xa. (%) 
« Bấy chày giỏ táp mưa sa, (4) 

3100« Mẩy trảng cũng khuyểt, mẩy hoa cúng tản; 

« Cỏn chi là cải *h'ông-nhan, [(5) 
3102 « Đã xong *thân-thể, còn toan nối náo ? 

« Nghĩ minh chẳng hồ minh sao? 

3104 «Dảm đem * trằn-cẩu dự vào * bổ-kinh ! (6) 
«c Ổ ã hay chàng nặng vi tinh, 

3106 cc Trông hoa đen, chẳng thẹn minh lảm ru ?(7) 
« Từ rày khẻp cửa phòng thu, (8ì 
3108 « Chẳng tu thì củng như tu mỏi lả ĩ 
« Chảng dầu nghĩ đển tinh xa, 

3110 « Đem tình *ọăm-sảt đồi ra *cãm-cờ. 
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« Nỏi chi kểt tỏc xe tơ, (9) 

3112« Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời I» 

_____ I - «1 

CCXVIII. — Từ câu 3091 đến câu 3íÍ2, chàng 
him nổỉ xong nàng Kiều ỉựa lời đáp lại. Sinh 
ra con gái ai cẫng muốn cho thành thất gỉa, nhưng 
nghĩ lại vợ chông kết duyên là quí buầi xuân thời 
và giữ gìn trinh bạch, mỏi không hò thẹn cùng 
nhau ỉ từ lức nàng lưu lạc đến bấy giờ, lòng trinh 
đã mưt mà tủôi xuân dd già, tự mình nghĩ hề lấy 
mình, không dám theo đòi chăn gối., Và nay “ lửa 
lòng đã tắt' 9 , bấy giờ chàng cổ thương tinh, xin 
đồi nghĩa vợ chồng mà làm tình bạn hừu- 

(1) (t Hoa I và « trăng » dùng đê ví với nhan sắc con gái, con 
gái tuồi đương ít nhan sẳc còn đẹp ví như hoa thơm còn phong 
cái nhụy niấ chưa tàn và như vừng trắng còn vòng gương tròn mà 
chưa khuyết, câu nay và câu 3100,3123 3124 nên xem chung với nhau* 

(2) « Đuốc hoa » xem chú thích câu 850. « Mai f> tức là may, 

« xưa J> tức là trước, « mai xưa » là điều mạy-mẳnt tiước hểt. Câu 
nay và câu trên ỷ |)ÔĨ nếu nàng giữ được lỏng trinh quí hóa như 
nghìn vảng ; thời dưới ngọn đuốc hoa đêm ru ỏi hợp cằn với nhan 
mới không thẹn về điều muy-mắn đầu hết. 

(3) « Ong 9 và s bướm » xem chủ thích câu 38. Đây nói đã nhieu 
phen xấu hồ vỉ bợm ong bướm. 

(4) « Gió táp mưa su ¥ ỏ' đây là nóĩ dùi-mài đày-đọa như cái gi 
bị giỏ đánh vào, niira xát xuống, khác với câu 403 và câu 24Ị3. 

(5) Đây nói nhan 3 ắc kém bu Si xuân thỏi như trăng khuyết hoa 
tàa không đưọc như lúc tră 'g tròn gương, hoa phong nhụy. 

(6) Đây nói khòug đám đem thân dơ-ban mà đõ 1 gối nân^ khăn. 

(7) « Mình » là nâng Kiều tự xưng lấy. Câu nầỵ và câu trên ý nói 
đẩ đành chàng Kim thương oàng, nhung nàng ngồi đối mặt với đèn 
mà thấy cái hoa đèn trong sạch thời chẳng thẹn ứĩỉnh dơ bụi lắm sao ? 

(8; & Phòng thu 0 là cải phòng lặng-lẽ uliư cảntt mùa thu. Bây 
nói đỏng cửa không tiếp đón linh nghĩa yứi ai nữa. 

(9) * Kết tóc xe to’ » xem chú thích câu 1532. 

CCXIX 

Chàng rằng : « Kbẻo nỏi nên lời, 

3114 « Mà trong lẻ phải cỏ người cỏ ta. (I) 






« Xưa nay trong đạo đản bả, 

3116 ir Chữ trinh kia cũng cỏ ba bảy dường : (2) 

« Cỏ khi biến, cỏ khi thưởng, 

3118 « Cỏ quyền, nào phải một đường *chẩp-kỉnh. 

« Như nảng láy hiếu làm trinh, IỴ3) 
3120« Bụi nảo cho dục được minh ấy vay ?(4) 
« Trời còn đề cỏ hôm nay, 

3122 « Tan sương đau ngổ, vẻn mây giữa trời ;(ỗ) 
« Hoa tản mà lại thêm tươi, 

3124 « Trăng già mà lại hơn mười rằm xưa. (6) 
« Có điều chi nửa mà ngờ, 

3126 « Khách qua đường, đề hằng-hờ chảng Tiêu.B 
Nghe chàng nỏi đã hểt điều, [(7) 
3128 Hai thân (8) thi cũng quyết theo một bải. 

Hểt lời khốn lê chối lởi, 

3130 Gỏt đầu nảng nhửng vẳn dải thở than. (9) 

CCXIX. — Từ câu 3ÍÍ3 đến câu 3Í30, chàng 
Kim nghe nàng Kìầu nói, mới giải lẽ cho nàng 
hay * đàn bá ở đời cỏ khi thường khi biến , nên 
chữ trinh căng cú nhiều đường. Nàng Kiêu lấy 
hiếu làm trinh, cũng ỉà trinh vậy. vả lúc bấy giờ 
kiếp đoạn-trưừng đã hết ; duyên tái-ngộ càng nồng , 
trăng gặp lúc mây vén , thời trung lại thèm trong, 
hoa gặp ỉủc sương tan , thời hoă càng thêm đẹp Ị 
cỏn ngờ chi hoa tàn trăng khuyết, nỡ đề cho sẻ 
gánh chung-tinh. Chàng nói hết lời, ông bà Viên- 
ngoạị cũng quyệt lòng như vậy. Nàng ỉũều nghe 
cũng hết lẽ, chỉ than thở chẳng biết the nào. 

(1) Bây nói nàng khéo nói nêu lời, mà xét lấy lễ phải thời người 
ta cũng một ý như tối, chù- không phai ỷ riêng tôi có ép gỉ nàng. 

(2) Đây nỏi đàn hà lùng ở, việc làm đưọc cẵ hai điều trinh 
bạch là tốt rồi. Còn cỏ người lỏng ở trinh mà việc làm phải chịu 
điều không trinh, lại cỏ người việc làm trinh mà tòng ở không giữ 
được trinh, chữ trinh cỏ ba bãy dưò-ng như thế, 









(3) « Quyền * là ần ô' biết liệu lưửng theo thời, không cỏ chấp 
theo một cách như khi bỉạh thường. Đày nói khi biến phai tùng 
quyền, chớ không chấp kinh như khi bỉnh thường được. 

(4) Đầy nói lòng Kiều ở trinh mà vì việc nhà phải bán minh chuộc 
cha, ẩy là lấy hiếu làm trinh, ttiM lòng trinh như thổ, có bụi nao 
làm cho đục cái ibản như thế đâu. 

(5) Câu nằy và câa trên ý nổi trời còn cho ngơỏ-i lưu iạc bấy lâu, 
may được hôm nay sum líọ-p mộl nhà, cũng ví như đàu ngõ sương 
tan cho hoa tươi nhụy lại, lại như giữa tròi mày vén, cho trăng 
hẻ. gương ra. Ấy là chiếu ứng với ot trăug » và « hoa » ỏ* càu dưói 
mà nói. 

(6) « Hoa làn », * trăng già » mà lại tươi thêm tốt hơn, là cũng nhờ 
« sương tan » và ff mây vén » ví người cỏn gậi.hết kiếp lưu-Ịy. thi 
nhan sắc lại đẹp bơn xưa. Vỉ trong càu 3lm vấ câu 3100, Kiều có 
nói đến «.trăng J> và « hoa » nên Kim-trọng trũng lẩy « trăng » và 
« hoa V mà đáp lại. 

(7) Câu mây dịch theo càu thơ ông Thòi-giao : X Tùng thử Tỉêu-lang 
thị lộ nhân ». Trong Tình-sử cỏ chép * Nàng Lục-ehãu là VỌ' Tiéu- 
lang bị người ta bẳt đem dàng cho ông Quách-tử-Nghi, lừ đỏ nàng 
xem Tiéu-larig đưng-dưng như ngưcri đi đưìrng, 

(8) 8 Hai thản » xem chú tỉtích càu 4‘ỈO. Đày cũng chỉ òng bà Viên-ngưại. 

(9) Hai chữ « gót đàu J> ỗ* đày nhìền bân viết là « củi đầủ ». Nhưng 
thiết tưỏ’ng « gót đâu B cũng có một nghĩa; agót đàu » cũng như 
nói trước sau, xem chủ thích câu 537. Đày nói nàng Kiều nghe 
chàng Kim nói, trước sau khi nào nâng cùng thẹn mình tủi phận mà 
cứ một mực thở than không biết nói thê nào được. 

ccxx 

*Boản-viên mở tiệc nhà lan, 

3K)2 Iloa soi ngọn đuổc, hồng gian bức lả. (i) 
Củng nhau *giaO‘bải một nhả, 

3ỉ 34 Lệ đà đủ lẻ, đồi đả xứng đôi. 

* Động-phòng diu-dặt chén mồi, 

3136 Bâng-khuâng duyên mải, ngậm-ngủi tinh 
Những tư sen ngỏ đào tơ, [xưa I 
3138 Mười lăm năm, mỏi bây giò’ là đầy. (2) 
*Tình-duyên ấy, hiệp-tan nầy, 

3140 'Bi-hoan mẩy nối, đêm chày tráng cao. 





ccxx. — Từ câu S1SÍ dền câu 3ÍW, trong nhà 
mử liệc, Him vời Kiêu làm ỉẽ thành hỏn) rót chén 
hợp cằn, ke chuyện từ khi yặp-yỡ và khi ỉựu-ỉạc, 
những việc 15 năm cũ, họp ròi ly, ỉy ròi hợp , tinh 
duyên bận-bịu, nửa vui nửa buồn, cáu chuyện còn 
dài, vừng trăng đã xấ- 

\1) « Nhà lan ĩ xem cbú 1 hích càu 375. « Hdnịỉ gian bực là » là 
gian bửc màn đỏ. 

(2) « Sen ngỏ đào tơ » ĩà 11 ỏi ngtròỉ con gái đương xuân ví như 
sen mỏ’i tro ngỏ và đào cỏn non tơ ; «mưò*i lăm nạụi » là lúc lưu 
lạc. Đây nói tử khi toỉk trê và khi íưu-ỉạc, mó’i một phen nay ỏ' 
đây là có duyên cỏ phưóc, 

^ # CCXXI 

Canh khuya bửc gẩm rủ thao, (ị) 

. 3142 Dưới đèn tỏ rạng mả đảo thêm xuân. 

* Tình-nhân lại gặp *tình-nhân, 

3144 Hoa xưa ong cú(2) mưỏl phần * chung-tình . 

Nàng rằng : « Phận thiểp đã đảnh, 
3146« Cỏ lảm chi nửa cải minh bỏ đi ĩ 
« Nghĩ chảng nghĩa cũ tinh ghi, 

3148 cc Chiều lỏng gọi chủt 'xưởng-tùy mảy-may. 

« Riêng lỏng đá thẹn lẳm thay, 

3150 íí Cứng đả mặt dạn mày dày khỏ coi! 

« Nhưng như âu-yểm vòng ngoài, (3) 
3152 « Còn toan mở mặt với người cho qua. 

« Lại như những thỏi ngưòỉ ta, 

3154 « vỏt hương dưới đát, bẻ hoa cuối mùa. (k) 
«Nhũng là dơ-nhuổc bảy trò, 

3156 « Cỏn tinh đâụ nữa, là thù đỏ thôi! (5) 

« Ngưòi yêu, ta xấu với người, 

3158 « Yêu nhau thi lại bâng mười phụ nhau (6 ) 

« Cửa nhà đàu tỉnh về sau, 

3160 « Thi đả em đỏ, lọ câu chị đây Ị 
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« Chứ trinh (7) còn một cliủt nầy, 
3162 « Chẳng cầm cho vững lại đày cho tan. 
« Còn nhiều *ân-ứi chan-chan, 

* t 

3164 « Hay gỉ vằy cảnh hoa tàn mả chưl ? » 


CCXXI. — Từ câu Síh-í đến cân 3ÍQẬ, đâtn khuya 
đèn rạng. hoa cữ ong xưa, chùng Kim những 
* tượng chung-lỉnh sẽ được mười phun vẹn-vẻ.. Nhưng 
nàng Kiêu nhân khi đêm vẳng, Ịại ío bày tâm sự 
cho chàng hay , nùng vỉ nghĩa ch nên phải chiều lòng 
chịu phận xưởng tùy , nhưng nghĩ cái thán đã 
đành bỏ đi, dơ-nhuốc bày trò, thời mật náo mà thấy 
nhau được nữa. Dầu chùng muốn tính việc nhà việc 
cửa, thời đã có nàng Vẫn đỏ roi. Vậy nàng còn giữ 
lấy một chút ấy nữa đề làm trinh, chớ chàng ỉại 
càn gỉ cái hoa tàn mà phải đem lòng nghĩ dền. 


(1) (X Thào » là cái tua « Bức gấm rủ thao » là bức màn bỏ cải 
tua xuống. 

(2; « Hoa !> ỉà chỉ nàng Kiều, « ong » !à chỉ chàng Kim. a hoa xưa 
Ong cũ í> là nói ngưòrỉ lình nliần cũ gặp nhau. 

(3) « Âu yểm vòng ngoài » là yêu nhau chỉ ỏ' bên ngoài mà trong 
lòng ihì giữ điều chay sạch cùngnhau. 

(ị) Hưo’ug dưới,đất 'jị là thử hưo-iig dă bỏ (ti, (í hoa cuối mùa D 
ỉà hoa đã tàn rồi, mà YÓ't hươug bỏ, bẻ hoa tàn, là cùng như con 
gái hết duyên mà cùn đem vào vòng ân-ái. 

( 5 ) Đày nói nàng Kièu đă phụ lò'i thề ưỏ’G mà đi lưu-lạc ỏ- quê 
người thời nàng ịà người thù của chàng còn chi ìà lình nghía với nhau- 
({> (C Phụ v.hau » là không chịu đem cái thầu cỉơ-nliuổe hiến cho 
người cũ;*'yêu nhau » là chung chăn gííi vó‘i nhau. Đảy nói đa 
dành cái tlùm bất trinh mà gặp nhau không chịu chung lình là 
phụ nhau, tbòũ chĩ củ một điều xấu, còn như đã vậy mà lại chung 
lình VỎ’I nhau !à vêu uhait lại có điều xẩu gấp mưò*i thêm nữa. 

(7) Chữ Cí trinh » ỏ’ đầy là nói ỉrước đã thề ước vỏà nhau, « đạo 
tùng phu lẩy chữ trinh làm đầu » thời giữ thân trong sạch, mới là 
« chữ trình đácg giá nghìn vàng Mà nay đà « lỗi thề thôi (tã phụ 
pliàng » thời cung kliôũg (tem cái thân do-.bụi mà chung chăn 

Dối VÓI tình nhàn, í hố ỉà cíing giữ lấy chữ trinh « một chút ■■>, 








CCXXII 

Chảng rằng : « Gẳn vỏ một lỏi, 

3Í6G « Bòng không cả nước chim trời lờ nhauĩ(l) 
(C Xót người 'ỉitu-ỉạc bẩy lâu, 

3168 « Tưởng thề-thổt nặng, cũng đau-đởn nhiều! 

« Thương nhau * sinh-tử đá liều, 

3170« Gặp nhau còn thiểu bẩy nhiêu lả tinh. (2) 
« Chừng xuân tơ liễu cỗn xanh, 

3172 « Nghĩ sao cho thoảt khỏi vánh ải-ân. (3) 
« Gương trong chẳng chủt bụi trần, (4) 
3174 « Một lởi quyết hẳn, muôn phần kỉnh thêm! 

« Bấy lâu đảy bề mỏ kim, 

3176 « Lả nhiều vàng đả, phải tỉm trăng hoa ; (o) 
((Ai ngở lại'hợp một nhà, 

3178 « Lọ là chăn gổi mỏi ra *sđt-căml » 


CCXXII. — Từ câu 3165 đền cảu 3178, chủng 
Kim nghe nàng Kiêu nói mới trả lời lại, trót đã 
cùng nhau thề ước, bồng nhưng đau nỗi phán ỈỊỊ, 
đă nhiều lần muốn liều sanh-tử với nhau, báy giờ 
gặp nhau chỉ thiếu bấy nhiêu ỉà điều tình ớ/* 
Nỉuvng nghi tỉiòi nàng còn trẻ, sao cho thoái khỏi 
thường tình. Nay nếu giữ tấm “gương trong chẳng 
chút bụi trân ” hẳn được như vậy thời lòng chàng 
kỉnh trọng biết chừng nào ! Bấy láu nặng ỉừi vàng đá, 
nên phải tìm khắp nưởc non, bấy giờ đã được sum 
vầy, không cần phai gối chăn mới ra tình cằm sắt. 

(1) Cá lội trong nước thì muốn lặn cho sâu, chim, bay trên trời 
tbò‘i muốn bay cho cao, như thể thỏ’i chim cá cách biệt nhau mà 
không bao giừ gặp nhau được. Câu này và câu trên ý nói trói đã 
gắn bú thề thốt với tihau làm vợ chòng, uià rủi bị cảch biội nhau 
như một bòn Ihỏri cá dưới nước, còn một bên thời chim trên trời lỡ 
lảng ra vậy. 

{2} Càu này ỷ nói bâỹ giò* gặp nhau chỉ thiếu chung nhau chăn, 
gối một chút nữa gọi là linh dó thôi. 
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(3) Câu nầỵ và câu trên ỷ nói xem trạc t"ối của nàng thcVi ví Iiliư tơ 
liễu gặp buồỉ xuân cỏn xanh non, nghĩ thế nào cũng chưa khỏi điều 
tinh ái được. 

(ị) Câu nầy ỷ nói giữ lòng chay sạch như tấm gương trong chang 
có chút bụi nào. 

(5) « Đáy bề mò kim » là nói vt đi tìm nàng Kiều <ìã mất công cực 
khồ lâu ngày ; 8 phải ^ nghĩa là không phải. Câu n'ây và câu trên ý 
nối bấy lâu (ta mất công và phí thời giờ đi tìm nàng là vì.nặng lò'i 
ghi vàng lạc ctá, chớ. không phẳi vi lình mà (ti tim chon trang hoa. 

. CCXXIII 

Nghe lời (1) sửa ảo cài trâm, 

3180 'Kịứặi-đău lạy tạ * cao-thâm nghìn trùng* 
« Thân tản gạn đục khơi trong, (2) 
3182 « Lả nhả *quân-tử khảc lòng người ta. 

« Mẩy lòi ‘tâm-phủc ruột rà, 

3184 « *Tưưng-tri dường ấy mới lả *tương-tri\ 

« Chỏ 1 che đủm bọc thiểu gi, 

3186 « Trăm nám * danh-tịểt cũng vì đêm nay ĩ » 


CCXXIIL — Từ câu 3179 đến câu 3186, nàng 
Kiêu nghe lời chàng nói mừng rở vô hạn ỉ Mớị cài 
trảm sửa áo cfê ỉạg tạ-án chàng ; Nhờ lòng chàng 
khác lòng người ta , nghe mấy lời tám phúc ruột 
rà, biết bao nỗi chở che đàm bọc; thán nùng được 
khơi trong gạn đục, cung nhờ đêm ìíỵ mà giữ 
được danh tiết trăm năm, 

(I) « Nghe iò'i » la nâng Kiều nghe chàng Kim nói. 

(Ị) 8 Gạn đụr, khơi trong » bỡi chữ « Kích trọc (lương thanh ». 
Đây nói cái thâu ỉưu-lạc bấy lâu, bây gỉờ được làm cho tiêu mất 
cái đục cáí xau mà khêu gợi cái trong cái tíSt ra. 

CCXXIV 

Thoắt thôi (\) tay lại cầm tay, 

3188 Càng yêu vỉ nểt, cảng say vi tỉnh. 

Thêm nến giả, nòi hương binh, 

3190 Củng nhau lại chủc (2) chén quỳnh *giao- 

hoan . 






CCXXIV, — Từ cáu 3187 đến cáu 3190, hai 
người nôi qua nói ỉạị, vừa êm cáu chuyện, mời 
cằm lơ ỊỊ nhau đe tồ ra ỷ yêu vỉ nét thương vì tỉnh; 
giá tháp thêm sáp, binh nối thêm ỉurơng. lụi rót 
rượu mà đưa cho nhau uổng. 

(1) a Thoắt thôi » là ngay lúc ấy im lặng không nói chuyện trên 
ấy nữa. 

(2) «Chủc» là rót n.TỢ ’11 vào chén mà đưa cho nhan, chén tạc chèn 
thù, lại nhàn đưa chẽn rưọ'u mà chúc lẫn nhau. 

CCXXY Jỵ 

Tinh xưa lai-Iảng khôn hàn, (1) 

3192 s Thung dung lại hỏi ngón đàn ngảy xưa. 

Nàng rằng: « Vi mẩy đường tơ, 

3194 « Lảm người cho đển bây giờ mới thôi ĩ (2) 

« Ăn-năn thi sự đả rồi, 

3196 « Nề lòng ngưởi cũ vâng lỏi một phen. » 


ccxxv. — Từ cảu 3191 đến câu 3196, nhân 
lúc uống rượu , chàng Kim lại nhớ chuyện Xưa mà 
bảo nàng Kiêu vặn dàn. Nồng nói chỉnh vi khúc 
đàn « bạc-mạnh », làm cho nàng cực kho ỉưu-ỉg, 
nay nê lòng chàng; cũng váng lời một phen nữa 
mà thôi. 


(l) « Lai láng khôn hàn B là nó ĩ chửa chan không ngăn tại dược. 
ị2) Câu nầy vã câu trên ý nói vỉ mẩy đường tơ đờn về khúc abạc 
mạnh làm cho nàng lưu-lạc trước 15 năm cho đến lủtí ấy «mới thôỉ». 
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CCXXVĨ 


Phiếm đản dìu-dặt tay tiên, 

3198 Khỏi trầm cao thẫp, tiếng huyền gần xa. (1) 
Khúc đâu đượm-ám 'dương-hòa, 

3200 Ay là * Hồ-điệp, haỹ là * Trang-sinh ?(2) 
Khúc đâu êm-ải *xuân-tĩnh, 

3202 Ăy hồn *Thục-để, hay mình *đẽrquyên ? (?>) 





Trong sao, châu rõ ghềnh quyên ĩ (4) 
3204 Âm sao, hạt ngọc *Lam-đièn mới đông! (5) 
Lọt tai nghe suốt năm cung, (6) 

3206 Tiếng nào lả chảng não-nùng xôn-xao. 


CCXXVI. — Từ câu 3197 đến cáu 3206, nàng 
A lầu lấy đàn va gáy, đốt lò hương, dạo cung đàn, 
nghe ra khác ì hì đầm-ấm, khúc thi êm-áì, tiếng thi 
ảm, tièng thì trong, nghe suốt năm cung, não-nùng 
vui- Dẻ. 

(1) a Khôi inìm » bởi đốt lò hương nên bay lên cao thấp, « tiếng 
huyèu >> bỏ’i so tơ phiếm nên nghe khấp gan xa. 

<2) Khúcđảu nghe ra đầm-ấm có khí dương hòa hoẳn, đơò’ng như 
lúc buoi sáng ông Trang-chu nằm thấy chiêm bao mình hóa ra COM 
lnríhu-bướm, hoặc tưởng bưỏ-m-bưỏm hóa ra mình. Xem chung 
những chữ <t đương-hòa » (I hồ-đíệp i và « Trang-sinh », 

(3) Khúc đâu nghe ra êm-ái cỏ tinh tứ mùa xuân, đường như cái 
lòng xuân cũa vua Thục gởi tụi con chim quốc. Xem chung những 
cbữ (C Thụo-đế » và « đỗ-quyên ». 

(4) (C Ghềnh quyên là ghềnh nưởvs ơ be có mặt trăng soi vào. 

(5) Càu nầy và câu trên ý nói tiếng đàn nghe ra trong thời rất 
trong dường như ghềnh nước được bónc trăng soi màthấy ỏ* dưới 
đáy cỏ hạt châu trong suốt và tiếng nghe ra ấm thời rất ấm dường 
như núi Lam-điền mặt trời chiểu, mà thấy ỏ'trên mặt‘hại ngọc 
có hơi bay lên như khói . Xem churig chữ « Lam-điền ». 

(6) a Năm cung » xem chữ « ngủ âm ». 

■ CCXXVII K 

Chảng rằng : « Phồ ấy tay nào, 

3208 « Xưa sao *său-thảm nay sao vui vầy? 

« Tẻ vui (1) bải tại lỏng nầy, 

3210 « Hay lả hhò-tặn đến ngày "Cữin-ỉaiì » 

Nàng rằng : « Vi chút nghề chơi, 

3212 « "Boạn-truờng tiểng ẩy hại người bẩy lâu. 

« Một phen "tri-kỷ cùng nhau, 

3214 « Cuốn dây từ đấy, về sau cúng chừa. » (2) 
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Chuyện trò cliưa cạn tỏc tơ. 

3216 Gà đả gảy sảng, trời vừa rạng đông. 

CCXXVII. — Từ cáủ 3207 đe.n cảu 3216, chàng 
Kim nghe mấy cung đò'n mới hỏi nàng Kiều tại sao 
khúc đòn ngày xưa sâu mà ngày nay lại vui, hay là 
đã hết hoi cực mà đến hòi sướng; nàng nói khúc ấy 
là khúc doạivlrưừng, vì chúi nghe chơi mà hãy lâu 
nay mang lấy thiệt hại , thôi một phen nay đờn cùng 
tri-kỷ, rồy về sau thì cũng cuốn dầy . Cấu chuyện 
chưa xong, trời đà mờ sảng 

(t) s Te ■» xem chú thích câu 491 

(2) «'Cuốn dày ữ là lừ ấy ve sau không đánh đờn nữa, đối chiếu 
vứỉ câu 471 « So dần dày vũ dây văn » là ỉúc khỉ sự đánh đờn. 

CCXXVIII 

Tinh riêng chàng lại nỏi sòng, 

3218 Một nhả ai cúng lạ-lùng khen lao.(U 

Cho hay 'thạc-nứ chi cao, 

3220 Phải người sởm mận tối đào như ai. (2) 

CCXXVIII. — Từ câu 3217 đen cân 3220, sáng 
hôm sau , chàng Kim đem việc hôm đã qua nổi rổ cho 
củ nhà nghe , ai cũng khen ngợi, ẩy mới biết nàng 
Kiêu củ chí cao-íhượng, không phải như thiĩờng 
tình người ta. 

(1) « Nói sòng *» 'xem chủ thích câu 1510* « Khen lao 8 là nhiều 
người khen ngọả. Đây nói chàng Kim thuật chuyện nàng Kiều 
không chịu chong chăn gối (tề giữ lòng trinh thi ai cung lấy làm lạ 
mà khen rựọi. 

(2J * Sơm mặn tối đào » cung như « sớm dào tối mận » xem 
chú thích câu 1289. « 

CCXXIX 

Hai tinh (1) vẹn cả hỏa hai, 

3222 Chẳng trong chăn gối, cúng ngoải *ciìỉn-íhơ. 

Khi chén rượu, khi cuộc cở, 

3224 Khi xcm hoa nơ, khi chờ trăng lèn. 
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Ba sinh (2) đá phỉ mười nguyền, (3) 
3226 Duyên đôi lửa cũng là duyên bạn bầy. 


CQXXIX, — Từ cáu 322í đèn câu 3226, hai người 
đã tàm đầu ỷ hợp, tuy trong khổng tỉnh chăn gối mà 
ngoài cung bạn căm thơ, chén rượu cuộc cờ xem hoa 
chờ trùng, duyên đôi ỉứa mà ỉạỉ bụn bầy , nguyên 
mrc bấy ỉàu nay chừng đã phỉ ỉ 

’ c>x > ' * , , , f 

(1) « Hai ùuh » *à tinh vợ chong và tinh bạn bay, khảc nghĩa 
với chữ — — trong câu 860. 

(2) (( Ba sinh V xem chú thích câu 257. 

(3) « Mưòù nguyền J> bởi chữ t( thập nguyện » tẩy trong ỉunh Hoa* 
nghiêm sách phật. Đức PhS-hiền có mxnVi nguyện : 1* Kỉnh lỗ chư 
phật là kỉnh lễ các đức phật, 2’ Xưng táng Như-laỉ, là khen tụng 
đức Như-lai. 3' Quảng tu củng dường, là mỏ' rộng việc cúng pbật 
nuôi sư. 4' Sảm hổi nghiệp chướng, là ỉõ sám hối ãn-năn tội*Iigbiệp 
oan-chưửng. 5* Tùy hỉ công năng, là thấy người có còng lớn việc 
hay thời sằu ỉòug hoan-hĩ; G' Thỉnh chuyền pháp luân, là xin phạt 
chuyền then máy nhiệm mau dc tể 'tộ mọi người; 7- Thỉnh phật 
trú thế, là xin phật thường trú ỏ- đời; 8 ihưỏ-ng tùy phật họr, ỉà 
thường theo liọc lấy đạo phật; 9' Hằng thuận chúng s.nli, là ỉòng 
thưừng thuận thỏa vói chúng sinh; 10- Phỗ giai hồi hướng, là ai 
cũng trỏ’ theo đạo phật. Còn mười D”Uyền ỏ’ đày là nỏỉ mười diều 
nguyện ước, bải chữ « thập ưỏ’C » nay dã Ihộa thuạn tất cả. Nhưng 
xem lúc ẩy Kim và Kiều tuy gọi ỉà vợ chồng mà không chung chăn 
gối, thời « chẳng tu thì cũn'£ như tu tì và xem liếp hai càu dưới : •< duyên 
đôi lửa cũng lả duyên bạo bày »; « nhó* lò'ĩ híp một am n)íty » ... 
thời cho là nurỏ-i nguyện của đạo phật cung phải nghĩa. 

ccxxx iýỆỷt 

Nhỏ* lòi lập một am mây, 

3228 Khiến ngưởi 'thứn-tin rưởc thằy *Giức- 

Dển nơi (2) đỏng cửa cải then, [dIIyổn.{ 1) 
3230 Rêu trùm kê ngạch, cỏ lên mải nhà. 

Su đả hải thuốc phương xa, ựồ) 

3232 Mây bay hạc lảnh, biết là (4) tỉm đâu. 

Nặng vì chút nghĩ ạ bẩy lâu, 

3234 -Trên am cử gi ử hương dàn hôm mai. 
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ccxxx. — Từ câu 3227 đến cảu 3237, nhở lời 
Vương-ông hẹn trước, lập một am mây và sai người 
đi rước Giác-diigèn ; đcn nơi thì cửa chừa dỏng 
chặt , sư đà đi xa, biết đâu mù tỉm được• Nhưng nàng 
Kiều nhớ tỉnh của sư ngày trước cùng vẫn ố' dỏ mà 
chau chực hòm mai. 

(1) Câu nầy và câu Lrếrt ý nóĩ nhỏ’ lòi Vưong-ông nởị w lụp am 
rồi sẽ rước thây ỏ’ chung » nên lúc bấy giò’ mới theo mả ỈỊùn. 

(2) ' Đển noi » lù đến no’i thẵo-am cũa Giác-đuyèn. 

(3) Câu này (lịch theo ỷ câu tho* Đường-thỉ « ngòn sư the dưực 
khứ ». Đàỵ hỏi Gíác-duyên đa đi (lâu xa. 

(í) Theo nguyên truyện ; Khi Kira-trọngsai người (lến, thì thấy cửa 
am mở, bà Gĩác-đuyèn di đàn không thấy nưa, chỉ thấy dơó*i lò 
hương có một mảnh giấy, có đề bổn câu Iho', hai câu sau ỷ nỏi . 
« Muốn hỏi ta đi đâu ? ỉ’a cổú chim hạc (li trồn lừng mây ». Nhưng 
đày xem ra lliò‘i lò*i v-ãũ câu 3232 nay là đối chiếu với câu 2ỈQ2 lửi 
nàng Kiều nói: a Biết đủu liạc nội mây ngân là dâu 9. 


CCXXXI 

Một nhả * phủc-lộc gồm hai, 

323 ^'Tĩiiổn-niổn đầng-đặc, 'quan-gỉai làn-lần. 

'Thừa-gia chẳng hết nàng Vân, (t) 
3238 Một cây 'cù-mộc, một sân *quể-hòe. 

'Phong-hui *phủ-qui ai bỉ, 

3240 Vườn xuân một cửa đe bia muôn: đời. (2) 


CCXXXI. ■— Từ câu 3235 đến cảu 3240, một nhà 
Kim-trọng phúc lộc dời đời; một mình nàng Vàn 
thừa giơ, sinh ra biết bao con cháu, phong-lưu 
phả-qui % tiếng thơm de lại dời sau . 

(0 «Chang hết » là thừa sức lo liệu. Đày nói lo viộc nhà đe trèn 
thừ phụng Lo-tiên, (lưỡi nuòi dạy con chủu, tluVi một mình nàng 
Vàn cung dií chán rồi, nàng Kiều thòi lo trọn kiếp tu-hànli ráà thôi. 

(2j Đủy nói trong một khoản vườn rộng, đã mỏ’ của cho tì ọ Kim 
vào ra thời vừa hiến vừa 'nghĩa, vừa phúc vừa lộc, lõ là xuân sắc 
muôn phần, đề bia cho đòi sau mặhỉtiài. 
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CCXXXII 

Gấm hay muôn sự tại trời, 

3242 Trời kia đã bảt lảm người cỏ thân ; 

Bẳt * phong-trăn phải * phong-trần. 
3244 Cho *thanh-cao mởi được phần *thanh-cao, 
Cỏ đâu *thiên-vi người nào ? 

3246 Chứ tải chứ mạnh dòi-dảo cả hai.(l) 

Cỏ tải mà cậy chi tài, 

3248 Chữ tài liền vửi chữ tai một 'ksQ> 

Đã mang lẩy nghiệp vào tìi^n, X, 

3350 Cúng đừng trách lấn tròi gần/^^i r Xa. 

*Thiện~căn ở tại lòng ta, : 

3252 chử tâm kia mải bằng ba cli\| ; ;fắí; (3) 
Lời quê góp nhặt dông-dảiX ' 
3254 Mua vui cũng đươc một vài trổng canh. 


CCXXXII. — Từ câu 3UÍ đến câu 3m, xem thể 
ihời biết, trời đã sinh ra người ỉa, phải phong-trằn 
hay được thanh—cao, cũng tự trời cho mới được . 
Được bên mạnh thời mất bên tài, dược bên tài thời 
mất bổn mạnh, không mấg ai gòm được cả hai. Chữ 
tài liên với chữ tai, cỏ tài cũng khống nên CỘỈJ. Cái 
thân vời cái nghiệp cứ đeo-dẵng nhau mãi V cùng 
không nên trách oán chi trời, tự minh phải ở sao 
cho có tâm mỏi được. Vậy nên gôm góp mội đỏi lời, 
tập lại thành truyện, đề hiển cho. dộc-giã mưa vui. 

Càu náy và câu trèo ý nói ở đời không cú người nào mà Irời 
cỏ ỉống thiên vị cho cả tài và câ mạnh. Hai câu nay đối chiếu vớì 
câu 2 « Chữ tài chữ mạnh khéo là ghét nhau ». 

(2) Chữ (f tài a một vần với chữ « tai », nên chỉ chữ í tài » hay 
đi với chữa tai J>, nghĩa ỉà người có « tài hoa » thì hay bịa tai nạn 0 . 

(3) Cỏ tâm tốt thời trời hay giúp hơn là có * tài », ba cải « tài 5 
mỏi địch lại một cải « tâm ĩ>. Vậy người ta ỏ“ đời nén tu 4 tâm D 
hom là ỷ « tài ». 


CHUNG 






A 


I 

/ s- 1 -ỉìOCỉlĩ, 1719-173/ A là vật gì chẻ đỏi mà rriọc ngược lếnì 

hoâu ỉà dầu tóc. bối lại. Con gái thường hay rẻ tóc lảm hai mải, 
bình chữ(Ỵ), cho nên đay iỡ gái hay hì con đòi lục Tàn 
thượng gọi là-. 

ĨỈB K Ảc-nhờn , 1041 —- Nguời ác nghiệt, là m những điều không lưỡng 
thiện. 

ẢUân > 750-1972 2411-3172 - Ải là yêu, ân là ơn ;-là ái 

tình và án nghĩa cố kết vỏ'i nhau. 

Haiti Ảm-hiệiỉ, 2513— Ậm Là thầm tối, hiệu là ra một ậiu di ếm 

gì'-là giữa trận giặc làm một cải hiệu riêng cho quân mìnỉi 

biết mà bêu quàn giạc kliòng hay được. 

Alĩ-thàli, 2085 — ■ Tlnìn đưọ‘c yèn ồn. ỉ*» 'ft' 1..T.-p f ■•'-A 

Anh-foợa.m — Anh là cái lốt đẹp e4tì4íea> Vha là cái* tràng 
boír, —-— nghĩa bỏng chỉ dung mạo người nào tươi tốt như 

ỳ// _ . ° ° V ỵ . 

í)oa,.40hát lộ ra ngoài. 

Aỉih-hăo, 2109 —Anh (xem chú thích câu ỏ' trên} hào là kẻ tài 
tri giỏi hơn trăm người ; người cỏ tài giỏi xuất chúng. Hai chữ 
nay kiêm cả bốn chũi anh 44 hùng í! hào ’]& kiệt có ý nói rióng 
hạng ngưòi lập cồng dượng lúc loạn thế. 

Anh-hùng, 1071-2176-2183 2202 2211 2277 2429 2455-2549 — 
Anh (Xem chú thích ỏ' trên), hùng là con thú/ìực mạnh,cho 
nên người cỏ tài giỏi thi gọi là --. $ - 

Ám-cỏng, 2720 — Âm là chồ kín dao hi mật như nói giữa trời đẩt 
hay là trong àm-iy, àin-pliủ, còng là còng nghiệp hay là công dức ; 
đây,nói công đức cỏ trôi dẩt quỉ thăn chứng minh. 

lHítấ* ị&J Ảm-cực-đương-ỉùh, 2646 — Am là khỉ ảm, cực là tột 
nurc, đến cùng lội? (Kroiìg ỉả khí dương, Ìiồi là liơ ye, trỏ lại 

—*-7 — nghraíà liỂt suy rồi đến thạnh, hết cực„Tồí đến sướng 

cũng như khỉ ậm qua IÍ1Ì' khi dưong lại 

Ám-ỉihtị HÌl—Khí am ỉu, trời chiều tại thì khí am nặng ne, 
hoặc ehồ^pồn md cũng hay cỏ khi am ẩy. 

íẵẩt Àn-ảỉY 2411-3092 3163 — Xem chữ ái-aứA 

ỊẼÊÍ Ẳn-cãn, 423 714 1096 2417 2540 — Gan vỏ, căn vặn, cách nối 
'năng ăn ỏ’ thân thiết. . 

Ấll-ơđll, 2294 2319-2419 — Ân là ơn, oán là diều thù oán, có 
ơn thì dền oai, cỏ llrìi thì tra thù 

iãĩíặ Ấll-tìlĩh, 2322 — Ân là ơn. tỉnh là tinh.— — ]à lình thương 
yêu rất thiết- 1 

'ííì TỈA Bả-vương 2448 — Bá là vua các nước cliư-hần, vương ỉà vua 
cúc nước lởn. 






ỈI 


Bạc-ảc, 2393 — Dữ tợn, ăn ở không nliưníừ, khổng trung 
bậu; hiếm độc. 

Bạc-bà, 2088-2383 — Bả họ Bạc, tồn một mụ trùm cliửa gái. 

lố!® Bạc-đièll, 1402 — Bạclà nhảy xuống mrcVc trầm minh ; điên 
là thắt cồ tụ-vẫn l' đỏ là Thủc-sinh nói như không đoàn tụ 
được vó’i nàng Kiều thời có tho liều chết như vậy, không 
« tice minh làm chi» nữa. 

Bạc-hạnh, 2103 2383 *— Tên một người cháu Bạc-bà. một 
bợm điểm. 

yỆ$ì Éạc-mạnlĩ, 34-84 108 410-1900-2575-2578 — Bạc là mỏng, 

mạnh là Mổ mạnh--là số mạnh mỏngynảnh khòng được 

hưởng han phưỏc. Trông câu 34 là têu khucdờn của Thúỵ-kiều 
đặt ra tư thương người hồng nhan thường hay bị số phận 
long, đong cực khồ. . C' 1 

W’ỂL 2131 2938 —Gă họ ỉỉíĩc cưtig là chỉ tên Bạe-hạnh. 

Ẽỉ ®ề Bàcỉl-cỉĩiển, 2552 — Bách là l ra 111 , chiểu là đánh giặc. Thân 

-là ngưòi đẫ ra tay đánh giặc trăm trận, người giỏi về 

nghề chinh chiến. 

mte Bản-hoảlĩ, 711 1717-1760 2400 — xằiì-vân, bần-thần, ỷ nói 
khố lời khó hũ, trong làng khòng biết làm thế nào - Lại cỏ nghĩa 
< càu 2400) ì à ỉ ưu luyến choi IxVi với nhau. 

Bảll-Slư, 2045 — Là thầy của mình. Đảy là lviều xưng ni 
Hầưg-thủy. 

Baò-dillig ; 2195 — Bao là bao bọc, dung là dung thứ , —- 

là chỉ về người có lòng rộng rãi hay cỏ lòng dung thứ kẻ dưới. 

ệỊỉíẫ Bảo -ân, 2323 2332- — Trả ơn lại, đền ơn lại. 

ỆỊx.yậ' Bảo-đảp, 1082 2322 — tìền ơn lại, đền cõng dírc lại « Nồi 
nha » (cảu 1082) nghĩa là phải đền ơn cho chà mụ. 

Bâo-phục, 2309 2397 — Trả lại, nghta là ơn thi tra ơn, oán 
thì trả ohn, thiện thời dược phước, ác lỌừi máng'họa. 

Bảò-tỉtịl,' 2352 - - Trả thù lại, ai ỎNXUU với mình thì bảo lại 

Ệị Băo-ỉĩnh, 1150 — Người làm chửng, nguôi nay nhận cho 
người kia, như người kia có lỗi thời bắt người ấy chịu. MụTú- 
bà bắt Mã-kiều bảo lãnh nàng Thúy-kiều. 

Áíili Bát-tỉêlĩ, 2210 — Tám ỏng liên ; Lữ-dộng-làn g Ị|5] 2' Tào- 

quổC'cậu w Wị 11» 3* Hầ-tiếụ-côf^ f[iỉ í' Ilàn-tưỏmg-lử ệ| |fn -f» 
5' Lỹ thiểt-quàỵ '4 $4 6' Chung-Iymuội Hí', 7* Lam-thải- 

hòa 8‘ Trương-quả-Lão ^ -311 ệậ. Ngưòi ta thường dùng 

tám vị tiên <ấy thêu vào trưởng liền, mùng màn v.v Trong lảm 
vị ấy chĩ Hà-tỉồn-cò là đàn bà. 












III 


B 

it R Bđc-kỉnh , 2043 2300 — Kinh-đồ của nuó'C Tàu, tức là Yén- 
kinh 4 fíH Jj». 

Í/Ịc A Băng-nhồn, 621-2207 — Băng là giả, nhân là người,- 

là ngưÒ;i làm mai hay là mối dung, muốn cuởi vọ- thì phải cỏ 
mai-dung, theo sách Tấn-thơ người LệnU-hồ-Sikh ^ 

nằm chiêm bao thấy mình dửng trên già (băng) nói chuyện 
vói người đửng dưới giá. Ỏng Sách-Trậm bàn rẳng : « trên 
giá lù dương, dưới giá là ẩm, người dửng Irén giá, ấy là bên 
dương nói vỏi bèn ầm. còng việc của người lầm mối dung. 
Cho nen người làm mối dung thường gọi là — — . 

#Jtẩjh Bđlig-tuyẽt, Giá và tuyết nói chất gì írong' sạch như 

hai thứ ẩy. « Thói nhà-là nỏi nhà thanh hạch, trong sạch 

không Uếng.dặm gi. 

118® Băng-ịiẽri\ 2230 — Bẳrig là chim đại bànịr, tiện ỉà đệ. - 

là nói vi người di dường xa đưọ‘c nhịp thuận tiện như chim bằng 
mạnh và bay xa, một lượt bay đi lỉeh 90.000 dặm. 

Ẹđt-bĩph, (bẳng)-l464-1635-2296-2130 — khổng bang lòng. 

Bàt-động, 844 1576 — Chẳng động đến. Càu 844 ỉà không đụng 
đẽII việc trai gái; 1576 là không nói dcn.khưoã múi đến sự tình gỉ. 

,^Cjí£Ị Bất-kỳ, 615-729 1757-2077 — Không cỏ kỳ hẹn khổng biết 
trước, thinh lình bồng chốc. 

Bẩt-nghĩa, 1186 — Không làm việc phải; bội-bạc. 

-Ạil Bđt-nhồn, 967 — Không cỏ nhản đức; ăn ở độc ác. 

Bật-ìỉnh, 1511-1/27 — Việc không ngờ đến, khống nghĩ đến. 
Bầt-ỳ, 2515 — Nghĩa cũng như chữ bất tình. 

Bi-hpan, 3140 — Bi là buồn, hoan là vui. Khi tbuỊoi chuyện 
buồn, khi thì 1)01 cliụyẹn vui, cỏ ỷ nòi kẽ nhụ-ng.-ỳiệc' vui, việc 
buồn lúc trưưọC 

Am Bì~tién K úệệ :-r Bì là da, tiên là roi; -^ là cửỷ roi da. 

ỊUfị|Ị 'ịé-săc-tir-phong, 5 Bí là kìa, UhV ịà % , sốc là 
kúnĩ ííut, phong là trôi hmi. - 'ta cái nầy thua sút người 
thi có cái khác trỗi hơn chúng, hay là được bề nặy thì mất bc kia. 

ÍỄ^ÌỈt —’ m Bỉ-thử-lĩhửt-thới , 3051 — Bỉ là kia, thử là ẫy, uliứt 

Ihòi là mộl thuả. - - -- tà nổi kia một buổi, ấy một huoi, 

gặp lúc nào thì tinh thèo lúc ấy. 

Biền-thủy, 2447-2469 — Biên là bén, thùy là coi; - là 

một cõi đất ở một bên nước. 

ỉẵMẫ Bỉên-đỉnh, 2166 — Nghĩa cùng như chữ biên-thùỵ. 






B IV 

UệQ Biện-bạch , 1391 — Biện là biộn thuyết, bạch là trắng ; - là 

nồi sỏ sàng, ro ràng, ra nói xá ra, 

80HỄ Biệt-ìy , 271)9 Cách hiệt và phàn ]v lìhaii. 

Binh-cảck , 2542 Binh là dỏ binh khí nhử súng ống gươm 
giáo V. V. cách là dỏ bằng da, như yên ngựa ; Cơn lã chi 

khi có giặc giầ, 

ic jj Binh-đao, 2193 Binh là binh lính, đao là gườm dao, nói khi 
cỏ giặc già. 

Bỉnh-ỉỉậu, 250(3 ^ Kẻo binh theo "sau. 

-Êệ|ẳị Binh uy, 244ÍK /'Củi sức mạnh của quàn, cái uy lưc cua việc binh. 

Bỉnh-bdng y ’ỳip — Bỉnh là cầy bèo, hay 'trồi theo nước, 
bòng là cọ bấng'hay xoay theo giỏ. Cày hèo ỵiy cỏ bong không cỏ 
định ỏ\ chỏ nào, cho nên lấy mù vi với người xiêu lạc nay 
đậy mai đó. 

’/J?ỈÍỆ Binỉĩ-địa-ba-đào, 3ƠG5' '- Bình địa là đất báng, ba 

dào là sóng mòi. - lả nói khi không cỏ cớ gì mà gày ra 

việc dừ dội, ví như trên mặt đất bằng vần không cd nước mà 
có sóng đậy lên. / 

^Jft Bình-khương, 1333- - Ở Trường au bên Tàu có xóm- 

là phưòng gái thanh lâu (V. Cho liến nay dùng hai chừ dế 

chỉ chồ những nhà chửa gái. 

Bình-minh, 1917 - Khi trời mởi mờ mờ sảng, khi tang sang. 

Ịjjj Bỉnh-ngiiyèii-qiiân, 2192 là òng Triệu-Thắng %ẫW 

con vua nirỏc Triệu dời Chiến quốc ?Jc Ịij; tánh òng hiếu khách, 
trong nhà cỏ khi khách đến vài ngàn người. 

Billh-thửnh ,Ị 2491 — Bình là làm cho bạng, thịĩpb là lìun cho 
nen. là. 11 .ƠÌ còng đức vua sữa sang sắp dal troiỵg nước. 

Bồ-đê, 2989 Trong kinh phật cẳl nghĩa y'- la giác-ngộ (lĩnh 
hicỤ. CỊra"-^ nghĩa là nhà chùa, eikt Ỉ^ỈỊật. 

BÒ-ỉĩẫú, 740 2422 Cỏ 1)0 và cày liêu, iiai thử co cày yếu ớt 
thường nói mà ví đàn bà con gái Chat yêu diệu. 

TIB# Bồ-quì, 357 — Cày bO-quì, dùng lá - làm quạt, gọi là- 

phiến cĩìng gọi là quì phiến, hoặc gọi là ha tiêu phiến. Đời Tấn cỏ 
người tỏiihăm ỏng Tạ ‘Yên, ông Yèn hỏi > (( Đem theo dd-vật 
những gì ? » Xgưòi ay % (1áp í « Có quại năm vạn bỗ, ông 

Yên mới dùng một hả hạng vừa, người 0* kinh đua nhau đen 
mua ra í nhiều tTnn-Ehư)." 
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Bỏ-lanh, 505-3104 Bố là VÍU, kinh là gai. Nguyên chữ,bố 
quàn kinh thoa TU 4fij tí quan văi thoa cỏ là đồ của nùng Mạnli- 
quang vợ ổng Lương hỏng xưa Ihường dùng. Vỉ vạy nên dùng 
chữ đề chi ỉà VỌ’ chinh. 


Bộ-hàtìh, 40 -3002 Bộ là lỉirrVc, hành là (ti.-là (li chân. 

Boi-hòi, 131-1862 Í 2074 — Bòn chồn, hoi hỏp, trong lòng không 
định ra thế nào. 


Bột-cwng, 1695 Bột là lên mọt vị sao, cũng gọi là sao chổi, 
cung là’mạnh cung. Thẹo sổ Tử vi ỈU 0 nói mạnh cung cỏ sao 
Bột chiếu vào thì ngườ i ẩy năm áy phai mắc tai nạn. 

Bủt-giá , 397 ịỳặ ctẽ viết. -ềkỷị 

Bủt-phủp 1987 — Pliép viết, lối viết chù. Troh^íhu- nho cỏ 
92 lối viết . 7 đa tinh là rành thạo trong các loi viết phép viết. 
Ca-ngừm, 30 - Ca là hút, ngầm là ngàni iìgơị,NCa xướng, 

Cơ-ỉĩịìi.i. 02 Cọn hát, tí đào, cô (tào. y/ỷ 

\ • 


Ca-sà, 1921 Áo của thay tu đạo phật, cũng có tên là thủy,' 
điền. Xưa ủng A-nan lên núi linh-trực thấy bò’ ruộng Phước dien- 
nnVi ehc ra áo ííy, bảỵ kho chắp nối từng miếng với nhau. 

Cải-nhiệm, 2949 2950 — Cải là đoi, nhiệm là chức nhiệm 

làm quan. Cậu 2949 nói ki 111-trọng nguyên làm huyện Lâm tri 
đối qua huyện Nam hình, còn càu 2950 nói chàng-Vương 
Duy-dương thòi chưa rõ nguyên Vương-quàn làm huyện nào mà 


dổi sang huyện ẩy? 


Cciìĩĩ-ỉữỉ, 3210 — Cam là ngọt, lai là lại, — — !à cái ngọt đà đến, 
nghĩa là đến lúc sượng, đến hối đô. 

Cưni-tám, 1800 Bang lòng, đành lòng, thỏa dạ, làm việc gì 
duợc theo lòng mtiỗău ■ A /V 

Can-quà, 2944 - Bòng vác hay là mũi giáo gưựm đe (lánh 
giặc. Bặm ■y.vy-là chỗ chiến trường ,đánh nhau. 

Ca lĩ-trivơịig .2188 Can là gan, trường lú ruột; là 

nlnìaig chứa đễ trong lòng. 

Cạnìi-thiẽp, 650 Canh là nièn-canhV tóỉếp là cải thiếp, 
là cái thiếp biên niệu canh đẽ so tuồi hai bên con trai con gái 
xem. cỏ hạp hay không, trước khi dính hổn. 


Cao-đình , 1500 — Núi cao (linh ờ tại tỉnh Chiếl-gkmg phía 
đòng hắc huyện Hàng, chính là một chỗ người ta thường qua 
lại nghỉ chân và làm chỗ uễĩi-bỉệl nhau. 

Cao-thũm, 3180 Cao và sàu ; nòi công-đửc cao như tròi 
sàu như bẽ. 


■HH 













c VI 

mm Cảortảng, 2564 cảo là lảo-lhủo, tảng 1(1 chồn;- - là ch An 

scr-sài, sau mỏi chôn kỹ lại. 

mu Cửt-đậng, 902 - Cát ỉà giây sắn, đẳng 'là loài giây bìm-bìm, 

cùng có một thứ giây lèo gọi riêng là- - . Thử ấy chỉ nhờ cây 

lớn mới lên được, ví với ngưcYi vợ bé, nàng hầu, phải nhò* vợ 
cả, VỌ' chỉnh nìới yên thân. 

Càỉ-hĩỵ, 1480 . cũng là một thử giây ỉco, dùng nói vỉ cung 

như nghĩa chữ c.ảt-đằng thích ỏ* trên. 

Cấm-đài, 463^ cầm là đàn cầm, đài là đài. ^ là cải nhè 
của Tư niẫ-lưtrng-như đợi Hán làm ra đễ gủỵđcm Ỳfr\ 3 rậc-văn- 
qtiAn. Hàv grp’ 'dùng chữ — -— đẽ chí chỗ đánh đệm^Nồi tiếng 
— , là cộ tiếng (lem giỏi. 

CÀìm-$\ếfrn'g, 2875 — Cầm là đừn cỉìm, ctòựng" lạ nhà, - là 
chỗ pỊru nha, huyện nha. Vì (lòi Xuủn-thu óngBạt-tử“licn gảy dờn 
ma trị ấp Thiộn-phĩi, tử đó các nha hụýệu hày gọi là 
Cíím cờ, {kỳ), 3110 Cầm là đờốcấm, kỳ lả cừ. Nguyên chữ là 
cầm-kỳ nià đâv hiệp vân là cầm-cừ. Gảy đèm đánh cờ lã nối vè, ; 
bầu bạn. 

Cưm-sảt, 3110 — cầm làđờn nguyệt, sắt là đởn tranh. Mai cái 
đờn ấy thường hay hòa với nhau ví như tình nghĩa vợ chòng 'điều 
hòa với nhau. - _ỉả nói VỌ' chồng, cam kỳ là bàu bạn. 
Cẵm-thơ, 3222 Gầm là đờn, thơ' là sách, nghĩa ỉa bộn.bè gay 
đèm đọc sách cùng nhau. 

lỈL'^ Cặp-kê . 30 Cập là đến, kịp, tởi nơi; kê là cái trâm ; lễ đòi xưa 
con gáì đen mười lăm tuỏi thi cài tràm 1 , là gần đến lúc gả chòng, 

<RÍTJ càu-hòư 1376 — Cầu là xỉn, hòa là hòa; — — troùgcàu 1376 là 
cầu cho (lược hòa VÍỈII, khỏi thua lỗ là được, khỏng.eòn cai le gì. 
>!<fị)ịỉ cẵu-phật^ càu khan phật, tìm cho ỊhạV phật, đi tu. 

4?íị!ị cẵu-tiổlị, 3053 — Tìm tiên, theo tiên. 

ĩịịỆl Călỉ-tMlh Ì440 Tim cách lâm quen hrệỉ) Ịăm thản thiết, kel : 
làm Yyy chồng. 

Q^^m, 2448— Cò là mồ cỏi, qua la góa chong; ờ càu 2448 
s nghìa chữ cô là cô-lậu, quầlà ít đửc, Vua các num* hau lự xưng 
là cỏ hoặc xưng lầ ([ná nhân (người ít đừệ) là cách nói khiêm; 
((Thiếu chi I) nghĩa là Từ-Hĩíi trong nùíy*năin trời nghènh- 
ngang một cõi, khi thi tự'xưng lồ cò (xưng bá) khi thì tự xưng 
là quắ-nhẳn xưng vương , nô thiếu chi lần. 

ỉỉíWỉ) CỔ-hương, 2255 — • 180 — Làng cù, lồng của mình. 

Ịịỹt Cố-nhản, 1707 — 2330 — 2400 - Người bạn cũ, quen biết đẵ lâu. 
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/íSC® Cổ-quổc, 1788-2245 — Nước cu, nước tồ-quốe, què hương, xử sở- 
Cõ-lục, 8 — Sách xưa chép đề lại. 

I^TịÌÌ^ Cò-íhi, 132 - Bài thơ làm llieo lọi xưa, hoặc thơ cua người đỏi 
xưa đễ lại. 

1^4 Iví cò-íhụ, 19.15“ Cày xưa, cày đà làu đời. 

cò-xủg, 1467 —■ cô íà đánh trổng, gảy đờn, xúy là thôi ống 
quyền, sảo, V, V. — - nói chung lại là bát àm, tiếng nhạc. 

lỗỊyt Còĩĩ-quang, 1654 ;©ửa liLing-tlừ,fl6 du-cồn. 

Cốn-quỵền , 217(1--' cỏn là cái dùi, đòn bằng sắt, hay Ịà biinggổ, 
đề đánh người địch lặi mình, qnỹền ỉà đảnh võ baiậ tay. 
sj) cỏng-danh, /Ị4Ộ8-2087 - Cồng nghiệp và danh-ticng' của mình 

ỉàmra. tyrX 

Còlig-ặử'cl :2491 Còng .nghiệp và ơn dửc giúp người la. 

Công-iĩềú, 2168 — Tước còng và tước ÍUÌU. Có nam tước: — 
— bá tử nam ffl -f ỊỊ. 

Công-nha, 2595 — công là chung, nha là nha, thự; -- lá chỗ 

làm việc quan. 

X* cỏlĩg-phư , Ị201 - - Cồng làm khó nhọc. 

IÝM Công-trình, 699 — Cũng như chư còng-phu. 

iỉ\ Công-tư, 1379 — 2479— Chung và riêng, nói ca việc quan và 
việc nhà. 

ậlằ Côt-củciì, 17 — Cốt là xương, cách là dáng-diệu. Mai là 

nối chị em nàng Kiều xương vóc thanh-mảnh nhử cày mai. 
'pị*[Ẫ] Cỏt-nhạc, 599 — 1099 — Cốt là xương, nhục là thịt. Trong càu 
599 nghĩa là tình cha con, anh em một máu một mũ. Càu 1099 
thì nói ỉà xương khô mà làm cho có thịt, nghĩa là chạt mà cửu 
cho sống lai, ý lÝ-leu hỏi muốn nhờ sỏ-Khanh cứu cho. 

íiiếết Cơ-duyèn, 2^12 — 2973 — Cư là then mảy, tỉuyèp íà cắn duyên ỉ 
- là cợ4iọj tỉnh duyên xui liên gặp gõ’. 

c ơ-điịị -£463' -— Cơ là nền, đò là cỏngvLèClo toan; — là CO’ 
sử gay dựng ra cổng việc gì. ' 

í§| tỆ’ c ơ~hộỉ, 2Ố30— Cái nhịp, lúc có việc xay ra. 

íĩị]^ CÙ—lao, 001 Cù lủ siêng, lao "là nhọc; Bức - là công đức 

cha mẹ chịu cực khô sinh dưỡng mình. 

Cù mộc, 3238 -- Cù là cong, mộc là cảv ; - là củy cong sá 

xuống, oằn xuống, cho nên dấy bim dAy sần mới leo được; vi 
như vợ lởn ăn ờ tử lế-có lòng eliở-che đùm-bọc cho Lất cả mọi 
người trong một nhà. 








c VIII 

íit‘fô .Cling-chiêu, 1150— Cung là cung khai, 'chiêu là chiên nhận 
hay là nhận lãnh; — là tự ra chịu đoaii chị u nhận lấy điều gì. 

'ÊtMì I Cựilĩg-nga/1 203— Cung là cung, nga là gái đẹp;-là các cỏ 

các chị hàu hạ trọng cung phu. 

£^i Cung-iliương , 31-472 — Tiếng cung và tiếng Ihưo ng là hai tiếng 

trong điệu nhạc. Nhạc cỏ năm thứ tiếng: —, — gi ốc, ch ủy, vù 'íy 

yhỉỉji Cửu-nguyên ,,11000 — Chín suối, người chết dưựi đất gọi là 
ngựò i ở -. /’ 

JLí 7$1 Cữu-tuyầỊl; 1085 - Chín suổi, cung như nghĩa cưu-nguyèn. 
jH4ỉ Chàlih-daiìh, 2350 — Thiệt tên, đích đạn.ìiýru. 

thổp-kĩllh, 3118 — Chấp là cầm, giữ; kinh là đạo thường. 

- — lạ giữ. 1 Ỉ 1 CO lối thường, theo hình thửi. 

Ĩ&ĨỄL. Gỉuiu-ngọc, 1310- hạt clỊâu vạ hạt ngọc là của quỉ báu lốt 
đẹp, thường dùng đê ví văn thơ hay. 

Chủu-luyèiỉ, 2864- Châu là châu chỉ, trọn vẹn, tuyền là hoàn 
toàn. — — là lo lường sắp đặt ô’ đàu vào đấy đưọc chân chỉ và hoàn 
luyến. 

Chau-/ran, 1458-2004-2(300—IIọ Cliủu và họ Trằn là tên hai 
hụ ỏ' một làng bén lau, làm SL1Í gia vói nhau đùi nầy sang đùi • 
^ , khác, cho nén khi nói việc VỌ’chồng thời dùng hai chừ ấy. 

Chè-khoa, 2859 - Khoa ứng chế, là khoa thi tự triều đình đinh 
ra đe chọn nho n tài, là một khoa đặc biệt, không theo mẩv khoa 
lệ thường 1 . 

ỆctLl Chtểtt-hỏa, 1373 - Mội là đánh, một là hòn. - - súp sân 
hai bài, nghĩa ià. dọa đi kiện Tú hà đi mua con nha luọiig-thiện 
hắt làm đì ấy là chiến, còn hòa là như ríi-i)à Ihuàn cho Kíều ltíy 
'1 hủc-sinh thì tra Liền lại cho. 

•^Cí^ Cliưiĩ-tị 11 Ợlig , 2550 _ Chiến lủ dáulỉv ú'U’ò’ng là cãi trường 

— ỉa cỉạô đánh giặc, chồ hai bên đánh - nhau, 
ỉíiíix Chiét-ỳìaiĩg, 2954 _ Tên tỉnh bài Tàu. 

'ipí^í c hìẻu-ữlĩy 215/ — l)ỏ cho yên. LVìị) kí’ dồ giặc hàng phục mình 
đe cho khỏi đánỉi vàyèn dàn. 

ÍBIÍ1 ChUu-ần-am, 2030 - Am Chiếu-ẳii, Lẻn cái am trước 
cửa chùa của bà Giảc-duyển ()• tỉnh Giang-tồ huyện Đon-đồ. 
ị{ị À)ị Chièu-hòn, 2967- Chiêu lả vừi, hồn là linh hồn. — - là kêu 
gọi hòn của người chết ve. 

|ốỉ£ Chìêu-phủ, ( YÍi ) 2509 —: Chiêu là vỏ‘i, phủ là vồ ;-là vỗ 

dan cho yên ồn, vời về ủy đỗ, khiến phái qui phục với nhà Iiữức. 




IX 


CH 

Chỉổu-tập, 838 — Chiêu là vời ve, tập là nhỏm góp. *■-lả 

thâu góp lại, nhỏm lại. Trong càu 838 thì nghĩa là lợp lại ; sửa lại. 
DBặ Chỉêu-qiỉần, 479 — Nàng Chỉỏu-quàn, tên chữ là Vửơng-Tường 
đời nhà H in ị|Ị cứ sắc đẹp đưa vào cung vua Hán' Nguyên-, 
. Bế tT; Hậi sau vua lại gâ cho mọi, khi đua ra đến cửa ải, nàng có 
đừn khúc .Quả-quan. 

ChUli-ân, 1417 — Chiếu là chiếu theo, án là tội án; —— lìtcứ 
chiếu theo án tù mà xử tội. 

Chìéu-danh, 2302 — Cử trong số mà kêu Lèn mà hắt lừng người. 

%ĩMỉ Chinh-an y 1521 —Chinh là đánh giặc, đánh thuế, lạ ỉ cp nghĩa 
là đi xá ; an hỵỲeiỊỊ hgựa. Đày chí cái yên ngưạ';>^La-ngưò‘i đĩ' 
đường xa, cửa Thue-sinh. 

H£ỊH Chỉnh-nghi , 2501 = Sửa soạn chính đốn nghỉ vệ. 

:£ịịf| Chã^pỷợng, 134 -1528 — Chủ là lànỊ phụ, ỉrirorng là khoách 
trtnmg mỏ’mang; — — là làm chủ coi ngó trong một việc gì hay 
là một sỏ’ nào. 

Chang-còng, 653-1872 - Ông họ Ghung^tẻn là Chnng-sự, ,ậặ m 
làm lại-mục huyện. 

Chungdão , 2601 — Ồng già họ Chung tức là ('hũng-eòng. 

|Ị^| Chung-kỳ, 464 — Người đời Chiển-quốé nghe ( 1 Ờ 11 giỏi. Bá- 
nha 4$ 3f (Tờn khúc Cao-sưn IsLtlL — - (tửng ngoài nghe chùng 
ròi khen rằng: Ngun-ngút như non cao; đừn khúc Lưu-thủy 
ặl 7jí thì khen rằng: Cuộn cuộn như nước chay. 

ỀÉHrí 3090 3144 Chung là nhỏm, tinh la ái-tình. — 

r~ là nhỏm tỉnh lại mà thương yêu một người nào. 

Cỉứmg-thàn, 241^- Chung là trọn, thận là mình •'■•người ; 
— là trọn cả doi, trót mội đời. 

Chung-thiớn, Ị^2 Chung là trọn, thiên la ỉỊLgay tròi ; — 
—là thưong Urưng cha mẹ trọn cá đời. 

ỏng, 2353 — Các quan tướng ỏ’, dưỏi quycn một ỏng 
đại-UnVng hay là Ìiguyên-soáỉ. 

Chừiíg-minh , 2125 — Làm chửng rò rang, biết cho; chứng 
giám cho. 

Chựơng-đàỉ, 1261 - Tên một con đưỏng (V trong kinh-đô 
đò’ị Hán, xu*a Hàn-iloành ỆậỆẾ cỏ định hòi ngưỏi con gái họ Liễu 
$Ị) làm VỌ’, sau Hoành cti làm việc quan xa, không eưứi được 
nàng, có gởi một hài thư rằng; Chương-đài-liễu, Clnrưng-đài- 
liễu, líeli nhựt thanh thanh kim Lại phủ, tiuig sử trựòugđiều tọ' 
cựu Ihùy, đã ưng phan chiết tha nhàn thủ. 3ỆL 'ệkịệụẠỂ :I I 
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XẺ 4? iẾ {£ s íề iũ ©Ti 1ÍL ìề íf íir líỉỉÀ #• Cày liỄu-Chứơng-đâi; 
cày liễu-Cbương-đài, hỏi thăm canh lá còn dối như xưa? ví 
bung cảnh ấy còn lưà, ắt là đa bẻ chuyên đưa tay người. Ý nói 
nàng ấy dằu còn sống thì cũng đã về tay người khác ròi. 

Dạ-đái, 7-17-2788 - Dạ là ban đốm, đài là chồ ở; — — là tVđưól 
huyệt má tối tăm, cung như chữ àm-phủ. 

Danh-gia, 15201—Nhà có danh liếng; Iihà dòng. 

Danh-giủ, 1358 — Danh vọng và giá trị của người. 
Danh-phặn, 95(5 • Danh xưng và phận vị cụạ ngưùl. 
Danh-tỉẽt, 36 — Danh dự và tiết hạnh eủamgựời. 

Dỉ-hùỉ , 1667 — Diỉà sót lại, hài ỉà xương xóc. - —- là của xác 

.. . ... 1 ■ * ■ 
người chết con.sớt lại. 

Dỉ-ỉĩình, 2561 — Hình làdùnh Lhc,--rýr là cai thày đc lại, người 
chết xầc đễ lại. 

Di-trìl, 1765 — Di là dõi, trú là chỏ ỏ', ở đâu, ở trọ, ỏ' ngụ, 

' -là dời chỗ (V. 

Diện-hiển, 2047 — Diện là mặt, hiến là dàng. — — là bày đồ 
vật dàng ra trước mặt. 

Diện-tiên, 1897 Tr ước mặt. 

m * a 

Dll-học, 277 — Du là chơi, học là học;-là đĩ hộc xử xa* 

du-lịch đễ học hành. 

Dung-quang, ”409-3024 — Dung íà cái dáng mặt, quang là 
hóng sáng, nói diện mạo con Iigưỏl. 

Day-dương, 2950 — Tên huyện bồn Tàu thuộc tĩnh Chiết- 
gĩaíìg. Vương-quạn làm quan huyện ờ đấy. 

D uyên -h à ỉ, 3091 Duyên là căn duyên, hài ĨẬ hòa; 

là duvên VỌ’chống hòa thuận VÓI nhau. 

Dương-ỉlòa, 3199- Dương là khí dương, háy là mặt tròi, hòa 
là ấm áp; nói’khủcđờn vui giòn như khỉ trò;i huồi mai hòa hoàn. 

Dương-quan, 1502 Là một cửa quan rì ước Tàu, ra ải phải 
đi qua cửa ấy, thường dùng nói chỗxa xỏi. Virọng duy tống 
hiệt thi : Khuyến quân lu lạn nhứt bôi lim, tày xuất— — vỏ cò 

nhan ĩ m ẩẵ & bì tìgấ M % iH m ỉíl m Bil m & A Thơ ồng 

Vưưng-Duy dưa hạn: Khuyên ngươi cạn chén rượu mời 
ra khỏi vắng người bạn xưa. Sau nhấn đỏ mỏl đặt khúc —— Uun 
điệp ịữ li dc l ỉh\ l)iệt nhau. 

Dưỡlig-sillh, 228 — Dưỡng là nuôi, sinh là sinh; cha mẹ sinh 
dương;-là ỉíỏi công đức cha mẹ. 
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^ Đa-đoan, 715-2599— Đa là nhiều, đoan lả mổi; - -— là nhiều 
điều nhiều việc ; việc quấy rối: việc xảy ra nhiều sự khó lường Ị 
việc không thê tinh trườc được, biết trước đưọc. 

Đ-a-mang, 351 — Mang lậ rối, hatn muốn việc kia việc nợ; 
trong tống cử ham hố. 

ítii JJ Bả-đao, lịệí Miếng võ đánh lìiem : giả thua chạy đế người 
la đuôi theo rồi quày đao lại chém. Trong sách Anh-hùng-phố 
cỏ chép TàộỷHồhg (lùng chum' — t — kham boỉ; lừa quàn gjặc. 
Trỏng càu 1161 nghĩa là hun mẹo đề lừa phình. 

illcli* ỈKũ-dỉnh, 1385 - Bền đài đinh-lhự của các bạc sang quí ở. 

Đại-dinh, 2270 —Chỗ đạo quàn lỏn. Tiếng chan -làlieng 
trộug noi Xam dinh chỏ Từ-Hỉii đỏng quàn. 

ỈỊỉỊlỊíịỊ^. ị:)ậì-cf LUĩ2ĩ-ỉế-phạc, 2512 ĐốỊymù lỏn, mặc áo lễ, 
không ìnặc đồ chiến phục, 

j|T Đạỉ-qLiùn , 2925 - Đạo quân lứn, Bhilí tướng (lỏng. 

Bại-vương, 2919 —- Yua lỏn; tiếng tòn xung các vị vương, 
: mì] Bạm-tiên, 62-229- 2622-~ 71 i-2729 — Nàng Bạm-Ticn, tên một 
người gái giang-hò, có liếng sắc đẹp ca hay đòi xưa. 
ddợĩìĩ-tỉuĩuh, 398 — Đạiií là lợt, thanh là xanh, bức tranh vẽ 
chỗ lợt chồ đậm, xanh. 

jgĩ j^ iỳàn-tmrừng, 2968 — Bàn là cái nền đậỉ đẩp cao, trường là 
chỗ (tất rộng trống. Lạp là đắp đàn đê làm lễ cúng. 

mu Bàn-vìệl, 2064 — Bàn là bố thi cho kẻ nghèo, Việt là cửu vớt 
clio àm-hồn. Người — là kẻ đi váng cảnh chùa, kẻ hay bố thỉ 
cửu vứt. 


Bảng-thlh. 2386 - Báng là đúng, nham lc phả ĩ, tình lả tội 
Ị-ình. — là đáng tội phai chịu không cãi gì được. 

Bảo-ỉỷ, 174t';"<5Củy đào và cày lý, là hai thứ cày tliuậmg lấy mà 
vi với người. 

ị&ịịã -Bào-nguyềlĩ, 192’ Nguồn trong nlũeuydao, Bời nhà Tấn, 
* ■ ^ ngLrùá Xỉí’ Vu-lạng làm nghe đánh cá, di théxỉkhe, lạc đường, thoắt 

thấy rung đào nỏ thơm tươi tốt, hoa rung riu-rác, ngưòâ đảnh cá 
lẩv làm lạ, cố đỉ maỉi thòi thấy một hòn núi cỏ hang, người ẩy 
(ti vào, thay trong ấy có ruộng vườn nha cửa, là chỗ người Tiên ỏ*. 
Trong câu 192 ý Kiều hỏi nùng là người tièn, sao lại lạc lối đến đây. 

Đao -CÔ, 2651 —Bạo ỉa đạo pháp, cò là cô;-tức là bà đi 

tu, bà-vãi. 



Đặo-nhâĩl, 1689 — Kẻ đi tu hành,, thay chùa, thay pháp. Có 
khi cung gọi là đạo-sĩ. 
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Ĩỳợp-thanh, 44_ Bạp là dậm-đạp, thanh là sắc xanh;- 

là đạp cỏ xanh, tiết thanh-minh đi tảo mộ, bên Tàu gọi là hội-. 

Đđc-ỉiiểu , 2184 — Bụng hiếu tháo với cha mẹ. 

Đẩc-triing, 2484 — Đặng lòng trụng thành vói vua. 
ỉỳặc-saỉ , 453 __ Dặc là riêng biệt, sai là sai-khiến. — là 
đưọ*c vua sai một mình có cách trọng thề riêng. 

Đầlig-ỉa, 1350 — Cày sắn, cày bìm, thú' dày leo ỏ’ các cày lớn, 
ngưòi -- là nàng hầu VỌ' lè. 

Ịỳầ-h aè ì 137-278-332 — Đề là cầm, huê là dắc.-ià cầm xách 

dắc diu độ vật;gi O' chỗ này qua chỗ kia. — 

Địa-ngục. 1708-1771 — Bịa là đất, ngục là hỉnh ngục; —- — 
là ngục dirứỉ àm-phu, đối với thiên~đườn& sach dạo thường nói 
ai cọ.ioi thơi thác phải vào — —. 

Điẻin-danh . -318 Điềm là đem, danh là tên; — — là đếm 
từng tên. 

B iềm-trang , 1336 — Biếm ỉá tô điềm, trang là trang sức ;-— 

là trau giòi sửa soạn cho đẹp thêm. 

Đùih-nỉnh, 450-537-2789-2825 — Nới cặn kẽ gắn vỏ. 
Định-giá , §141 — Bịnh là nhứt định, giá là giả mưa bủn. 
Đỉnh-chung, §038 — Bính là cái vạc cỏ ba chân, dề nấu đồ 

ăn; chung là cải chuông đễ đánh ra hiệu trong bữa ăn. Nhà cỏ- 

là nhà sanh trọng, có bông lộc lpn. 

Boan-chỉnh, 5-3 — Ngay thẳng chinh đỉnh. 

Đoan-trang , §1 — Ngay tliẵng nghiêm trang. 

Boàn-VỈèn, 300,0-3131 — Tròn trăn hay là sum họp hội hiệp 
vời nhau. 

Đoạn-trượưg , 200, 209, 231, 818, 869, 996. 1270, 1324, 1860, 
1943, 262§, 4604, 2666, 2676, 27 n, 2723Ặ12, -Boạn là đứt, 
trưừng ia rạọt. — là những diễu làm CỈX) đau đơn như lảm 

cho phai đứt ruột (869);sỗ-(càu 2001 là sô biêu tồn những 

ngứơi hòng nhan bạc mạnh. Tập - (cẩu 209) là lập thơ của 
nàng Châu thục chân ^ ịỵ M. đời Tong 5^ làm ra. 

Bồ-nĩỉ, 845*1092 “Tên một thử hoa, cày nó cao bổn năm thước, 
rê sinh nhiều chùm, cành và lả cỏ gai, lá như lỏng chim và trên 
inặt cò hơi nhan lại, đàu mùa hè nỏ’ hoa sốc trắng; theo sách 

Cách vật lỗng-liiận thời cày ấy gọi là-j§| mả vì hoa nỏ 

sắc giống sắc rượu đò mi ỉ§£ ?| nên cày ấy cũng gọi là cày đò mi 
Cuối mùa xuân sang đầu mùa hạ, các hoa nỏ’ liếl thời cày 
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ấy mới 110 ', nên trong Đùng-lhi cỏ càu « Khai đáo-hoa sự 

liễu m Ễỹ p ?£ ÌK T » Nghĩạ là nở đển hoa đò-mi thời việc 
hoa đã xong. Cảc bản bang chữ nôm in chữ « đồ » thiểu một 
nét ngang thời chữ ấy thành ra chừ « trù )>, nên ai cung đọc 
quen là « trà »> các bản bằng quốc ngữ đều (lịch là «trà » cả. 
Tức như cỏ ban chú thích viết clur Hán thời elùr đồ-nii 
mả dịch quốc ngu- lại chữ «trà mi », ấy là một lối quen miệng 
quen tay clura bỏ hẳn đi được. Lại xem tục nưởcmìM hạỵ tin 
nhảm, thường đến ngày let viết tên hai vị thăn dán nơi cửa đề làm 
bùa trừ khử ma quí,‘nguyên tên hai vị ấy lảThàn-đồ f|i iỊ^và Uất- 
íữy ^ mà cung yìchữíí đồ |j£» thiếu nét ngang trên, thành ra 
chữ «trà », nen lạỉ dọc là « Thần-trà, Lất lũy » thòi rõ biết 
nhiều liếng 11ỊL1IỈ1 thirínig dùng là bởi thỏi quen vậy. 

ỉIlÍÈ Đ-ộ-SỈnh,$m - Cửu sổng. Câu 3055 là đirơc ừ đỏ fn nhở mà 
sống quạ hgảy thảng. 

tìfj|| Đò-qilỊỊệụ ;"3202 — Tẻn chim, cũng gọi .hi từ-qui ĨT-thưởng 
kêu silỗt đẽm, tiếng thảm thiết. Xem chung chữ « 1 hục để ». 

jf[ Đốĩig-ỉân, 175 — Đỏng lằ phía đỏng, lân là láng điềng.-là 


láng diềng ở phía đống, 

lníj p r j Đòng-mổn, 2088 - Đòng là đồng, môn là cửa. — là bạn học 


ỊỌ 

I . r ' À 

ỉn. 
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một thầy, làm một nghe, 

Đbng-tâm , 555 — Đồng là đồng, tàm là lòng. là đòng một 
lòng với nhau. 

Đồng-thanh, 2260 — Đong là đòng, thanh là tiếng. Trong cáu 
2200 nghĩa ỉà đòng gọi len một lần. 

Bbng-tưởc, 156 — Tôn một cái đài, trong ha cái đài của “Vua 
Ngụy Văn-đế là Tào-Thậo làm ra đề cho vợ hau và các ca kỵ ơ. 
Trong cáu 156 là dịch ỷ càu thơ ông Đỗ mục; « xuân thậm 

i 1 * T T * V 1 11 + V * _A „ A . , 1,1* A ^ í X 4*. ^ 
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ỉỳộng-dung, 1830 — Động là động, dung !à néỉ mạt; 
đồi sắc mặt, đương vui trử ra buồn. 

BôĩĩCĩ^địơ, 2924 - Làm rầm đất ; nói việc gì dữ dội làm cho 


Đ ộng^địa 
kinh khủng. 


Đỷng-phòng , 3135 — Động là’sâu xa kin đáo, phòng là cái 
phòng; - — là cái phùng khỉ mỏi đua dâu vẽ, hai VỌ’ chòng mới 
cưới vào phòng ấy cúng tơ hồng, giao hồi hiệp cần. 
ịịp]§11 ĩỳộng-tỏa, 285 — Bộng là cửa động, tỏa là khỏa, nối khỏa cửa 
lai nghĩa cung nhu* chu* « khỏa động đào >) trong càu 391, 

^ Đòng-nhung, 2454 — tìống là coi sóc, nhung là việc quàn; 

__Ja coì việc quân cơ ở ngoài, đem binh đi đánh giặc. 
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Đtrởng-dirởng, 2109-2481 — Nghiêm trang cỏ oai vọng. 
Gia-bièn T 2779 • - - Trong nhà bị mắc việc tai nạn quái gỏ‘. 

iỆiìĩ/ĩ Gia-đĩnh, Ị463 — Gia là nhà, đình là sàn trong;-là chỉ 

những ngưừi trong một nhà. 
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Gia-đồng, 530 Đằy tở trai [rong nhà. 

Gia-đường, 049-2147 Bàn thò’ ỏng bà trong nhả. 

Gia-ỉuvong, 1799 — Hương là lủng, - là què nhà, làng xóm 

của mình. 

Gia-nhân, 101V—-Người nhà; cĩmg như đày Ut. 

Gia-pháp, Ị7ÌỈ5— - Phép tắc riêng trông một Iiha ti’Gng một họ. 

Giữ-tứị 12 - Tư là của, tiền vốn ; - cung như nghĩa gia-tài. 

Gia-ỉĩìlih , 1149-1425-2388 — Làm tội, theò Lội án mà làm phép 
hình phạt. 

Gỉa-gỉang, 579 — Gia lả cái gông; - là đóng gông vào cỗ. 

Gia-tịnh; 9 — Xiên hiệu vua Thế tôn LUr 14 dời Minh [ỊJ] bên Tàu 
(1522-1566) 

Giữ-thân, 2800 — Gia là thêm, than là thân; - là làm cho thân 

thiết thèm ra. 


Sk lii Gia-thăt, 3091 — Gia là nhà, con gái ra khỏi nhà cha mẹ mà lay 
chồng, thất là nhà, con trai lay vọ* mả làm nhà ỏ’ riêng. — là vợ 
chồng. 

ỵtĩỉk Giàc-dliyêli ị 2040-201»7-2073-2305-2398-2417 2019-2051-2077-2691 
2095-2709-:730-v’971-3001-3007-3228 —Tô-ìibà vãi tu ỏ* am Chiêu an. 

ỆỆq Gìcii-áĩỊĩ , 2884 — Giai là tốt, ùm là tiếng lăm;-là tin tốt, tin 

lức mừng. 

^.À Giai-nhàn, 47- 1-157 • Người con gái đẹp, 

-Eệ. Giải-bllĩ ỉyịỔịYl — Giai là cỗi, hĩnh là việc binh; -lá thôi (Tánh. 

Ịgịg Giảbcáừ,' \ 59, 419-— Tình cò* không hẹn nlà gap. 

Ỉ21 — Giải lấ cỗi, kict là cố Ịqết, nghĩa là hai người 
kết iì:<revơi nhau mà lại cối đi. cỏ thì & p có câu; « Thương 
ihicn nhưọcgiai đòng tâm kiết; kim' Ihặch vi minh ngã dữ quàn 
Ệ a M Ííĩ] >p ẾỊ #: ti % sa ỊM í 1 , Trời xanh dầu tháo giải đòng, 
đá vàng ta vẫn một lòng vó i ai. 

Giải oan, £968 Làm cho khỏi mắc điều oan nồng. 

Gỉấiphihì, 1834 Làm khuây đieu phicn muộn, hốt điều 

buồn hực. 

M Gỉđỉ-vi, 1446 —Mỏ' vây ra, hay là hòa giai việc gì; đày nói quan 
phủ hòa giải cho nàng Kiều. 

jgjỊjr Gian-truân, 2176 — Khó khăn, cực khô. 
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Gtang-hò, 1595-1989-2173 — Sòng và hồ. Tlnrừng (lùng chì 
chỏ rộng răị xa xôi. 

Giang-tân, 3005- -Giang là sòng, tân là bến;dậi —lù đường 
dọc tíieo lui bò’ sòng. 

Gỉao-bải, 3133— Giao là giaó,.bái là lạy;-- là hai bên lạy 

nhau. Khi hai vọ* chòng làm lỏ hiệp cun, thì cỏ -. 

Giao-binh, 2959 — Quàn hai bên giao lại (lánh nhau. 

Giao-ho an, 3190 — Cùng vui vói nhau. 

Gìâp-binh. 225 ?-2|ồí) — Áo giáp và đồ binh khí, nói chung lại 
là quân lỉnh cỏ khí 'giỊVỈ. 

Hả-g,2 260 -^TÍủ là cái ráng;-là áo sắc đẹp^í‘C m nhu* sắc 

ráng hồng treh tròi. 

Hạ-cô, Jb7 V- Hạ là kẻ dưới, cố 1 à đoái lạk-Xcm lại.-là ngủ 

đcn kẻ cluới, Cách nói khiêm, nôi ngưỏậ hc tròn cỏ lòng cố đoái 
đến mình. 

Hạ-cồng , 2565-2589 — Hạ là mừng, công là còng việc. « Tiệc » 
— — là tiệc mừng công đã thành. 

Hạ-iình, 005 Tình kẻ dưỏi. Trong câu 005 nghĩa là chịu nhím 

nhường thấp xuống mà bày to sự tỉnh ra. 

Hạ-từ , 091 — Hạ là thííp xuống, từ là lòi nỏi.-là kèu rêu 

lấv lời bày tỏ ra. 

Hạ-tử, 198 — Cho kẻ dưứi, lời nói khiêm, nói người vai trên có 
nghĩ đến mình mà cho cái gì đỏ. « May lời — » lả nói Kiều 

làm hài tho* tặng cho Đạm-tiêii lúc ỏ* trên mả. 

ẰíSr Hại-nhủniỉhân-hại, 2383— Mình hại người ta, thì 
bị ngưòi la hại mình lại. 

Hải-đạo, 1614 Đìrùng di ngoài biễn, 

Hậỉ-đường, 175-1283 Tên thử hoa có sắc đẹp thường ví vó i 
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Hàli4ínịjèn t ‘ 394-575-1509-1802 — mh4v lạnh, huyôn là ấm 
Khi gặp nhau hồi nhau cỏ mạnh giỏi được thường không v.v. 
nói rộng ra thì những càu chuỹện tâm-phíic của hai ngưò*i nói vởị • 
nhau lúc cách biệt nhau đà ỉàu mà mới gặp nhau lại,cũng gọi là —— 
hàn-thực, 942 — là tiết—.—, tiếtấv cách lict Đông-chí mặt trăm 
sáu ngày. Nguyền ông Tấn-văn-Oỏng § jc tà dốt núi mà tìmngựơỉ 
Giậỉ-tử-Thôi, ngươi ấy òm gốc cày mà chết, ông Văn-Cỏng lấv làm 
thương cảm, thưởng năm đến ngày kvTử-lhòi thời cấm lửa, gọi 

là tict - — đê kỷ-mệm cho Gĩái-tu-Thôi. « Đêm đém- » là 

đêm nào cũng ăn chơi như tiết Kỷ-iiiệm ấy. 
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Hán-vi, 2200 — Nghèo hèn, cực khô. 

Ị$;Ị| Hản-$ở-cỉtUn~ịrường, 473 — Hán !ả nhà Hán, Sở 
lả nưởc Sử, Hán cỏ vua. Cao-tỗ ịỳ'ì íĩill tên ỉà ĩ.ưu-Bang ‘ẩij 4ỊỊ, sử 
cỏ Hặng-Vũ di #3 chống cự với nhau trùng năm năm trời. Ghicn- 
Irirờng là chỗ đánh nhau. 

ỉỉềng-chCiU, 2957 — Thuộc về Chiẽl-giang hàn Tàu, chỗ Từ- 
Hải đỏng quận làm giặc. 

Hàng-thăll, 24(30 — Hàng là xuống đầu, thần là- người tỏi;- 

là giặc, về đầu làm tòi vua. 

Hảng-viện, ‘ịỌỳ — Hàng là cửa hàng, viện lủ niiá; '- là nhà 

chửa gái, eíUig như thạnh-lâu. 

Hảnh-cựởc ,. 2405 Hành là đi, cước là gpị - — là đi hộ, 

Thăy tu đi học đạo gọi là - tăng. 

Hànỉi-vản, 478 Tỏn khúc đờn. 

Hào-hoci , 152 Hào (xcm chung chú thích chừ anh háo) hoa 
la lốt tươi. — lủ người cỏ tài giỏi. 

Hâng-thủỵ, 2050 — Hiệu một bà vãi tu (V Bắc-kinh. 

Hậu-đãi, 2029 — Tiếp đài tử tể. 

Hậu-tỉnh , 2050 — Tình nghĩa ăn ở hậu đãi. 

Ilậu-tra, 2354 — Chờ chực hầu đợi đẽ quan trên tra cứu. 

Hĩèn-phà, 2353 -Hiến là đảng lèn, phù hì người bị hắt. - 

ỉà dàng tù, dẫn tù ra, khi hắt sổng được quàn giặc đem về Triều 
dâng cíing gọi là - , 

Iliền-hiệnJ 129 Hiện ra trước mặt, nói ve quỉ than hiện ra 

cho thấy. 

Hiên-lình, 118 - Hiền là rõ, linh là thiêng'; — — là quĩ than 
hiện ra linh thiêng cho người biết rõ. 

Hiệp-phổ, 3p.il Tên một quàn, quận ríy cỏ hạt châu Iihìều, 
dân lấy báụỳịỉi|i sanh nhai; một ông Thúi-thú quặp ấy tạnh tham 
bắt dàn lííy Íiạt châu lảm của mình, dận ppnịcbệtdỏi, hạt châu 
biến đi chối. Sỉiu ồng Mạnh-thựờitg-Quủn làm Thải-thủ cỏ 

nhàivặứe, trong một năm hạt chầu lại trỏ- ve Hiệp-phố như lúc 

xưa. Kim-lrọng nói thoa nay đà bắt nbựngkhòng biết - ỏ'đàu 

nghĩa là không biết của ai mà trả lại. 

HUu-ngllĩa. 2017, 2053 —- Con thảo vỏ*i cha mẹ, vợ chòng cỏ 
nghĩa với nhau. 

Hỉắu-phục , 1831 — Đồ-y phục đề tang cho b5 hoặc mẹ. Nước 
ta cỏ năm bậc đê chế, ngu phục ÌI nu : T Tam niên Eĩ >t là chế 
ba năm. 2' Cơ niên Ệ í là chế một năm. 3' Bại còng ýz ỵ}j là 
chế chín tháng. 4‘ Tiều còng /b ĩj) là chế nam thảng. 5* Tư-ma 
IS0 lồ chế ba tháng. 
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Hiưii-tám, 2684 — Lòng hiếu thao. 

Hiểu-tình* 730— Hieu là lỏng lliảo vói cha mẹ, tinh (trong Gâu 
730) lù lình Irai gái thương nhau. 

Hiểu-tử, 1833 — Con có hiểu vói cha mẹ. 



Hiciỉ-trọng , 609 - 


ịtỷỂi Hiểu-sỉnỉi, 1750 


Lòng hiếu thảo lắm. 

Hiếu là muốn, sinh lù sống; 


-lù lòng nhàn 


đức muốn cho ngưòi ta sống. 
jịịịỳ Hình-dỉing % 1060 Thắn hỉnh và hộ dạng. 

IBM Hoa-khồi, 1279 lloa là hông, khỏi là đầu, ngườkèpu gái có 
tài sắc hơn eẫ Irong chúng bạn, cũng nhu- cái hoa loi đẹp hơn các 
thú’ kia, Xưa ,nì\ng IỊ>ô-lhập-Nương c o sạ.cctcpiihụTtrqựgđoi, ngu OI 
lúc bấy giò' gọi tà — —. Bày là chỉ nàng Kiêu dẹp. 

~%iKẲ Hoa-ĩụr, 1713,1849,2314 - Tè 11 thưừnggoi đầy tớ gái. Hoạn-thư 

đỗi l^yThứỹ-kicu làm-. 7 

■ÍE LỈ Hỏiì-nguỹéi, 1285 - Hoa là bỏng, nguyệt ià trăng. Chuyện 
là chuyện phong-tình trai gái. 

Hoa-quan, 22(56 Cái mao cổ hỏng vàng chạm kết ó’ trên, 
mao của các bà. 


'^ÍỆp^ Hoa-tỹ, Ị198CL1994, — Tồn gọi các đầy tớ gai. 

/Ị> T* Hỏa-cỏng, 85 - H-ốa là tạo-hóa, còng là thợ;- là lhợ-trừj 
Tạõ-hóa. /à ít, Hỏa-nhi, It ụ, khùôn-thièng, khuôn-xanh, con 
Tạo V. V. đều chỉ là ồng Trời. 

Hỏa-nhỉ, 11Ồ9 - Nhi là con trẻ ; — - là con tạo, cung như 
chừ hỏa-cồng. 

ếXM Hỏa-bài, 2.69 - Hỏa là lửa, bài là cái hài;-là cái thẻ ỏ* 

trên có cột lửa vào, dễ đi đòi việc quan cho niam Lúc xưa cỏ 
việc gigap thì lấy lưa và lông gà cột trên cái bài đejtfèm đi mà 

hắt đòi’cho miim/ 

11 Hoủỉl-Ỉivơng, 1378 Hoán là ve, lương là lượng thiện ;- 

lã nói idn gai 1 nhà thô cỏ người nào chịu lữiia cưcVi làm vợ 
hoặc iàin 4mu thì được phép xin trở ve nlvà như con gái Iihà 
ìưong ồùọn. 

Hờạn-n Irơng^ 2 60 Nàng họ HoạhC tưc là Hoạn-thư. 
êM Hoạn-thư, 1530-2.56-2363 Cô liọHoạn, vợcảcỉia Thítc-sinh. 
Hoàng-ỉĩôh , 1.68 — ‘Hoàng là vàng, hòn là tối ; — - là noi khỉ 
sắc trời đã vàng-vàng, sắp toi, lúc chạng-vạng, khi gần tối dất 
Châu-thục Chủn thi: khấp tôn song mâu ílục đo.ạn-trường, phạ 
— dáo hưu hồn hoàng. 5ỈC ỉvĩ J Tí ?|Ị 'IẼ 1H- '^1 ỉ$t i5i 'Ệ 

3 ?ỉj Jg: Càu thơ của Chàu-tbục-Chản: khỏe mòn khỏe mắt 

ruột đau, hòm nay chiều tối hôm'sau toi chiều. 
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im* Hoàng-lương, 1715 Hoảng là vàng, hrưng là liạtkô;- 

lả kê vàng. Thường dùng-đe chi giấc ngủ hay ,là giấc mộng. 

Ngày xưa ngươi Lò-sinh thi hỏng mà chí ao ước iàm (ịiian 'cho 
sướng, khổng muổn làm việc gi cả. Một hôm đến chìm ồng Lữ- 
tiẻn, òng đương ngòi níín nồi kè, ông cho gã ặỳ mượn cái gối 
nam nghĩ. Lô-sinh nằm thiu-thiu ngụ, ròi chiêm bao thấy‘minh 
thi đỗ, bổ đi làm quan huyện, phu, roi đến quan tỉnh; trong ba 
mươi năm làm đến chức tẽ-tưỏng, nhưng ỏng ta người ác, ăn của 
dàn vù làm nhiều điều tàn khắc sau dán kiện, vua trị tội, ruộng 
đất nhà cừa bị lĩch bết, mả mình thì bi giam ngục cực khố, khi 
ấy mổTăn năn tha chớ thí đỗ và đừng làm quan thì cùn sướng 
hơn; khi ay thức giấc dậy, mới biết là nằm mòiuỊ, ổng thay chùa 
đương ngồi (tó, hồi kê hãy chưa chín. Thay chùa ngỏ anh ta mà 
cười .và nói rang: Anh dã thỏa chí chưa? Anh ta mỏi tính ngộ 
lại, tíritộ không dám mong việc làm (Ịuan nưa. Đức Tự-Bức có 
càu tho' rang: «(liàii sang vừa chín mỏi noi kè » cồng là điền ấy. 

Hoàng-sào, '24116 - Tên một người đỏi nhà Đtrờng $f, thi 
tiến sĩ khỏng đỗ, theo Vương chi tiên 3È làm giặc, cơớp 

phả quận huyện. 

ỉjfeỉt* Hoầng-hổt, 589 — Sửng-sốt, ngơ-ngcìn. 

Ho-công, 2507-2513-2540-2553-2590 - ồng họ Hồ, tửc là 
Hồ-tỏn Hiến. 

ịịịsỆí Hồ-cẵm, 32 — Cày đòn ty— bà, «-một trương » là một 

cây đừn tỳ bà. 

!ỈầJ]iívỊc Hò-điệp, 3200 — Con bướm, xem chung chữ « Trang sinh ». 
Hò-đò J 2402 - Chưa được rõ ràng, còn lò’ mờ. 

MM Iỉủ - n fi h i, 3004 Hò là con cáo, nghi là ngù‘, lánh con cáo 
hay nghi ngùy ngưòâ hay ngờ gọi lả-. 

í* 1 /] ^ Hò-tôii-ĩỉièn, 2452 — Họ Hò, ông Íùn-Hiến, làm quan 
Tỏng đqc đời Minh. S? 

ỈỈỘHĩĩĩg, 534 — Giúp việc tang, việc đaríi ma. 

Wíễt Hộpthùĩl, 2025 — Giúp minh, đỡ mỉuh. 

ỉỉổl-trang, 1496 — Hồi là ve, trang ỉà đ() đạc; — — là sắm 
sưa đb đạc đi trở vè nhà. 

'pl' Hội-chủ, 199 — Kẻ làm chủ trong một hội. 

^ ỊSỊ Hộì-đòĩĩg, 2438 2566 — Nhóm họp chúng lại, nhiều người 
nhóm lại gọi là-. 

1pf 'Ếr ^ Hội-hiệp-cỉĩi-kỳ, 2407 — Lúc gặp nhau đươc. 

'ĨSỊỊ Hộỉ-ngộ, 376 601 — Hội là nhóm lại, ■ngộ ỊỊà gặp-gỠ7 -là 

^ gặp, hội hiệp vởi nhan, «Đuyên - » là hai ngưỏi trai gái gặp nhau 

















H 


XIX 


u 


Hòn-hoàng , 1268 — (xem chữ hoàng hòn. 

Hông-diệp, 459 — Ngọn lá đỏ. Đừi Bương ông Vu-hựu 
T- Ệịị lượm đước một ngọn lá đỏ ừ giữa dòng Xgự-eàu ÍĨỊ1 
ỏng Hựu đề một bài llíờ thả lại trên dòng Ngự câu, người cung 
11 ũ* lả Hàu thị ĨỆ lượm .được. Sau ôĩig Hựu qua ờ nhà ồng 
Hàn vinh ậặ Ịk* nhàn vua cho cung-nữ ra. Hán-vịnh dem Hàn- 
thị ga cho òng Vu-hựu, hai người đều lẫy là đổ ra xem, mới 
biết lả đo (hòng diệp) là mai dung; thư ngưcri Vu-hựu cỏ câu: 
Kim nhật kiết thànli Jpan phụng ỉ ù'; phương tri hdng diệp thị 


lương môi 4 H u. £n ẲC 3t íề % Bày pờ loan 

phụng nên đòi, mơi hay lá thấm tà người mối dung./ 

Ệllií Hdng-mại,ãỷệắ — Tèn một thứ trà. Sách Loai‘ Ịhin chép rằng: 
Xước Tàn Ịỉi li thuộc về châu .VII độ ÉP cồ nhiều cây líái 
hòng ậctưc íẳ trà trên núi, sắc đỏ lợt mà tả nho thua lá trà tàu, 
nộ' hoa ,từ thủng chạp đến tháng hai, đong mọt thời vói hoa mai, 
nên gọi là trà mai; hay là-. 


UM Họng-nhan -107 - 669 -1191-1271-1764-1906-2361-2541 -2660- 

2964 3101 Hồng là đỏ, nhan là mắt;--là nhan sắc đẹp, ch 1 

người đàn bà con gái nhan sắc đẹp mà phần nhiều thì bị 


sốphànrủi ro. 

:£Ịt§jỄ[ Hdng-quân, 2157 —Hống là lớn, quân là cái khuôn; — 
là ỏng trời, cũng như chừ tạo-hỏa. 

Hầng-qnẵn , 35-2157-2587-2644 — HỉỊụg là độ, quần là cải 
quàn; -là quần sắc-đỏ cùa cọn gái bên Tàu ngày xưa 
thường mặc- Hai chữ nầy thường dùng chỉ đàn bà C 011 gái. 






Hbng-trằn,Ỹ. 03 - 1 lộng là đỏ, trần là bui. «Cõi -—» cỊiỉ irong 
lúc đi đường, • —/( . 

Huệrỉan, 1471 -Họa huệ và hoa lan lên hai thiV lúni, thường 
sánh hai ngươi (lèn đòi lửa, đày nói Kieu Vơi 4 húc-sinh 
sum hựp.^^y/ 


p(Ị|Ĩ^J ỉ í ung-hiềm, 2004 — Hụng-dữ, hiem-dòe. 

ílH ỉỉhng-cừ, 2450 — Hùng là mạnh, cử tíVgiừ; -- — là chiếm 
giữ một no-i hiễm yếu. 

o * 


II j$ lỉu.yện-thành , 2444— Các địa hạt của huyện và các chỗ 
thành trì. 




Hir-Ỉỉhông, 305-2091 Ivhông có cỏ- gì, tự-nhiền mà gây ra 
việc; trong câu 305 Kim trọng nỏĩ tự nhiên mà được Kim- 
thoa; trong câu 2091 Bạc-bà tự nhiên đặt chuyện mà ép Kiều. 

Hượng-ản, 929 - Ghế dặt trước bàn thờ, thường đẽ ỉư- 
Ịiựơng, bộ ngu-sự, bình hòng, quả phẫrn, kính dựng V. V. 
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Hương-hoa, 1918 — Hương và bòng hoa. Trong sáu giống 
củng phật, hương hoa là hai giống. 
lÊciK H u ‘ơng-hỏa, 949 - Chỗ thờ tự, cũng cỏ khi dùng về việc 
thề ưởc. Tam sinh hương hỏa :■ '-M ỉì ỉK nghĩa là duyên nợ 
thè hổi đa ba kỉểp vứi nhau, xem chung chú thích chữ 
lữa hương càu 382. 

'rì' Hưởiig-khuê, 1280 ~ Hướng là thơm, khuẻ là buồng; 

■ -- là phòng buồng của đàn bá con gái ở. 

W Hương-lăn, 155 “Hương là làng, lân là hàng xồm. 

Ỉ0Ỉ0S Hương-quaũị Í2GG - Quan là civa ải, - - 4« chỗ quê . 
hương, ((Giấc '4 —» là lúc nằm ngủ mo*-màng tdĩợ láng, nhó'nhà. 
Hương- tr'ậy. Í924 -* Nhang-khỏi và nưcVc trá. * 
Hirởng-tỉlỉi, 2723 “ Hưởng là hưởnỆ/Hliĩí là chịu, — —, 
là IrưỏTìg nhò’ phúc lộc. 

ừ-tài, 1904 — Ngưòi có tài giỏi. 

^ ỉl 1 ? Hứu-tỉnh , 127 243 2191 — Ngưởi có lòng, cỏ cảm tình, hoặc 
lòT nói cỏ nghĩa lý vui hay. 

. |Ịf Kè-khlrơng y 477 - Tôn ngườ i dời Tan ff làm khúc đòn Quảng- 
ỉăng. 

Kệ-kinh, 2055 — Kệ là càu kệ, cũng như câu chú, kinh là kỉnh. 
Kiên-trinh, 2893— Kiên là ben, trinh 1 à ngay; — — là giữ 
gìn tiết hạnh không sai chạy. 

|ễ|E Kiện-nhi, 1108 - Kiện là mạnh, nhi là trẻ trai. 

ỆÈĨÍ Kiều-nhi, 1279-2777-2791 - Tức là Thúy-Kieu. 

him-hoản , 2807,— Kim là vàng, hoàn là vòng tròn;-là 

vòng vàng xuy cu vàng. 

akỄỊỈ Kim-lang, 755“ Chảng Kim, tức ỉà Kim-trọqgỊv 

^Jf Kini-mã,. 2870 — Ten cái cửa irưởc cung Yiriụ^iìg Ặ ^ đỏi Hán 

M danh gỉ á ciía các quan Hàn-ỉâm ậị' Ị< thường gọi là -• 

vì các quan hàn lâm hay phái đo i chực noi cửa — — môn <£• 
hy đề khi nào vua đỏỉ vào chầu cho mâu — ngọc đường)) 

hị ^ nghĩa là làm quan cỏ thanh giá sang trọng. 

Kinĩ-mÔRt 410 - cửa vâng, ((phường — —)) ]ịì những ngư ờỉ sang 
trọng, có quyến thế. 

'ẩt Kim-ngân, - 2024 Kim là vàng, ngân là bạc, đò hang vàng bằng 
bạc. 

Kìm-thoa; 294-354-vòng vàng. 

Kim-trọng, 2740 “ Tổn một người đất Liêu-dương ìịg tèn 
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chừ ỉ à. thiên lý f I, vì hai chữ T M hiệp lại thành dnl M. 
nguyêụtỉnh nhận, sau làm hạn với Thủy-Kiều, cưới Tliúy-vàn làm 
^ . v 9* Làm tri huyện Lủm tri, rồi cải nhiệm huyện Nam-bình. 
|||x Kinh'hái, 2003 Run — SỌ’ mốt hồn mất vỉa. 

^ « Kinh-hoàhg, 535 - Thỉít kinh, run sợ. 

Ềỵ Kình-thdn, l(ỉ ií? — Lảm kiúh sợ đỉến quỉ-thàn. 

Kinh-thièn, 2924 - Làm vang tròi, rầm trời, dữ dội. 

@ilẾ Kiĩih-ỉuàn. 2452 - Nói về việc làm tợ, kinh là chia mối tơra, 
luân lủ xe tơ lại ; — gồm tài » là ngưòi có tài sửa $ang sắp 

đặt việc trong lì iróc 

ỀỄMl Kình-ngạd00ỉậ — '■ ình là cá xồ* cá mạp, ngạc iồ ca sấu,-là 

hai thứ cá rỉít dừ tợn, quàn giặc dữ cung nhu:"hai thừ cá ấy. 

'nỴ iiỉl 2Õ0.-511 — Kỳ là lạ, ngộ là gặp y ỉa gặp gõ’ nhau 

một cách lạ lùng, thường chí về trai gái gặp nhau. 

1 -Mr'íl' Kịị-tảm , 1276 — Tẻn chư của Thủc-sình. 

ẶŨỆỀ Kỳ-chủ, 2789 - Ghi chép nhớ lấy. 

ỈỆpỵỉí Khách-đu, 1275 - Khách là khách, du là chơi; — - là đi du- 
lịch ỏ' xử khác, ơ đất khách. 

'Im Khao-binh, 2285 - Làm‘tiệc dai quàn lỉnh. 

M&ị Khẩc-kỳ, 2508 - (Cỏ khi đọc khắc cờ cho hiệp vần) định kỳ hẹn. 

/^iỉị\ Khâm-ban, 2948 — Khâm là kỉnh, ban là ban phát;-là 

. kính trọng lệnh vua ban cho. 

Khàm-ỉiệni , 1668 — Khâm là đồ mền đê gỏi bọc người chết 
liệm là đề xác người chết vào hòm và đặt các đò đại liệm tieu 
liệm Vào. 

Khẵn-căn ? 1139 - Khần là kliần thiết, càu là càu xin; - 

lả cầu xin kêu nài thiết lẳm. 

^gfị| Khất-từ, 654 — jKh'iít là xin, lừ là từ; - là đơn niii XUY việc gì 

PỊ)^ Khẩil-đăii^ 2262-2304-3180 — Gi.ic đau xuổỊig khi chào hay 
là khi lạy vN }y ." 

Khùih-trọng, 1878-2680 — Khinh là nhẹ, trọng ìa nặng ; c< điềụ 

-)) huy Ịà «đường — — » , cùng ulnrnpi dÌLhipluU trải hay là 

đườn phái trái. 

'ỈỂÌỆỊị Khõ-tận , 3210— Khô là dắng, tận là hết; — — là hết diều cay 
đắng, hết hbi cực khỗ, hết budi đen. 
fín w Khốc-hại, 598 - Khốc là độc, hại là liại’; — — là làm hung 
dữ, dộc ác. 

ỉ)v Mi Khổc-qưỉ, 1642 - Khốc là khóc, qui là quỉ;-là làm cách 

hung dư cho đcn quỉ cụng pliải khóc. 
pjỊ 4ịj Khuè-eápt 296 - Khuè là buồng, các là gác; - — là chỗ 
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buồng the, chỗ đàn bà con gái ở. 

Khuyền-ưng, 1624-1707-1712 - Khuyên là loài chỏ, ưng là 
loài chim dữ; dùng đễ chí những loài huug-đd. 

Khuynh-thành, 258-1301 khuynh là nghiêng, thành là 
thành, nói đàn bà cỏ nhan sắc (lẹp làm cho người ta mè theo 


.phai nghiêng thành mất nước. iặ 

Laỉsinh, 2788 — Lai là lại, sinh là sống; là kiếp sinh 
đòi sau, kiếp khác sống lại. 

pỊ$ Lciỉ-hộ J 1530 — Jìộ Lại, làm việc bồ quan thăng cịỉức cho các 
quan bên văn giai. 

.UĨLEO Lam-điền, 3204 - Tên một hòn núi thuộc .huyên —' — , tỉnh 
Thiẽm tày .'páu, núi sinh ngọc tốt. Càu 3201 địch V của càu thơ 

đời Bàng, 1 '* - - - nhật noãn ngọc sinh yên:/ nghĩa là nùi - 

mặt [fỳn ẩm ngọc sinh hơi. 

ÌuLỶlil Lamdàầu., 200-643, cầu Lam, tên một cái cầu bắc ngang sòng 
Lam, ở huyện Lam điền (xem cliử Lam-đicn . Càu 266, là ví 
chỗ Kim và Tlúiy-Kieu gặp nhau với — — , hòi tích: Ngày xưa 
nàng Vàn-Anh Hặ gặp chàng Bùi-Hàng fjì niấ cho một bài thơ 

ý bảo đến - thời cỏ động tièn, sau quả nhiên hai người gặp nhau 

lại ỏ‘ — —, mới cùng nlrnu kết làm VỌ' chong và đệu lèn côi tiên. 
Cảu 643 nói : « Mua ngọc đen », là vì ó’ gan núi Lam-điền 
có 17liieii ngọc quí. 



Lảlĩl-thủy, 280 - Làm là thu gộp, thủy là. sắc xanh, ở bỏ 11 

hiên mà xem thời .như thu góp sắc hoa cỏ lại. 

Lan-đình, 1988 — Tẻn đất thuộc về tỉnh Chiết-giang bày giờ. 
Trên sồng Lan chừ, có một cải đình, xưa ông Vưong-hý-chi 37 
H và mấy người hạn ngầm thơ ơ đỏ, khi ông làm hài tự - 


— , ồng viết chữ rất tốt truyền đến đòi sau gọi là thiếp-. 

Lang-quàn, — 2783 — Khi nóivỏ-i người nào lử tề-Ịlù dũng hai 
chữ ấy nghĩa cìlng như “ ngài ” hay là “ ỏng”. Y.ợ gọi chòng cung 

kêu là “ ■-X ; ■ 

Lânh-ĩ) ,1x05 — Vàng theo lời dạy. 

Lảm thanh , 6.0-28?8-2881, “ Tẻn hạyyn tíuiộc về tĩnh Sợn- 
dống. Chồ MÙ-giam-sinh và 'ĩú-bà khai gian là què quán mình. 
ỊggHị Làm-tri, 929-1278-1600-1613 1 785 1791 -2291-2300 2328-28.8 2873 
2881-2906 2986 — Tên huyện thuộc ve tính Son-đỏng, chỗ Tú-bà 
và Mà-giãm-sjnỉi mờ thanh lảu. Mã-giám-Sinh mua Kiều đem 
về đở ; Kim-lrọng SO’ hỗ làm tri-huvện huyên ấy. 

7 * o »r- * ũ • * 


jỊl Lù 21-ỉ ỳ, 311 — Làn là xóm, ]ỷ là làng; — ~ là trong làng xóm 
(V gần nhau. 


'\ịậịịị Lán-tuất, 59? — Lấn lả thương, tuất cung là ihưong,-là 

thấy người khỏ-sỏ’ mà sinh lòng thương xót. Đày nói “ (liếc tai 
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— — "Hì nói nghe những Ịò*i kêu van mà giả ngơ làm điếc, khống 
iliẻni nghe, không cỏ chúi lòng gì thương xót. (Càu chú thích lĩ 
trương 47 sửa lại như đày thì đung ngbia hơn). 

Lứu-đùi, 1716 — Làu là nhà có tang, đài là nhà làm trên nền 
cao;-là chỉ nhưng chỗ sang trọng. . 

mm Lê-nghi, 2510 -lì> lỗ, nghi ià phép; -- lá lẽ vật (làn 

ra cộ nghi vệ. 

fỊ§Ị^ Lể-tám, 692—Lỏ dàng có thành tâm; 

j]Ìí|Ị 7^ Lẻ-tiên, 2508 — Liền là trước, — — là lề vật đem di trước. 

HỊậặ Lễ-vật, 1687 - Vật là đồ vật;--là đò vật dàng ẻựng hay 

là đồ đem kinh biếu cho ngưòi nao. 

Lệnh-chi, 2264 - Lệnh mạng hay lả .chiên chĩ cua vua. 
Lệnh-tỉềậ, 2303-2306 Tên cây cờ, giữa lá cỏ- cỏ viết chữ 
« lệnh, >> ỳ, và trên dầu cán có hình cái tữn đỗ làm hiệu lệnh 
sai phai về■■ việc quân, cỏ’ nay cỏ nghĩa chỉ ià mạnh lệnh bè 
tròn' di mau như tôn. 

■Mìề Liêu-dirơng , 533-2742 - Tên đất, chồ Kim-trọng ỏ’. 

■ặ\m Lỉổu-bỏ, 999-1752 — Cày liều và cay bồ (xem chữ hồ-Iiễu) 
”J Linh-đillh, ‘2020-2607 — Trỏi-nỗi, xieudưu, bơ-vơ đẩt khách 
què người, không cỏ nơi nương tựa. 

Linh-sàng, 1674 — Linh là linh, sàng là giường. (ìiưọnồ thừ 
bàn thừ linh hồn. 

MÍỈL Lỉnh-vị, 2975 — Vị là hài vị;-là bài vị viết tên họ người 

chết đễ mà thờ củng, 

f|Ệ Loan-nghi, 2265 — Loan là chim loan, nghi lủ đò dùng; 
_ — là màn thêu hình chìm loan. 

Loan-phòng, 1871 - Màn trướng thêu hình chịỉíi loan, 

buồng loan là chỗ vợ chồng nâm, 

Loạn-quân, 2526 — Loạn ià điên-đảo thứ tự khi quản đội 
chạy bậy Ỉọn-xộn khổng có hàng ngu gì nữa, 

Lôỉ-đllĩti, .1424 — Lòi là tiếng sam, đinh' Ịà cái sét; « Sàn 
__ _ >) là chỗ hình phạt nghiêm dư. 

PỀÍ? Lục-trình, 1670 — Lục là đất kho, trình là đường.- 

là đường đi hộ. 

Lữ-tẫn, 532 — Lữ lã chỗ đíít khách, ch ộ lữ-thử, tẫn là khi- 

ngưừi chết dương <Ịuàn đề hùm trên ctal chưa chôn ;- 

là ([Liàn ở đẩt khách. 

Pỉ^ậS Lược-thao , 2170— Lược là mưu cliirởc, thao là phép kin; 
_ — là cơ tri dùng trong việc binh. Lược cỏ 3; « 1 hưọaig 
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lưọc !' íUft„ trung lược (ị* IBS-, hạ lược 7* íft: Thao cỏ 6: 
Văn thao % Ệg, vo thao jl£ Ệff, long-thao f(ị n, hơ-thao Ịf£ 

1)ẩó thao 'p khuyên thào 7v ậêl- 
ỉíí$r Lưu-ỉợc, 1056-1989-2476-3019-3167 - Lưu là nước chảy tròù 
lạc là rụng; —r là nói bị xiêu lạc như Iiước cháy hoa rụng, 
không biết về nưi nào. # 

èỉíỉtỊÉ Ltru-ỉỵ, 953-2641-2872-2917 — Ly là lia; — — là xiêu lìa 
cung như chừ lưu-lạc. 

Lưu-thủy, 478 Tên khúc đòn. 

Luụồ’n-chủạ, ASi) — Luyến là mến, chúa là Xua;-là 

lòng quyến luyến tầurơng nhở vua. 

\ 1 Mã-gĩổm-sinh, 625-805-2385-2889 - Téạ ìa ĩìat-4 an lên 

tục là Vlá-qui, JRý$ịĩ cliung vốn vứi Tủ-hà ỉiio^inỏl tiệm Tlianh-làu 
ở Làni-tri. 

iẵiĩằ Má-kíẻu, 1151-1156— Nàng họ Mã, tỉhr mộL ngưỏ i gái nhà mụ 
Tú-bà; trong nguyên truyện Tú-bù cùng cãi Lèn Thíiỵ-Kiều làĩn 
— - vì mụ ẩy nguyên là họ Ma, nèn những-gài ỏ’ nhà mụ đều 
cái làm họ ấy. 

Mã-sinh, 868 ' Ga họ Ma, lức là Ma-giám-sinh. 

Mai-trủc , 167.9 — Xem chữ Trúc-mai. 

$fiịịịị Mạnh-phụ, ‘2481 — Vợ các (jnaii van vồ Lừcửu-phãm léiì đến 
nhríl-phâm đều gọi là mạnh-phụ; vì có chữ Hắc mạnh vua cho, 
như nhất-pihâm phu nhàn, nhị-pham đoan nhân, tnm-phàmlịnh 
nhàn, lứ-phâm cung nhan, ngiì-pham nghi nhân, ỉục-pham yên 
nhàn, that-phâm nhu-nhàn, bát-phãm cần nhàn, cửu-phàm nhụ- 

4 tn Mảu-đơn, í 4 26 Tên thứ hoa đẹp, cung gọi là" phú quí hoa 
thường dùng vi \ới con gái đẹp, 

Miéỉl‘đ\?ờ’íịỆ\ 2543 — Miếu là tòn miêu, đương ĩà nhá minh- 
đường; nlnVnưóe hễ cỏ việc đảnh gicp tỊvì cầo ĩilià tòn-micu mà 
trù hgỈỊÌ tặi minh-đưỏng ; nói rộng ray ùng như chừ triều đình. 
Ị]]j ỹ Min h-hạch, 1691 — Hồ ràng. 

Mỉnh-dương, 2999 — Minh là mứ mịt, âm phủ, dưoaig là khi 
sáng, là dưưnggian. 

Mộc-gia, 1452 Mộc lấ gỗ, già là gỏng, — là cái gỏng hang gỗ. 
Mòn-phỏng, 1713 Mòn là cứa, phòng là buồng; — là chỏ 
(V gần cửa và Irước cái buông, 

ầ^í*J Mộng-huyẻỉĩ, 235 Mộng là chiém bao, huyễn là hiiyên-hơặc 

-là điều mộng mỵ huỵễn-hoặc không tin được. 
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Mộng-triệu, 233—Triệu là cái đấu tín cho biết trướộh — — là 
lấy điều thay trong khi nằm mộng mà đoản trước, 
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tay điỗu thay trong khi năm mộng mả đoán trưởc. 

Nam-bình , 2949 — Tên huyện thuộc tinh Phưởc-kifti 13 
Kim-trọng ỏ’ Lâm-ỉri dời quá ỉiuycn ấ\\ 

Nạni-đỉnh , 2270^— Nam là phương mun, đình 'ià tiãồư-đình : 
— — là dinh của Từ-Hải % (tống quản. 

Nam-lùỉi, 778 — Lâu là lầu; — là chỗ cửa thành về pliỉa 
natn. . N 

Năo-llhùn, 34 --Lùm phiền não chò người. 

Nạp-tháị,' 651^0^5- (Xem chữ sính nghi), .yịỵ*'- % 

Ninh-gia, ^471)8:-^ Ninh là vẽ thăm, gia tặmhr; ;-là 

con đã cỏ yậ có chòng trơ ve nhã thăm cha 

Nộì-đqg/ịỳìỂ — Cái girơm đê chém tù. ộiÍÃn - lả quân 
lỉnh t^ vữ chuyên về việc, chém ngirừLcồ'tội; 

Nữ-hhi, 2220 — Nữ là con gái, nhi lẩ^rế con; - — là bọn trẻ, 
gái hay làm cách quyến-luyển ngưò’i nhà không 1 ÌƠ lìa nhau. 
Ngang-tàng, 2555 — Làm ngang làm dọc, khống sọ* tùtí ai. 
Ngẫu-nhĩ, 323 — Tình cờ. 

Nẹ hi-gia, Ì224 - Nghi là liên, gia là nhà; - là nói con 
gái về nhà chồng, nguyên lấy chữ trong thơ đào-yên kinh Thỉ. 

Nghièm-đường } 1278 — Nghiêm là nghiệt, đường là nhà ; 

là cha, cùng như chữ nghiêm-quân. 

Nghiêm'huân, 1393 - Huấn là lỏi dạy; —- Ịà lời dạy của cha. 
Nghièm-quăn, 2297 - Bày quán nghiêm-trang tề-chmh. 

Aghiệp-dugèn , 2G80 — Nghiệp là việc làm, duyên là căn 

íl Ill r pn * I /ìtí **1 iiiiiain /"+110 TT1 do lủm llìi ũn Ìiott lờ Ón 
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Ngoai-ỉiuợiỉg, 574 — Hương lả làng, là .lậrỉg-ịiủa mẹ. 
Ngoạtịnhíệm, 2873 — Nhiệm lá chức^yỉẰv — — là làm quan 
ớ ngoài, ơ các tỉnh. 

Ngọc-bội, 410 — Cái bài bằng ngọc; «sàn- » là'nối nguò* 1 

nhà quyện qui sang trọng. 

Ngọc-đường , 2870 — Tèn cái thự của viộn Hàn-làm đòi nhà 
Tổng Tc (xem diLing chừ kim-mà). 

Ngô-Lầo, 1303 — Ngô là nước Tàu, Lào là xử Ại-lao. 

Ngô-Việt, 275 — Tẻn hai nước l)Ển Tàu, ngưòi hại nước ấy 
hay làm nglie thựơng mãi/ 

Ngộ-biẽìĩ, (500-3097 — Gặp điều tai biến, rủi 1*0, bị hoạn nạn. 
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Ngụ-tình, 1314 — Ngụ là gửi, tinh là tỉnh;-là mượn 

cảnh vật bề ngoải đê miêu-tả tàm tình của mình vào trong 
một bài văn, thi, V. V. 

Ngỉi-àm, 31 - Năm tiếng trong điệu nhạc (xem chung 
chữ cung-thương) 

N*gíl-củng, 1918 - Năm đồ lễ củngphật; 1' Đồ hưong fr 

là hương nước; 2‘ Hoa man lồ bông tràng; I Thiêu hương 
% là hương xong; 4* phạn thực 41 là com; 5* Đăng-minh 
m. m là đèm 

Ngũ-gỉởỉ, 1920 -Nam điều phải kiêng cữ* Bạo phật có năm 

,R.. 1. *n. IX l,LA«- id.u, xrAt ■ *> 
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Nguy-hiềm, 2259 — Hiềm nghèo khó khán. 

Ngu yên-đan t 1415 — Nguyên là nguyên, đan là đơn. 
là cái đơn kiện của ngưò‘i tiên cáo. 

Ngu yên -ngần , 2208 — Ngủn là bạc ỉ — — là sổ bạc vốn 
nguyên trước. 

Nguyên-phong, 285 — Nguyên là nguồn, phong là niêm 
phong lại; — — trong càu 285 là ỷ nói cũng như trong càu (203) 
« cạn dòng íá thắm » không thòng tin tức gì được. 

Nguyên-tiếíi, '942 —Nguyên là đầu, tiêu là đêm; — là 
dòm rầm tháng giêng, tìòi Đường Jf đến đêm ẩy cửa Đại- 
nội mỏ' suốt đèm, thiên hạ cầm đèn đuốc dạo chơi như han 
ngày. «Ngày ngày — — )> là nói ngày nào cùng vui như — — . 
Nguyện-ưởc, 1259 — Lời thề nguyền, hẹn hò với nhau. 
Nguyệt-hoa,- ;ỊằỌ8-1285 — Trăng hoa, chỉ chuyện trai gái, chỗ 
phong-tiiih. 

Ngư-ông , 2705 — Ngư là chài cả, ỏng ỉà ống; 
díinh CM míirừi thuvền chài. 


m 


■£iữ 


V -h\ kẻ 

đánh ọi> người thuyền chài. 

Ngư-phủ, 2699 — Phủ là ông;-— — cung như chữ ngư-ồng. 
Ngỉvng-bỉch, 1033 — Ngưng là nhom lại, bích là hiếc. « Lầu 
- *-» là lầu của Kiều ỏ\ 

NỈUĩ địch, 608 — Nhạ Ịà nha môn, dịch là công việc ; - : . 

là người nha lại làm việc các chồ cùng thự như ỏ- huyện <v phủ 
v.v. 

Nhailĩ-hiềm, 1816-1968 — Nham là nhiều đả lởm chỏm, hiềm 
là sáu hiềm, nói về hòn núi liicm hóc. — — là nói lùng 
người hay tráo trơ; độc ác hiềm sàu độc địa. 
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NH-O-Ổ 


Hut im A Ĩhợiĩ-ỵển, 1478 — Tèrì hai thử chim. Trong một năm, mùa 
thu thì nhạn đến, mùa xuân thì yến lại. « Bỏi thay — — » nghía 
là đoi thay xuàn thu, vừa giáp một nằm. 
mm Nhãn-tlỏn, 1551 Nhãn là con mẳt, tiền là trước; — 

la việc thay liền trước con mắt. Hai chữ nay thường chi' thấy 
việc xấu, còn như việc tót điều hay thì nói eập-kiển Ịrl là 
thấy tợ’ con mắt. 

ậf; Nhứn-diỉỵên , 1927 — Nhân lủ nhàn duyên, là co- duyên, 

-Ià nhân cái ctí hội mà có duyên gặp nhau, khay nghĩa 

chữ « quá kiếp — ••;'•*» trong càu 201. 

Á/H Nhùlìrịtíiĩh-tĩỉẩỉỉg-thién, 420 — Nguy?! dịnh hơn 

trối, việc minh Lự định lấy có khi cĩìng cài đirực-mụnh ciúí tròi. 

Àỉỉã Nhủn-gìan, 1706 — Gian là khoảng ^ĩnr; - là khoang 

ngưòi. ta .ợ trong cõi dùi, ỏ- cõi trằn, ỹ i 

pĩỊ-Ì^ Nhấh-quả, 995-2985 -- Nhản là hạt giống, qua là trải; hạt 

tốt thì sinh trái tốt, hạt xấu thi sinh trái xấu, cũng ví như 

phước hay họa cũng vì con người ư thiện hay là ác mà sinh 

ra. — cung như nói kiếp người, kiếp nay với kiếp khác 

vần liên, hò vói nhau. 

* 

Nhập-gia J 972 — Vào trong nhà. 

c Nhi-lĩứ, 2176 — Con gai ‘đương tre tuồi, cung như nói con gái tơ. 

Nho-gia , 14 — Nho là học trù,-là nha cỏ học hành, con 

nhà học trò. 


Ị2Ị Nhựt-ngayệt, 906 — Mặt trơi và mặt trăng. (í-{ìương » 

là khỉ thề chỉ mặt trăng và mặt trùi dề làm chửng. -> 

$ịM Oan 

r M.M< ° an 

w§ Uan 

°y n ,,v. ;r 

iỂgỊỉầ Oaiĩ-nưhíộp, 1753 Oan ức và nghiệp chướng dời trước 
yiLm ' h , y íp. 

de hu. 


-gia, 1013-1693-2097 Nhà bị oan trái làu ệk 
-khí, 253ằ Khí oán ức. 

, , ọ, . ỹv\v '1 . . „ 

-khò, 2641 — Oan ức cực khố. 

V / .;y lặ- ■■ ^ y vv- *ỵ. 

-khốc, 66M433 — Oan dữ, độc-dịa, clĩiu đieu oan ức. 



ví vớí vợ chồng, trai gái. 

fỉj ^ Ô-dãtlh) 854 — Ở là nhớp, — — là làm cho mang tiếng xấu hỗ. 
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JỊịỊjf§j£ Phá-gia, 2097 Phá là làm cho hư hại làm hư gia bại 
sản. ((Cua — —» cùng như nói crcon phá nhà)) 

Phủc-họa, 401 - ,Phác là mới vở vạc ra, họa là vẽ;-là 

nội bức tranh mỏ'i vẽ SO’ qua, chưa sửa lại, trau lại. 


IgỆgg. Phác-họa, 401 - Phác là mới vỏ' vạc ra, họa là vẽ 
nội bức tranh mó’i vẽ SO’ qua, chưa sửa lại, trau lại. 
p hợin-đô , £354 — Ké phạm tội 
Pllảp-bảo, 2046 — Pháp là nhà phạt, hảo là đò qui; 
các đồ thờ cua nhà chùa. 

Phàp-danh, 1922 Pháp là đạo phá)), _ — lù tên c 

nlìỉìt ỉvlìi Xĩhr*& i 11 A ĩìiT Anrt íìì!Ỉì 7 íT*vl tAn í>h aẠ íĩrvi 


- là 





trị ihèm. 

^.ị|ịJ Phăn-kỳ, 809 Phan là chia, kỷ là chỗ con (lường cỏ nhiều 

ngả ; ((lúc — — là khi biệt nhau mỗi người đi một ngả. 
aVHO Phàn^minh. 2913 — Rõ-rùnti. 


■ỷy^Ị-ị Phản-minh, 2913 — Ilò-ràng. 

\|íỉịt||| Phật’đài, ,1639-3031 — Đài lạ cải nhà làm trên nền cao.- 

ỉả đền thờ phật, 

iárjg^' Piỉạỉí-ífLrÒ7ỉa-,'5919-300(> — Đường là nhà chính— là nhà 

E )* “*■- vAn vi 0Ỉ\0 ÍỈ 3 W*' -f)llâl 


là vẽ 


ặhạềtíưởng, 1485-2223 - Phi l^vốắng phải, - _ là khống 
' phải như thỏi thường* « Dạ —- » là lòng gian-hiễm khỏng dù 
biết được. ((Mặt-» Ịả người xuất chúng, các người thường 


)-lhưòng. 
liêm mình 


m nen nạ, uguYCĩỉ ray cnư trong Kinn im. 

M Eỉj Phien-nuựm, 2857 - Phiền lả phiền, muộn làiniồn bực rầu rĩ. 
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Phỏ-quan, 2952 — Phó là đi tỏi,-là đi đến chỗ làm việc quan. 

Phong-ba, 1360*1470 — Giỏ sõng, nói về việc nguy liiêm như 
trong câu 1360; hung-đữ. như trong cảu 1470. 

Phong-cảnh, 54-565-2714 — cảnh vật, cải hiện tượng bày rã 
trước mắt mình. 

Phong-lôi , 1389 —Giỏ và săm, thường dồng ví nối oát-nạtnhư 
giỏ dậy sấm vang. 

Phong-hm, 35-3239 — Cách ăn-chơi, thong-lha sung-suámg. 

Phong-nguyệt , 396, — Phong là giỏ, nguyệt là trăng.^-là 

chuyện gió trăng, (dựVỵện vui lúc giỏ mát trăng thanh- / 
Phong-nhâ, 45â<- Phong là quốc phong §9 B£/uỊíã là 0 ạị 
nhã, ticu-nha^^ Ể/ĩ' 3ÍÍẼ trong kinh Thi. Ngườr ỹT/la người 
văn-chưưng 4gì glỗỉ. 

Phong-sựơng } 3Ê 

lùng cuẩ/^ívỉm-trọng ***■’■ rr* “V* ỵsrvr* -- —o 

đứng’gm' a ể ió sương. ■>' 

Phơng-tỉnỉĩ > 8-806 — sử — — (càu 8 ) chuyện trai gải, hoa 

nguyệt. « Đửa_» (câu 806) người phóng đàng cliưỉ bời. 

Phoiig-trền , 986-1078-1192-1273-1761-2287-2445-2895-3243 — 

Giỏ và bụi, nói trong thế gian thiên hạ chịu những điều cực khỏ 

như bị gió thãi hụi bay. « Ụửt dày-» nghĩa 1 Ì 1 chết. ((Kiếp — — )> 

là nói kiếp người cực khỏ. Câu 2145 nội con gió hụi là chỉ đời 
roi loạn. «—- mài một lưỡi gươm» nghĩầ là Từ Hải mài một 
lưòà gươm ma làm cho thiủ .11 hạ rối loạn. 

Phong-vận, 18,8 — Nói ngưòi thanh-tao, phong-nlm. 
Phong-titý 151 — Phong là đẹp, tư là bộ dạng; — — là nói 
ngươi cỏ bộ dạng đẹp. 

Phdn-hoa, 180 — Phồn là nhiều, rối, hoa là phù hoa ỉ 4 * -là 

, z . ' , , ■_ ....... . IV 1* 
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ỳỆệệk Pỉlĩl-qiii-phil-vinh , 2553 — Cdidpg^ímg VỌ’ được vinh' 

Plĩủ-dung , 1460 _ Tèn thử hoa đẹp ri Trường-liận ca » \ - 

như diện hếu như mi 41 'M j m "ỉS ập im Jn- Trong bài ca Trường-hụn 
cỏ cảu : « Mặt tươi như dóa — mày như lá liễu cong cong 
uốn chiều )>. « Ngành — - » ví với đàn bà đẹp. 

Phù-tang , 2741 — Phù là giúp ; _ — là giúp việc đảm ma. 

Phủ hậu- M9 - Giàu cỏ, phúc hậu. 

Phủ-qui >3239 — Giàu sang. 

Phụ-hạc, 2301 — Phụ là phụ-phàng, bạc là hạc ác;■ — — là 
ăn ở nhu ơn bạc nghĩa -V 







PH-Q XXX 

íỊllipl Phụ-tìnỉl, 1159-1187 — Ăn ở bạc tình, bội bạc. 

Phủ'càn, 601 — Phủ là cải bủa, càn lử cái liu, là những đò xỏ 
gỗ, chặt cày, đây dùng nói về đồ hình phạt, 

Phủ-đưòng, 1406-1437 - Quan Phủ hay là nha lỵ cùa phủ. 

Phủ-tiệll, 2454 — Phủ là dỗ, liệu là trừ; - là trừ giặc cho 

yên dàn. 

Phục-tho’, 1086 — Phục là trả lại, tho là tho*; - — lã tho- trả 
lời lặi. 

Pliụng-ỉiẻn, 2265 — Phụng lả chim phung, liễn ià cái xe ; — 
là xe của đẰn bà cỏ vẽ hình chim phụng. 

Pỉỉivdc-ỈỊệẬ 2655 — PhứcVc là đi Su tổt, họa lủ lai vạ; Làm 
lành tb'í đưpc phước, làm dữ thì phải niaqg họa. 
j|Ịn ỊỆẹ Phưởérkiẽn , 2954 — Tèn một tĩnh ụ líựơc Tàu. 

|nẵ Pỉỉítơc-ỉộc , 3235 Phước là nliịeii điều tốt điSu maỵ nhừ 

đôhg con cháu, lộc là nhiều bồng 4ồc, lảm quan. 

Pỉuvưng-diện, 2591 — Phương là phương, diện là mặt. — — là 
kẻ thay mặt cho ehính-phủ mà cai trị một phương, ngươi có 
thê thõng. 

^jf jpĩ Phinmg-tiện, 1750 — Phương Tà vừa phải, tiện là tiện dễ. 

- - là tùy việc tiện dễ. « Lừi — » là bàn điều phải trái. 

Pỉuvơng-trường, 3011 - Phường lả vừa, trưởng là lỏn ; — 

— là vừa lém lèn. 

Quà-niên, 627 — Đã qua năm, dày nbi đã đủng tuồi. Hoa-tiên 
II có câu : Yêm trệ thanh xuản niên, quá niỏh ỉitr ^ íp 
ìễi % Lần lan tháng lụn ngày qua, xuân xanh thấm thoìiL năm 
dà quá năm. 

S| Qiiá-qiian, 479 Quá là đi qua, quan lồ cửa ai. (Xem chủ 
™ ' ' thích ỏ' chự. cirỉeu-q uàn.) 

J3ya 13 ịỆi Q.úã-kừp-ỉih ân ‘duyên , 201 — Qua Ịà ‘trái, nhân là 

_ I là nói quả báo tốt hay xau bưi cửrcái nguyên 
nhuỉi tliiẹn bay ủc. (Xem chữ nliàn CỊuả). Chư « nhàn duyên » 
trong can 201 khác nghĩa với trong càu 1927. 

}ỹ.ỷẶ 'àãằ-nhièn, 963 - Hẫu làm vạy; cìíẳc chắn như the, khùng sai. 
ííịẩẩ. Qnan-àin-củc, 1913 — (ìảc Quan -âm, tên cái chùa tbỏ- đức 
/ịìJ ^ phạt Qunn-âm. 

Quan-gỉaỉ, 3236 - Giai lả bực, - — là các bực trong quan 
chức văn và vò, văn-giai và YÕ-giai đều có chín phẫmtừnhửt 
đèn cửu, mồi phằm có hai trật: chính và tụng. 

© Q uan ~ n fo a * 3059 — Chỗ việc quan ; còng thự. 

Quan quán, 2523-2537 — Quan của triền-đinh, quàn của chỉnh , 
. phủ, đối YỬi ít Tặc-quàn, M Ệ quàn của giặc, 






Q 


il ỉ‘0' Qụan-hà, Ị#9-Quan là cửa ải, hà là sông.« Chén_» là 

chén 1 it’Ọ ‘11 hên biệt người nào sắp lên đường đi xa, nghĩa lả 
nói đi đường thì phải qua nhiều cửa ải và nhiều bến sống vậy. 

mm Q ĩiaỉl ~phoỉĩg, 1935*— Quan là gài đỏng cái cửa, phòng là 
phòng giữ.-là ngăn đón gìn giữ, 

gs ĩli Quan-san, 1Í20-1938-2874 ■- Đèo-ải nủì-non, nôi đi những 

chỏ xa xỏi phải qua nhiều đèo ải và nhiều núi non, cũng đòng 
ý với chữ « quan hà » 

BBẵẼ Quan-tái, 1596 — Quan là cửa ai, tái lả chõ núi phe hiẽm- 
trỏ’ xa xôi, cung..;jĩống ỷ với những chữ.« quan-san >>, «(ptan-lùo) 

ilrliv Qllàn-gia ? 1/47-2305 — Quản là coi gi ừ, hay lồ cai quán;- 

là ngưừi cai quản ỉũ đày lở trong một nhà sa.iig trọng. 
Quõ.n-huyèn, 780 — Quan là ống quyền, saố, tìcu, địch, huyền 
là cáẹ thưđừn có dày, - là chí chung ầm nhạc. 

J[$|g Qổaầg lăng, 477 - Tèn khúc đàn v của ổng Ivè-k hương íg 
(xem chữ kè-khương) làm ra. 


Qucin-ỉệ nh, 2378 — Hiệu lệnh trong quân đội. 
jpf Quùiĩ-quan , 2566 — Quâii lỉnh và quan. 

I^eỊ^ Quáng-trung , 2311-2437-2456 — Trong chỗ quản đóng. 
ỸiỸÍ* Quan-tử, 308-351-3182 — Người học hành đã Ihành đức,* 
người hay, ngưòi chỉnh đính. 


Quể-hỏe, 3238 — Tên hai tliử cày. Đùi Hán ^ ông Đậu-vũ 
quân $ ịĩì ỞYên-sợn Ịẽ lii có nằm người con đều thi đỗ làm 
nện, đời bẩy giò’ gọi là « Yên-sơn ngu quế » : lặt ih Ji tì. nghĩa là 
năm cày quế yên-sơn. Đời Tống f M ông Vương-Hựu ^ /jtfc trồng 
ba cây hòe ỏ* sản, con là Yương-Bán Jâ làm đến chức Tạm- 
còng £ £*, gọi lạ Yứo*ng thị tam hòe _£ J£ £ Yi vậy thường 
dùng chừ — ^Ỵcbỉ con cháu. Yy v ' 

® QuiQiệiỉ, 6Í 4 — Qui là sắp sửa, liệu là lo lỉệu; — — là sắp 
đặt thu xcp. 

Qui-ninh, 1606 — Qui là về, con gái ỏ* nhà chồng trỏ- về thăm 
cha U)<ị* minh. 

Ịíũf / fíỉỊj Qưi-pỉĩật , 2044 — Quĩ là qui;-là nương theo đạo Phật. 

0gííi Qui-Sir , 2044— Sư là thầy tu,-là nương theo đạo thầy tu 

tức là qui tăng. 

^ Quí-hhàch, 828— Khách sang trọng tử tế. 

Quỉ-quải r 2333 — Bọn ma quỉ, sự ký dị, việc quái gỏ'phi thường. 

^ QuPthấn, 906— Quỉ là nhàn-quĩ, than là thiên-thằn, nói chung 
lại là ỏng bà thỉêng liêng. 


Qaổc-gia, 2591 - Nhà nước. 
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Qllổc-sắc, 1G3-825-2922 - Quốc là trong nưức, sắc ìà sẳc đẹp; 
— — là sắc tốt đẹp hơn ca trong một nưỏ'c. 

Qllổc-sĩy 2427— Sĩ là kê sĩ,-- lù ngỉrời tài giỏi trong nirởc. 

QiỉỊỊổiĩ-sinh, 858 - Quyên là bỏ,-là li cu chết, tự-vẫn. 

Quyểt-đoứn, 1031— Quỵểt là qiiỉt quyết, đoán là đoán định 

-là nhủi định không cãi đi eẵi lại gì nữa. 

Qụyết-kể, 2507 — Kế là mưu kc,-ià định hận kế làm, 

không du dự gì nưa. 



lirM 


lỉiỉ 


M, 

13 


SaÌ-nha K ^7(tò97-1407 — Sai là sai khiếm ỉu nha mòn; 

-là IhôiTg Ịạĩvà lỉnh lệ của các phủ huyệtrsài di làm việc gì. 

San-Mểủ âClả — Núi và sòng, hai eliừỊiny hay. dùng dê chỉ 
ổak^ơè; 

&ữ11-h'ồ, 1915 — Nửi vả hồ, canh chơi non bộ, 

San-khẽ, 533 — Núi và khe. 

Sành-đường, hay là « Sảnh-đâng », 1711-1718 — Sanh là chỗ 
làm việc quan, đường là nhả chính. — — là chỏ nhà quan, chỗ 
công thự. 

Sài-khí, 2251-2524— Sât là chém giết,-lả .khỉ chem giết. 

Sđc-chỉ, 2948— Sắc là tờ sắc, chỉ là lò’i chỉ; — - là tò’ sắc chỉ 
lệnh vua ban xuống, 
s đc-tài, 2640 — Nhan sắc vá tài giỏi. 
sẩt-căm, 3178 — Xên hai cái đờn (xem chữ cam-sẳt. 

|?Cị Sàm-thừợng, 2329 — Sâm ỉà sao Khải-minh )ị% tin sao mai, 
Thương là sao trự&ng-canh 41 sao hỏm. Hai sao Ệy cái nay 
mọc thì cái kia vỊỆn không bao giò* gặp nhau. Ngươi xa cách 
không gặp nỊmií cỌng thể. 

Sàu4hạgỆ^Ệ& - Buồn rầu, thắn*thiết. 

SỈ-nhlSịŨŨ - IỈÔ thẹn xấu hô. 

-,JC / / Or * 


không gặp nlỊ^.^yiig thế. ^ 

sàn-th- Buồn rầu, tháníHhiểt. 
ít® Sĩ-nỈỊỊ^ỆrÌ^ếì - Hô thẹn xẩu hồ. , : 

j6í.j@Ệ SiĩlhỵĩĩỆ, 2314 — Sinh là cò* cỏ ngù lỏng ồ* trển dâu, kỳ là 
• tftỊ^ áuưỉg các thứ cù*. 

m Sinh~ỉỵ, 780 — Sinh ỉà song, ly là lìa; — — là đương khỉ 

_ __ _ % 1 ** • _ F I 1 


WM 

ệị 

ỂLn 


Sỉlĩh-ly, 780 — Sinh là sổng, lỵ là lìa; — — là đương khi 
sống mà phải xa cách nhau. 

Sinh-nhựt, 371 — Ngày đẻ, ngày sinh. Khi người đã chết rdị, 
thì ngày sinh gọi là ngày « đẫn » ( nghĩa là ngày đẻ của người chết). 
Sỉĩlh-nghi, 844-1113 — Sinh điềunghi nghờ. 

Siỉĩh-sự, S61 — Gày việc, sinh ra nhiều việc. 

Sinh-tử, 3169 - Nguyền sống chết với nhau (xem chữ tử-sỉnh). 
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íilllpc Sinh-thánh, 604-670 — Sinh , là sinh đẻ, thành là rtúôi cho 
thấnh thân: Ần — — là ơn cha mẹ. 

ỈỊ^r f§i! Sỉnh-nghi, 644-812 — Nội chựng các lễ cưới. Điíìn cưỏi cỏ 
sáu lẻ : 1* Nạp Ịhải Tc là nạp lễ vật đã chọn được. 2' Vấn- 
danh [KỊ £ là hỏi tèn tu ỏi người con gái. 3* Nạp-cửt % ll là bói 
được tốt rồi phục thơ lại. 4* Nạp-trưng ậj*Ị Ệẽí lù nạp của làm lễ 
cưới. 5* Thỉnh-kỳ §j| #Jlà xin dâu. 6* Th&n-nghinh 5^ ịíì) lànrrVc dâu.' 

HSỈỈỊỈt Song-phi J 8312— Song là hai, phi là mơ;-là mỏvrà liai 

hùng, trong câu nầỵ là tỉnh đứng hai hàng ngang nhau. 
Song-song, 450- 1.1:ì8-1408-14(38 — Hinh dung hai_ngưò'i nỏỉ 
cùng nhau, ỉiơặc ^i đứng ngang nhau. 

^ỂkML Song-thản. ,.'8ợịr24íĩ3 " Thân là nói chung cả ttỉira' mẹ — — là 
hai cha đay cliĩ ổng bà Vièri-iigoại. 

íẫiPỉ Song-tĩíỳiĩ, ỉtyị — Song là cửa sổ, đồng,n|pr ncri một cừa sả, 

thàn 4Sy;tlịaii thiết;-là bạn đòng hoc mọt trường thân 

Ihiặk-Vợi nliau. 

_ 3ỀM Sơ-khanh, 1062-109H12G-1158-11/14177-2884 - Tên một 
người bợm điếm hay đi lừa gái. 

Sở-căn, 2123 — Gái điều ưởc muốn, cái lòng muốn, cái người 
tã ứng muốn. 

® íỉ Sư-huyiĩh, 2046-2052 — Sư là thầy; huynh là anh, đàn bà thời 
ngườ’i đàn em cung gợi người đản chị là huynh; — — nghĩa 
là thầy bậc đàn anh, hàng chị. những người đòng đạo gọi nhau, 
đàn bà thường cũng gọi nhau là nữ-huynh ỷa 51. 




sư-trưởng, 2040-2341 _ Thây cố, chỉ Gỉốc-đuyên. 

Sử*tử, 1350 “ Tên con thú dữ, tiếng ham hét dtr tợn. sẫeh 
Nam-sử, vọ- òng Trằn-quỉ-thường ^ s la Liễu-l hị ậ p Pc tánh 
hay ghen, nhiêu khi khách đến nhà nghe tiếng quất ìnirhg chòng 

Víì 11 ơ rầm dỉ r đrti (ìnò’ Hnno^nìin lĩĩ hỉír latTì mni rÔ M i 1 1 /V lm*n 




người ta PỊII-Ờng vi đàn bà hay ghen với .con 

Sự-duỵởìl, 1675 — Sự là công viộc> a duYjên là căn duyên 
— ^ lẩ chuyện kê đầu đuôi gồc ugiịn, 

s ự-tìnlĩ, 73-1576-17.6-2756 — Tình thiệl của một việc, nghĩa 

■ * * 7 n 

íin n n hiT n 1 \ ỉr ií im tỉ ]V 


cũng như chữ tâm sự. 

Tà-dốm, Ế682 — Tà là xièn-xẹo, dàm là dàm-ô; — 
điều xíên-xẹo dắm-ô. 


là làm 


iiílẫ Tữ-àn, 2421-28(34 — Giạ ơn. 

Tạ là tạ ơn, từ là từ gĩẩ; 


nM/ẩ* 1 ạ-ưiL, 2421-^004 

ỉấềế Tạ-tà, 2418-2820 
tư giả ra’đi. 

ơ ** 
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4^'Ồ* Tảc-hỉệp ; 30G3 — Tác là làm, hiệp là hiệp; — — là ỉrìri định 
đôi lửa cho. 

'ỂềTai-nạn, 2739 — Tai ỉiại hoạu-riận. 

Tài-đanh, 149 — Tài là tài giỏi, danh là tiếng khen ; —— là tài 
là có tài giỏi và tiếng tốt. 

Tời-hoa, 115-410 Tái tốt ngó rực rỡ ra ngoài. 

Tài -mạo, 151 — 'Tằi hoa và diện mạo, 

Tài-sảc, ẩ4-63“985- : ?S91 — (Xem chữ sắc lài) ^ 

-'■‘Ptpí 'ỉ ài-tình, 21347- Đa có tài giỏi lại có cảm UixíV- 
Tái-tử, 47-4457 — Ngưòi con trai cỏ tài hửa? 

Tủi sinh, 707-3032 Tái là làn thứ hai; — la sinh lại kiếp khác. 
31 'Tải-thê, 3039 — Đòi ngưò*i thử hai, cuííg như chữ tái sinh- 

H"ễ£ Tam-bồĩlh, 962 — Ba vị than hp tồmh. Theo sách Tuyên 
thỉít chí % ỊỆỊ * ba vị thần ấy ửi Banh-Cử % % Bành-Kiẽu 
M và Bàn-ehất tỉ it Những thần ẩy ỏ- trong minh người 
hay xui người ta làm điều bạy, đến ngày Canh-Lliủn n rfi lỏn tròi 
táu tội người đè cho người mau cliết, cho khôi phan canh giữ. 

Khi người nào noi cợn nỏng-giận thi nói là nối - , vì ba 

than ấy xui dục làm đicu hung dữ. 

Tam-đão, 1085 - Ba hòn cù-lao, chỗ tiên ử, tức là Bồngríai m 
Plurơng-trưọng ýj và Dinh-châu ilắ, ỈH’1 - 
EỆậ Tam-hợp, (hiệp) |4oệ-i651-2706 - Tên một M vãi tu đắc đạo. 
f£ẺỊỈ Tam-qaU 1920 — Ba chỗ qui y: qui y phật, qui y pháp,qui ỵ tăng; 

ĩgríỉg Tạm-lánh, 654— Tạm lả tạm tliời, lãnh là nhận lãnh;- 

là lẳnh đõ vè. 

Tang-trai, BỊdậ - Tang lả làm đảm ma, trai là ịỳữìi đám chay. 
Tảnh-danh, 291 í) Họ và tên. 

thí Tânỉi-tĩỊhh, 184 - Tánh là cái tánh cua trời 'phủ cho, tình là 
cái tình cua rtgưòi ta cỏ san. « Ngụ trong — ■ •'nghĩa là nhan 

câu y.ẩh mà gdỉ ngỏ cái — — của minỊ|.yý 
Tứọ-khưởng, 1480 - Tấm cám. Vọ — — là vợ lấỵ lúc hàn vi, 
riglièo cực; <(lạt tình — - )) ỉà ăn o'lát-lcd với vợ chính. 
Tảo-mộ, 44 - Giay mả, chạp mả, con cháu đến thăm mò mả 
õng bà cha mẹ mà gĩằy cỏ đi gội là — ~ . 

Tâm-hương , 1930 Tâm là Iồng, hương lả nhang, « dỏm nòi 
— )) là tối lại đốt lò liương mà lộng chú-nìệm vào đỏ. 

Tàm sự, 2754 — Cái việc trong lòng mình. 
ịU Tăm thần , 101 Trong lòng, trí nao. 

Y E Tầm phúc, 2179-2219-3183 - Lòng dạ, ruột rà.Thùụ nhau Ịin 
■ ^ nliạu, cung ỊỊÓi là — 
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*ỉ?sẫL Tùm-minh t 2124 — Minh là thề nguyền;-là lấy lủm-phủc 

nià thề nguyên với nhau. 

¥ Tầm-nổi, 2302 — Tìm mà hắt. 

Tẩlĩ-củng, 1556 — Dàng cùng, kiếm vi£e đẽ lập còng. 
Tẩn-dương , 2196 —Tèn đất, Vua Cao-tô ^ il nhà Đường 
tù; đất — — lèn ngòi làm vua. Ngưoù Tỏn-phục-già tân 

vợi Đường chúa rằng: Bệ hạ lèn ngòi vua như rồng bay ớ— 
—, xa gằn ai nấy đều Iheo cá. Gàu 2196 Kiều nói Từ-còng cỏ thê 
ỉừm được như ờng Caò-tô đòi Đường. 

Tập-công, 25ỌS ỵy- Tập là rinh lẻn, cồng là đánlu>- — là lén 
đánh rình, pliuc iùìih mà đánh quan giặc. 
ìMììỉ Tẩt-giao^ị) :-S<m và keo, thíMhốt chắc^hậu như keo sơn 
gắn chặt^y/ 5 -y^ 

ỊHỊỊEỊ’ Tày-tlìiến } 195 — Tày là phía tây, thiíìh lã con đường trong 

cồn mỉỊ V- — là đường đi trong con mồ ỏ' phía tày. «MỎ-» 

là hòi mả Đạni-tièn (V một bên mé đường- trong còn-mò, câu ấy 
chiếu với cầu 57 « nam đạt bện dường ». 

íitặỄ ^ ày-oan, 2438 “ Tay là rửa; -là làm lễ rửa oan, gỉải điều 

oan ức. 


Ị& Tăy-trảỉĩ, 1571-1834— Rửa hụi, tục Tàu khách 0 ’ xa mỏi về 
uống rượu mừng gọi !à chén rượu — —, nghĩa là rửa sạch bụi 
trong lúc đi đường. 

'JíỴ rự Tê-chỉiih, 2313 — Tề là tày, chỉnh là chinh ; “ — là tiêmtẩt hạn hoi. 
iííỉtế Te-độ, 1080 — Tế là đưa qua sông, độ là đưa lèn hờ; « Tay 

_ _ \\ 1« riì ^ ú m f' rĩni VíVt rhn 


Tề-nliuyến, 583 - Tể là nhỏ, Ịikuyến là mcm; « đọ --» là 

đồ nhỏ mọn, dồ vặt trong nhà. 

'íd ỄỄ Tich-việt . 1088-1183 Trong giấy sỏ-khanh đưa cho nàng Kiều 
chỉ có hai cliư ; :>/^i— , chiết ra từng nét thòi ckữi^Ịiyg 1 là lị- 
H chữ việt ỊỆ Èb## nghĩa là nhị thập nhứt nhật tuất thời tầu 
— -p — P_Ị ĩỂ^ỊỆ ỊỈ£ đến ngày'hai mươi mốt giừ/lúat ‘thỉ ra đi. 

Tiên-nỹỉliổìĩl, 2317 — Tiên là trước, ngỊĩp^dế nghiêm; r - 

hay Jàốơ nghiêm Mì ỉề là hòi trống điu*Ẹ4íUi "hết, khi quan sắp 
ra klíac.h, hoặc khi quan tấn trưòng, v hoặt* khi mứỉ xuất quàn. 
Hoi trống thử nhì gọi là « thử nghìcm » ^ thử ha gọi là 
« tam nghiêm » = 

ỷ { ^ Tièn-phong , 2509 — Phong là mũi nhọn; - là đạo quàn 

đi trước. 


^Tịị|j Tiêii-sư, 932 - Ông tồ bày đau tiên ra một nghề nghiệp gỉ, cho 
rien nghề nào cũng có thờ ỏng-nghe ấy. 


TUn-irỉ, 2400-2113 - Biết trước. 
-||J^ Tièn-địnlh 2409-Ỉ413 - Định tmửc. 
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Tu n-đivởng, 1000-2020-2092-2690-2964-2980 Tên con sóng 
về địa phận phủ Thiệu-hưng JpịỊ chỗ nàng Kiều trầm mình. 
Tíổn-ỉộ, 2269 - Trước đường, đi phía trước. 

Tỉần-oữlĩ, 4765 — Oan nghiệt đời trước đễ.lại. 

Tiện-nghi, 2454 — Tiện dỗ vừa phải; việc tiện lọi, tùy tiện mà 
làm không phải theo pháp Ịáệt Iiliứt định. 


Tỉen-oan, 4765 — Oan nghiệt ữỡí trước de.lậi. 

Tiện-nghỉị 2454 — Tiện đễ vừa phải; việc tiện ỉợi, tùy lièn mà 
làm không phải theo pháp luật Iiliứt định. 

Tiện-kỵ , 465 — Tiện là hèn, kyjà nghe;-là nghe hèn mọn. 

Tiêti~thề, 2561 — Tiện là hèn, thô là đất;-là chỗ đất hèn 

* ' ■ 

1 ___ 




4'M 

Ậ|ặ 

4'M 




Tiệệsỉìitò, 1489-2927 — Tin-tức, tăm^Ệpi. 

Tỉèlỉ tcio, 491 Buồn bã, tiếng nghe hitổn bực thắm thiết. 
Tỉều-kieu, 187 — Ticu là nhỏ, Kiều là gái non đẹp; — 
là ngưòl con gáí còn non nhỏ độ 15, 17 tuối. 

Tiều -khỗ, 53-Cáì khe nhỏ. 

TỉặỉỆtân, 2586 —Tên hà VỌ’ vua Bắc-tề Hậu-cliủa 4b w -íằ áí 
gảy dờn tỳ bà giỏi. Hậu chúa bị hại, Chàu-vò-dế bắt — — 
đeiri gả cho ông Đại-vương Đạt. IV 3E Tầ Nhân khi dờn đứt 

dầy, bà-làm một hài thớ đẽ tỏ ỹ minh không muốn 

nhảỉi tình gí vởi Đại-vương nữa. Thơ rằng: Thiết thừa kim 
nhật sũng, do ửc cựu thời dũyên, dục tri tàm đoạn tuyệt, 
ưng khản tẩt thượng huyền li I: 4“ hl ISí ti ík ềc 
Vk ế *ũ iĩ B Ú Ệ ìiế J: ầ Hôm nay tuy được yêu 
dương, nhốn divýộn còn tưởng mọi đường ngày xưa, muốn 
hay lòng IhicpT' 4hừ-ơ, hãy xcm trên gối dưặng to' đứt 
lùìy. Trong citư 2580 ỷ Kiều nói klìỏng mu6n % ữiíần-tinh với 
ai nữa. 

Tiẽii-tÌỊịJÌ, ■ 054 — Vợ le, nàng hầu, nói VỌ’ Tựiỵn nhừ cải sao nhỏ. 

Tiềii^tìiiiyen, 2013--Thuyền là thầy eTbìía.; “ -là thày t tu 

nhỏ,'/các đạo chúng, lời thay lu bà yài hỏi khiêm. 

Tiễu-thư, 1557-1582-1598-1768-1771-1781 -1801-1829-1813 -1847- 
1859-1866-1886-1889-1897-1909-1940-1982-2358 — Thư là nàng 
hay là cô; — — là tiếng đẽ xưng các cô con gái hoặc đàn 
bà đương trễ tuồi. 

Tỉnh-ạnh, 146 Tỉnh là ròng, anh là dẹp; — — lả cải tổt 
nhứt, quí nhứt trọng vạt gì. Đầy nói phàn hồn, tánh linh 
thiêng-liéhg của con người; đỗi với iht 5 -phách là phan xác. 
Tỉnh-binh, 2221-2905 — Binh-lỉnb ròng lá những ngưòi 
mạnh giỏi. 
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¥ỉfilf Tiĩih-ma ; 1812-^333-2303 — Tinh yêu ma qnĩ, yí với người 
độc ác sâu hiềm. 

Tinh-thành , 126 — Cái lòng thành của người đối với tinh- 
ánh của quỉ thằn mà cảm cáclì. 

ỹíĩ Tinh-thăn, 17 — Thần sắc của con ngưòi ((Tuyết-» là 

nói chị em nàng Kiều thần sắc trong suốt như tuyết. 

JjỊJ Tỉnh kỳ, 695— Tinh Ịà sao, kỳ là kỳ;- lả lúc đị rước dâu, 

Hôn giả kiển tinh nhi hành ^ 12 ĩỉn ĩr Đám cưới đợi trời 

tối có sẩọ mới đi. Tục nước ta Ihưòỉig đảm cưới eq^eặp ,lồng 



Túih-dụyên, 3139 — An-lình. duyên-nợ. 

\ Tỉnh-nhân, 3143 — Người cỏ tình với mình, 
íẩg Tình-quáĩlị 751— Quân là ngươi í — •«- là lời người đản hà 
' ' xựng ho người đản ồng có tịnh với mình. ‘ 

fê : ỉẫ: Tình" 8 !* 339 — Si lạ khò- ngây; là say mê vi tinh mà hparadại. 
Tình-thàm, 609-2683-2971-30 J4 —. cỏ tính thương yèu mặn mà 


— là cái đàn đắp lèn cao 



# Tợì'ỉíỷliiộp,r 2 ti 8 \ - Tội-lệ nglữệp-ế&rếỉig. 

Tông-đường, 1952 — Tòng là tô tông, —— Ịà nhà thờ òng 
bà to tiên. 

._. . _ £ ... í trt 1! .1. ..... ị_ 
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^ iỄ ji tỉl] là thần chủ việc kết đòi lứa VỌ' chồng (Xem chung 
chữ Xích thằng.) 

í\ề f T T lỉ ~T 7í pt T y 2011-31 )32— Tu là sữa, hành là làm;-là sữa 

tính nết vả làm phước đức, dĩ tu luyện theo mội đạo gì đỏ. 
Tủ-bà , 809-9õO-10í)3-1133-120!:M37õÌoS8-2385-28S9 Tên là 
Phùng-nhi tên lục là Tú-mũ mơ nhà thanh-lảu lại Làm-tri. 

$u n J ù Tủ-khầu-cẵm-tám, 20S-TÚ là đò then, cám là hàng 

gấm ---— lá miệng thè 11 lòng gám, nói văn chương trau-dồỉ 

tốt đẹp như gẩni như vóc. 

^ Tuẩt-thì, 109^tvtừ luấl, từ 7 giò’(ten í) giò' ehign lối. 
rm TÚc-Ỉíhiêỉĩy 2688-Túe là trước, khiên là tội lỗr^-— lù lội 

nghiệt đòi. : Ệnrơe đẽ lại. 

mì T ủc-nhàỉi, 1018-Túc là sửm hay là trước, mìíán tẩ nhàn duyên, 
— — là ằổ đà định trước. 

jỹUM 7 úc-trúi ; 1765-Túe (xem chung cbĩỉ Tiỉé-nhân), trãi là nợ; 
_ _ là UỌ’ đờỊ trước đe lại. 


ếỆẼIẩt Tiing-hoảnh, 2464 Tung là hề dọc, hoành là be ngang; — — 
là làm ngang làm dộc không SỌ’ hãi ai. 

'íxk^^c T ừng-phu, 506-Thco chòng, đàn hà cỏ tam lùng ẸE to*- lại 
gia lùng phụ ít íâÊ. 3ch ô* nhà thì Iheo cha; xuất giá 
ĩíí ýặ, % -~)i lẩy chòng theo chòng; phu tử lùng tử ^ ỷt % d 
ciiồng chẹt theo con. 

'£ÍẾẬỈf^ Tùng-gay ỉầ, 600-30.12-0 L 1 V en lù quyền hành, — — là theo 
quyền, khi gặp việc biến, thế không giữ theo việc loi thường 
được* phai theo lúc mà xử trí. 


7 ung-quàn, 001 — Tùng là cày thòng, quàn là cày tre, hai 
cây ẫy cao lớn hay che trùm các cây nhỏ (tược, vỉ Vơi người 
độ lượng lỏn hho học những người nhỏ. dl-ong- càYu 901 chĩ 
Mả-giám-Sinli. 

ịtpỊịẾ Tạng-đình, 2757 „ Chỗ xử kiện. 

Tạngdtííiế; 1910 - Bọc kinh. 

Tụng-kỳ, 692 — Ký xừ kiẹn, việc kiện cao. 

Tíìý-cơ, 642-1149 — Cơ là thcn-máy* — — là theo lốiTheo cách, 
TilỉỊêỉl-đà ĩ, 710 — Đen-tức là hãm mả. 

Tuyền tưởng, 2297 — Tuyền lả chọn, tướng là quan lương 
vò; — — là lựa ch.ọn lưứng lài giỏi. 


Tuyểt-sirơng, 384-9(12-2834 — Tuyết và sương, thường nói củi 
gì đa trải nhiều ngày tháng, hoặc sắc trắng như sương như 
tuyết. Trong cầu 384 ỷ nối irỏng-lương cho đến nỗi đầu hạc 
như hoa ràm, trong cau 902 và càu 2834 — thì nói tuyết sương 


giữa trời. 












XXXIX 


T 

Tayệt-bủt, 2626 — Tuyệt là dứt, bút là viết, <c tliỉôn-, »là 

khi gần chết viết một hài gì như văn, thơ, từ, điệu đề lại cho 
người cỏn sổng. 

Tiiyệt-điộa, 181 - Tuyệt là hon hết, diệu lủ hay gioi; 
là lòi thơ van rất hay, rất dẹp. 

Sf Tư-gia, 180 - Nhỏ' nhà, nhớ què hương. 

liji!ự Tư-mã-phượng-càu, 475 Tư-mã là ỏng Tư-mà- 

tuong-như p] ih 4n dòi Hán Phụng-cau là chim phụng (ti. 
lim chim hoàng: ỏng lấy đòn tỷ-bà đòn ghẹo nàng Tráe-văn- 
cjLiàn 4t % 44, eéỳkhủc cầu hoàng ịỊí M, (phinrngy^ỵỉà chim 
trổng, hoàng l^;4ấ chim mái, ngnyèn khúc cua TU'6'Hg-tihư là 
khúc « càu Ị^angơỳ'mà nói rang: « phượng cìqt .« ngliTa là nói 
trống đi Uỉp niáí). 

/■riy f * -V / ■ ■' \■ 7 / 

Ị ĩỉ*„ỉìi imè Ohhn r iv.. ỉ' !X - - I- 1 - 1 * li_ ... 1 ’ I_ í t. ... 



J m Từ-qnan, 2939 — Từ chức quan, -không làm nữa. 

Từ-qui, *398 — Tìr tạ ra ve. 

ririjtn Từ-tllẵn, 6.7 — Tuần là loan, một tuằn đây là mười năm; 
IUpJ 1 - lả 40 tuối. 

Ị/tỊ p^Ị Từ-vi, 938 — Vi là vàybọchaylà vòng tử phía;-là bổn phía. 

ở ^ Tự- lĩ hiên, 088 — ỏ’ dày nghĩa là thirih-lình ldií không, không 
” , hiet trước được. 

l ĩĩ^tì 17 Ỉ7 1 — Tiv ĨÍ1 Ilàv 1 n * — _ \ĩì hnv ỉf\ lình 



hơn hai ỵ&ĂtX-ị. 

Tử-sịnh, 1099-2517-2502-2008 3080 —Troiìg cáu 1099 thì nghĩa là 
đã cheị má làm cho sống lại íxem lỉiícli (V chtl’cốt nhục và càu 
1099) còn ỏ' chỗ khác thì chữ — — hay tà sinh-tử đều chỉ là 

người mình nguyên một sông một chết vói nhau. « Lời-» 

là lỏi thề nguyền. 

Tử-phân, £235 — Tên hai thử cày lỏn, hay trồng ở nhà que, 
đày nòi làng cha mọ. 

iPM Từc-íhì, 358-982-1105-1047-2128-2914-3033 - Tức là- ìícn, thì 
là buỗi, — — là liên khỉ đỏ, lập' tức. 

mm Tưong-cờ, (kỳ) 2179 — Tương là cùng nhau, kỹ là hẹn;- 

là hèn hò với nhau. 
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Tươn 9~phùng, 159-1786-3039 — Phùng là gặp; --là cùng 

nhau gặp gỡ. 

Tương-tầm, 2883— Tầm ỉả tim;-là hai bòn tìm nhau, 

■LU m Tương-tư, 568-725 — Tư là Iihớ,-là hai bên nhớ nhau- 

thương yêu nhau mà không đưọx gặp nhau. Tình-sủ' t H lii cộ 
càu : Nhàn đạo tương giang thàm, vị đẽ tương tư bán, giang thâm 
chung hừu đề, tương tư vô giai ngạn, A. ỉií ĨHl ỈI ị% >ỉy 4H ® 
ỉim ĩề : ií rà Ã dm m Ịặ Sòng Tương người gọi sâu-khơi, 
nhưng sâu chưa đến nữa vờì tình sầu; sông sầu cỏn có nguyên 
đau, tình sâu ctò4,di biết đâu mà đò. ’ . H/ ị 

jỊỊỊ5gj Tương-tri, ’ 46ÍM329-2219-3384 — Quen biết 
ệgịgg Tương-tHen , 2535- Triền là quấn quít; --te vìíh víl vói nhảu. 
Wỉ ' J ' ướngịsí, 414 — Tướng là tướng mạo; thầy xem tướng 

T^ổng-quờn, 2261-2518— Ông cam quân. 

±Lỵị Ty-ĩrủc, 2566 — Ty là tơ, như tiỂiig (ỉơn, trúc lạ Ire, như liếng 
y> quyên, sảo V. V. cũng nlỉư chữ qụản huyền (Xem chữ quản huyền) 
Tha-ỉunrlig, 532-2215— Tha là khác, hương là làng; - - là 
15 làng khác. 

Thảm-siìu, 777— Buồn bực, buòn bẩ, rầu rĩ. 

ỊẫpyiíÃ 

Tx Thanh-cao, 3244— Thanh là trong-sạch, cao là cao thượng; 
— là nói cách phong lưu, sung-sướng, khỏi phải cực kho. 

ỲpyPIỊỊ Thailh-ỉĩĩinh, 43-59 Một tiết trong hai nu mã bổn tiết, sau 

11 x tiểt Đông chí một trăm sáu ngày. Tiết-thường ở về lúc 

tháng ba, đến ngày % làm lê tảo mộ. 

ĩm Ĩm ì Than-nhàn , 22Q9 — 2875 — Thanh lạ trọng sạch, nhàn lồ 
mm thong thả. \jy ' jy 

T . v>./V' 

Thcỉỉỉỉỉ-tàlitỹìỷịì ^ Trong sạch, mới mang, cbi^He con người 
non néo. T/T te" - 

HU ThanM0ỉĩỵ 193-1287- 2883 _ Thanh I^tieng, khi ỉà liơi. 
tìồngịỊiàiili tương ứng, đồng khi tương,cnu ỉi' ^ 4q B M, 4a 
^ ^ảmỉ vật gi đồng thanh thì ứn^^Híi.iiĩhaii, đòng khi thi 
•tììii nhau, cùng như người mà đồngMáiii đỏng chi thòi thường 
yẻu nhau, họp hè với nhau, 

Thanh-lứụ, 2668 - Thanh là xanh, lâu là lầu; -— là lầu 
.xanh chỗ chửa gái, nhà trùm;-có từ nhà Đường 

ti fcỉ Thanh-thiên-bạch-nhựt, 2396 ~ Tròi xanh ngày 
bậc, ý nỏi cái gi giừa tròi đang lúc han ngày rố ràng, ai ai 
cũng trỏng tháy. 

Thanh-vàn, 2478 - 2867 — Vàn là mày; -Ịà chỗ caó, 

trẽn mày xanh; thi đậu, làm liên gọi là bưỏc-- 
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Thanh-xuân, 1059 - Là xuảrtrxanh, nói người taôi đương 
non, như mùa xuàn ỏ’ đầu một năm. 

Thanh-ỵ, 1745-2668 — Ảo xanh, chỉ đầy-tó’ gái,-vi chủng nỏ 
thường mặc ảo xanh. 

m.ỉnL Thànỉĩ-hạ yêu-minh, 2503 - Yôu là cầu, minh là 
thề;-là ước hẹn đến dưới thành mình thệ mà giảng hòa. 

Thành-hoàng, 2132 — Thiên thần, hoặc là nhàn than các 
làng thờ. 

Thàỉlh‘thân, 2108*2135 — Thành là nên, .thản, lù 'thàn-ái; 
— ỉà nến* VỌ' lĩệh chòng. 
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ngọài: eừa chùa. 

Thảo-đường, 2697 — Nhà lợp cỏ. ỏ' bèn chùa lởn thường làm 
thèm một cải nhà lợp hang cỏ, đẽ mà dịch kinh, bót quẻ. Đày 
chỉ chồ chua của vài Giúc-duỵèn. 

Thão-ỉư, 2732 — Cùng như thảo-am, tháq-đưừng. 

Thăng-đường, 2885 - Thăng là lên, đường lả cồng đường; 
_ " lạ len chỗ còng đường khi quan ra khách, làm việc quan. 

Thảm giao, 3085 - Thủm là sâu, đa làu ngày; - - /à quen 
biết đã lảu vởi nhau rất thân thiết. 

Thâm-nghiêm, 267 — Thảm là sảu thẳm, nghiêm là oai-nghièm 

_là cách kín đáo, oai nghiêm. 

Thâm-tg, 2432 — Hậu tạ, cốm ƠỈ 1 lắm. 

Thàm-tình, 580%: Tình cha con, anh em ăn ỏ- với nhau. Hai 
— - nghVâ ỉaặrcha con Vương-viên-ngoại. 

Thảll-Cĩinỳ, 1896 — Than là tỏ lèn, cung là. khai m;-là 

bày tỏ, ^SáUrình về việc gì. 

Thậmnghỉnh , 2272 - Thản là tự minh, "nghinh là rưởc;- 

la chmh minh ra nghinh rước ngiùậ>náth 

Thủn-t : n , 3228 - Thân là thân, tín là tin;-là than Uiiết 

vả tin cạy. 

Thấn-thỉch , 2104-2977 — Thân là bà con bên nội, thích là bà con 
bén ngoại. Hai chữ nay nối chung lại là chỉ bà-eon, dÒBg-liọ. 

Thần-phận , 775-1225-1256-1358 — Than là mình, phận lá sơ 

mạnh. Thường dùng hai chữ-đễ than trách số mạnh mình 

cực khò, không bang người ta. 
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•ỊỊỊ*^ Thế-thường , S013 — Thường tình cLVa iìginVi đời 

mm Kiii Thệ-hãi-minh-sơn , 603“Thệ và minh nghía là thề, 

hãi là bẽ, sơn là núi; - ỉà chỉ bẽ chí núi mà lliề thốt 

cùng nhau. « Bẽ lòi -» là nói gảc cất lòi nguyền vởi 

Kim-trọng đẽ lo việc nhà đền ơn cha mẹ trước đã. 

Thệ-sư, 2307 — Thệ là Lhề,sưlà quân; - là thẽvỏi quân lỉnh. 

Thề-ĩĩứ, 2263-2460 — Thê là vẻ, nữ là gái; — là đày tứ gái, 
con đỏi trong cung. 

Thè-phảch, 116 — The là vóc, phách là vía; — -là cái xác 

thịt xương của con người, 

Thi-đồng, 397 — ống Ire đựng thơ. Ông Bạch-cư-Dị (=1 )Ề ỳ)j là in 
một cải ống tro dựng thơ của những ngưòi xướng họa qua lại 
cùng ồng. 

Thi-họcĩy 30 — TỈ 1 Í là thơ, họa là vẽ. 

Thị-hùng, Ị178 — Thị là cậy, hùng là manh; -ỳ- - là ỷ mạnh 
làm cách hung hăng. 

Thị-lập ị 2312 — Thị là chầu, lập là dửhg ; - - là đứng chầu. 


lỉlãn-hôn, Í)18-1600-2823 —Thân làbuồimai, hỏn là buỏi hòm; 
Lễ ký : ĩẫ Ệt hỏn đị nh thần tĩnh, f vSách Lẽ-kỷ: Buốt 

hòm lùìu cha mẹ cho định giấc ngủ, buỗi sáng đốn hầu thăm cha 
mẹ được vén không. 

Thăn-mộng, 1017-2621 — Thần là thằn thiêng, mọng là chiêm 
bao;-là điềm chiêm bao linh thiêng của thần mách bảo. 

Thẩi-bảo , 4724-2210— Bảy đò qní-báu; T San-hố 11 ĩ#j. 2'IIỎ 
phách ĩj£ ĩO* 3’ Xa-cừ ĨỆ ĨỆ. 4* Mã-iiạọ íi ĩ$. 5' Kim-khí ^ ĩỉ£. 
6* Tràn-chàu ĨỆ: 7‘ Pha-lồ ĩ%. Lấy bảy thử ấy Ịíhảm vào 

giường gọi là giường-. 

Thđt-CƠỊ 2060—Thất là mất, cơ là tliefn mảy; — — la thai thế, sa cờ, 

Thẩt-kinliy 1644-1635-2976 — Thất là mấl^kùih lả sọ*;-là 

mất vỉa mất hòn mà sợ khiếp. yỳ' 


Thè’nhỉ, 2874 — Vợ và con. 

\ A*" * V /V ,y 

Thế-thường , 2013 — Thường lình của người đời. 



Ị 
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4ưríg lĩằu hạ. v V 

trong một sỏ* đất nào đó. 

Thị-phi, 1016-1448-1560-1878 — Thị là điều phải, phi là điều 
trái. ((Người — » (1560) là người hay dèm-siêm, nói hên này 

phải, bên kia trái ; ochếl điều - » 1 1878) là không nói lơi phái 

trái gì đưọ*c nữa. 

Thị-tỳ , 1744 — Con đòi, dầy tớ gái. 

Thị-ỵèlĩ, 2567 - — Yến là tiệc yến;-là hau tiệc, cháu hầu 

khi ăn tiệc. 
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Thiẽll-đuờng, 1774 - Cung điện trển trừi, đổi với địa ngục. 

'ỉhiển-hạ, 1902— Thièn là tròi, hạ là dưới;-là ở dưởi 

trời, ngưởi trong thế gian, cả mọt người. 

Tỉiiêll-hưỡĩỊg, 66-825 — Hương lủ mùi thơm; — — là hương 
của trời, con gái cỏ sắc đẹp phi thirìmg gọi là-. 

Thiên-nièn, 3236 - Niên là năm, hoặc là tuổi;_là năm 

của tròi, tuồi trời. 

Thiên-nhiên , 399-Ì312 — Nhiên là thế ;-là nguyên cách 

trời sinh, sinh lự nhiên như thế. 

Thiỗnquan-trảng-tẽ, 1722 - Thiènujmm là bộ Lại, 

trủng-tễ là quan dan trong triều;--là quan thủ tướng 

coi ve Bộ-Lụi. 

Thiện-tải, 163-2922 — Tài là tài gioi; — - là tải ciia tròi sinh 
ngươi cỏ tài hơn chủng. 

Thiên-thai , 392 — Tè 11 núi chồ liẻn (V. Bò'i Tần ^Lưu-Thíìn 

và Xguyễn-Triệu n tĩẻlặvàonúi-hái thuốc, gặp hai người 

tiên nữ kết lảm vọ* chồng. 

—* Ịĩẵ Thừn-tải nhửt-thỉ, 2399 — Thiên là nghìn, tải là năm ; 
-là nghìn nam mới có một lan, ngh ía là ít khi cỏ. 

Thừn-vỊ, 3245 — Thiên lã mếch riỏng, vị là vi riêng;-là 

có lòng tư vị, không công bình. 

Thiệii-Căn, 32.71 — Thiện là điều lành, can là gốc rẽ; — — là 
cái goc làm lành. 

ThìỆl-nỉiân, 1729 — Người làm điềi* hav điều lành. Đổi với 
ảc-nhàn. 

Thỉểt-vị, 29ÍỈ7---Thiết là dặt, vị là hài vị; — Ịà dht bài vi 
đe củng. gy/. N ^ỵ. 

Thìệt-hư, 2o0(ị— Thiệt là thiệt cỏ, hư là hự kliồug ;-- là 

điều thiệt đhnt giá. 

Thiêu-qụạng t 40— Thiều là tốt đẹp, quang là ánh sảng mặt 
trời. NghTỉi là ngày mùa xuần tốt đẹp ,yui ve. 

Thịnh-đường , 1455 — Thịnh là thịnh, Bưừng là dời Đường, 
là các nhà văn sỉ chia thi đời Đường ra làm ba thòà-kỳ: 
1' Thời'kỳ So* Đường ịy; ;ộf, là lúc thi mới noi lèn có tiếng hay 
từ đời -Đường Cao-tô ^ lfiH, 2* thời kỳ — — lá lúc thi thiệt đến 
mực tuyệt điẽm, từ đời Huyền-tòn & Ệ trở về sau. 3* là thời 
kỷ Vtìn Đường \\% /ểí là lúc van đà suy dồi kém sút đi nhiều. 
Tho-công , 2)32 Thồ là đất, còng là ông; —— là ỏng than 

Thò-quan, 2598-;637 — Quaii thô-trưởe ử các châu mường, 
mọi. 

% 
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dt® Thò-từ , 2962—Tù là người lớn; —-— là ngiròi bốn xứ ở các 
châu mường mọi. 

Thôỉ-tra, 1406 — là đời, tra là tra;- ỉ à quan đòi hoi 

đề tra xét. 

'ệêỉỊk Thồi-Trtvơng, 512 — Thôi là nàng ThôỊ-Oanh Qanli-gl ItỊR 
Trương ià Trương qủần-Thựy iỊg 3^, người đời Đường Chàng ' 
Trương gặp nàng Thôi ử chùa Phỗ-Cửu ìf- Ệi Trai gái với nhau 
rất thân thiết, sáp lại chàng Trương phụ-tình lấyiigtrùã khảc 
làm vợ mà h^ítôi Oanh-Oanh. -ẩS-t 

jjỊ|3£ Thông-ỉlịt^ện ; 1684 — Thòng là thòng, hiiỵổri là kín nhiệm, 
— — lar^có phép lạ biết đẽn nhưng chồ ln^ỊH đlẹu thàni-thủy 
jj§$Ị Thộng-ntỉiih, 29-150-2603 — Thòng^/Ị^Ci^nghề thông suốt. 
DtHnh^ ìâ mắt trông ro ràng. Nói ngvỹìxicó thiên-lư tốt. 
íhắng-tllệ , 2059 — Tuệ là khòn;'*--là sáng khôn, lanh-lẻo 

ĩTịhỊvp Thơ-hiên, 395 — Thơ là sách, liiên là cái hiẻn, — — là chỗ 
phòng học. 

Thơ‘hương t 1061-1276 — Thủ vị trong sách vơ. (( Mạch 
-là con nhà. học trò. 



Thơ-phòng , 28® — Pliòng ỉà cái phòng;-là phòng đê 

sách vờ, phòng học. 

Thơ-song , 245— Song là cửa sỗ; —■:*“ là cửa sỗ phòng học' 
chỗ đọc sách Llurìmg cỏ cửa sỗ. 

- o 



$C7k 


Thơ-trơi , 1992 — Trai là nhà thanh-lặng ;-là nhà học 

Thơ-vtện, 362 ^Viộn là nhà nhỏ; —- — là nhà đễ sú.eh, nhà học 
ĩhởi-trán, Thời là mùa, trân là của — là vật 

sậu qui hhq-'^(iư loài trái ỏ’ trong mùa nào ttóp/ 

Thư-baịỵịắz^ — Sóng, mùa thu, vỉ vói lànccc^Tlíằl. 

Thu4ỈỊUy , 25 - Nước mùa thu. « Làn — » ỉà than sắc trong 
suị^ụHự nước mím thu. 

fìlìCcủc, 162 — Bông cúc mùa thổ? tìằtí Tùy ựé nàng Tièu-pỊii 
j|f ỳt và nàng Trựơng-lệ hoa ịị ;í| ;Ị£ cỏ sắc rất đẹp, người ta 
vỉ với lan mùa xuân và cúc mùa thu. 


J$rặ: Tỉui-không, 272 - Thu là thu lại, khống là hết; - - là hoi 
chuông hay là hòi trổng đảnh khi gằn tối, đe báo còng việc 
trong ngày ấy đã thư xếp ròi. 

ÍỈTMl TỈĩii-ỉình, 2900— Thu tà nhỏm, linh là . hồn thỉẽng; — —* là 
nói khi chết linh hon thu về trời dễ xảc lại, cũng như nói “khi 
tlìỉêng vè thần’' 


9 
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Ịfị Thù-phụủ , 1139 _ Thú là Ihú, phục lả chịu ; — — lá chịu thứ 

chịu rằng mình cỏ lỗi. 

H* ị\Ị/ 1 hủ-phạm, 2353 — Thủ lã đau, phạm lù phạm tội,-tên- 

líỉ đứng đầu; phạm tội nặng hơn trong bọn đồng lỏa; may 
người tù đồng lỏa kia gọi là Lung phạm. 

ĩ hủ-tự , 1930,— Thú là tay, tự lừ chữ; — — ỉà bản sách viết 

hằng tay. Ngày pho-nghĩa lù ban ngày thì Kiều lo việc 

chép pho kinh bằng tay. 

ÍStíSr Thuậỉl-phoiig, 102(3 — Thuận là thuận, phong là giỏ ; —— là 
xuôi gio. 

ỉ®tra Thuận-t\nh ĩ Ệứ F X — Thuận theo, chịu theo. 

ẺH TỈIủc-giảp ^.— Thúc la bỏ, giập là áo ỉ r- — lầ bó 
v 4 áo giá]) l^ứ/íígịìĩa là không đánh nữa. 
jp|Ịị£ ThủCrỉgụg, 4325-2893 — Chàng Thik\ gệf là Thủc-sinh. 

Thủc0ng 3 1470-1498-1653-1605 — O.ỊỊg^ỄỘ-^hủc, tức là Thủc- 
£Ểầnh — — cha Tlìủc-sinh. 


— GI họ Thúc là 


Ịkr/l* ThùciSinh 1303-1808-1889-1899-2337-2914 — Gfi 
,4v - Thúc kỳ Tâm ~M ÍỈỊ cũng gọi là Thúc-sinli vìôn. 

ềL% thủc-phụ, 531 — Em trai cha, chủ ruột. 


Ilgui cuụ uict-mm, ữtiLi IJVJ Ui lUítI nwu Itiiii VIUUI VII T.L 

[]);, cho nén người nước'Thục khi nào nghe đố-quyên kè 11 , thì 
nòi rằng hồn‘- -r'— (Xem chung chữ Trạng-sinh). 

Thạe-nử, 3219 Thục là lành,-là gái lành, gái cỏ đức 


—— -— CIO ÌỊISLC a^a/iỊang \oi 11111111- ' : ' r 

Thung-dung, ỵ 0-10 >7-1200-1309 -1495 -1571 -Ị#i- 20Õ4-2290- 
2652-2863-^49*1 — Thòiíg-thả, rảnh-rang, khoap-kọan. 

Thủy-Kĩổu, 16-2659-; 681-2891 Con g;’n ^ìfn ẹủa ổng Vương- 
Vicn-ị)gpạilủc ỏ’ nhà Tủ-Bà cải tên là 5fp4\íều /,!,> ịls trùng ten 
vỏvmột người gái kia cùng gội là MìKKiỉhi, J| Ỉ3§ sau Hoạn-lhư 
lại cái làHoa -nô M. Lúc ỏ* các Quan-âm cải phấp-danh là 
Trạc tuyền, íl? 7 ^. 

ĩhủy-vân, 16-713-276(K2781 — Em gái Thúy-Kiều vợ Kim- 
^ Trọng. 

ỷằệị Thủy-chung, 352-2295 Trước sau, đàu đuôi; trong cân 352. 
“ nghĩa lủ trước sao sau vậy, trong lỏng không thay đôi; trong 
cảu 2295 — nghĩa là từ đau đến euổi. 
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4« Thủy-triều, 208' — Con nước lên buỗi sởm. 

Thuyen-trà* 1991 - Chè của nhà chua. 
ỉặậẫ Thuyên-quy ổn, 819-; 071-1881-19Ọ3-22H — Con gái sắc đẹp, 
cỏ cách điệu dịu-dàng. 

IPỉHt Thừa-cơ, 1109 1941-2439 £488-2507 — Thừa là nhàn, cư là dịp 

^ - lả nhàn CO' hội 111Ù làm việc gì đỏ. 

Thừa-ỉươưg, 1371 — Lương là mát; - hóng mát, dạo mát. 

Tlĩừa-gia, 3237 — Thừa là vàng chịu; - là điím-đang coi 

ngỏ việc nhà. ^ 

Thực-tang, 20 09 — 'lang thiệt, là cỏ tang trạng^tieh,xác. 
Thực-tình, 1890 — tình thiệt, việc thiệt, 
ĩìtllit Thươngịậỉạ, 275 — Thương là líLiòn; — 0 ^íả nhà buôn han 

Thươệrg-iâm, 81 Thương là Ihưưng XỞI; - là lòng 

^ thương xỏt. 

fÍ 3 *ỈP3 TỈurơlig-tinh, 2220-2366 — Tình Hnrếíìg của mọi người đều 
có, ai cung làm cũng ăn ỏ* như vậv. 

Thưởng-tnởng, 2285 — Thương là thướng, tưởng là tướng 

võ; - là thưởng còng các quan tướng. 

ỷ 3 ặ Ểí Trạc-tuyên, 1922-2344 2726 — Tên pháp danh của Thủy-Kicu 

lítĩ^K £ xem 'Ị'i n ’ l y Kicu). 

Traỉ-phòng, £056 Trai là nhà ỏ’ gĩữ việc chay riêng, phòng 
là buồng, — là chỗ tăng chúng lù-hành ỏ’ trong chùa. 

Ịfj7ch Trang-sinh , 3200 — Gẩ họ Trang đời Chu Jífj. ỏng nam 
y ọhĩêm-bao thấy mình hỏa làm con bướm. Đường thi cộ 

Cấu: Trang sinh hiên mộng mè hồ-điệp, Thục-đế xuân tàm 
thác đỗ quyèn, 4h St.ỊỊ$6 ít li '17 #47 ít 14 11, Giấc mộng 
_ Trang-sihh hồn bĩrửm tản, lòng XUÙ 11 Thục-ctể tiếng .ặuvèn kẻu. 

7Ỉ1E SC Trang - trọ irg, 19 — Xghicm-irang trĩỷng-hậu. 

Tranh-ciqr/ìq, 2449 — Tránh là dành, .tì^rng là mạnh 
— — là đua sửe mạnh, đối địch lại. 

I^ịlịg Trảịĩ-M, 1832 — Trèo lèn núi Tị. Thi kinh Trắc bỉ tị hề, chiêm 
vọng mầu hề ĩfặ & I >ỉp '4i [íiíl 'ĨỊ- >51 ^ P4 'ỳ Kinh thi: Lèn trùn 
iíủi li kia vạy, trỏng nom mẹ vậy. a Suy Tòng » nghĩa nói 
nhớ đển mẹ mới mất. 

ỉẽệỆQ Tràm-anh, — 148 Trâm là cái tràm gài đàu, anh là dải mũ. 
Tlii đậu tiến-sĩ trỏ' lèn mới được- đội 111 Ũ có dắt trâm. ((Nhà 

-)) là con nhà cỏ khoa-cữ van-học, con giỏng. 

Tràm-lu ân, 1080-1104 — Chim đắm; — — khô hải Ì/L ĨÍHĨ Tỉ ÍS 
chìm đắm trong bề lvho. 

Trứn-cam, 1258 — Tràn là vật quỉ báu, cam là đo ngon ngọt 
-- là miếng ngon vật qui. 
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ĩềĩễ' Trán-trọng, 5G2 — Quí báu «Mộ| lỏi-là lấy chữ - - 

Ihiủn vạn - -f' ỊÉỊ, đỏ là Kiều dặn Kim-trọng đi đưỏngxa xôi 

phiu giữ-gìn quí trộìig mình cho đửọc mạnh khỏe. 

Tràĩl-aU. 1380-2202 — ììụi-bặm trong cỏi trằn tục, trong thế 
gian. 

J|giịj Trần-qđu, 3104 Bụí-bặm Iihóp nhủạ, ỷ nói khiêm mình là bậc 
hèn-hạ tổi-tàn đã chịu nho* duốc nhiều lan. 

Trăn-duyên, 003-1932 — Trăn là cõi trần;-là đuyèn nợ 

ỏ* cõi đừi. 

PiịịgỊjJ Trẵll-tạ, 8032 - Trăn là bảy tỏ; - -'là tỏ \òtí0ữ ơn. 
Trận-tièặ) ậỐl3^2517-29G0 - Trước trận gỉạy. 

Tri-ănt, 380-1218 — Tri là biết, ảm là tiếng — - líi biết tiếng. 
Xguyèn dùng nói về người đánh đàn hay mà cỏ người nào nghe 
biết Vang hay, người ííỵ gọi là — —. l)ìmg nghĩa rộng ra thì chỉ 
người nào biết bụng nhau, cliơí với nhau thân thiết cũng gọi 
là - 




Tri-ân, 2432 — Biết Ơ 11 của người ta làm cho minh. 

ẴỈIS 2200-2428-3213 — Kỹ là mình;-là kẽ biết lòng 

mình, tải sức của minh. 

Tri-quả, 2377 — Quả là lỗi; - là biết loi của mình. 

Trì-hò, 1836 — Trì là cầm, hồ là ve rượu; —- — là cầm hồ 
rượu chực hau mà rót. 

Trí-dúng, 2529-2004 — Trí là khồn-ngoan, dũng là mạnh bạo. 
Tri-quỉ , 1684 — Trí là đến;-bắt quỉ đến. 

Triều-đình, 2441-2465-2552 - Triều là chỗ ngự chan, đình là 

sàn, là chỗ vaọ chau ;-là chỗ thiết oai-nghi phá]) luật, trên 

có vua, đưtVi cócác(]uan sắp đặt việc trị dan, việc kinh te V. V. 

Trinh-bạch, 1148 — Trinh là chanh, bạch là trắng; — là 
chuyên chánh và trong sạch, không lòng tà-dâm. 

ỆệẶị Trọng-Ĩighĩct khỉĩih-tàỉ, 310 — Nghĩa là việc phải, 
tài íà của ; ----- là trọng điều phải mà không coi tiền của ra gì- 

SẼ Trọng-thăn, 2451 — ồng quan cỏ danh vọng trĩều-đình ỹ 
trọng nưo*ng tựa được. 



s 


í^títyi Trủ-phlường, 785 — Trú là ỏ’ trọ, phường là phổ-phưừng; 
— . là chỗ trọ trong phườĩig-phố. ' 

'ttíặ Trủ-trì, 2038 — Trú là lưu ỏ', tri là coi giữ; — là chức 
lưu ỏ' trong chùa mà coi giư hết cã việc, đề làrn chủ cho tăng 

chúng, nhỏ thua chửc tăng-cang ft ỊỆJ 
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Tpủc-côlĩ , 1739 — Trúc là tre, cỏn là đùi; - ỉà cái roi hay 

'là cải đùi bằng tre. 

Yĩịĩị Trửc-mai, 708-746-944-1381 — Tôn hai thử cây; Thường nổi 

- hay là maí-trúe vỉ vứi người quàn-Lử, cĩìng cỏ khí ví vôi 

vọ* chong hay là bè bạn V. V. 

'fím Trăc-viện, 1371 — Nhá tre, nhà chung quanh trồng nhii5u 


HlHl 


tre, nhà mát. 


Trung-đường, ^1(173 - Trung là giữa;-hv.chỗ chinh 

giữa nhà. ~r/. —y' 

Trang-kh ửèì 423 — Trung là lấm lòng, khúc là cong; — 

1 fỉtì 1 t 1/1-1 /i /1 l»t/v 1-1 rí lAm i-f * . ,í« . T_ /í; ĩ~:. i 1,1 T 
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Trung-quồn, 2315-2463-2539 Chỗ (TgbVcịihnĩ đỏng. 

Trừng-sinh, 3049 - Tí 'ùng là lan. 4hư hai, — — là sinh lại 
làn khác, cung như nói đẻ lại một lằn nữa. 

Trùng-phùág, 795 - Lại gặp, gặp lại lan nữa. 
Trừng-trừng , 2969 - Chống chập lớp này đến lớp khác. 

Truy-hoan, 1299 — Truy là theo, hoan là , vui cho i, — — là 
đưa đuổi theo sự chơi bời, cuộc vui chơi. 

Truy-nguyên, 862 — Nguyên lả căn, nguyền, — — là tìm 
chỗ cội gốc, tìm căn do tại thế nào. 

Truy-phong , 1107— Đuối theo giò, nối ngựa chạy man như 


gió. Vua Thủy-Hoàng ửfỉ H nhà Tan 'iậ cỏ một con ngựa hay, 

’ tên lậ-(theo sách cô-kiip-ehủ k Hì). 

Truy-sát, 2523 — Đuỏi theo mà giết. 

Trường-đình, 87 í - Tnrờng lả dài, đinh là cái đình, -_ 

là cái nhà trạm dời Tần % cử mựờỉ dặm đường liu đặt một 
nhà trạm đ|-'cho hành khảch nghỉ. . Mte 

HỶI Trường-giang, 2836 - Giang lù sõng, tị-irímg lá dài, - 
là sòng èái ? đày chỉ sòng Tiẽn-đường. 

4^J)ỊỊp TnỊỊậìÌg-kìianh, 1232 — Tên ông Ihr-ụia-tuvrng-nhir uị JE| ín 
đ.ậi ỉĩán $ỉ lay nàng Trảc-van-quản fe. ngưửi hay chơi 

bơi phong lưu. 

ỉỊịM® Trirởng-tiền, 2378 - Trướng là cái màn,-là trước màn. 

3^5^ Trượng-phu, 2214 — Bàn ông, người cỏ chi khí. 

y^IHÍ U-Hien, 128 — u là chô 'tối tăm, hiễn là nơi sảng, — “ cung 
như nói Dương-gian ^ Itiĩ và Âni-phủ ịl^ 

Uy-linh, 2321-2904 - Uy là nghiêm, linh là lỉnh-lhiẽng, - 

là quyền thế làm cho chúng phải sợ. 

m Uy-nghi, 2313 — Uy vọng, nghỉ vệ. 


, 
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Ưứg-Khuỵền , 2484 — (Xem chữ Khuvfoi-ưng). 

V ạn-taiỊ?n, 2545— Vạn là muôn, tuyền'là vẹn;-lả muôn 

phần trọn vẹn, không tliiếu điền gn 

Van-phủe, 394 - Muôn phước. Tục nước Tàu, khi gặp nhau 
thì chúc nhau hai chữ — —, là được muốn sự lành, 

\ ăĩĩ-chương, 150-2841 — Chữ nghĩa, nói chung cả thi, ca, từ, 
phủ, bất kỳ bài gì dùng chữ mà đặt ra cỏ lời li thanh-tao thì 
gọi là - — . 

vắn-nhân. 13fc— Người hoc trỏ. hiơl chữ nơhĩn. 


mm 
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Văn-nhân, iạr>r— Người học trò, biết chữ ngliĩo. 

Văn-thơ, 2Ậ(ậ - Văn-clnrong, thơ bài. ỉ&ri 

Văn-vủ, 2442 — Văn là chữ nghĩa cỏ lời lẽ ; vùlậ óaì sức; « Gồm 

hai- — ^ ỉa cú vỉín-chưong và cỏ vu-nghệ^/;- 

Vãịí-Êiĩị 2íồ0 — Vân là mày, du làdKxiỵ'—V là các nhà tu- 
hàiiii díỊQ;si đi dạo chợị, như đàm mây imì^íibạỷ đi đâu cùng được. 
Vđìĩ-an, 1940 Vấn là hỏi, an' là yệh-ốh ; -— là đến hầu thăm 
cha mẹ hay lù các bậc ỉứn hơn mình .mà hỏi cỏ bình yên không- 

Vẩn-danh, 624 Danh la tên;-là lễ đến hỏi tên tuoi 

người con gái người ta sắp đi cưới (xem chữ sỉnh-nghi). 
Vận-inạnỉĩ, 1793 — Vận là vận hạn, mạnh là s5 mạnh người; 

X - là thừi vận và số mạnh. «Lấỵ càu ■- » là đổ cho số mạnh 

trời da định như thế đề cho nguôi lòng thương nhớ Thủy Kiều. 
Vỉ-lô, 913 - Cây lau. 

Viùn-ngoại, 11-2774-2822 -trong truyện Kiều là chỉ một 

người có tuổi và nhà khá. ổng này họ Vưorng tèn làLưỏng- 
tùng ^ người ơ Rắc kinh, vợ là Hà-thị fsj cầu tự ỏ chùa 
Hoanli-son [ij, nằm thấy một ồng già cho ba canh hoa đào. 
1 cành có trải 1 Qầnh mới nơ, 1 cành nỏ' đã tàn mòl nịìa. Hà— 
thị dạy nói cùng Ýièn-ngoại, ông đoản chắc sinh ĩnọl trai hai 
gái. Sau sinh Thúy-Kicu, Thúy-Vùn và Vưo-ng-Qirán (Truyện 
Thanli-tảni^íẾ-pìữin K)r 

Viẽn-kịíảch, 624 - Viễn là xa;-là kĩiúch ơ xa dơn. 

* / :% -,ỉf ỷ 

V Ìẻiị-pliưưng, 67 — Xứ ở xa. 

Việt-đòng, 217 2 — Tức là tỉnh (4uảng-đổng ^ 4í quê quán 
của Từ-Hẩi. 


ykĩẰ 


Vinh-hiền, 2872-2966 - Vinh ỉà sướng, hiền là rõ; - - là 
sung sưởng và cỏ danh tiếng. 

Vinh~hoa , 2287 — SựỊLg-sướng và vẻ-vang. 

Vỉnh-quỵểt, 1680 — Vỉnh là lâu dài, quyết là từ biệt; - 

là từ'biệt liằn, người sống và kẻ chết từ-biệt klìòng gặp nhau 
lại nữa. 
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Vồ-chủ, 80-1649 — Vô là không;-là không ai làm chủ. 

Vô-duyên, 74-818-1904-2660 — Không duyên, không may, 1 'ủi-ro. 

Vô-địnhy 2494 Không định vảo chỗ nào. « Xương-» là 

xương người bị giặc giết chết không biết chôn chỗ nào. 

vỏ-ỉoại, 580 — Loại là loài; — là không có môn-loại, không 
biết phải ù’áỉ, không cớ gia giáo. 

Vô-lương, 1186 — Lương là lành ;-là khổng cố lòng lành, 

khỏng lương tủm 

Vô-nghĩữy 967 — .Không biết điều nghĩa lý, khòng^bict đicu 
phải trải. XX-y 

ÍPẴỂÌ? V ô-tich, 2291-230(1-2898 Tên huyện thuộc lỉnh Giang-tò 
chỗ Thúc-sinh ợ. 

Vll-qui, (>31-957-2204-2843 - Vu là nơi, clumg Ịủc ấy, qui là ve 
nhà chồng ;-là con gái đi về nhà chòng. 

T u-tỉĩảc, 660 — Vu là. nót dối, thác, Jù dật điều ra ;-lủ nói 

người ta kliỏng tội mà bày việc vu nại cho người. 

Vữơlig-bà, 891 — Bà họ Vương, là Hà-thị, vự Vương 
lưerng-tùng. 

EHllS Viiơg-quan, 14-61-154 — Tên người con trai Vươhg-vỉên-ngoại. 
Vương-ôĩìg , 654-872-3034 Ỏng họ Vương, tức là Vương- 
viôn-ngoại. 

Vượng-svr, 2506 — Vương ỉà vua, sư lâ quản; -— là quấn nhà vua* 

Vuơng-tòn, 828 — 'Tôn là cháu; — là con cháu nhà vua’ 
chữ dùng đề chi kẻ trai đẹp ăn chơi phong-Iưu, 
tHỊỉĨ Vương-thăn, 2477 — Thân là người lỏi; — — là người làm 
tòi nhà vua. 


00Ế ' Xiọh-tìlàng, — Sợi dầy đỏ. Sách r-minlỊrltRv 

Xgươì Vỉ-Cíỉjệ [ỉĩị đến Tổng-tlìành 5R Wc gặp một' ỳii lào đeo 
cái đày ngơi dưới trăng xem sách. Vỉ hỏi hà: đay ĩíỵ đựng vật 
gì, Bà nói đựng day tơ đỏ đề cột chân con Ira-i con gái làm vợ 
chong. Chữ to-hồng cũng tự chữ-mồ r ‘tífi..' 

Xịeữgnẩã, 2348 — Xỉếti là giặt vai sửr, mẫu là bà già; — — 
lả*bà giặt vải sợi. Đời Hán m Hàn-thì ậậ lúc đương hàn vi, 
nghèo đối, gặp'bà - cho ăn một bải cơm. Sau lại Tín làm tè- 
lướng, đem nghìn lượng vàng đe giả ợn bà ấy. 

Xaàn-đình, 1500 — Xuân là mùa xuân; — lả đình làm 
trên hồ đế hóng giỏ mùa XLiản, đây chĩ chỗ Kiều iien đưa 
Thúc-sinh. 

Xilùlĩ-điưởíĩg, 534-1292-1388-1497 — Xuân là Lhứ cây đại thọ 
shngTảu hơn hết, ai cung muốn cha sổng làu, cho nên thường 
* dùng vi vơi cha. 
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Xỉĩùn-huỊịèll, 759 2837 Xuân nghĩa như xuàn đường, là 
cha, huyên là một thử cỏ như loài lan, ăn nó thì giai hết điều 
phiền muộn, vi vửi mẹ;-nghĩa là cha mẹ. 

Xaùn-lan, 162 — Bòng lan mùa xuân (xem chữ thu-cúc). 

XuăiiỊSQ’11, 25 — Núi mùa xuân. <(Nẻt — - » nghĩa lả nét 
cười vui vẻ như núi mùa xuân. 


Xuùỉĩ-tình, 3201 — Cái lình cin-ái vui vẻ nhưlứcgặp tiết xuận. 

Xuălị-tôa, 786 — Tòa là khóa; — — là ỏ' lún một mình trong 
buông xuùn. Chữ nay cung như chữ « khỏa xuân » trong càu 



Xu.ẩị~gỉữ, 1920 - Rạ ỏ’ chừa. Sách Thích-thỊ-ycu lãm II 
cỏ càu : nhà ấy là cái nhàn-đuyỏn lam cho người phải phiền 
nào. ra khỏi nhà ỉà dứt được tran lụy của cỏi đời; đây là Hoạn- 
thư cho Kiều ra ỏ* các Quan àm. 

Xuất-tỈỊằn, 1690 — Xuất là ra; — — là khi sái đòng thiếp thỉ 
thần-hôn của người ngòi đòng xuất đi xuống ảm-phù đẽ dò xét 
việc, ròi lẻn mách bảo lại. 


Xử-qayêt, 2320 — xứ là phàn xử, quyết là quyết đoán. 

Xưng-xuứt, 588 - Xưng là xưng;-là khai ra, cung như 

nồi Tiêu-xưng. 


Xửng-đảlịg, 1012 •— Cân vừa, ngang nhau. 

Xưởng-tÙỊịị 3148 — Xưởng là nói lên trước, tụy là thuận theo 
sau. Phu — phụ — chồng nói VỌ’ theo. 

Ỷ-hiệp-tam-đălỉ, 2205 — Bầu là gieo ;'-là 

tình ỷ hòa hiệp một lỏng với nhậu. 

. , * _ Ò ' 1 . . r 

Ý-từ, 108.9-1,>73-1861 — Tình ý, trong cãcli ãú í’r, trong khi nới 
năng, >8^■ 

Yẽỉĩ-ợn, 2664 — Èm-ain, bình-tỉnh. 

Yến-ocinh , 45-64-514-1098 — (xem chung chữ* oanh-yến) {( Nợ 
nần-». là mắc chùn vào nhà thổ. 


Yèll-đào, 503 — Yêu là non, đào là cày đào ; — 
non, ví với con gái còn to*. 

Yầll-đỉệlĩ f ' 2841 — Dịu dàng, đẹp và cỏ duyên. 


là cầv dào 
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Đối TRA 

Ai 914 say; ngây Án 1416 ỵện. Ản 799 yên. An 670 Ơ 11 . Ap 
1044 đắp. 

Bả quạt bồ-qưì 357 bạ quạt boa quì ; bẻ quạt hoa quì / khăn gân* 
quại quì. Sạc 1538 trung- BạcđUll 1402 bạc-dcn. SứcẠ 1957 bá. 

1476 bay; giả ỉ; tỏ. Bày hàngcồ-xụy xôn xao 1407 kiện hoa cồ nhạc 
van/ lưng, ỉỉđt 1570 chẳng. Bàu Sử bào. Bây 74 mẩỷt mới. baỵ 
1489 -•Bấy! Bề 871 ỹirn.^mn 1025 bề. Biện 374 bèn; cần. B#n hạch 
1391 tinh hẳn. Bỏ 50 yd^lrồ. Bỏ 13 .6 phó; 1619 bõ- Sọí iặũ : ™Ạ n J 1 - 
ẻừim bùi. Bời-hợtiắ9 ph ong-lỏi. Bụi hòng ^Mm*Buọc 
troi 2467 giàng bttồe. Buhỉ 2061 cử; tiết. Bướm ộpg hay lụi 938 
bướm di ong. ylại . 

Can Sì 4 cơn. Cạn 1435 nòng; 1639;. rứt ; dứt. Cạnh 1204 
cỗi; cầy. Gậnh 2120 cạn. cảo 7 ki|ự> cán 1034 nghiỄn. Cư • 
1460 chen, cđt bát tay đê 1458 bút ctì tay đồ; linh ỷtạỵdề Cd 
(Sỉ san ; 934 cho, 2289 nhân, cỏ khi 1581' mạt ngoài. Co hoasm 
nưc/c sa. Còn 798 ra 1664 cỏ Ị 18á4 nào; lại- Co lục 8 co luc 
ỉ ục. cõ xạỵ xôn xao 1467 cồ sủỵ sôn sao; cọ xúy xỏn-xaọ; co 
nhạc xôn-xao. Cội lìĩữỉ f)82 gỏí may í gỏi maĩ. Co ỉ 6/3 choi- Coi ỊỊ6TI 
1 88 gối yốn ; xe'bô; ngựa xe còi yên đã thầy 1388 ngựa xe cẩp 
lập, Cờ 1473 trà. Cơi 2212 Ciĩổi Cung-quãng ả Hăng 1035 cung 
quang xich-thẳng; ả Tổ cung Trăng. Cùng 3214 mừng ; míUY 2 . O ủn ÍỊ 
20 cùng. 1(132 mời, 1898 cỏ; 2336 đành. Cuội 327 gưởĩ. Cử 1726 lựa. 
Cứu muôn 2685 cứu một. Chác sầu 236 rước sầu; 'chuốc sam 
Chàng 3030 nàng. Chàng ĩhủc 1431 Thúc sẵn Chăng mà 73 
chẳng là; the mà. Chứng dưng 1751 chăng nhưng; chăng dưng. 
Chẳng 2522 cho- Cháữ 2864 chu. Ci.cn 911'; 1385 xen. CIuỵM; 
154:; 2448: gi; 1421 ,chỊu. Chĩ 59) còn ; 2 66 trỏ. 1521 xe. 

Chiêng 2^22 loa^ bề. Chiết 2954 Tích. Cĩiiầuxo 18 a2fl. cl llJ H 'Ị^' ỉ, ' ) 
chiêm. Chong 1ẺĨ2 dong. Chọn 1623 lựa. Choi 13 ; ÍH^Ỉò; ro. 
tau 155 > Laộg-quàn■ Chở '1134 chẳng. Ch Í7 29ò^cúàu. Chung b>9‘2 
clìong. Chaổc mòrỏi. Chút 2937 kc.C/ĩỉỉjựeir42 2chuyên. Chuyện 
5028 truyẹn. Chừ bõĩbên. Chương 33 xoaiỊg. 

Dầỉ-vần thờ than 1503 dài thở ngốn than. Dải 1341; 1301 
giải. Dàm 1534 ràng, giàng. Dâm 1376 giám. Dạo 1500 dồi; trốn. 
Dày dặn 2724 tròn trặn. Dạy 1425 ; 1622; giậy. Dạy cho 1446 dạy mở, 
liệu mơ. Dặm 1521; 1524 dạm 1588 dặt. Dăm 784 : dam. DăuỗS; 
616 , 734 ; 1003; 1051 rầu; 1349; 1511; 3;09 dù. Dậu 2430 khi. Dạy 

Những chữ in xiètt là trong hân này. Nbững cbữ sổ là số câu. Nhữn| 
chữ tản kiến ra nhiều quá thời khôũg chua sổ câu. Nhưng chữ ở sau chữ sồ 
là chữ trong cẩc bản khảũl Bổi tra thời theo tự-mẫti Quoc-ngữ- 
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2268 nồi; chạy. Dẻ 1482 : kẽ. Dẻ lỏa yểm thắm trôn kim 1507 dễ 
mà bắt xầm xâu kim- Dẻ ai rắp thảm quạt sầu cho hay 1682 
đòạn-trường ai có qua cầu mới hay • Dĩ 1597 rỉ; hỏ’. Dinh 1885; 2270 
doanh. Dịll-dàng 1061 gọn gàng* Dò 1374 giò ílề^G rỏ. Dỏ 257 ) 
nhỏ ; rỏ. Doi 2561 đôi. Dội 2533 chây; gộị .Dộiì 178 rộn. Dông Ì585 
ròng. Dỡ 2500 gi ố'; trở. Dời 2256 rời. Dử 325 gầy; rù ; thau. Dứtig 
1510; 3048; 1830: dong. Dửng dáng 884 dòrđỏa. Dụng đặng 
2257 dùng dắng. Duy 2950 Thư; Hoài; Phủ. Dung 2100 nhưng.Z)trcỉ*í. 
835 trong. Dửt 244 gở; 1400 giứt. 

Dã 666 rắp ; 1338 nôỊị 1606 cũng. Dám 2941 áng. Daĩỳ 1415 đơn. 
Dan rập giật giàĩĩyậ^Q dan rậm giệt giâm; đan rệÈngiật giàm. 
Dàng 2817 àựờnóỹ&ặềg 1455 họp. Banh ịị2 ịiị. Bảnh ỈIỎII 
1894 lấy lòng, Dị%ợ, ọoồ í dao; 22G8 kiệu ; dào. Dầt 1707 sắp ; toại. 
Dày 274 day. 0ĩy 2452 giẻ; giầy. Dell 1538 ,dịm- Bèo bòng 1509 
dèo bồng; bỹtíh bồng. Dè 1361; 1886 đè. DêổỊ $49tiệc. Dém ngày 
1493 vỉ hỉíỳi^ Dêm nãy 1518 ngày này; đêqíhíầỷ ; tháng này ; bửa này. 
Bển 69; 920 tới. Bển 856 thòi 1514 ve. Bi đấu 1516 bao làu. Diềm 
1466 ruồi. Đinh ninh mài lệ 2825 mực mài nước mắt: Bịnh tỉnh 

1496 đành lòng;.đành tình ; định lỏng. Dinh 76 đích, ước. Dỏ 1362 
đấy. Dọ 408 đồi; nhắc, Dóa 669 mảnh. Do án ngay một lởi 414 
nhiều thày chẻ bai. Doán 2202 biết; dửng. Dồ mi 845 ; 1092 trà mi. 
Dô lả 160 đúa lá; đỏ lá. Dộng tỏa 285 đòng tỏa; đồng khóa. Dớ 
chân 2084 chứa chưn ; trủ chân. Dờn 1460 đàn. Dưa 1131 dồ; đua. 
Dưa lởi trưởng đào sánh đội 1468 về đến trướng hồng sảnh 
vai. Bừng chực trị hồ 1833 rót rượu chực hầu. Bươm 1383 đậm. 
Dửt 725 dứt. 

Gả 111 ả. Gán 2598 gạn. Gán 3181 khỏa; 1438 đoán- Gạn 
yủng 1154 đón rào. Gặp > G4ò rớp ; ngặt Gầm 376 ngẫm ; : $88 ngắm. 
gỏp 396 mướn. Gỏt 3430 củi. Gội rửa 1042 gột dếiỊà ^Gd ỉ 1350 Ị 

1497 gửi. Ghép 17phẻp. Ghét 2 cợt. Ghét bỏ 549 : gí*m quải. GI 
1572 chi. Gia 14|ỹẠi42ẳ ra. Giả 174 dở; dà . Gịỷ ŨỊĩh 2633 giâ 
nghĩa- Giày 223Í gĩSy Giải 1574 ; 2133 tỏ. Gịầi gi'ổ 575 tả đề. 
Giiìm 783 ầmỆẸiịỀh 1567 giặn Giập 1526 ..tí^lk^éhập ĩ 1537 rập. 
Giạu 1387 gịạ 11 ; chạo- Giậu liẫu 582 khuiig giọt ; giọt liều. Giạu 
thu vừạ nãy chòi sường 1387 diòn-hhh mừng đa trùng-dướng- 
Gieo 1368 reo Giò đưa bằng tiện đá lìa dặm khơi 2230 
cánh bằng tiện giỏ cất lia dặm khơi. Giông 243 thỏi** Giờ ra thay 
111 ạt 959 bày giò'thay bậc- Giỏ’ 1582 thỏ’í nghĩ. Gìợn 635 đỉn. Giục 

1498 dục. Giường 1484 dưòng; giêng. 

Hai 27; 1318 đỏi. Hai lằn 2668 một lần Hai lê 1379 hai 
nhẽ ; đỏi lẽ. Hâilỉĩ-vâlĩ 478 Qui-vân, Hạnh 1469 nết- Hổt 999 trọn. 
tìiệp: hợp- Hình 1494 lình- Hoa hương 497 màu lan ; ngọn 
lau; hoa đèn Hòa ỉ 8 họa Hm 2260 gửi. Hòi 797 thòi .Hôn ngất 
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mầu say 759 phách lặc hồn bay. Hỏng 478 hòng; cùng; 1714 
nòng. Hớt hơhởthởi iGGƠhởl hơ hèt hải, hẩt hơ hat bai. Huyên 
côi XIÙỈII già 2237 xuân cõi huy ồn già- Huy én giả dưởi gổi 
gieo mình 3017 gieo minh dưới gói huỵên-đình ; gối huyên kề lại 
gieo mình. Hửc 1593 quắc Hửng 1443 hung. 

Kên 2571 ‘ngâm. Kịp 2842 vữa, Kiệu hoa cất giỏ , đuốc 
hòng điềm sao 1466 phê cho vinh-viễn Chầu Tran trăm năm. 
Khấc xương ghi í/a 2425 chạm xương chép dạ. Khập khơi 
1867 tấp-tinh. Khen 1^85 gớm. Khéo 88; 2097 hại; giong; đò. 
Khẻo khuyên 2557 4ịạì # cỉiong. Khéo thay một mãy '2310 kheo 
thay một mẻ; sai di các nẻo ; chia ra mọi ngả. Khoảng 441 quảng. 
Khỏi ỉụỵ 1912 nghĩ nghĩ. Khuôn 1634 nhậ- 11 . Éhương 1335 
khang. 

Là 830 đả ; 1492 người. Là nhà 275 lì:ỗi ra . Lạ 2273 là. Lức 
294 nhác. Lạc 134 nhạc. Lạch 1332 ngạch; Lai 1110 là. Lại 1548 
cộ; dề; 1927 nữa. Làm 1012 là; 1763 phận. Lạt 1337 lở; rihạt; 
2852 nhạt Lạt tỉnh 1480 nhạt tình; lọt-nguyền. Lặng 102 sững. 
Lăn-đâlĩ 458 lần khán. Lấy 277 mướn.. Lẽ 1462 nhễ; lý; pháp. 
Lẻo đẻo 250 liệu nẻo .Kèo 1623 chèo. Lệ 712; 782 giọt;' 696 tui. 
Lệnh 2557 lịnh. Liệng 1326 lượn. Lệệu nần nì 1166 bót lời 
liệu. Lòa 1507 mà; 1643 lòe Lỏa mây 590 đây mày ; dựng mây. Loi 
thoi 1502 lỏi-thốỉ. Lòn 2463 luồn. Lòng 1354 lượng. Lỗng tơ 
675 lượng trên. Lọt đỏ luồn đây 611 lót đỏ lòn đây; luận đỏ 'luận 
đày. Lỡ dịp 1460 nhở nhịp. Lơi lả han chào 925 ba lả thăm 
chậo. Lời nliời; 112 điều; 1445 tài; 1470 11 hòi ; bài; 1936 cười 
Lờn lợt 923 nhọt nhợt. Lởn 1483 nhón; cả. Lởn ra phận lởn 
1512 lớn ra uy lim; nhởn ra phận nhớn; lỏn đành phạn lớn; cả 
ra uy cả. Lựa 594; 2200 lọ; 1004 dịu. Lững thung 1085 
bảng-rảng, Lưu-thủy 478 hoa-nhạc. Lương 1378 ngụy in, Lượng 
1540 hạc ; nguừi . g.‘ : ' 

Mai 1497 ^£rigàỵ. Mãi 1338 thể. Mạnhyịịyhĩmịnh; mạng. 
Máu 1421 hơi ;, nùii; 1336 mau; 1596 niềm. Mũh phãn tỉvưi son 
2089 lạt phím .sơn son. Mđng 1718 mảng. MỔỊ ìệcinh cô đề ai vào 
trồng không 2182 mắt xanh chẳng đe ai váo phải không; mắt 
xanh cliíing đề aỉ vào có không. Mặt I37ẳ mụ; cữa \Mặt cưa 812 
mạt cưa, Mày vàng 1319 mảy Hàng. Mẩy 1058 bấy. Mẻ 195 mái. Men 
9 2 thang. Mình 638 điệu; 3089 linh. Mọc 1542 nhay. Mọi 
1625 nèo. Mồn 81 mối 2090 mối; buồí; 'Mò 2336 bồ. Mông 837 
mào Mộng huyền 285 mộng-ão mộng-triệu. Một 4g inỗi. Mật 
mình 860 một tinh. Mở 1G01 cối. Mới 1398 còn. Mua 1581 nói. 
Mài 808 mồi; Mua 1511 sóng. Mục 985 bậc; 

Nàng 695 nương 785 dàn; 1,00 thư. Nàng chùng 1614 
chàng nàng. Nảy 1474 nay. Nấm 327 tháng. Nặng lòng e đp 
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1390 nghĩ đường c-lỗ. Này 963; 1444 này. Nen 48 nêm Nèo xa 
1432 đứng bên. Nép 146 núp, Nẻt 62 vết, Nẻ 2i)òO noi. Nêll 
2530 đến. Nên dường còn què i080 nến duờng cỏn khuya ; bàng 
dưò'ng còn quê. Niềm 1595 lòng Nòi 1930 Iihòi. Noi mình 
863 đảnh liều Nỗi. 1527 sự; 1569 truyện. Nỗi riềng 265 chạnh 
riêng; nghề riêng/ tinh riêng/ tấm riêng. Nữa in gối chiếc 1526 
nữa in đáy nước. Ngại-ngà 11 nuốt tủi lảng ra 1981 ngại- 
ngùng bặt tủi lảng ra/ ngập-ngừng nuốt tủi lăng ra; nhân-ngừng 
nuốt tủi dứng ra. Ngang 1631 quanh. Ngày 1284 chiều Ngày ngày 
910 đêm ngày. Ngăn ngăt 99.0 cằm cặp. Ngặt 90J rợp. ỈSgập 
2800 nhịn, Nghe 894 nghỉ. Nghè 168.ghẻ Nghẹn 150t s gạu. Nghĩ 
12 nghỉ Nghĩ 1324.-.gíỗ’. Nghìn 1456 ngàn. Ngoàịytỉll 1462 bề 
ngoài. Ngơ-ngãlpil§il than thở. Ngùi 1939 nuốt Ngứa 1607 giận 
Người cũ 1754 qtrểu thuộc. Nhăn 1551 nhơn. Nhập gia 972 
vảo nhà. Nhện 1422 độn. Nhiệm 904 nhuểpậ. 'Nhìll 1721 ngưửc 
Nhởn nhức k 092 lơn sợ. Nhúng '1397 jnhuộm. nhuốm màu 

quan san 1520 nhuộm mầu quan san. Nhụy 3094 nhị 

Như 948 những. Nhưng 287 nhẫn ; nhận. Nhưng là 3155 
khéo là ; cung rơ. 

Ong 1758 sâu. Ờ 1653 cung 

Plia Phôi 1524 xa xôi. Phải đèm 1777 cỏ khi. Phao 912 phau; 
thau. Phăn 1512 uy. Pho 1930 phò. Phong-ỉôi 1389 giận con. 

Phong ihơ mâm lễ 215S ngọc, vàng, gấm, vỏc. Phụng 2205 

phượng. Phưởc 2655 phúc. 

Quan phòng 1935 cửa phòng; cửa thuyền. Quèn quẹt má 
1428 nhun-nhó mặt. Quên 1294 di. Quết 993 lánh. 

Ra 1412 là. Rạng 3214 dựng. Rày 1442; 1494 rầy Rửng 
1393 là. Rặng 379 ’ đụụg. Rẩp ranh 1612 dấp đauh^ẻ 1982 
lén; gót. Rể run 2326 giũ giun; giẫy giun. Rô 32QHy dỏ ; nhỏ. 
Roi' 1605 vó. Rong- 2216 dong. Rong 1487 dòng. yRỚ '2m rõ. 
Rợp 2062 đầy. Rưởc 151 giắt; 992 chạy; 1637 sắp. Rưởi 1615 
day ; rảy ; tưưuỹXÍ y : 

Sá I355ykạ. Sải 52.) ngoài. Sang 383/4^. Sảnh phụng 
.2212 bói phượng. Sao 1636 nào; nao. Sgỹ cho 3172 rằng chưa. 
Say 1230 Vu ỉ. sđin sửa lé công 1465 xú tụi tha gồng. Sat 
1403 vàng. Sẩn 1170 dẫn. Sập sòe én liệng rường ỉ ỉ hỏng 
2749 lè-sè én lạnh làu khùng ; xập—xồ én liệng 1ỈUI không, sẻ 1525 
xẻ. Sen ngó 3137 trôn ngọn Sen văng lửng thủng 190 Nhạc 
vàng lảng sáng. Si 1409 xi. Sinh 1496 chàng; 2222 2314 tinh. So 
742 lựa. Song thân 154 đồng thân. Song trong 1462 bề 
trong. Sóng giỏ 21S6 súng vô. Sơ sảng 935 chán chuxmg. Sum 
1381 xum/ 1)69 1 RÌ Sạt sùi 1439 xụt xùi; giọt rơi. Suốt 431 
lọt 1189 xuổt. Su yên 1709 xuycn/ thuyền. Sương 1430 xương. 













Tại tôi hửng lẩy 1443 bảo an tôi nhận. Tanh 1324 tênh. 
Tánh tính. Tào khương 1490 tao-khang. Tay 1374 người. 
Tày trò i 1514 tày giờị. Tập 2443 quét. Tấn cỏngVìbG tân còng. Tận 
41 rợn/ tạn, Tén 1686 tin. ỉ in 2496 tìm. Tiện 2561 Thiên. 
Tiết'vừa 39 ngày xnủn. ĩit 280 Tịt; tuyệt. Tỏ 1873 rõ. Tời 
,1134 lại vè. Từng 1334; 1477 tòng. Tụng 1916 chép. 'Tuông 
chi những giổn'g 1728 mắng rằng giồng khéo. Từ sau xin 
chừa 1148 tư lảu đền giờ Tự 1440 sự. Tường 773 trinh ; 
chiềng Thang 319 bậc. Tháo 1842 lảng. Thăm 1552 tham. 
Thủ 11 1119 tỉm ; b03ỹ’thu ; sầu. Thày 1374 thày. Thể 1412 ẩy. 
Thêm 1020 lại. Thều 157 điều; dào. Thỉ đòng <ậị thư dòng. 
Thì ìr.oồ ; 2i30<lầ ; 1018 àu; 1538 lại; còn. Thiên mịn 3236 nghìn 
năm. Thiệt 4481 'thật; thực. Thiéu (34 hiếm Thoăn thoẩt 
378 tỉioẳt thoắt. Thoải 1500 thoát. Thỏi G0Á. Thốt 21 thuyết- < 
nói. Tỉvmí 1471 sực. Thử què thuặụỵhừc hỏn mùi 1593 
thuần quế những nhờ mùi. Thủa 1329 Uiuở. Thuận nẻo 
1531 sạm thuận, Thuiig 1353 thòng. Thung-dung thong-dong. 
Thương lòng 665 thương tinh. Trả giả. Trai 28(2 giai. 
Trách 1533 giận. Trăng giăng. Trầm gây gương tan 749 
gương vỡ ngưò'ĩ tan; trâm gảy hình tan. Trận 1389 d(m. Trèo 
cày 2)18 rào cây; treo hoa* Trên 950; 1724 lên. Tri 1613 
chi; truy; 2873 chuy chi. Tri tri 1403 chi chi. Trì trì 89Ổ 

chề chồ. Trìu 176 đeo; gieo; treo. Tro 50 gio; 1662 than. 

Trong 1017 suy; H8t vào ĩ rót 975 tốt 1397 xót. Trộm 135 
vấn. Trông 981 nhìn. Trở 1931 giở; bẻn. Trời giời 832 dời. 
Trùm 3230 phong. Trung khửc 423 khúc lý. Truy sát 
2523 thừa thế. Trưởc 2133 ngoài. Trường 996; 1270 tràng. 

Um-sùm 2286 upi thùm; om thòm ; thì thủng. 

V 0 

Vác đồng 2314*; 2510 bác đòng. Vải gật 96 -ỵyậ gật; đặt 
cỏ; vạt cỏ. VảngvÚỆỵ, 766 vành; thoa, Vẩn YìẠkỵ Vđng tanh 
2672 thủy tinh, vãn 945 vượt. Vâng 199 dậụg. Vang trăng 

1525 vừng giìíừg. Yệi 1034 vẻ. Vỉ 913 vi Việc Viết 2914 đưa; 

đệ. Vòng 3151-vành. Vô nghĩa 967 vô ậiệỆỆỉĩ 1276 cũng. Vơ 
càn 1(552 xồng pha; pha ckn. Vủi nủĩig Tậ hụi hồng. Vực 1647 
đặt. Vứng -;r>H cưng. Vườn 3210 vầy, Vương ỏng 872 chung-ông. 

Xa 1035 vơi Xanh xanh 1501 trong xanh. Xao xác 1091 
thoi thót. Xe 696 chia. Xê 1630 sế. Xích 1616 tỏi; thắm. Xông 
1648 giong Xuân 1388/ 1497 thung. Xuê 1384 xôi; soi; sôi. Xung 
quành 2 252 ehiinng quanh. Xuống lệnh 1561 lảm dừ. Xương 
mai 325 sương mai. 

X 1556 rắp. Yèm niềm 37 èm-đếm. Yến 1478 cả. 
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Cài chính 




DÒNG 

V 'í 



THƯƠNG 


NHỮNG CHO SAI LẤM, SỨA LAI 




HOẶC CÀU 




I 

Dòng 12 

« 238 » dồi là «232 ». 



III 

» 31 

« lià » (lui là « hồ ». 



* '» 

» 34 

a van » (lồi là st văn ». 



IV 

• 24 

«'dau » là « dậu ». 



» 

)) 35 

* thera » dồi Jà « thêm ». 



4 

* 8 • 

Chư (4) dư, bỏ't đi,' 



c 

» 27 

Clm-tbích số .6) thèm : chôn cạn chôn Kơsịu, V. V. h 



r* 

7 

Câu 100 

Dẫn thêm bài Iho- « tám câu bổn vần » 




o 

«'Hương hồn hà xứ khử, bung điếu thống tâm tói I 





Mình nguyệt lãnh uyên bị, ám tran phong cảnh đài. 


\ 


Vi / 

Ngọc tuy hoàng tho ế, danh vị bậch vân mai’ 





Thượng hữti như 'dung tửu, vù nhàu diên nhất bùi. 





#*«*&» H ìiMmầiMlk 5» 




** , ji 




8 

râu 116 

« (a) J9 trước chữ thc-phăch bó t đi mà thể dấu « —»-vào* 



M 

» i 70 

« có » đoi làm <( bóng ». 



13 

» 190 

đấm« :»sau chữ xa đoi làm dấu * .J> 



21 

» 288 

« thêm » đoi lảm « thèm n. 



» 

Dòng 25 

chủ-ỉhích số (1) thêm : thỏm là muốn ; 





<t thèm hai 9 ià muốn đưọ‘c, gan được hai tunn. 



25*” 

Câu 331 

« Ngân-ngơ » đoi làm « ngần-ngử ». 



3-2 

Dòng 19 

« không » dồi làm a chồng »>. 



33 

» 29 

Số « 384 đồi làm số « 438 ». 



35 

Cãa 450 

« Sung-song» viết xiên và đánh dấu « * » 



37 

« 472 

e Cung, thương » bỏ dấu «, ® và thế, dấu. * — » làm 





<i' Oung-thương ». 



38 

Câu 487 

« lúc cúi đàu® đcìi làm « khi củi đằu ». 



46 

» 584 

« đây » đồi làm « đây ». 



■54 

» 700 

a kbắng-klứu đồi làm « khăng-khit ». 



55 

Dùng 18 

« khân-khit » chú-lhich số (.2) doi làm K khang-khit ». 



Gõ 

Câu 843 

a xa-xuòỉ.» đồi làm «x -xôi ». 



70 

Dòng 15 

« thân-phận »chú-thích số (5) dồi làm « dnnh-phận ». 



» 

Câu SOG 

« đã » dôi làm « mửí ». 



74 

J* 9iõ 

snu chữ tin nhạn thèm số ti). 



90 

» 1)85 

a Tícb-việt » viết xiên vả đánh dấu *» 



08 

D 12.79 

« mỗ » đôi làm aittộ' ». 



103 

» 1352 

« lữa » đồi làm <t lửa J) 



113 

» í 168 

í( Song-song V viết xiên dúnh đấu «* 1 >. 



122 

» 1586 

* đặm » dồi lảm « dặt». 



120 

» 1636 

« Sao » đồi iàtn a nao V. 



127 

» 1659 

(í hơ-hớt *> đôi làm « hớt hỏ’i ». 



128 

. » 1670 

V đèn » đồi làm « đến ». 



130 

» 1 Gí 7 

V chiên » đối làm h chiền ». 



136 

Dòng 9 

a bở * doi làm « bứt » 



138 

Câu' 1816 

« Ha » dồi .làm a trong ». 



159 

» 2142 

« hang » đoi làm (t hàng », 



16(1 

» 2162 

« dển » dồi lầm « đền 



103 

Đỏng 22 

« chơ » chú-lhich sổ (4) dôi làm " chơi » 



168 

Câu 2271 

« lũy * đoi làm Itlũy ». 



175 

)> 2385 

« giam » dõi Ị âm « giám ». 




































TRƯƠNG 


175 
•178 
188 

108 

205 

206 
212 
213 
215 

II 
» 

III 

IV 

» 
V 
» 

» 

ữ 

. VI 
XI 
XII 
XV 

XXI 

XXIII 

XXXIV 

XXXVII 

XLI 
XLl I 

y> 

9 

Xỉ AU 

» 

XLIV 

XLV 

» 

XI* VI 

XLVII 

» 

» 

XLIX 

L 

» 

LI 

% 


DÒNG 
HOẶC CÀỰ 

Dòng 27 

J> 8 

Câu 2512 

Dùng li 
» 31) 

Câu 2876 
Đòng 28 


NHỮNG CHỎ SAI LAM, SỬA LAI 



» 

» 

» 

» 


35 

37 

5 

22 

10 


» 

!> 

30 

» 

» 

» 

» 

7> 

» 

» 


» 7-/38 " '■ 
. -kK' 34 



a iú » đôi lảui 8 tại ». 

8 vơ » dõi làin 1 vơi » « à I> đồi làm « là ». 

Dấu « * » ỏ' gifi*a chừ quan và chữ lỗ bớt đi mà thể 
dấu « — » vảo . 

Chú-thícli số (6) hai chữ « nắng 'Kiều » bỏri (li. 
Cliú-thích số(2) 8 hung » dồi làm « chung ĩ) 

Số «í4) » dồi làm số « (5) ». 

« Hôm »đdi làm « hồn ». 

8 ỏlp * dõi làm « lỏ'p B. 

« Tuông * dõi lẩmotuônn, 

.Sau chữa nỗi nhà » thêm IC-‘ ^ 

Ghữíí ôtig » dốt lảm*, vị ». Trước cỊ\ữ tì Lự-động tân ọ 
v thêm « l’.». > 

Sau « Thói nhà-» thêm.« 

tt rõ ràng, ra » đãi dâm tì rù rang ra,» 

Sau chữ « vạn hả » thêm dổu 8...» ». 

Satí chữa đã tinh » thêm dấu « » ». 

« , >J Sau chừ a thủy ữ đoi ỉám « -— » 
a lin-h-trực ỉ> ti í > I lam a Li ni)-trực». Dấu c,— » sau cliũ* 
điền đối làm 8 , ». 
cao-dinh doi làm « Cao-dình B. 

Sau chưa xưiỊg-vứo-ng 9 thèm dấu « 1». 

8 tỏng » dồi làm « lòng 0 . 

(t sanh 9 doi làm lí sang ». 

5 ) ) 10 sau chữ « tiếc » bỏ đi mà thèm vậo sau- 

ỏ- dòng 17. 

8 tiẹu » doi làm « tiêu ». 
tì Trôi-nỗi »dồi lồm « tròl-nỗi » 

Hai chữ 8*lả làr» bỏ di. 

« cho hùn thờ» đỗi làm «-chỗ bàn tbờ» 

(í 1952 » dồi lảm « 1953 » . 

8 đe 9 dôi làm 0 đẽ »' 


M 


- ỵ 


|v * 


35 

» 

}) 

7 ) 

ì> 

» 

B 

» 

J0 

» 

» 


J 1 

2 

21 

37 
18 
32 

38 
88 

19 

28 

20 
32 


nảcK ửồỉ làm não tì 
Ve dồi Ịảni vẽ, 
bổ oa dỏng. 

% dồi là 
ụ vỉ » doi là cc vi T>, 

'ắ U 1 B dôi là 8 vỏ » 

« sí » dồi là 8 sĩ 9 
«f noi » dồi là 8 nt)t » . ' 

« cho >J doi Jà 8 chỗ 9 

8 loi 9 diu là a lõi ». 

« vủ » doi lù « vu » 

« cữ# đdỉ là « CU’». 

« kỹ 9 doi li e líỷ )>. 

« ỹ D dõi lù 8 ỷ » 

« $1] » dôi là «jp». 

« vinh » dôi là « vĩnh » 

« v.U'0*g» doi là « vương » 

« )> đoi là « )), a vĩ » dồi là tì vi » 

a đe » đoi tà 8 đề ». 

« tỉnh » đoi là <t tĩnh » 

















































